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PHẦN I: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

I. Chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng XII:

1. Đường lối đối ngoại:

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

Các thành tố chính trong đường lối đối ngoại của Việt Nam là: 

- Chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội XII tiếp tục các nguyên tắc, phương châm: độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. 

- Mục tiêu đối ngoại là bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi.

- Các nhiệm vụ của đối ngoại Việt Nam là (i) giữ vững hòa bình, ổn định và (ii) tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; (iii) bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa; (iv) nâng cao vai trò, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam. 

2. Một số điểm mới trong đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XII:

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

3. Những định hướng lớn về đối ngoại trong thời gian tới: 

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

4. Một số thành tựu đối ngoại nổi bật trong năm 2016: 

Trong năm 2016, công tác đối ngoại đã được triển khai tích cực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ nguồn lực cho phát triển, nâng cao vị thế của Việt Nam. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng về ổn định chính trị và phát triển kinh tế.
Một là, cụ thể hóa các chủ trương đối ngoại lớn của Đại hội Đảng XII, đặc biệt là những bổ sung, phát triển mới về đường lối hội nhập quốc tế. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 06 về “Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Chính phủ đã ban hành Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Hai là, tiếp tục đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu. Các hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện với tất cả các đối tác quan trọng theo hướng gia tăng đan xen lợi ích với các đối tác, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác và tăng cường lòng tin chính trị. Các cơ chế hợp tác được sử dụng hiệu quả để thúc đẩy hợp tác và xử lý các vấn đề nảy sinh. Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện 16 chuyến thăm nước ngoài; đón gần 30 Lãnh đạo cấp cao các nước đến thăm Việt Nam
.   

Ba là, đẩy mạnh công tác biên giới, lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ. Việt Nam đã hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới với Lào; đẩy mạnh phân giới, cắm mốc biên giới với Campuchia; đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ với Trung Quốc. Về biên giới trên biển, tiếp tục đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế với In-đô-nê-xi-a. Ta đã kết hợp cả hợp tác và đấu tranh, giữ môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông. 

Bốn là, tăng cường đối ngoại đa phương theo tinh thần tham gia xây dựng, định hình luật chơi. Việt Nam tích cực đóng góp, đưa ra sáng kiến tại các diễn đàn ASEAN, APEC, ASEM, Francophonie, Không Liên kết, Liên hợp quốc…, được các đối tác tích cực hưởng ứng. Ta cũng thực hiện tốt vai trò thành viên của các cơ quan quan trọng như Hội đồng Nhân quyền LHQ, Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ, Hội đồng Chấp hành UNESCO, Ủy ban Di sản thế giới; ứng cử viên Việt Nam được bầu vào Ủy ban Pháp luật quốc tế. Việt Nam tổ chức thành công các Hội nghị Cấp cao ACMECS 7, Hội nghị Cấp cao CLMV 8 và WEF Mê Công. Công tác chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2017 được hoàn tất. 

Năm là, định hướng chiến lược hội nhập quốc tế được triển khai mạnh mẽ trên cơ sở Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Việt Nam ký chính thức Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, bắt đầu triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu và Hiệp định Đối tác và Hợp tác Việt Nam-Liên minh Châu Âu; chuẩn bị ký chính thức Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu. Hội nhập quốc tế về chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh đi vào chiều sâu.

5. Những điểm lớn trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020: 

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

II. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập Quốc tế:
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết 22:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

Tháng 11/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về “ Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Đây là Nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XII và chủ trương “hội nhập quốc tế là định hướng lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TƯ để triển khai những nhiệm vụ cụ thể của Nghị quyết, trong đó xác định các nội dung công việc cụ thể, lộ trình, thời gian thực hiện trong thời gian tới. 

2. Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

III. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam về một số vấn đề dư luận quan tâm:
1. Liên quan đến lĩnh vực phòng chống khủng bố:

1.1. Hợp tác quốc tế chống khủng bố:

Việt Nam là thành viên 13/18 điều ước quốc tế đa phương về chống khủng bố
 và Công ước ASEAN về chống khủng bố. Ngày 14/7/2016, Việt Nam đã gia nhập Công ước về Ngăn chặn hành động khủng bố hạt nhân. Đến nay Việt Nam đã nộp 09 báo cáo về các biện pháp chống khủng bố cho các cơ quan của Liên hợp quốc (gần đây nhất, tháng 6/2015 ta đã gửi Ban Thư ký Liên hợp quốc Báo cáo về tình trạng gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế song phương và đa phương về chống khủng bố theo Nghị quyết 69/127 về các biện pháp loại bỏ chủ nghĩa khủng bố quốc tế). 

Ở cấp độ khu vực, Việt Nam đã góp phần tích cực vào các nỗ lực và  các hoạt động hợp tác chống khủng bố của ASEAN, ASEM, APEC…, thể hiện bằng việc tham gia xây dựng Công ước ASEAN về chống khủng bố và nhiều tuyên bố chung về chống khủng bố giữa ASEAN và Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản v.v… 

1.2. Chủ trương của Việt Nam:

Việt Nam lên án mọi hành động khủng bố dưới bất kỳ hình thức, động cơ nào và cho rằng thủ phạm gây ra những vụ khủng bố cần phải bị trừng trị. Việt Nam ủng hộ nỗ lực của cộng đồng quốc tế chống khủng bố trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc vì hòa bình, ổn định và an ninh thế giới. 

Việt Nam đề cao các hoạt động hợp tác quốc tế và khu vực về phòng, chống khủng bố, đồng thời khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam tăng cường tham gia và phối hợp chặt chẽ với các nước chống khủng bố và tài trợ cho khủng bố. 

2. Giải trừ và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: 

2.1. Chính sách của Việt Nam: 
Chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đồng thời, Việt Nam khẳng định các quốc gia có quyền nghiên cứu, phát triển, sử dụng và chuyển giao công nghệ hạt nhân, hoá học và sinh học vì mục đích hoà bình.

Việt Nam đã tham gia hầu hết các điều ước quốc tế quan trọng về giải trừ quân bị và chống phổ biến và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình, trong đó có Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT 1968 (Việt Nam gia nhập ngày 14/6/1982), Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT
 1996 (Việt Nam phê chuẩn ngày 10/3/2006), Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân SEANWFZ 1995 (Việt Nam nộp lưu chiểu ngày 26/11/1996, Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 27/3/1997), Công ước Cấm vũ khí sinh học BWC 1972 (Việt Nam tham gia ngày 20/6/1980), Công ước cấm vũ khí hóa học CWC 1993 (có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 30/9/1998), Hiệp định Thanh sát hạt nhân 1989 (có hiệu lực đối với Việt Nam từ tháng 2/1990) và Nghị định thư bổ sung cho Hiệp định Thanh sát với cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (ký năm 2007, có hiệu lực đối với Việt Nam từ tháng 9/2012). Việt Nam cũng thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ), trong đó có Nghị quyết 1540 (2004) về ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Điều này thể hiện chính sách nhất quán, có trách nhiệm của Việt Nam đối với vấn đề giải trừ quân bị nói chung, cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân nói riêng.

Việt Nam cũng có những đóng góp tích cực, cụ thể vào nỗ lực chung nhằm giải trừ và chống phổ biến WMD. Với cương vị một trong sáu Chủ tịch Hội nghị Giải trừ quân bị (CD) năm 2009, Việt Nam đã tích cực góp phần vào việc CD thông qua được Chương trình làm việc sau nhiều năm bế tắc, tạo điều kiện cho việc tiến hành các cuộc trao đổi thực chất về các vấn đề giải trừ quân bị, trong đó có việc thương lượng Hiệp ước Cắt giảm Vật liệu Phân hạch (FMCT). Việt Nam cũng đã có những đóng góp trên vấn đề này tại HĐBA LHQ và được các nước ghi nhận, trong đó có sáng kiến về việc tổ chức Hội nghị quốc tế về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình được nêu trong Nghị quyết 1887 của HĐBA.

2.2. Về Các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt:

Ngăn ngừa phổ biến, tiến tới giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, thủ tiêu hoàn toàn các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), đồng thời bảo đảm các quyền chính đáng của quốc gia trong việc sử dụng các công nghệ hạt nhân, hoá học và sinh học vì mục đích hoà bình là vấn đề đồng thuận quốc tế, liên quan trực tiếp tới lợi ích an ninh, chiến lược và lợi ích phát triển của các nước, và đã được thể hiện trong nhiều văn kiện quốc tế, nhiều điều ước quốc tế đa phương quan trọng về không phổ biến vũ khí hạt nhân, cấm vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, cấm thử hạt nhân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nước còn có nhận thức khác nhau về ưu tiên, lộ trình.

Do những diễn biến xung quanh việc phát triển vũ khí hạt nhân của một số nước (Ấn Độ, Pakistan, Iran, CHDCND Triều Tiên) và nguy cơ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt rơi vào tay các nhóm khủng bố quốc tế, vấn đề ngăn ngừa phổ biến các loại vũ khí này được nhiều nước quan tâm và phương Tây nêu mạnh. Nga, Trung Quốc nêu khía cạnh quyền sử dụng các công nghệ hạt nhân, sinh học, hóa học vì mục đích hòa bình. Ngoài ra, còn một số cơ chế kiểm soát nằm ngoài các điều ước quốc tế được một số nước, chủ yếu là Mỹ và phương Tây, giới thiệu và vận động các nước tham gia, trong đó có Bộ Quy tắc ứng xử quốc tế chống phổ biến tên lửa đạn đạo (HCOC), Sáng kiến An ninh Chống phổ biến (PSI)
, Nhóm Úc (AG)
. Các sáng kiến này tuy còn có những nội dung chưa được đồng thuận tại LHQ, song cũng phản ánh quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với chống phổ biến WMD, ngăn ngừa các loại vũ khí này rơi vào tay các đối tượng phi nhà nước, các tổ chức khủng bố quốc tế

Các nước đang phát triển, Không Liên kết, nhấn mạnh trách nhiệm trước tiên của các nước sở hữu WMD phải có các biện pháp cụ thể giải trừ và tiến tới loại bỏ hoàn toàn các loại vũ khí này và thúc đẩy quyền của các nước sử dụng các công nghệ hạt nhân, sinh học, hoá học vì mục đích hoà bình và cho rằng việc thực hiện công tác chống phổ biến cần tránh tạo gánh nặng không cần thiết cho các nước, tránh cản trở hoạt động kinh tế - thương mại hợp pháp.

3. Về chống phổ biến vũ khí hạt nhân: 

3.1. Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân:

Hiệp ước Không phổ biến VKHN (NPT) năm 1968 đóng vai trò trung tâm của các cơ chế không phổ biến với 3 nội dung trụ cột là: (i) Chống phổ biến VKHN: các nước không sở hữu VKHN cam kết không chiếm hữu hoặc chế tạo VKHN và chấp nhận các cơ chế bảo đảm đối với các hoạt động hạt nhân dân sự của họ; (ii) Giải trừ VKHN: tất cả các nước, gồm cả 5 nước sở hữu VKHN, cam kết thực hiện thương lượng để tiến tới giải trừ quân bị hạt nhân; (iii) Các nước có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, không phân biệt. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) được giao theo dõi việc thực hiện NPT qua cơ chế Bảo đảm (Safeguards) và Nghị định thư Bổ sung cho cơ chế Bảo đảm (AP).

Hiện NPT có 191 quốc gia thành viên và được đánh giá là điều ước quốc tế quan trọng nhất và phổ cập rộng rãi nhất trong lĩnh vực giải trừ quân bị hạt nhân. Tuy vậy, việc thực hiện NPT nhìn chung bị đánh giá là vẫn chưa thực sự cân bằng giữa hai trụ cột Giải trừ VKHN (chỉ quy định các nước cần theo đuổi đàm phán vì mục tiêu này) và Chống phổ biến VKHN (quy định rõ trách nhiệm, các biện pháp bảo đảm).

Để bổ trợ cho NPT với vai trò trung tâm về chống phổ biến, hiện có các cơ chế sau được thành lập theo các thoả thuận đạt được qua thương lượng đa phương:
- Hiệp ước Cấm thử VKHN toàn diện (CTBT) năm 1996 cấm thử VKHN trong tất cả các môi trường. Đến nay có 183 nước ký CTBT, trong đó có 166 nước đã phê chuẩn. Tuy nhiên, CTBT chưa có hiệu lực do còn 08/44 nước thuộc Phụ lục 2 chưa phê chuẩn
. Tuy nhiên, kể từ khi CTBT được ký năm 1996 tới nay, 5 nước có VKHN trên thực tế đã ngừng thử hạt nhân vô thời hạn.

- Các khu vực phi VKHN là các thỏa thuận giữa các nước về việc cấm sử dụng, phát triển hoặc triển khai VKHN trong một khu vực địa lý nhất định (như một “NPT” thu nhỏ cho khu vực). Hiện LHQ đã công nhận 9 khu vực phi VKHN (với sự tham gia của 110 nước) là Mỹ La tinh - Ca-ri-bê, Nam Thái Bình Dương, Đông Nam Á, Trung Á, châu Phi, Mông Cổ và 3 khu vực không thuộc chủ quyền của riêng nước nào là đáy biển, khoảng không vũ trụ và Nam Cực. Khu vực Trung Đông được nhiều nước, LHQ từ lâu quan tâm, kêu gọi xây dựng thành khu vực phi VKHN. Hội nghị Kiểm điểm NPT năm 2010 đã quyết định tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đề này vào năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Ngoài ra, còn có một số cơ chế do một số nước cùng lập ra nhưng không qua thương lượng rộng rãi hay do Hội đồng Bảo an thành lập: (i) Nhóm các nước cung cấp công nghệ hạt nhân (NSG): được thành lập năm 1974, hiện có 46 thành viên và có chức năng tăng cường công tác quản lý việc xuất khẩu, chuyển giao các công nghệ hạt nhân; (ii) Ủy ban 1540 thuộc HĐBA LHQ được thành lập năm 2004 theo Nghị quyết 1540 của HĐBA, với mục đích ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tới các đối tượng phi Nhà nước thông qua việc yêu cầu các nước cung cấp thông tin, báo cáo về việc chuyển giao công nghệ, tăng cường kiểm soát xuất khẩu; (iii) Sáng kiến An ninh Chống phổ biến (PSI) do Mỹ đề xuất năm 2003, theo đó các nước tham gia sáng kiến phối hợp với nhau kiểm soát xuất khẩu, ngăn chặn việc chuyển giao/vận chuyển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), hệ thống chuyên chở và vật liệu lưỡng dụng, trong đó có các biện pháp ngăn chặn, khám xét và bắt giữ các tàu thuyền, máy bay bị nghi là đang thực hiện các hoạt động nói trên.

3.2. Liên hợp quốc và vấn đề Giải trừ, Không phổ biến VKHN:

Hiến chương LHQ (Điều 26) ghi nhận giải trừ quân bị góp phần duy trì hoà bình, an ninh quốc tế và tiết kiệm các nguồn lực cho thế giới. Hiến chương quy định Đại hội đồng LHQ có quyền xem xét để khuyến nghị các quốc gia về các nguyên tắc giải trừ và kiểm soát binh bị; còn Hội đồng bảo an có trách nhiệm xây dựng để trình lên các quốc gia kế hoạch về việc thiết lập một hệ thống kiểm soát binh bị.

Trong vài năm đầu sau khi thành lập, các nước thành viên HĐBA (chủ yếu là Liên Xô và Mỹ) thoả thuận thành lập các uỷ ban về năng lượng nguyên tử và vũ khí thông thường. Tuy nhiên, cùng với sự tê liệt của HĐBA trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, các uỷ ban này đi vào bế tắc và phải giải thể.

Sau Chiến tranh lạnh, HĐBA tăng cường các hoạt động về không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Nổi bật là ngày 31/1/1992, HĐBA đã họp Phiên cấp cao đầu tiên và thông qua “Bản ghi nhớ của Chủ tịch”
 trong đó nêu việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là “mối đe dọa đối với hòa bình - an ninh quốc tế”, mở ra khả năng sử dụng Chương VII của Hiến chương để xử lý các mối đe dọa này, Năm 2004, HĐBA đã thông qua Nghị quyết 1540 với mục đích ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tới các đối tượng phi Nhà nước thông qua việc yêu cầu các nước cung cấp thông tin, báo cáo về việc chuyển giao công nghệ, tăng cường kiểm soát xuất khẩu. Ngoài ra, HĐBA cũng xem xét, thông qua nghị quyết trừng phạt trong các trường hợp liên quan đến vấn đề phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là I-rắc, I-ran, CHDCND Triều Tiên, nhưng lại hầu như không có hành động gì đối với các trường hợp Ấn Độ, Pa-kít-xtan và I-xra-en.

Đại hội đồng LHQ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực GTQB. Với lực lượng nòng cốt là Liên Xô và các nước XHCN, nhờ thay đổi quan trọng trong so sánh lực lượng tại LHQ với sự tham gia của các nước độc lập dân tộc và tác động của phong trào hoà bình trên thế giới thời kỳ đó, GTQB trở thành một trong những lĩnh vực hoạt động ưu tiên của LHQ và Đại hội đồng LHQ, dần đóng vai trò là diễn đàn toàn cầu quan trọng nhất huy động các lực lượng hoà bình, lên án chiến tranh, ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân và hạn chế chạy đua vũ trang. Năm 1978, Đại hội đồng LHQ họp Khoá họp đặc biệt đầu tiên về GTQB (SSOD-I) và thông qua bằng đồng thuận Văn kiện cuối cùng có những nội dung tích cực về nguyên nhân của chạy đua vũ trang, các mục tiêu, nguyên tắc và bộ máy GTQB. Những nội dung của Văn kiện vẫn còn giá trị đến ngày nay và luôn được các nước Không liên kết đề cao.

Các cơ chế Giải trừ quân bị của LHQ đã giúp khởi động thảo luận và là nơi tiến hành thương lượng hầu hết các điều ước quốc tế hiện có hiệu lực về chống vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Tuy nhiên đây là vấn đề phức tạp, do ý đồ và những cân nhắc về chiến lược quân sự, chính trị của một vài nước đối với việc sở hữu, sử dụng VKHN. Vì vậy, đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân nhìn chung gặp khó khăn và bế tắc trong 20 năm qua tại Hội nghị Giải trừ quân bị (CD).

Trong thời gian qua, đã có một vài đề xuất có tính đột phá về cách tiếp cận chống phổ biến, giải trừ VKHN nhưng đều gặp trở ngại, phản ứng của các nước có vũ khí hạt nhân. Các đề xuất này gồm: Mô hình Công ước Cấm vũ khí hạt nhân được đề xuất từ năm 1997, Đề xuất 5 điểm của Tổng thư ký LHQ năm 2009, Kế hoạch hành động từng bước đưa ra tại Hội nghị Kiểm điểm NPT 2010 và Mô hình về một Công ước khung về giải trừ vũ khí hạt nhân do nhóm 8 nước
 thuộc Liên minh Chương trình Nghị sự mới NAC đưa ra từ năm 2010.

Sau các cuộc họp và Báo cáo của Nhóm làm việc mở (OEWG) thảo luận về các biện pháp hướng tới một thế giới phi vũ khí hạt nhân năm 2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/12/2016 đã thông qua Nghị quyết A/RES/71/258, với 113 phiếu thuận, 35 phiếu chống và 13 phiếu trắng, về Hướng tới các thảo luận giải trừ quân bị hạt nhân đa phương, trong đó có nội dung quyết định tổ chức một Hội nghị Liên hợp quốc năm 2017 (gồm 2 phiên từ 27-31/3/2017 và 15/6-7/7/2017, tổ chức tại New York, Hoa Kỳ) để thảo luận một công cụ ràng buộc về mặt pháp lý nhằm cấm vũ khí hạt nhân, tiến tới hủy bỏ hoàn toàn các loại vũ khí này.

3.3. Chủ trương và tham gia của Việt Nam:

- Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là hết sức phấn đấu vì hoà bình thế giới, ủng hộ việc chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD), tiến tới thủ tiêu các loại vũ khí này và giải trừ quân bị, đồng thời khẳng định quyền của các quốc gia trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ cho mục đích hoà bình. Trên thực tế, ta không sản xuất, tàng trữ và xuất khẩu WMD. Nhân dân ta còn từng là nạn nhân của chiến tranh hoá học và nhiều loại vũ khí gây sát thương lớn do các thế lực nước ngoài sử dụng trong chiến tranh xâm lược của chúng tại Việt Nam.

- Việt Nam đã tham gia hầu hết các điều ước quốc tế quan trọng về WMD (như đã nêu tại mục 2.4.1.1).

- Ngoài ra, Việt Nam cũng thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ đối với các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an (HĐBA); trong đó, Việt Nam đã nộp 3 báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 1540 (2004) về chống phổ biến WMD tới tay các đối tượng phi nhà nước, nộp đầy đủ báo cáo cho các Ủy ban trừng phạt của HĐBA LHQ (1718 và 1737) về việc thực hiện các Nghị quyết liên quan tới CHDCND Triều Tiên (1718, 1874, 2094, 2270, 2321) và các nghị quyết liên quan I-ran trước đây (1737, 1747, 1803 và 1929).

- Việt Nam đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ đề ra trong các điều ước về WMD mà Việt Nam đã tham gia. Do có sự phối hợp tốt giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan nên chưa xảy ra vụ, việc nào ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trong quá trình hợp tác với các tổ chức điều ước thực hiện nghĩa vụ thanh sát. Ngoài ra, các điều ước này cũng không cản trở hoạt động hợp tác quốc tế của ta trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và khoa học-kỹ thuật. Xét tổng thể, Việt Nam đã đạt được những ích lợi rõ ràng và cụ thể sau qua việc tham gia và thực hiện tốt các điều ước quốc tế về WMD:

+ Đề cao chính sách của Việt Nam vì hoà bình, chống phổ biến tiến tới thủ tiêu WMD, qua đó góp phần tăng cường vị thế của nước ta trên trường quốc tế, thúc đẩy quan hệ giữa ta với các nước và các tổ chức quốc tế, không để các thế lực xấu lợi dụng vấn đề WMD để chống ta, và trên thực tế, đã có tác dụng tích cực trong đấu tranh đối ngoại. Nhìn chung, các nước và các tổ chức quốc tế đánh giá cao thiện chí của ta tham gia các điều ước về WMD, ghi nhận ta đã nghiêm túc, có nhiều cố gắng để thực hiện các điều ước này.

+ Tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng sự tham gia vào thương mại quốc tế, phát triển sản xuất nhiều vật liệu và sản phẩm, tăng cường trao đổi khoa học, công nghệ vì những mục đích không bị các điều ước cấm. Qua hợp tác với IAEA, có điều kiện tiếp cận những công nghệ hạt nhân ta chưa có được trong hợp tác song phương.

- Việt Nam cũng tích cực đóng góp vào hợp tác quốc tế trong việc chống phổ biến và GTQB hạt nhân. Đặc biệt, tại Phiên họp Thượng đỉnh HĐBA LHQ tháng 9/2009 về giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, Đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đã có đóng góp tích cực, đề xuất và được các nước ghi nhận, đưa vào Nghị quyết 1887 của HĐBA sáng kiến về việc tổ chức một Hội nghị quốc tế về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình. Với tư cách là một trong 6 Chủ tịch của Hội nghị Giải trừ quân bị năm 2009, Việt Nam đã phối hợp với các nước giúp thông qua được Chương trình làm việc sau nhiều năm bế tắc. Đóng góp này của các nước Chủ tịch Hội nghị Giải trừ quân bị, trong đó có Việt Nam, đã được Phong trào Không liên kết ghi nhận, đưa vào Văn kiện Cuối cùng của Hội nghị cấp cao Không liên kết tại Ai Cập năm 2009. Tại LHQ, ta tham gia thảo luận và bỏ phiếu thuận đối với đa số các nghị quyết của Đại hội đồng và HĐBA LHQ về giải trừ quân bị, chống phổ biến WMD.

- Đối với những cơ chế về WMD ngoài các điều ước quốc tế (thường do phương Tây thúc đẩy), Việt Nam chia sẻ quan điểm của nhiều nước đang phát triển, Không liên kết, theo đó, quan ngại về tính pháp lý của những cơ chế, sáng kiến này, nhưng thể hiện sự hợp tác, ủng hộ nỗ lực và mục tiêu không phổ biến và giải trừ hoàn toàn WMD, thúc đẩy thực hiện tốt các điều ước quốc tế hiện có.

4. Sáng kiến An ninh Chống phổ biến Vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI):

PSI do Hoa Kỳ đưa ra tháng 5/2003 nhằm ngăn chặn việc chuyển giao/vận chuyển WMD, hệ thống phóng và vật liệu lưỡng dụng liên quan, trong đó có các biện pháp ngăn chặn, khám xét và bắt giữ các tàu thuyền, máy bay bị nghi là đang thực hiện các hoạt động phổ biến WMD. Hiện có 105 quốc gia chính thức tuyên bố ủng hộ PSI; trong ASEAN có Bru-nây, Campuchia, Malaysia, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam. Nga tham gia PSI năm 2004; Trung Quốc, Ấn Độ có tham gia các hoạt động diễn tập, nghiên cứu hoặc có tham gia phối hợp các hoạt động chống phổ biến, nhưng không tuyên bố chính thức tham gia PSI.

Hoa Kỳ đã đề xuất Việt Nam nghiên cứu, tham gia PSI từ năm 2004. Trong thời gian sau đó, tuy ta chưa tham gia PSI nhưng đã có nhiều hoạt động để thực hiện Nghị quyết 1540 (2004) của HĐBA LHQ và các Nghị quyết của HĐBA về hạt nhân Triều Tiên và Iran với nội dung tương đồng với một số biện pháp trong PSI, trong đó có việc theo dõi, kiểm tra các tàu thuyền nghi vấn.

Tại Hội nghị cấp cao Đông Á tháng 10/2013 tại Brunei, Thủ tướng Việt Nam đã tuyên bố Việt Nam sẽ sớm tham gia PSI. Ngày 21/5/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu Việt Nam tuyên bố ủng hộ Sáng kiến PSI. Ngày 23/10/2014, Việt Nam đã có công hàm gửi tới các thành viên PSI thông báo quyết định tham gia PSI và ủng hộ Tuyên bố ngày 4/9/2003 về các nguyên tắc của PSI, trong đó có các nội dung sau:

- Khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ chống phổ biến tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và ủng hộ hợp tác quốc tế vì mục tiêu chung là ngăn ngừa nguy cơ phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, các hệ thống chuyên chở và vật liệu liên quan. Đồng thời, Việt Nam khẳng định các quốc gia có quyền nghiên cứu, phát triển, sử dụng, chuyển giao công nghệ hạt nhân, hóa học, sinh học vì mục đích hòa bình. Việt Nam cho rằng việc thực hiện các biện pháp chống phổ biến phải được thực hiện phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và không gây ra gánh nặng không cần thiết cho các nước và không cản trở hoạt động thương mại, kinh tế bình thường. Việt Nam cam kết thực hiện Tuyên bố về các nguyên tắc của PSI phù hợp với các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia và các nguyên tắc liên quan của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, phù hợp với pháp luật Việt Nam và trong phạm vi khả năng, nguồn lực của mình.

- Việt Nam tiến hành các hành động PSI trên lãnh thổ của mình phù hợp với luật pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. Các hoạt động PSI, bao gồm cả các hoạt động ngăn chặn, được tiến hành trong lãnh thổ Việt Nam hoặc trên tàu bay của Việt Nam và tàu thuyền cắm cờ Việt Nam, cần phải có sự thỏa thuận và đồng ý trước của Việt Nam và phải phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Kể từ đó, Việt Nam đã tích cực phối hợp, tham gia các hoạt động chung trong khuôn khổ PSI, thể hiện cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực chống phổ biến WMD nói chung và PSI nói riêng. Việt Nam đã cử đoàn liên ngành tham gia các hoạt động diễn tập lý thuyết về PSI (table-top exercise), như Diễn tập Fortune Guard 2014 tại Hawaii, do Hoa Kỳ chủ trì và Diễn tập Maru 2015, tại Wellington, do New Zealand chủ trì, theo cơ chế luân phiên khu vực của PSI (Asia Pacific Exercise Rotation- APER). Ngoài ra, Việt Nam cũng tham dự các hội nghị, hội thảo khu vực chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện PSI (tháng 12/2014 và 7/2015 tại Hàn Quốc) và tham dự Hội nghị chính trị cấp trung (MLPM) ngày 27/1/2016 tại Washington D.C. nhằm rà soát việc triển khai các cam kết đề ra tại Hội nghị chính trị cấp cao kỷ niệm 10 năm thành lập PSI 2013 (HLPM 2013), hướng tới Hội nghị chính trị cấp cao PSI 2018 (HLPM 2018).

5. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam về quyền con người 

5.1. Quan điểm của Nhà nước Việt Nam về quyền con người

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

5.2. Hiến pháp năm 2013 và những nội dung về quyền con người
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
5.3. Chính sách và nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người

Với chủ trương tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, chính sách của Nhà nước Việt Nam là nỗ lực phát triển kinh tế nhằm nâng cao mức sống của người dân, đồng thời thúc đẩy công bằng xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân.

Trong những năm qua, Việt Nam luôn đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ cho việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử là nền tảng xuyên suốt các văn bản pháp luật của Việt Nam, tạo tiền đề quan trọng cho việc đảm bảo và phát huy các quyền của người dân trên từng lĩnh vực cụ thể. Các văn bản pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Hiến pháp 2013, đã thể hiện đầy đủ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa được thừa nhận trong Tuyên ngôn Thế giới về Quyền con người và các công ước quốc tế chủ chốt về quyền con người của Liên hợp quốc mà Việt Nam là thành viên. Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận cả ba nghĩa vụ của nhà nước, tương ứng với các quy định về nghĩa vụ quốc gia theo luật nhân quyền quốc tế, đó là tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Hiến pháp năm 2013 cũng lần đầu tiên quy định các nguyên tắc về giới hạn quyền, theo đó quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo luật định trong những trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
Ưu tiên cao nhất của Nhà nước Việt Nam hiện nay là sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng phù hợp với các quy định mới của Hiến pháp 2013. Trong giai đoạn 2014 – 2016, đã có khoảng 70 văn bản luật, pháp lệnh được bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới (66 luật, 3 pháp lệnh), trong đó ưu tiên các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế trong hệ thống chính trị; về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nổi bật là: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Trưng cầu dân ý; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch; Luật Căn cước công dân; Luật An toàn thông tin mạng, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)... Trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ thảo luận và thông qua một loạt văn bản luật khác liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là:  Luật về Hội, Luật Biểu tình... Dự thảo các văn bản luật đều được đăng tải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức chính trị, xã hội và mọi người dân.

Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân, đồng thời bảo đảm công bằng xã hội để mọi người dân được hưởng thành quả của công cuộc phát triển. Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm và dành nhiều nguồn lực để thúc đẩy quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số…, thông qua các chính sách, chương trình quốc gia về bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống mua bán người, phòng chống lao động, bóc lột và bạo hành đối với trẻ em… Năm 2016, mặc dù Chính phủ phải thắt chặt chi tiêu công trước những khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu nhưng ngân sách Nhà nước dành cho các chương trình an sinh xã hội vẫn không bị cắt giảm, thậm chí còn tăng trong nhiều lĩnh vực, nhất là đối với các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và sự cố môi trường. Cách tiếp cận và những thành tựu trong việc thực hiện những chính sách này của Việt Nam được đông đảo người dân ủng hộ và cộng đồng thế giới ghi nhận, đánh giá cao.

Hợp tác quốc tế và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người là một trong những ưu tiên của Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, đặc biệt là vai trò thành viên tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Hiện Việt Nam đang là thành viên tích cực tại Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018 ; Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019. 

5.4. Chính sách và triển khai thực tế của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do báo chí

Hiến pháp năm 2013 (Điều 25) quy định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin”. Hệ thống pháp luật Việt Nam về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình đã được xây dựng và đang được hoàn thiện theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền tự do ngôn luận của nhân dân. Luật Báo chí (sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 5/4/2016, có hiệu lực từ 1/1/2017 quy định rõ quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân và trách nhiệm của Nhà nước, các cơ quan báo chí đối với quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, theo đó công dân có quyền “sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí, tiếp cận thông tin báo chí (điều 10); phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới, tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và thành viên của các tổ chức đó (điều 11); Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí; báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng (điều 13)”. 
Quyền tự do ngôn luận, báo chí, thông tin còn được thể hiện trong Luật xuất bản năm 2012, Nghị định số 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và nhiều văn bản khác. Ngày 15/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về “quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng”, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy việc sử dụng internet và việc đưa các thông tin hữu ích lên mạng internet; phổ cập dịch vụ internet ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp, tăng cường bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên mạng, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc cũng như các tiêu chuẩn về quyền con người được quy định trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên. Ngày 19/11/2015, Quốc hội thông qua Luật An toàn thông tin mạng, quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng, quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng. Luật có quy định về việc thiết lập kênh thông tin trực tuyến để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân; đồng thời đơn giản các quy định liên quan đến cấp phép kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. 

Báo chí đã trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân; là công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích chung của xã hội và các quyền tự do dân chủ của nhân dân; kiểm tra, giám sát việc thực thi luật pháp, chính sách của Nhà nước, đặc biệt về quyền con người. Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, bày tỏ chính kiến, đóng góp ý kiến về mọi vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều cơ quan báo chí đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, vi phạm quyền con người, quyền công dân và các biểu hiện tiêu cực khác. Thông tin trên báo chí, đài phát thanh và truyền hình ngày càng phong phú và cập nhật hơn. Các phiên họp của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các buổi chất vấn Chính phủ được truyền hình trực tiếp. Nhiều chương trình đối thoại, chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời”, tranh luận, thăm dò ý kiến… với nội dung phong phú, đa chiều về mọi vấn đề đã được đăng tải, truyền thanh, truyền hình rộng rãi. Dự thảo Hiến pháp năm 2013 đã được đăng công khai và nhận được hơn 26 triệu ý kiến đóng góp trước khi được Quốc hội thông qua. 

Sự phát triển nhanh chóng, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung của các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua là minh chứng sinh động về tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam. Tính đến tháng 1/2016, Việt Nam có 838 cơ quan báo chí với 1.111 ấn phẩm; gần 18.000 nhà báo được cấp thẻ nhà báo; 01 hãng thông tấn quốc gia; 67 đài phát thanh, truyền hình với 179 kênh truyền hình và 78 kênh phát thanh; 92 báo và tạp chí điện tử, 1.607 trang thông tin điện tử, 420 mạng xã hội đã đăng ký hoạt động; 40 kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép phát sóng.
Thông tấn xã Việt Nam đã xuất bản các ấn phẩm song ngữ tiếng Kinh với các tiếng dân tộc như Khơ-me, Chăm, Ba-na, Gia-rai, Ê-đê, Mông, Mơ-nông, Cờ-ho, góp thêm kênh thông tin sinh động dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số, giúp họ nâng cao mức thụ hưởng văn hóa thông qua các sản phẩm báo chí. Đài Tiếng nói Việt Nam phủ sóng 99,5% diện tích lãnh thổ và phủ sóng qua vệ tinh tới nhiều nước trên thế giới. Hệ phát thanh dân tộc VTV4 bắt đầu phát sóng năm 2004 và hiện phát thanh 11 thứ tiếng dân tộc gồm tiếng Mông, Dao, Thái, Ê-đê, Gia-rai, Ba-na, Xơ-đăng, Cờ-ho, Chăm, Khơ-me, Mơ-nông và Cơ-tu. Chương trình phát thanh đối ngoại VOV5 bắt đầu phát sóng lần đầu tiên ngày 7/9/1945 bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Ngoài chương trình phát tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, hiện VOV5 còn được phát thanh bằng 11 ngôn ngữ khác là tiếng Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Nhật, Trung Quốc, Đức, Lào, Thái Lan, Khơ-me, In-đô-nê-si-a. Đến nay, Đài Truyền hình Việt Nam đã phủ sóng vệ tinh 100% lãnh thổ Việt Nam và một số quốc gia láng giềng; phạm vi phủ sóng mặt đất của kênh VTV1 chiếm 90%, kênh VTV3 chiếm 80% dân cư. 

Người dân Việt Nam được tiếp cận với 40 kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép biên tập phát sóng, trong đó các kênh như CNN, BBC, Bloomberg, TV5, DW, NHK, KBS, Australia Network... Ngoài 40 kênh trên, các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể đăng ký thu trực tiếp kênh truyền hình nước ngoài từ vệ tinh. Có 20 cơ quan báo chí nước ngoài có phóng viên thường trú tại Việt Nam. Nhiều báo và tạp chí nước ngoài in bằng nhiều thứ tiếng được phát hành rộng rãi tại Việt Nam.

Tính đến tháng 6/2015, Việt Nam có 63 nhà xuất bản (so với 55 nhà xuất bản năm 2009). Tốc độ tăng bình quân số lượng xuất bản phẩm hàng năm từ 5-10%. Số lượng đăng ký xuất bản năm 2014 là 37.000 xuất bản phẩm với 370 triệu bản in; nộp lưu chiểu 30.000 xuất bản phẩm với nội dung phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu đọc của người dân. Luật Xuất bản sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tháng 11/2012, thể hiện việc tôn trọng, bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm của cá nhân.

Việc sử dụng internet được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện, nhằm phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và các quyền tự do của nhân dân. Theo ước tính của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), tính đến hết năm 2015, Việt Nam có 45,5 triệu người sử dụng Internet (chiếm 48% dân số), đứng thứ 17/20 nước có số người sử dụng internet nhiều nhất thế giới.
5.5. Chính sách và việc triển khai thực tế của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, với sự hiện diện của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo… và các tôn giáo được hình thành trong nước như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa… Nhiều tôn giáo đã tồn tại từ hàng nghìn năm, hàng trăm năm, nhưng cũng có những tôn giáo mới hình thành. Các tôn giáo chung sống hòa hợp và đan xen với các tín ngưỡng truyền thống trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Theo ước tính, năm 2016 có khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; trong đó có trên 24,7 triệu tín đồ của các tôn giáo khác nhau (chiếm khoảng 27% dân số), thuộc 38 tổ chức tôn giáo, tăng gần 7 triệu tín đồ so với năm 2003. Cả nước có gần 53.000 chức sắc, 133.700 chức việc tôn giáo và khoảng 27.900 cơ sở thờ tự. Các ngày lễ tôn giáo lớn như Lễ Giáng sinh của đạo Công giáo, Lễ Phật đản của Phật giáo… đều được tổ chức trọng thể theo các nghi lễ tôn giáo. Hàng năm có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo hoặc tín ngưỡng cấp quốc gia và địa phương được tổ chức. 
Nhà nước Việt Nam nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần chính đáng và là một trong những quyền cơ bản của con người; thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nghiêm cấm mọi hình thức kỳ thị, phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo; đồng thời coi trọng thúc đẩy sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ (3/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh chính sách "tín ngưỡng tự do và Lương, Giáo đoàn kết". Chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền tự do thờ cúng và thực hành tín ngưỡng, tôn giáo đã được thể hiện xuyên suốt trong tất cả các bản Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.
Ngày 18/11/2016, tại kỳ họp thứ II, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG) với 417 đại biểu nhất trí, đạt  84,58%. Luật TNTG sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Luật TNTG có 9 Chương, 69 Điều, có tính kế thừa từ các quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 18/12/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh TNTG. Tuy nhiên, bên cạnh các nội dung kế thừa từ Pháp lệnh, Luật đã bổ sung các quy định mới nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do TNTG của mọi người. Các nội dung mới đó gồm: 

Một là, mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do TNTG từ “ công dân” thành “ mọi người”, thể hiện đúng bản chất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Hai là, bổ sung 01 (một) chương về quyền tự do TNTG nhằm phản ánh rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật cũng như thể hiện một cách cơ bản nhất chính sách của Nhà nước trong việc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do TNTG của mọi người.

Ba là, đăng ký sinh hoạt tôn giáo, nếu như trước đây đăng ký sinh hoạt tôn giáo được xem là một mốc khởi điểm để bắt đầu hình thành một tổ chức tôn giáo thì nay Luật chỉ xem sinh hoạt tôn giáo nhằm thỏa mãn nhu cầu tôn giáo của người theo tôn giáo nhưng chưa có tổ chức tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và đăng ký sinh hoạt tôn giáo không xem là một điều kiện để hình thành tổ chức tôn giáo như quy định hiện hành.

Bốn là, một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như công nhận tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo đã được thay đổi theo hướng giao cho cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả lời tổ chức tôn giáo. 

Năm là, bỏ một số từ ngữ đã được sử dụng tại Pháp lệnh như tổ chức tôn giáo cơ sở, hội đoàn, dòng tu. Bổ sung từ ngữ tổ chức tôn giáo trực thuộc và xem tổ chức tôn giáo cơ sở, hội đoàn, dòng tu là tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

Sáu là, về trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, bổ sung làm mới các quy định liên quan đến trường đào tạo tôn giáo bao gồm từ điều kiện thành lập, thẩm quyền chấp thuận đến các nội dung liên quan đến quản lý trường đào tạo.

Bảy là, bổ sung nội dung phong chức, phong phẩm cho người có quốc tịch nước ngoài hoạt động cho tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. Trong xu thế hội nhập và giao lưu quốc tế hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài đến Việt Nam làm việc, sinh sống, trong đó có rất nhiều người là tín đồ các tổ chức tôn giáo nước ngoài. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có quyền: Sinh hoạt tôn giáo, tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; sử dụng địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung; mời chức sắc, chức việc, nhà tu hành thực hiện các lễ nghi tôn giáo, giảng đạo; vào tu tại cơ sở tôn giáo, vào học tại cơ sở đào tạo tôn giáo hoặc lớp bồi dưỡng về tôn giáo của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam; mang theo xuất bản phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tám là, đăng ký hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo hằng năm được thay đổi theo hướng chỉ đăng ký, thông báo lần đầu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những năm tiếp theo nếu có phát sinh các hoạt động ngoài chương trình đăng ký mới đăng ký, thông báo bổ sung. 

Chín là, hoạt động của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, bảo trợ xã hội được mở rộng theo hướng phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia sâu vào các hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo. 

Mười là, bổ sung theo hướng tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được vào tu tại cơ sở tôn giáo; được tổ chức tôn giáo Việt Nam phong chức, phong phẩm.., được tập trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam.

Mười một là, một số nội dung hoạt động chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như thông báo lễ hội định kỳ; thông báo hoạt động của cơ sở đào tạo; thông báo tuyển sinh, thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành, thông báo hội nghị thường niên, thông báo quyên góp.

Mười hai là, phân định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Nguyên tắc không được xâm phạm quyền tự do TNTG cũng được thể hiện rõ tại các điều khoản của Hiến pháp liên quan đến quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền bầu cử, ứng cử
; các quy định của Bộ luật Dân sự liên quan đến các quan hệ dân sự, lao động, kết hôn
 và nhiều văn bản pháp quy khác như Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Đất đai, Luật Giáo dục... Luật pháp Việt Nam cũng nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, ép buộc người dân theo đạo, bỏ đạo hoặc phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 164 Bộ luật Hình sự  năm 2015 quy định về tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân và người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến một năm. Các quy định trên hoàn toàn phù hợp với tinh thần và nội dung về tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được nêu trong Tuyên ngôn Thế giới về Quyền con người và Điều 18 Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Trên thực tế, người có tín ngưỡng, tín đồ các tôn giáo được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hình thức sinh hoạt, lễ hội, lễ nghi tôn giáo và học tập giáo lý tôn giáo mà họ tin theo tại gia đình, cơ sở của các tôn giáo hoặc điểm nhóm đăng ký với chính quyền; được tự do chuyển đổi tôn giáo theo quy định của giáo lý, giáo luật của các tôn giáo.  
Các tổ chức tôn giáo đã đăng ký được pháp luật bảo hộ, được tự do hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức sắc, xuất bản kinh sách, sửa chữa và xây dựng cơ sở thờ tự theo quy định của pháp luật. Đến nay, trên cả nước, Phật giáo có khoảng 17.000 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Công giáo có 7.445 cơ sở thờ tự; Tin lành có gần 500 nhà thờ, nhà nguyện; Cao Đài có 1.281 thánh thất; Phật giáo Hòa Hảo có 43 ngôi chùa được công nhận; Hồi giáo có 89 thánh đường… Riêng năm 2014 có hơn 900 cơ sở thờ tự được cải tạo, nâng cấp và xây mới. Hiện Phật giáo có bốn học viện Phật giáo, một trường Cao đẳng Phật học và 32 trường Trung cấp Phật học; Giáo hội Công giáo có một Học viện Công giáo, bảy Đại chủng viện và một cơ sở II Đại chủng viện Thánh Giuse tại Hà Nội; Tin lành có một Viện Thánh kinh thần học và một trường Thánh kinh thần học. Năm 2014, trên 13.000 người đã tốt nghiệp các khóa đào tạo hoặc bồi dưỡng về tôn giáo; trên 7.000 người đang tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chức sắc của các tổ chức tôn giáo. Nhiều tổ chức tôn giáo cũng cử chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tham gia các khóa đào tạo về tôn giáo ở nước ngoài. Năm 2014 có hơn 2.000 chức sắc, nhà tu hành được các tổ chức tôn giáo phong chức, phong phẩm; trên 1.000 người được bổ nhiệm.

Nhà nước chủ trương giao đất cho các cộng đồng tôn giáo sử dụng lâu dài và đất đai tín ngưỡng, tôn giáo không phải chịu thuế như các loại đất khác
. Những năm qua, hàng trăm héc-ta đất đã được cấp cho các tổ chức tôn giáo để xây dựng cơ sở thờ tự.

Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do và bình đẳng về tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc thiểu số. Người dân tộc Chăm theo Hồi giáo và đạo Bà-la-môn được tạo điều kiện thành lập các Ban đại diện cộng đồng để hỗ trợ các sinh hoạt tôn giáo, gìn giữ và phát triển tôn giáo truyền thống. Nhà nước hỗ trợ in ấn Kinh thánh song ngữ tiếng Việt và các tiếng của dân tộc thiểu số; đã xuất bản trên 30.000 cuốn Kinh thánh bằng tiếng Ba-na, Êđê, Gia-rai; cho phép in và nhập kinh sách Phật giáo Nam Tông Khơ-me; chuẩn bị xuất bản Kinh Coran song ngữ Việt Nam – Ả rập. Tại Tây Nguyên, khoảng 440.000 tín đồ Tin lành, trong đó đại bộ phận là dân tộc thiểu số, đang sinh hoạt tôn giáo bình thường tại 230 chi hội và hơn 1.300 điểm nhóm; số tín đồ tại các chi hội và điểm nhóm nói trên chiếm khoảng 95% tổng số tín đồ. Tại Tây Bắc, hiện có khoảng 180.000 tín đồ Tin lành, trong đó hầu hết là người dân tộc thiểu số với 90% là người Mông. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đồng bào theo đạo Tin lành sinh hoạt tôn giáo tại gia đình hoặc sinh hoạt tập thể theo điểm nhóm. Đến nay, đa số các điểm nhóm Tin lành tại các tỉnh Tây Bắc sinh hoạt bình thường, trong đó trên 400 điểm nhóm đã đăng ký với chính quyền. Tại miền Tây Nam Bộ, có khoảng 1,1 triệu tín đồ Phật giáo Nam Tông Khơ-me, sinh hoạt trong 456 ngôi chùa và có một Học viện Phật giáo Nam Tông Khơ-me tại Cần Thơ.

Hoạt động quốc tế của các tôn giáo tại Việt Nam ngày càng được mở rộng. Tòa thánh Va-ti-căng đã bổ nhiệm Đặc phái viên không thường trú tại Việt Nam. Đặc phái viên không thường trú của Va-ti-căng đã thực hiện 31 chuyến thăm Việt Nam, làm việc với tất cả 26 Giáo phận Công giáo và trên 60 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Nhà nước còn tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tôn giáo Việt Nam tăng cường giao lưu, kết nối với quốc tế. Hàng năm có hàng trăm lượt chức sắc tôn giáo Việt Nam tham dự các hoạt động tôn giáo ở nước ngoài và hàng ngàn lượt cá nhân tôn giáo nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam giảng đạo và tham gia các hoạt động, sự kiện tôn giáo. Đại lễ Phật đản (VESAK) Liên hợp quốc được tổ chức tại Hà Nội năm 2008 với trên 1.500 đại biểu đến từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ và tại Bái Đính, Ninh Bình năm 2014 với sự tham dự của hơn 1.000 chức sắc, tín đồ đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ; Hội nghị Ni giới thế giới năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 400 đại biểu Phật giáo quốc tế. Năm Thánh 2011 của Giáo hội Công giáo đã được tổ chức trang trọng và Lễ bế mạc có sự tham dự của 50 Giám mục, trong đó có sáu Giám mục nước ngoài. Nhân kỷ niệm 100 năm đạo Tin Lành vào Việt Nam năm 2011, nhiều hoạt động kỉ niệm lớn được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều đại biểu Tin lành nước ngoài (Hoa Kỳ, Hàn Quốc…). Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tháng 12/2012 tại tỉnh Đồng Nai với sự tham dự của trên 120 Giám mục, đại biểu Công giáo từ các Giáo phận Công giáo trong khu vực châu Á và đại diện Tòa thánh Va-ti-căng. 

Hầu hết các tổ chức tôn giáo đã xuất bản báo, tạp chí, bản tin. Theo thống kê từ năm 2006 đến nay, Nhà Xuất bản Tôn giáo đã cấp phép xuất bản 8.683 xuất bản phẩm, trong đó có 4.725 đầu sách với 14.535.464 bản in. Trung bình mỗi năm có hơn 1.000 ấn phẩm liên quan đến tôn giáo được cấp phép xuất bản, với hơn hai triệu bản in; 1.118 đĩa VCD, CD, DVD; ảnh, lịch, cờ với số lượng 2.546.201 bản, với nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp và tiếng dân tộc Khơ-me, Ê-đê, Gia-rai, Ba-na… Hiện Việt Nam đang nghiên cứu in thí điểm Kinh thánh song ngữ Việt - Mông nước ngoài…
PHẦN 2: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 
TRÊN CÁC LĨNH VỰC TRONG NĂM 2015
A. LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ
I. QUAN HỆ SONG PHƯƠNG
1. Quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, khu vực: 
1.1. Với Trung Quốc:

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Năm 2008, hai nước thiết lập quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”. Hai bên đã giải quyết được 2 trong số 3 vấn đề do lịch sử để lại là phân định Vịnh Bắc Bộ (năm 2000) và phân giới cắm mốc toàn tuyến biên giới trên bộ (năm 2008), còn tồn tại vấn đề trên biển chưa được giải quyết. Những năm gần đây, mặc dù có những giai đoạn, thời điểm khó khăn, nhưng dưới sự nỗ lực chung của hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt - Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực.

Về chính trị, tiếp xúc cấp cao được duy trì với nhiều hình thức, nổi bật là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 13 tại Quảng Tây (9/2016); Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (11/2016); Chủ tịch nước Trần Đại Quang có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Peru (11/2016); Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 11 tại Mông Cổ (7/2016). Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí kiên trì tôn trọng lẫn nhau, tăng cường trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, kiểm soát và xử lý thỏa đáng các bất đồng còn tồn tại và các vấn đề nảy sinh, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực. Quan hệ giữa hai Đảng tiếp tục được tăng cường, lần đầu tiên tiến hành Cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị. Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương (6/2016) đạt nhiều kết quả tích cực; giao lưu, hợp tác giữa các Bộ/ngành, nhất là các bộ ngành quan trọng như Ngoại giao, Quốc phòng, Công an ngày càng đi vào chiều sâu; giao lưu, hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động, hai bên lần đầu tiên phối hợp tổ chức thành công Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần thứ 3 (11/2016) tại Việt Nam.

Về hợp tác trên các lĩnh vực: Kim ngạch thương mại song phương cả năm 2016 ước đạt trên 70 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ, trong đó nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc giảm 14,3%, tương đương 27,7 tỷ USD; Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Về đầu tư, tính đến cuối năm 2016, Trung Quốc có 1.555 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 10,5 tỷ USD, đứng thứ 8/116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam, với hơn 2,7 triệu lượt người trong năm 2016, tăng 51,4% so với năm 2015.

Tình hình biên giới trên bộ và Vịnh Bắc Bộ cơ bản ổn định. Hai bên đã tiến hành Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc (01/2016), Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai 03 văn kiện về biên giới trên đất liền (5/2016 tại Quảng Tây), trao đổi về công tác quản lý biên giới, giữ gìn trật tự trị an, thúc đẩy thương mại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khu vực biên giới hai nước; hai bên tiến hành Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban liên hợp Nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc (9/2016), tuần tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ 11 (4/2016).

Vấn đề Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, là nhân tố gây mất ổn định khu vực và là trở ngại lớn nhất đối với quan hệ hai nước. Trong năm qua, Việt Nam đã sử dụng hiệu quả các biện pháp chính trị - ngoại giao, kiên trì giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; duy trì các kênh đàm phán về vấn đề trên biển với Trung Quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của Việt Nam, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ta ở Biển Đông, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

1.2. Với các nước Đông Nam Á:

1.2.1. Với Lào: 

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. 

Về chính trị, hai bên duy trì thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm theo kênh đảng, Chính phủ, Quốc hội; duy trì tốt, đều đặn các cơ chế hợp tác song phương như cơ chế họp thường niên của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương (Kỳ họp lần thứ 39 diễn ra tại Hà Nội 8/2/2017 với sự đồng chủ trì của hai Thủ tướng), cơ chế tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Thứ trưởng Ngoại giao, tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014-2020; tiếp tục phối hợp triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác an ninh, quốc phòng, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào ổn định; đã hoàn thành toàn bộ Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và ký Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào (tháng 3/2016); đẩy mạnh triển khai Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên giới Việt Nam-Lào. Hai nước tiếp tục phối hợp tốt tại các cơ chế hợp tác tiểu vùng, khu vực và quốc tế, đặc biệt trong ASEAN. Việt Nam ủng hộ, phối hợp tốt với Lào bảo đảm thành công của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2016.

Về kinh tế, hiện nay, Việt Nam là một trong 3 nước đầu tư lớn nhất vào Lào, với tổng vốn đăng ký khoảng 4,9 tỷ USD. Năm 2016, kim ngạch thương mại đạt 823,4 triệu USD, giảm 26,7% so với năm 2015. Hai bên đã ký Hiệp định Thương mại mới (3/2015) và Hiệp định thương mại biên giới (6/2015); Bản Ghi nhớ giữa hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tháng 9/2015); triển khai mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Đen-xa-vẳn (tháng 02/2015) đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế. 

Về hợp tác giáo dục-đào tạo, hai nước tiếp tục thúc đẩy các hoạt động phối hợp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của mỗi nước, giao lưu văn hóa giữa hai nước được triển khai tốt. 

1.2.2. Với Campuchia:

Quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được quan tâm thúc đẩy.
Về chính trị, hai bên duy trì thường xuyên các cuộc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả kết quả của Kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học kỹ thuật (10/2015), Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 8 (10/2015) và dự kiến sẽ tổ chức hai cơ chế hợp tác quan trọng này trong tháng 3/2017 tại Phnôm Pênh, Campuchia. Hai bên tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như CLV, ACMECS, CLMV, GMS...
Hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, giao lưu nhân dân được thúc đẩy. Hai nước đang tích cực phối hợp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017). Hai nước tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như CLV, ACMECS, CLMV, GMS...
Về hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch: Việt Nam đứng thứ 05 (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, EU và Malaysia) trong tổng số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Campuchia với 183 dự án với tổng vốn đăng ký là 2,86 tỷ đô la Mỹ. Campuchia có 12 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 54 triệu USD, đứng thứ 49 trên tổng số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2016 đạt 2,926  tỷ USD, giảm 13% so với năm 2015. 
Trong 10 tháng đầu năm 2016, lượng khách Campuchia đến Việt Nam đạt 172.694 lượt người. Tính đến hết tháng 9/2016, lượng khách du lịch Việt Nam đến Campuchia là 695.672 người. 
Từ ngày 01/01/2017, các thuê bao thuộc hệ thống mạng di động của Viettel (Viettel tại Việt Nam, Unitel tại Lào và Metfone tại Campuchia) có thể gọi điện thoại trong cùng hệ thống với mức giá như gọi trong nước mà không phải trả phí roaming.  

Về hợp tác an ninh-quốc phòng: hai bên tiếp tục khẳng định nguyên tắc không cho phép lực lượng thù địch dùng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia; phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc phát sinh trên biên giới, tăng cường hợp tác đào tạo, duy trì tuần tra chung trên biển, hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. 
1.2.3. Với In-đô-nê-xi-a:

Về chính trị, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Việt Nam-In-đô-nê-xi-a được xây dựng từ rất sớm và không ngừng được củng cố, vun đắp, đặc biệt trong thời gian qua. Cho tới nay, hai nước đã ký nhiều hiệp định và thoả thuận hợp tác trong các lĩnh vực. 

Về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, kim ngạch hai nước cơ bản tăng dần theo hướng cân bằng hơn, năm 2016 đạt 5,6 tỷ USD. Tính đến hết năm 2016, In-đô-nê-xi-a đứng thứ 5 trong ASEAN và thứ 30/105 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 54 dự án trị giá hơn 400 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, khai thác than, ngân hàng, khách sạn, chế biến xuất khẩu gỗ, sản xuất sợi và may mặc. Hiện Việt Nam có 7 dự án đầu tư sang In-đô-nê-xi-a với số vốn 107 triệu USD.

Về hợp tác an ninh quốc phòng, In-đô-nê-xi-a là một trong những nước khu vực có quan hệ sớm nhất về an ninh-quốc phòng với ta. Năm 1964, In-đô-nê-xi-a đặt phòng Tuỳ viên Quân sự ở Hà Nội; năm 1985, ta đặt phòng Tuỳ viên Quân sự tại Gia-các-ta. Hai bên trao đổi nhiều đoàn cấp Bộ trưởng và tướng lĩnh cao cấp Bộ Quốc phòng, Công an và đã triển khai hợp tác trên một số lĩnh vực. 

Hai bên đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác trong đó có Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật (JC-ESTC) và Uỷ ban Hợp tác Song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao (JCBC)...

1.2.4. Với Bru-nây Đa-rút-xa-lam: 

Về chính trị, quan hệ giữa Việt Nam và Bru-nây Đa-rút-xa-lam phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư: Kim ngạch thương mại song phương cơ bản tăng dần, nhất là những năm gần đây và theo hướng cân bằng hơn. Năm 2015, kim ngạch thương mại song phương đạt 80 triệu USD. Giữa hai nước chưa có Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư (ta đã ký Hiệp định này với các nước ASEAN khác). Hiện, Brunei đứng thứ 18/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 205 dự án trị giá 2,18 tỷ USD. Việt Nam có 01 dự án đầu tư tại Brunei trị giá 650.000 USD.

Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát triển. Hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Bru-nây Đa-rút-xa-lam chủ yếu thông qua các khuôn khổ hợp tác đa phương. Hai nước đã ký kết Bản Ghi nhớ về hợp tác giáo dục (09/4/2014). Hợp tác văn hóa giữa hai nước chủ yếu trong khuôn khổ các dự án về hợp tác văn hóa của Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN (ASEAN COCI). Việt Nam và Bru-nây Đa-rút-xa-lam đều tích cực ủng hộ, tham gia các hoạt động, dự án phía bên kia đề xuất. 

Hợp tác quốc phòng-an ninh được duy trì đều đặn, phát triển tốt đẹp trong những năm gần đây và được tăng cường cả trong các khuôn khổ đa phương. Hai nước ký Bản Ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng (11/2005). Việt Nam đã lập Phòng Tùy viên Quốc phòng tại Brunei (9/2009) và Brunei lập Tùy viên Quốc phòng tại Việt Nam (5/2010). Quân đội hai bên đã từng bước tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, huấn luyện…

1.2.5. Với Ma-lai-xi-a: 


Về chính trị, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Các cơ chế hợp tác song phương được thiết lập và duy trì đều đặn, như Ủy ban Hỗn hợp, Ủy ban Thương mại Việt Nam-Ma-lai-xi-a, Đối thoại chiến lược quan chức cao cấp hai Bộ Ngoại giao...
Về hợp tác kinh tế-thương mại, Malaysia là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của ta. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Malaysia. Năm 2016 kim ngạch thương mại song phương đạt 8,456 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2015. Tính đến hết tháng 01/2017, Malaysia có 543 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt gần 12 tỷ USD, đứng thứ 7 trên 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam; ta có 11 dự án sang Malaysia với tổng vốn đầu tư đạt 812,5 triệu USD. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp phép cho Ngân hàng CIMB Malaysia với 100% vốn nước ngoài (8/2016).

Về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, hai nước đã ký MOU giữa Petro Vietnam và Petronas Malaysia liên quan đến hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực Lô PM3-CAA (07/8/2015).

Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch phát triển tốt đẹp. Hàng năm, Ma-lai-xi-a cấp một số học bổng đại học và cao học cho sinh viên Việt Nam. Năm 2016, Việt Nam gần 400.000 lượt khách Ma-lai-xi-a, tăng 17% so với năm 2015. Hiện nay, Việt Nam là nguồn khách du lịch đến Ma-lai-xi-a lớn nhất trong Đông Nam Á, chiếm 40% cả khối. 

Về hợp tác lao động, hai nước đã ký Thỏa thuận (MOU) cấp Chính phủ về hợp tác lao động (12/2003) và về việc tuyển chọn và sử dụng lao động (07/8/2015). Hiện có khoảng 80.000 lao động Việt Nam làm ăn sinh sống tại Ma-lai-xi-a. 
1.2.6. Với Singapore:

Về chính trị: Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013; quan hệ song phương phát triển trên nhiều lĩnh vực, thực chất và hiệu quả. Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi bên lề các Diễn đàn, Hội nghị Quốc tế…
Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư: Có nhiều bước tiến mới; kim ngạch thương mại 2015 tăng trưởng 10%, đạt 9,1 tỉ USD, năm 2016 đạt 7,1 tỷ USD (giảm 23,2% so với 2015). Tính hết 2016, Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn của Việt Nam (với hơn 1.786 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký hơn 37,8 tỉ USD). Việt Nam có 65 dự án đầu tư tại Singapore với tổng vốn đầu tư hơn 241 triệu USD, đứng thứ 12/68 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Các dự án đầu tư của Singapore được đánh giá hiệu quả, triển khai nhanh, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu trong chuyển dịch kinh tế vùng miền của Việt Nam. Hiệp định khung về Kết nối Việt Nam-Singapore giữ vai trò quan trọng trong việc điều phối các lĩnh vực kết nối (đến nay đã họp 12 kỳ). Hai bên hợp tác tốt trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, vốn, hải quan và thuế… 
Về quốc phòng-an ninh: Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; tổ chức họp đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng lần 7 tại Singapore tháng 2/2016; tích cực hợp tác đào tạo về chỉ huy tham mưu, ngoại ngữ và trên một số lĩnh vực mới như không quân, hải quân và tàu ngầm. 

Hợp tác trong các lĩnh vực khác: hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngày càng được mở rộng, Chính phủ Singapore cấp nhiều học bổng thường xuyên cho sinh viên Việt Nam học tại Singapore. Hợp tác về du lịch tiến triển tốt đẹp. Lượng khách Singapore đến Việt Nam khá ổn định, năm 2016, Việt Nam đón 257.014 lượt khách Singapore, tăng 10,8% so với năm 2015. Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trao đổi khách giữa hai nước, phát triển du lịch tàu biển, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư, kết nối tuyến điểm du lịch…  
1.2.7. Với Philippines:

Ngày 17/11/2015, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Philippines đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, chính thức nâng tầm quan hệ và mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

Việt Nam và Philippines phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, như ASEAN, APEC, ASEM, Liên hợp quốc. Hai bên đang hợp tác chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm tổ chức thành công APEC tại Philippines 2015 và APEC tại Việt Nam vào năm 2017. Tại LHQ, Bạn ủng hộ ta vào HĐNQ/LHQ nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế-Xã hội (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018 và cam kết ủng hộ ta vào HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. 

Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn và tiếp xúc cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte (tháng 9/2016). Các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban Hỗn hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao được duy trì đều đặn và hiệu quả. Các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước được tổ chức thường xuyên. Hai bên đã tích cực phối hợp tổ chức những hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2016.                                                                      

Hợp tác quốc phòng-an ninh phát triển thực chất trên cơ sở các Thỏa thuận về Hợp tác Quốc phòng. Hai bên tích cực duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác, trong đó đã tiến hành Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng (lần thứ nhất vào tháng 4/2015 và lần thứ hai vào tháng 4/2016) tổ chức Giao lưu hải quân hai nước lần thứ 2 tại đảo Song Tử Đông (6/2015), đối thoại Tham mưu trưởng hải quân (11/2015). 
Về quan hệ kinh tế, thương mại: Kim ngạch thương mại song phương tăng đều hàng năm, đạt 2,92 tỷ USD năm 2015 và hơn 3 tỷ USD trong năm 2016. Tính đến hết năm 2016, Phi-líp-pin có 75 dự án vào Việt Nam với tổng vốn xấp xỉ 303 triệu USD, đứng thứ 31/106 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 02 dự án đầu tư sang Philippines.  

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch: Số lượng du học sinh Việt Nam sang Phi-líp-pin ngày càng tăng; khách du lịch Phi-líp-pin tới Việt Nam cũng có chiều hướng tăng lên. Lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Phi-líp-pin cũng tăng gấp 5 lần từ 6.000 lượt năm 2009 lên 30.000 lượt năm 2015.
1.2.8. Với Mi-an-ma: 


Mi-an-ma có quan hệ rất sớm với ta. Chính phủ và nhân dân Mi-an-ma luôn dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ trong hai cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Năm 2015, hai bên cũng đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/5/1975-28/5/2015). Hai bên cũng đã tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Mi-an-ma (từ ngày 28-29/5/2015 tại Mi-an-ma).
Về quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư: năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đạt 536 triệu USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2015. Đến hết tháng 6/2016, Việt Nam là nước đầu tư lớn thứ 10 tại Myanmar với 11 dự án được cấp phép, tương ứng tổng vốn FDI là 693,3 triệu USD. 
Một số dự án có tiếng vang và tạo dựng được hình ảnh như Trung tâm phức hợp Hoàng Anh Gia Lai tại Yangon, chi nhánh BIDV, hợp tác thăm dò dầu khí. 
Tập đoàn Viettel trở thành đối tác nước ngoài được chọn để đàm phán các công ty Myanmar thành lập Công tác khai thác dịch vụ viễn thông tại Myanmar.  
Hợp tác trên các lĩnh vực khác như nông nghiệp, dầu khí, du lịch, viễn thông, văn hóa tiếp tục được củng cố, tăng cường.   

1.2.9. Với Thái Lan:

Quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (25-27/6/2013). Hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Thái Lan (06/8/1976-06/8/2016).

Về chính trị-đối ngoại, các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được duy trì, các cơ chế song phương phát huy hiệu quả, mang lại kết quả tích cực. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Pra-dút Chan-ocha (27-28/11/2014), hai bên đã ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2014-2018. Đây là văn kiện quan trọng, bao gồm tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Hai nước đã tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 2 của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương tại Hà Nội (19-21/3/2015).

Quan hệ kinh tế, thương mại-đầu tư: kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Thái Lan tăng đều, năm 2016 đạt 12,5 tỷ USD. Hai nước phấn đấu đưa kim ngạch song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2020. Năm 2016, Thái Lan là nhà đầu tư đứng thứ 10/110 quốc gia và vùng lãnh thổ với 445 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt gần 8,8 tỷ USD, tập trung vào khu công nghiệp, hóa dầu, công nghiệp chế tạo-chế biến, nông lâm nghiệp thủy sản, xây dựng, bán buôn bán lẻ, sửa chữa... Việt Nam đang có 11 dự án đầu tư tại Thái Lan với tổng vốn đầu tư đạt 28,7 triệu USD chủ yếu vào các lĩnh vực bất động sản, đồ dùng gia đình, du lịch, phần mềm máy tính v..v…

Về quốc phòng-an ninh, hai bên tiếp tục tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, hợp tác không quân, hải quân, phòng chống các loại tội phạm (tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người…); hai nước đã thiết lập cơ chế Đối thoại An ninh Cấp cao vào cuối tháng 12/2016 và đang thúc đẩy đàm phán Hiệp định Dẫn độ… 

Hợp tác giáo dục, văn hóa và du lịch: Bộ Giáo dục hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục (2004); hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngày càng được mở rộng; Thái Lan hỗ trợ tăng cường năng lực đào tạo và giảng dạy tiếng Thái tại một số trường đại học của Việt Nam. Hai bên duy trì trao đổi đoàn và giao lưu văn hoá giữa nhân dân hai nước. Thái Lan đã tạo điều kiện cho việc xây dựng hai khu lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh U-đôn Tha-ni và Na-khon Pa-nôm là nơi năm xưa Bác Hồ đã từng sống và làm việc. Hai bên đã ký Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2017-2018. 
2. Quan hệ giữa Việt Nam với các nước Châu Á:

2.1. Với Ấn Độ:
Về chính trị - đối ngoại: Nổi bật nhất là quan hệ “Đối tác chiến lược” được nâng cấp thành “Đối tác Chiến lược toàn diện” (tháng 9/2016), phản ánh sự phát triển sâu rộng, tin cậy và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2017. 
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi  thăm chính thức Việt Nam (tháng 9/2016) và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Ấn Độ (tháng 12/2016) đã tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được triển khai hiệu quả như Tham khảo Chính trị lần thứ 8 và Đối thoại chiến lược lần thứ 5 cấp Thứ trưởng Ngoại giao (tháng 8/2016). Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột chính trong chính sách “Hành động hướng Đông” và tin tưởng vào vai trò Điều phối của ta trong thúc đẩy quan hệ ASEAN-Ấn Độ. 

Hai nước ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế quan trọng và hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực như ASEM, ARF, ADMM+. Hai bên ủng hộ lẫn nhau vào Hội đồng Bảo an LHQ (ta nhiệm kỳ 2020-2021, bạn nhiệm kỳ 2021-2022), ECOSOC (ta nhiệm kỳ 2014-2016), Hội đồng Nhân quyền (bạn nhiệm kỳ 2015-2017); ta cũng chủ trương ủng hộ Ấn Độ là Ủy viên thường trực khi HĐBA mở rộng.
Hợp tác kinh tế-thương mại có nhiều tiềm năng phát triển; Trong 11 tháng đầu năm 2016, kim ngạch song phương ước đạt 4,8 tỷ USD
; đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam đạt 535 triệu USD, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Hiện Ấn Độ có 133 dự án đầu tư còn hiệu lực, đứng thứ 28/110 quốc gia/ vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam
. 

Hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước và tiếp tục được mở rộng ở cả 3 quân binh chủng: hải, lục, không quân. Hai bên nâng cấp cơ chế Đối thoại Quốc phòng cấp Thứ trưởng lên cấp Bộ trưởng (tháng 6/2016). Ta đang khẩn triển khai gói tín dụng 100 triệu USD của Ấn Độ (đặt đóng tàu tuần tra cao tốc) và đàm phán triển khai gói tín dụng 500 triệu USD (Ấn Độ công bố hỗ trợ ta trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng N.Modi tháng 9/2016). Hai bên đã ký kết Chương trình hợp tác về các vấn đề gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Thỏa thuận kỹ thuật về Chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự. Hợp tác an ninh hai nước được tăng cường trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phòng chống tội phạm, khoa học hình sự, phòng chống ma túy, chống khủng bố. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an và Cơ quan An ninh Quốc gia Ấn Độ (tháng 9/2016), Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực An ninh mạng (9/2016).

Hợp tác văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ, năng lượng... tiếp tục được thúc đẩy phù hợp với tiềm năng của cả hai nước. 
2.2. Với các nước Đông Bắc Á:
Đông Bắc Á là khu vực có vị trí địa-chiến lược quan trọng đặc biệt đối với an ninh, phát triển và đối ngoại của Việt Nam, trong đó có 03 nước (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và 02 nước (Triều Tiên, Mông Cổ) có quan hệ hữu nghị truyền thống với ta. Phần lớn các nước và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á hiện nay đều là những đối tác thương mại, đầu tư, tín dụng, viện trợ ODA, thị trường xuất khẩu lao động hàng đầu của Việt Nam, trong đó: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản lần lượt là đối tác thương mại lớn thứ nhất, thứ ba và thứ tư; Hàn Quốc, Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan lần lượt là nhà đầu tư FDI lớn thứ nhất, thứ hai và thứ tư của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là một trong những địa bàn có nhiều công dân ta sinh sống, học tập, lao động và hàng năm chiếm gần một nửa lượng khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam. 

2.2.1. Với Nhật Bản: 

Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Những năm gần đây, quan hệ Việt - Nhật phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị. Năm 2014, hai bên nâng cấp khuôn khổ quan hệ thành “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và phồn vinh ở Châu Á”; năm 2015, hai bên ra “Tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Nhật Bản”. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được tiến hành thường xuyên. Trong năm 2016, Nhật Bản là nước G7 đầu tiên mời Thủ tướng ta tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tổ chức tại Nhật Bản (5/2016); Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề các Hội nghị cấp cao APEC (11/2016), ASEM (7/2016) và ASEAN (9/2016). Tháng 01/2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. 

Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (10/2011), là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam nhiều năm qua và hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 29,71 tỷ USD (tăng 4,15% so với năm 2015); từ năm 1992 đến hết năm tài khóa 2015 (31/3/2016), Nhật Bản đã cam kết khoảng 29,5 tỷ USD ODA vốn vay cho Việt Nam, riêng trong năm tài khóa 2015 cam kết vốn vay khoảng 2,5 tỷ USD (mức cao nhất từ trước đến nay). Lũy kế tính đến ngày 20/12/2016, Nhật Bản có 3.280 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 42 tỷ USD, chiếm 14,36% tổng FDI vào Việt Nam, đứng 2 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. 

Quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng tiếp tục được tăng cường. Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, lao động, giao lưu địa phương và giao lưu nhân dân có nhiều tiến triển mới. Năm 2016, khách du lịch Nhật Bản vào Việt Nam đạt 740.592 lượt người, tăng 10,3% so với năm 2015, đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và khu vực ngày càng chặt chẽ.

2.2.2. Với Hàn Quốc:

Năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2009, hai bên nâng cấp quan hệ thành “Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc”. Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, toàn diện. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, góp phần củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị cấp cao giữa hai nước. Nổi bật là các chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (năm 2014), chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê (năm 2013). Trong năm 2016, hai bên duy trì tiếp xúc và trao đổi cấp cao, nổi bật là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 11 tại Mông Cổ (7/2016); Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Biêng Sê nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 49 tại Lào.

Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất (tính lũy kế đến hết 2016, đầu tư FDI của Hàn Quốc đạt trên 50 tỷ USD), đứng thứ hai về hợp tác phát triển (cam kết viện trợ ODA 1,2 tỷ USD giai đoạn 2012 - 2015, đang trao đổi để sớm ký Hiệp định tín dụng khung Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2020, theo đó Hàn Quốc dự kiến cung cấp 1,5 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam) và du lịch (năm 2016 đạt 1,54 triệu lượt người); là đối tác thương mại lớn thứ ba (kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 43,2 tỷ USD) của Việt Nam. Việc Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương Việt - Hàn được ký ngày 05/5/2015 và có hiệu lực từ ngày 20/12/2015 đã mở ra cơ hội phát triển mới cho hợp tác kinh tế hai nước, góp phần hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 70 tỷ USD vào năm 2020 như Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, lao động, khoa học công nghệ, hợp tác địa phương ngày càng thực chất. Hàn Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lao động lớn thứ hai và Việt Nam là nước xuất khẩu lao động lớn thứ hai sang Hàn Quốc. Giao lưu nhân dân giữa hai nước tiếp tục được mở rộng, phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, với 140.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và 130.000 công dân Hàn Quốc đang cư trú tại Việt Nam.

2.2.3. Với Mông Cổ:

Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1954, hai nước duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Từ năm 1992, mặc dù chuyển sang chế độ đa nguyên đa đảng, nhưng Mông Cổ vẫn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực. Những năm gần đây, quan hệ chính trị giữa hai nước được duy trì và thúc đẩy, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mông Cổ Ên-bếc-đóc-giơ (11/2013) và chuyến thăm chính thức Mông Cổ nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEM 11 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (7/2016).

Giữa hai nước đã có cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ, phiên họp gần đây nhất (lần thứ 15) tổ chức tháng 3/2013 tại Hà Nội. Quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Mông Cổ còn ở mức khiêm tốn. Năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 34,98 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 13,16 triệu USD, nhập khẩu 21,83 triệu USD. Về văn hóa-giáo dục, năm 2009, hai bên đã khai trương Trung tâm Văn hóa Hồ Chí Minh và đặt tượng Bác tại trường Trung học số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Ulan-Bato, Mông Cổ; năm 2014, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Mông Cổ cử đoàn nghệ thuật sang tham gia Festival Huế. Hoạt động trao đổi sinh viên được thực hiện từ những năm 1960; theo Hiệp định hợp tác giáo dục giai đoạn 2013-2016, hàng năm Việt Nam nhận đào tạo 15 sinh viên Mông Cổ và Mông Cổ nhận đào tạo 05 sinh viên Việt Nam. Hiện nay có khoảng 20 sinh viên Việt Nam tại Mông Cổ và hơn 50 sinh viên Mông Cổ đang học tập tại Việt Nam. 

3. Quan hệ Việt Nam với các nước Châu Âu:
3.1. Với Liên bang Nga:
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được củng cố trên cơ sở đối tác chính trị tin cậy, hợp tác trong các lĩnh vực phát triển tích cực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên, đặc biệt ở cấp cao; các cơ chế Đối thoại chiến lược, tham vấn được triển khai hiệu quả; hai nước phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế. Hai bên triển khai hiệu quả Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên hàng năm.

Về thương mại-đầu tư, kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 2,7 tỷ USD. Nga hiện có 118 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,1 tỷ USD. Việt Nam có 18 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đầu tư là 2,4 tỷ USD. Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan, Ác-mê-nia, Cư-rơ-gư-dơ-xtan) đã ký Hiệp định thương mại tự do vào tháng 5/2015. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.

Hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, dầu khí đạt kết quả tích cực. Hợp tác dầu khí được đẩy mạnh thông qua các liên doanh dầu khí hai nước như Vietsovpetro, Rusvietpetro, Vietgazprom, Gazpromviet. Hai bên cũng nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện, khai khoáng, luyện kim, lắp ráp ô tô, nông nghiệp… 

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, quốc phòng và kỹ thuật quân sự… được triển khai tích cực trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết.

3.2. Với Liên minh Châu Âu: 

3.2.1. Quan hệ chính trị-ngoại giao:
- Hiệp định PCA tạo khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU được ký chính thức ngày 27/6/2012 và đã được CTN ta phê chuẩn tháng 11/2013. Ngày 29/9/2016, EU gửi công hàm chính thức thông báo việc hoàn tất phê chuẩn PCA. Ngày 01/10/2016, PCA chính thức có hiệu lực, đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-EU, tạo cơ sở pháp lý đưa hợp tác hai bên sang một giai đoạn mới với phạm vi rộng lớn và mức độ hợp tác sâu sắc hơn.
- Các cơ chế hợp tác Việt Nam-EU: 


+ Tham vấn chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao:

Kể từ năm 2012, Việt Nam và EU thỏa thuận tổ chức Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hàng năm, luân phiên tại Hà Nội và Brúc-xen (Bỉ). Nội dung trao đổi tập trung vào ba nội dung chính: (1) quan hệ song phương; (2) các vấn đề toàn cầu và (3) tình hình khu vực. Phiên Tham vấn đầu tiên đã diễn ra vào tháng 3/2012 tại Hà Nội, lần 2 vào tháng 4/2013 tại Brúc-xen, lần 3 vào tháng 3/2014 tại Hà Nội. Hai bên chưa tổ chức được Tham vấn trong năm 2015 và 2016.


+ Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EU được thành lập để triển khai Hiệp định khung 1995 giữa Việt Nam và Cộng đồng châu Âu. Ủy ban Hỗn hợp họp 2 năm một lần, được đồng chủ trì ở cấp Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Giám đốc điều hành Cơ quan đối ngoại EU (EEAS). Hai bên đã tiến hành 09 cuộc họp. Cuộc họp lần cuối (lần thứ 9) đã diễn ra vào ngày 26/3/2014 tại Hà Nội. Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EC bao gồm các Tiểu ban và Tổ Công tác: (i) Tổ công tác về Thương mại và đầu tư; (ii) Tổ công tác về Hợp tác phát triển; (iii) Tiểu ban về Xây dựng Thể chế, Cải cách Hành chính, Quản trị và Nhân quyền; (iv) Tiểu ban về Khoa học và Công nghệ.
Theo Quyết định số 2635/VPCP-QHQT ngày 19/12/2013, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thành lập Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EU, thay thế Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EC để triển khai PCA sau khi Hiệp định có hiệu lực.
+ Đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU: Từ tháng 12/2011, cơ chế đối thoại nhân quyền được tiến hành mỗi năm một lần, luân phiên giữa Hà Nội và Brúc-xen (Bỉ). Phiên đối thoại đầu tiên được tổ chức vào tháng 1/2012 tại Hà Nội. Phiên Đối thoại lần thứ 6 đã diễn ra từ 8-9/12/2016 tại Brúc-xen, Bỉ.
+ Hợp tác trong khuôn khổ đa phương: Việt Nam và EU hợp tác tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, ASEM và LHQ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, an ninh năng lượng, chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, di cư bất hợp pháp... 
3.2.2. Quan hệ kinh tế:  

(i) Về thương mại: EU là đối tác thương mại lớn thứ hai (sau Trung Quốc) và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai (sau Mỹ) của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 45,1 tỷ USD, tăng gần 10 lần kim ngạch năm 2001 và tăng 7,9% so với năm 2015. Năm 2016, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 34 tỷ USD (tăng 10,3%), nhập khẩu từ EU là 11,1 tỷ USD (tăng 6,2%). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là hàng dệt may, giày dép, cà phê, hải sản, máy vi tính, linh kiện điện thoại…

- Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA): Sau khi đàm phán FTA ASEAN - EU theo cách tiếp cận “khu vực với khu vực” bế tắc, EU đề nghị tạm dừng đàm phán vô thời hạn (tháng 3/2009), thay vào đó tiến hành đàm phán FTA song phương với một số nước thành viên ASEAN
.

+ Ngày 26/6/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Ủy viên Thương mại EU Ca-ren đơ Gút đã tuyên bố chính thức kết thúc đàm phán EVFTA. 

+ Ngày 02/12/2015, tại Brúc-xen, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giăng-Clốt Giăng-cơ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Ủy viên phụ trách Thương mại EC Xi-xi-li-a Man-xtrôm đã ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán EVFTA.

+ Hai bên hiện đang rà soát pháp lý để tiến tới ký chính thức (dự kiến trong năm 2017).

Các nội dung chính của EVFTA: Đây là một hiệp định FTA thế hệ mới, có mức độ cam kết rất cao ở nhiều lĩnh vực, lần đầu tiên EU kết thúc đàm phán với một nước đang phát triển ở châu Á. Hiệp định cam kết mở cửa thị trường hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, Hải quan và thuận lợi hóa thương mại, Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ, Đầu tư, Phòng vệ thương mại, Cạnh tranh, Doanh nghiệp nhà nước, Mua sắm chính phủ, Sở hữu trí tuệ, Phát triển bình vững, Hợp tác và xây dựng năng lực, Các vấn đề pháp lý.

Theo cam kết trong EVFTA, trong vòng 7 năm, EU sẽ xóa bỏ 99,2% số dòng thuế đối với các mặt hàng  xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Trong vòng 10 năm, Việt Nam sẽ xóa bỏ trên 99% số dòng thuế đối với nhập khẩu từ EU. Đối với thương mại dịch vụ và đầu tư, EU cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam cao hơn mức cam kết trong WTO và tương đương mức cam kết cao nhất của EU trong các FTA gần đây. Cam kết của Việt Nam đối với EU cũng cao hơn trong WTO và ít nhất là ngang bằng với mức mở cửa cao nhất của Việt Nam đối với các đối tác khác.

Đối với Việt Nam, hưởng lợi nhiều nhất từ EVFTA là những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép và hàng nông sản. Về nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận với nguồn máy móc, thiết bị, công nghệ/kỹ thuật cao từ EU, qua đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Về môi trường kinh doanh, việc thực thi các cam kết trong EVFTA sẽ dẫn đến những cải thiện về thể chế, chính sách, pháp luật theo hướng minh bạch, thuận lợi hơn và phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

- Quy chế Kinh tế thị trường (KTTT): 

Sau khi gia nhập WTO (năm 2007), ta đã tích cực vận động các đối tác sớm công nhận quy chế KTTT nhằm tránh bị phân biệt đối xử trong các vụ kiện chống bán phá giá
. Đến nay, ta đã lập cơ chế trao đổi kỹ thuật song phương với các đối tác lớn như: EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Một số nước thành viên EU (Đức, Anh, I-ta-li-a, Ét-xtô-ni-a, Lúc-xăm-bua) đã cam kết thúc đẩy EU sớm công nhận quy chế KTTT của Việt Nam. 

Trong số năm tiêu chí để công nhận một nước có nền KTTT, EU đã công nhận Việt Nam đạt được Tiêu chí 1 (Chính phủ không can thiệp vào việc phân bổ các nguồn lực và quyết định của doanh nghiệp) và Tiêu chí 2 (Chính phủ không bóp méo quá trình tư nhân hóa, không có hệ thống thương mại hoặc đền bù phi thị trường) và đang xem xét công nhận Tiêu chí 3 (ban hành và thực thi Luật doanh nghiệp minh bạch và đối xử công bằng, đảm bảo quản lý doanh nghiệp một cách đầy đủ)
. 
- Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP): 

Tháng 3/2013, EU đã công bố quy chế GSP giai đoạn 2014-2016 và theo đó, Việt Nam tiếp tục được hưởng GSP, đặc biệt là nhóm hàng hóa thuộc mục XII (gồm giày dép, ô dù). GSP giảm thuế cho các nước đang phát triển với mức ưu đãi thấp hơn mức thuế Tối huệ quốc 3,5%. 

- Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT): 
Sau gần 6 năm với 16 phiên kỹ thuật và 10 phiên cấp cao, ngày 17/11/2016, Việt Nam và EU đã kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác tự nguyện Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), theo đó sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất sang thị trường EU sẽ được cấp chứng chỉ xác nhận có nguồn gốc hợp pháp theo tiêu chuẩn của EU mà không cần phải giải trình, tạo thuận lợi cho các nhà xuất khẩu Việt Nam. Dự kiến, Hiệp định sẽ được ký chính thức trong năm 2017.

(ii) Đầu tư:
Tính đến hết 20/01/2017, đã có 25/28 nước EU đầu tư vào Việt Nam với 1943 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 22,1 tỷ USD
, đứng thứ năm trong số các nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam (sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan). Trong số các nước EU đầu tư vào Việt Nam, Hà Lan đứng đầu, tiếp theo là Pháp, Lúc-xăm-bua, Đức… Đầu tư của EU chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, tuy nhiên, gần đây có xu hướng tăng đầu tư vào các ngành dịch vụ (bưu chính viễn thông, tài chính, văn phòng cho thuê, bán lẻ). Một số tập đoàn lớn của EU đang hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam như BP (Anh), Shell Group (Hà Lan), Total Elf Fina (Pháp), Daimler Chrysler (Đức), Siemen, Alcatel Comvik (Thuỵ Điển)…
Về các lĩnh vực đầu tư, các dự án của EU tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 640 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8,3 tỷ USD; đứng thứ 2 là sản xuất phân phối điện, khí, nước với 20 dự án, tổng vốn đầu tư 3,58 tỷ USD. Tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thông tin truyền thông. Đây là những ngành có công nghệ cao, sản phẩm sạch, tận dụng ưu thế về khoa học kỹ thuật, hàm lượng chất xám lớn, có sức cạnh tranh cao.


Về địa bàn đầu tư, các nước EU có dự án tại hầu hết các tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều dự án nhất với 735 dự án, tổng vốn đầu tư 4,1 tỷ USD. Đứng thứ hai là Hà Nội với 416 dự án, tổng vốn đầu tư 3,8 tỷ USD. Tiếp theo là các địa phương như Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đồng Nai...

Về đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang EU, nhìn chung đầu tư Việt Nam sang EU không nhiều với 68 dự án với tổng vốn đăng ký 154,76 triệu USD.  Đức là nước EU thu hút nhiều đầu tư từ Việt Nam nhất với 25 dự án, tổng vốn 122,12 triệu USD, chiếm 79% tổng vốn FDI của Việt Nam sang EU. Tiếp theo là các nước Anh, Hà Lan, Ba Lan, Séc. Một số dự án đầu tư lớn của Việt Nam sang EU: 

- Dự án mở Ngân hàng con của VietinBank tại Frankfurt, Đức, tổng vốn đầu tư 65,5 triệu Ơ-rô. 

- Dự án của CTCP Tập đoàn T&T tại Béc-lin, Đức, tổng vốn đầu tư 25 triệu USD, xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, nông sản, lâm sản, thủy sản, kinh doanh bất động sản.

- Dự án của Công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát Vissai tại Luân-Đôn, Anh, tổng vốn đầu tư 5,9 triệu USD, đại lý thương mại, môi giới thương mại, xúc tiến thương mại, bán buôn, bán lẻ xi măng.

- Dự án của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển thương mại Biển Đông tại Séc với tổng vốn đầu tư 2,7 triệu USD, đầu tư xây dựng khách sạn, trung tâm thương mại. 

 3.2.3. Hợp tác phát triển:

EU là một trong những nhà tài trợ lớn cho Việt Nam. Mục tiêu tài trợ của EU đối với Việt Nam được điều chỉnh theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2014-2020
, EC cam kết viện trợ cho Việt Nam 400 triệu Ơ-rô
 (trong giai đoạn này danh sách các nước Châu Á được hưởng ODA giảm từ 19 xuống còn 12), tập trung vào 2 lĩnh vực là năng lượng bền vững và thể chế. 
Trong lĩnh vực năng lượng, EU đặc biệt chú trọng tới năng lượng bền vững, năng lượng nông thôn, sử dụng hiệu quả năng lượng. Dự kiến phía EU sẽ dành khoảng 350 triệu Ơ-rô để hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào: (i) hỗ trợ ngân sách trong lĩnh vực năng lượng; (ii) tăng cường khả tiếp cận năng lượng cho khu vực nông thôn, miền núi hải đảo; (iii) hỗ trợ tài chính thúc đẩy đầu tư cho phát triển năng lượng bền vững, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo. Hiện tại, EU đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan Việt Nam xây dựng các chương trình, dự án cụ thể trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác định hướng mới này. 

Trong năm 2016, Ủy ban châu Âu (EC) đã cung cấp thêm nguồn vốn (i) 2 triệu Ơ-rô viện trợ nhân đạo giúp các địa phương khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn; (ii) 2,5 triệu Ơ-rô tài trợ dự án phát triển ngành nuôi tôm bền vững tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau trong giai đoạn 2016-2020. 

3.2.4. Hợp tác trong các lĩnh vực khác: 

- Hợp tác y tế:

EU đã viện trợ cho Việt Nam nhiều chương trình, dự án để tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ y tế, hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch y tế ở cấp quốc gia và tại địa phương. 
- Hợp tác trong lĩnh vực Tư pháp: 
+ Dự án Hỗ trợ phát triển thể chế (Dự án ISP, 2004-2010).

+ Chương trình Đối tác Tư pháp (Dự án JPP, 2010-2015).

+ Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE, 2016-2020): dự án có mục tiêu tăng cường xây dựng pháp quyền thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn. Dự án dự kiến được thực hiện trong 5 năm kể từ ngày thỏa thuận tài trợ có hiệu lực (2016). Tổng kinh phí dự kiến: 15,6 triệu Ơ-rô, (EU đóng góp 14 triệu Ơ-rô; UN: 500.000 Ơ-rô; Chính phủViệt Nam: 1.4 triệu Ơ-rô). Ngày 02/12/2015, nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm làm việc tại EU, hai bên đã ký Hiệp định tài chính của Dự án.

- Hợp tác về du lịch:

Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ERST) do EU tài trợ được bắt đầu triển khai từ tháng 3/2011 đến tháng 11/2016. Ngân sách cấp cho các hoạt động của ERST đến từ hai nguồn: vốn ODA do EU viện trợ không hoàn lại (11 triệu Ơ-rô) và vốn đối ứng do ngân sách nhà nước cấp (1,1 triệu Ơ-rô). Sau 5 năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phá triển du lịch bền vững tại Việt Nam, cụ thể: (i) tăng cường năng lực của cán bộ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý du lịch tại địa phương; (ii) tăng cường đối thoại và hợp tác công tư trong lĩnh vực quản lý du lịch bền vững; (iii) xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) được áp dụng rộng rãi trong toàn ngành du lịch.

3.3. Với các nước bạn bè truyền thống và đối tác tiềm năng ở Trung Đông Âu, Trung Á:
Trong những năm qua, quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và các đối tác tiềm năng ở Trung Đông Âu, Trung Á có nhiều chuyển biến tích cực. Các nước đều bày tỏ ủng hộ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp. Ta và các nước tích cực tìm kiếm các hình thức hợp tác mới, tận dụng cơ hội từ các FTA sẽ được triển khai để đưa quan hệ có bước phát triển đột phá trong thời gian tới. 

4. Quan hệ Việt Nam với các nước Châu Mỹ:

4.1. Với Hoa Kỳ:

Quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua đã đạt được những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện (tháng 7/2013) trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị và con đường phát triển của nhau vì lợi ích của hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển của khu vực.

Về quan hệ chính trị-ngoại giao: Hai bên duy trì, tăng cường độ trao đổi đoàn các cấp. Phía Mỹ cử nhiều đoàn thăm ta: Tổng thống Obama (5/2016), Ngoại trưởng Kerry (1/2017), Bộ trưởng Quốc phòng Carter (6/2015)... Về phía ta thăm Mỹ có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (7/2015), ký “Tuyên bố tầm nhìn chung quan hệ Việt-Mỹ”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (9/2015), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc (9/2015), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ (2/2016), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân (4/2016), Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Ngoại trưởng Kerry (10/2016).

Sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi, tiếp xúc. Ngày 14/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Lãnh đạo cấp cao ta đã gửi điện mừng Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence chính thức nhậm chức và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới tân Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ngày 17/01/2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Rex Tillerson bền lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20.

Về kinh tế, từ năm 2005, Mỹ đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục ở mức 20% trong những năm gần đây, ước đạt 53 tỷ USD năm 2016. Về đầu tư, đến tháng 11/2016, Mỹ xếp thứ 8/112 quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam với 815 dự án có tổng vốn đăng ký 10,07 tỷ USD, đồng thời xếp thứ 9/68 quốc gia tiếp nhận FDI của Việt Nam với 147 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký 571,38 triệu USD. Ngày 13/01/2017, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tập đoàn ExxonMobil đã ký Thỏa thuận khung phát triển dự án và Thỏa thuận khung hợp đồng bán khí Cá Voi Xanh với tổng trị giá khoảng 10 tỷ USD.

Hợp tác an ninh quốc phòng được duy trì trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ 2011 và Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ 2015. Mỹ tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại song phương và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực (Shangri-la, Cuộc gặp không chính thức BTQP Mỹ-ASEAN 10/2016). 

Về khoa học-kỹ thuật, hai bên ký Tuyên bố hợp tác về Khoa học Công nghệ (3/2015), Dàn xếp Hành chính trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân (5/2016).

Hợp tác về giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân trên đà phát triển tích cực. Tính đến 11/2016, có khoảng 21.400 sinh viên, thực tập sinh Việt Nam đang theo học tại Mỹ, đứng đầu trong số các nước Đông Nam Á, đứng thứ 6 trong số các nước có nhiều du học sinh tại Mỹ. Hai bên đang tích cực triển khai dự án Đại học Fulbright tại Việt Nam; bước đầu triển khai Chương trình Hòa Bình, cho phép các tình nguyện viên Mỹ vào dạy tiếng Anh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lượng khách du lịch Mỹ đến Việt Nam năm 2016 đạt 552,7 nghìn lượt (tăng 12,8% so với năm 2015).

Về hợp tác y tế, môi trường, nhân đạo: Phía Mỹ tiếp tục quan tâm tới các vấn đề này. Trong chuyến thăm của Tổng thống Obama (5/2016), hai bên đã ra hai Công bố chung về Đối tác Việt Nam-Mỹ về lĩnh vực Biến đổi khí hậu và Đối tác Việt-Mỹ về lĩnh vực chống buôn bán động thực vật hoang dã; theo đó, phía Mỹ sẽ hỗ trợ 60 triệu USD trong 5 năm cho Việt Nam để ứng phó với biến đổi khí hậu và 10 triệu USD trong 5 năm để phòng, chống buôn bán động thực vật hoang dã.

Hợp tác về các vấn đề khu vực và đa phương: Hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực như APEC, ARF, ADMM+, LMI, EAS, trong đó có các vấn đề khu vực như an ninh an toàn hàng hải, củng cố đoàn kết ASEAN, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, triển khai Đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN...; và các vấn đề toàn cầu như chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, năng lượng và nguồn nước, chống tội phạm xuyên quốc gia... 

Về vấn đề dân chủ, nhân quyền, hai bên tiếp tục đối thoại thẳng thắn, xây dựng trên các vấn đề còn khác biệt để không tác động tiêu cực đến hợp tác khác trong quan hệ song phương. Hai bên đã phối hợp tổ chức tốt vòng đối thoại nhân quyền lần thứ 20 tại Washington, DC. 

4.2. Với Canada:

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Canada tiếp tục phát triển tốt đẹp, đem lại lợi ích nhiều mặt, thiết thực và cùng có lợi cho cả hai nước.

Về chính trị-ngoại giao: từ 1994 hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký Ý định thư nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ hai nước (9/2014), Tham khảo Chính trị lần thứ hai giữa hai Bộ Ngoại giao đã diễn ra tại thủ đô Ottawa (28-29/7/2015), tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao lần đầu tiên dự kiến vào tháng 9/2016.  

Trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Canada Stephane Dion (từ 03-08/9/2016), hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ trên 7 lĩnh vực của Ý định thư về quan hệ hai nước, đặc biệt là thương mại-đầu tư và giáo dục đào tạo; khẳng định tiếp tục dành ODA cho Việt Nam, để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt thời gian tới. Lãnh đạo ta đề nghị Canada tạo điều kiện cho kiều bào ta đóng góp cho quan hệ song phương.

Về hợp tác trong các vấn đề khu vực và đa phương: tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, hai bên cũng tích cực phối hợp trong nhiều lĩnh vực như giải trừ quân bị, an ninh khu vực, thương mại quốc tế, thành viên không thường trực HĐBA. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Trudeau tại Thượng đỉnh An ninh hạt nhân (Mỹ, 4/2016), Hội nghị G7 mở rộng (Nhật Bản, 5/2016) và Hội nghị Cấp cao APEC 2016 (Peru, 11/2016). 
Về thương mại-đầu tư-ODA: kim ngạch thương mại hai chiều tới quý III/2016 là 3,062 tỷ USD (cao nhất trong ASEAN). Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất trong khối ASEAN của Canada, là thị trường ưu tiên của Chương trình Hành động Thị trường Toàn cầu. Hiện Canada đứng thứ 14/112 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 149 dự án trị giá 5,28 tỷ USD.
Canada hiện là một trong những nước cung cấp ODA cho quá trình phát triển của Việt Nam (tổng giá trị ODA Canada dành cho Việt Nam từ 1990 là hơn 800 triệu USD liên quan cải cách nền kinh tế và xóa đói giảm nghèo). Trong chuyến thăm ta tháng 12/2015, Bộ trưởng Phát triển-Pháp ngữ Canada khẳng định tiếp tục dành ưu tiên ODA cho Việt Nam. Hiện tổng giá trị các dự án ODA còn hiệu lực với Việt Nam là hơn 60 triệu CAD. 

Về giáo dục-đào tạo, số du học sinh Việt Nam tại Canada tăng gấp đôi trong 10 năm qua, đưa Việt Nam trở thành nước lớn nhất trong số các nước ASEAN có du học sinh tại Canada (5/12 nghìn). 
Về an ninh-quốc phòng: quan hệ an ninh quốc phòng tiếp tục được duy trì thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc bên lề các diễn đàn quốc tế như ARF, Shangri-La; trao đổi kinh nghiệm và hợp tác huấn luyện đào tạo về tiếng Anh và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… Hai bên cũng hợp tác trong lĩnh vực cùng quan tâm như chống khủng bố, an ninh cảng, cứu trợ nhân đạo, hợp tác về chống tội phạm và nhập cư.

Về dân chủ-nhân quyền: Ngoại trưởng Canada trong chuyến thăm Việt Nam tháng 9/2016 đánh giá cao Việt Nam làm tốt công tác bảo vệ quyền của cộng đồng người đồng tính (LGBT), coi đây là một phần quan trọng trong chính sách bảo vệ quyền con người của Việt Nam; cho rằng bản thân Canada còn tồn tại nhiều vấn đề về nhân quyền.
4.3. Quan hệ Việt Nam với Mỹ Latinh-Caribe:

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước Mỹ Latinh-Caribe năm 2016 tiếp tục được củng cố và phát triển. 

Về chính trị-ngoại giao, trong năm 2016, Việt Nam và các nước Mỹ Latinh-Caribe đã tiến hành nhiều chuyến thăm/trao đổi đoàn các cấp
. Ta tiếp tục vận động các nước khu vực ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ (2020-2021), ủng hộ ứng cử viên vào vị trí TGĐ UNESCO (2017-2021) của Việt Nam. Trong năm 2016, Mexico (2/2016) và Paraguay (11/2016) đã chính thức công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.
Quan hệ kinh tế-thương mại tiếp tục duy trì đà gia tăng, năm 2016 ước đạt 11,54 tỷ USD, tăng 2,4% so với 2015 (đạt 11,27 tỷ USD), thặng dư thương mại đạt 900 triệu USD. Brasil, Argentina, Mexico tiếp tục là những đối tác hàng đầu với quy mô trao đổi thương mại đạt khoảng 3 tỷ USD/nước và còn nhiều tiềm năng. 

Về thực hiện các cơ chế hợp tác song phương: Tổ chức thành công các khóa họp định kỳ Ủy ban liên Chính phủ với Cuba (11/2016), Argentina (12/2016) và Phiên II Hội đồng Tự do Thương mại Việt Nam-Chile (7/2016) qua đó thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng và có tính khả thi trên hầu hết các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, sản xuất nông nghiệp, xây dựng, thủy sản và khoa học-công nghệ. Ta và Mexico đã ký thỏa thuận thiết lập Ủy ban Hỗn hợp (2/2016); ta cũng khởi động phiên họp đầu cơ chế này với Panama. Trong năm 2016, ta cũng tiến hành các phiên tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao với Mexico, Chile, Colombia, Argentina, Paraguay, Ecuador và Venezuela; Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với Cuba. Ta chủ trương tiếp tục thúc đẩy việc thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại và đầu tư với các đối tác khác tại khu vực.
Hợp tác liên doanh tiếp tục ổn định trong lĩnh vực viễn thông tại Peru và Haiti. Hợp tác nông nghiệp, thủy sản với Cuba, Venezuela được duy trì thông qua việc triển khai các dự án về gạo, ngô, đậu tương, cà phê… và ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể về sản xuất hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu xây dựng với Cuba. 

Về hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân: Các nước Argentina, Mexico, Colombia, Chile, Panama và Venezuela cử đoàn nghệ thuật/đại diện tham gia/dự Festival Huế (29/4-3/5) và Phiên họp lần thứ nhất Mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC) do Việt Nam tổ chức dịp này; tổ chức sự kiện văn hóa/tuần lễ ẩm thực Việt Nam tại Mexico, Venezuela và Colombia, kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2016). 

5. Quan hệ Việt Nam với các nước Nam Á, Tây Á-châu Phi: 

Trung Đông-châu Phi là một khu vực địa lý rộng lớn (khoảng 40 triệu km2), bao gồm 70 nước, với dân số khoảng 1,6 tỷ người. Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt và các loại khoáng sản, có vị trí địa chiến lược quan trọng với nhiều cảng biển và nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu thế giới. 

Tuy cách xa nhau về địa lý song Việt Nam và các quốc gia Trung Đông-châu Phi có mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống lâu đời, được thử thách và vun đắp qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử. 

Với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt cùng có lợi, thiết thực và hiệu quả với các nước trong khu vực, phát huy những kết quả tích cực đạt được trong những năm qua, Việt Nam tiếp tục các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, chú trọng nội dung hợp tác kinh tế trong các chuyến thăm; thúc đẩy việc ký kết các Hiệp định, thỏa thuận nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, lao động, giáo dục và các hoạt động giao lưu văn hóa tại các nước trong khu vực.
Về chính trị, nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trong khu vực luôn gắn bó chặt chẽ, dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao
. Kết quả của các chuyến thăm đã góp phần quan trọng vào việc định hình khuôn khổ, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 68/70 nước trong khu vực (trong đó có 3 nước mới thiết lập quan hệ ngoại giao là Xoa-di-len (2013), Cô-mo (2015) và Li-bê-ri-a (2016). Hiện Việt Nam duy trì 15 cơ quan đại diện ngoại giao tại khu vực và 19 nước khu vực có cơ quan đại diện tại Việt Nam.

Về kinh tế, thương mại-đầu tư: Trên cơ sở nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và vững chắc, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động… giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi không ngừng được củng cố và phát triển. Đây là một thị trường lớn, nhiều tiềm năng về kinh tế, nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào (đặc biệt là các nước vùng Vịnh), có nhu cầu hàng hóa đa dạng và phù hợp với cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với khu vực tăng liên tục qua từng năm và đã đạt khoảng 13,5 tỷ USD năm 2016, trong đó Việt Nam luôn xuất siêu. 

Tính đến hết 2015, Việt Nam có 37 dự án đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí, viễn thông, lắp ráp và sản xuất xe máy... với tổng số vốn đăng ký đạt 1,55 tỷ USD tại 16 quốc gia Trung Đông và châu Phi. Đến 9/2015, các nước Trung Đông-châu Phi có 161 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là 1,5 tỷ USD. 
Về viện trợ phát triển chính thức, Quỹ Kuwait phát triển Kinh tế Ả-rập (KFAED), Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út (SFD) và Quỹ phát triển Quốc tế của OPEC (OFID) là ba đối tác chủ yếu của khu vực cung cấp ODA cho Việt Nam. Cho đến nay các quỹ đã cung cấp ODA trên 600 triệu USD cho Việt Nam. Trong năm 2016, riêng SFD đã đồng ý tài trợ 04 dự án với tổng trị giá khoảng 61 triệu USD cho Việt Nam, tăng gấp đôi về giá trị so với các năm trước. Nguồn vốn này tập trung dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân tại các vùng sâu vùng xa, khu vực nông thôn của các địa phương tại Việt Nam. 

Về lao động, Trung Đông-châu Phi là thị trường lao động lớn và có nhiều tiềm năng của Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã đưa hàng chục nghìn lượt lao động sang làm việc tại khu vực, tập trung tại một số nước vùng Vịnh (UAE, Ả-rập Xê-út, Ca-ta) và châu Phi như Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích. Hiện tại Việt Nam có khoảng 30,000 lao động đang làm việc tại khu vực. Trong năm 2016, ta đã vận động thành công 3 nước Cô-oét, Ca-ta và Ít-xra-en công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam, nâng tổng số nước khu vực ủng hộ Việt Nam lên 20 nước. 

Các hoạt động văn hóa đối ngoại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực tiếp tục được chú trọng tăng cường, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Việt Nam và các nước trong khu vực. Tiếp nối thành công của sự kiện Ngày Việt Nam tại Ca-ta và UAE (12/2014), sự kiện cấp Nhà nước đầu tiên của ta tại khu vực, nhiều hoạt động đặc sắc khác đã được tổ chức trong năm 2016 như Tuần triển lãm ảnh Việt Nam, biểu diễn múa rối nước tại Ai Cập và I-ran, Tuần lễ văn hóa ẩm thực Việt Nam tại Ca-ta, Triển lãm ảnh về 40 năm quan hệ Việt Nam-Cô-oét tại Cô-oét… 

Các khuôn khổ pháp lý cho thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ… tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Từ khi thiết lập quan hệ đến nay, Việt Nam đã ký gần 300 văn bản hợp tác với các nước Trung Đông-châu Phi (trong đó có 17 văn kiện được ký trong năm 2016). Bên cạnh đó, các cơ chế hợp tác, đối thoại song phương cấp chính phủ như Uỷ ban Hỗn hợp, Ủy ban Liên chính phủ và Tham vấn chính trị với các nước khu vực tiếp tục được củng cố và duy trì. Trong năm 2016, bốn kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp với Qatar (2/2016), UAE (5/2016), Sudan (10/2016) và Ả-rập Xê-út (11/2016) đã được tổ chức thành công. Đồng thời, hai cuộc họp Tham vấn Chính trị với Palestine lần 1 (10/2016); với Oman lần 2 (12/2016) cũng đã được tổ chức. 

6. Quan hệ Việt Nam với các nước Châu Đại dương:

6.1. Với Ô-xtrây-li-a:

Về chính trị, quan hệ song phương phát triển tốt đẹp, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2009. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao bên lề các Hội nghị đa phương. Nhân chuyến thăm chính thức Ô-xtrây-li-a của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (3/2015), hai bên đã ký Tuyên bố về tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Ô-xtrây-li-a. Nhân chuyến thăm  Ô-xtrây-li-a của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, hai bên đã ký Chương trình Hành động giai đoạn 2016-2019, đưa quan hệ Đối tác Toàn diện tăng cường giữa hai nước đi vào chiều sâu, ổn định và thực chất. Hai bên cũng duy trì một cách hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như: Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng, Đối thoại Nhân quyền, Tư vấn Lãnh sự, Tham vấn cấp cao về viện trợ phát triển.
Về thương mại-đầu tư: Thương mại hai chiều tiếp tục phát triển mạnh, tỉ lệ tăng trưởng bình quân 10% trong 10 năm qua với cán cân thương mại khá cân bằng. Năm 2016 kim ngạch thương mại đạt hơn 5 tỷ USD. Australia hiện là bạn hàng thứ 8 của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta là dầu thô, điện thoại và các loại linh kiện, nông thủy sản. Australia đã mở cửa cho quả vải (5/2015, đến nay đã có 30 tấn vải xuất sang thị trường Australia), xoài (9/2016) và vừa hoàn tất đánh giá đối với thanh long (12/2016). Ta đang thúc đẩy bạn cho phép nhập khẩu tôm sống nguyên con vào thị trường Úc. Bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp, sữa, khoáng sản, Việt Nam cũng đã nhập khẩu sản phẩm sợi len của Úc, giúp đa dạng hóa nguyên liệu ngành dệt may. Tính đến nay, Australia có 378 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD, đứng thứ 19/115 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ta hiện có 17 dự án đầu tư trực tiếp vào Australia với tổng giá trị đạt 137 triệu USD, chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nghệ thuật, vui chơi giải trí, khai khoáng, dịch vụ.

Ô-xtrây-li-a tiếp tục duy trì viện trợ ODA không hoàn lại cho Việt Nam. Chính phủ Ô-xtrây-li-a cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 90 triệu AUD trong giai đoạn 2015-2020 trong các lĩnh vực: nâng cao năng lực phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, bình đẳng giới; trong đó 58,4 triệu AUD sẽ được viện trợ thông qua các chương trình song phương và số còn lại sẽ thông qua các tổ chức quốc tế. 
Hai bên hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Tàu hải quân Ô-xtrây-li-a nhiều lần thăm Việt Nam (định kỳ 2 lần/năm); trao đổi-chia sẻ thông tin; hai bên cũng đã ký thỏa thuận về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (2016). 

Các lĩnh vực hợp tác khác: Hai bên ký Hiệp định về Hợp tác Khoa học và Công nghệ (6/2013) và tổ chức Khóa họp lần I UBHH về Hợp tác khoa học công nghệ (3/2016 tại Canberra), đang xây dựng Kế hoạch hành động làm cơ sở triển khai cụ thể các hoạt động hợp tác thời gian tới. Hợp tác về giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, giao thông vận tải, lao động có nhiều tiến triển tốt đẹp. Hiện có khoảng 30.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Ô-xtrây-li-a. Hai bên bắt đầu triển khai Chương trình Lao động Kỳ nghỉ (3/2015) cho phép công dân Việt Nam sang Australia du lịch kết hợp làm việc (từ 1/7/2016). Trong 10 tháng đầu 2016, ta đón 270.000 lượt khách Australia, tăng 6,7% so với cùng kỳ. 
6.2. Với Niu Di-lân:
Quan hệ giữa Việt Nam và Niu Di-lân phát triển tốt đẹp trong những năm gần đây. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Niu Di-lân của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (9/2009). Hai bên ký Chương trình hành động giai đoạn 2013-2016 triển khai quan hệ Đối tác toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam của Toàn quyền Niu Di-lân Gie-ri Ma-tê-pa-rai (8/2013). Hai nước thường xuyên duy trì các tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Năm 2015, hai bên kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2015) với hai hoạt động quan trọng nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Niu Di-lân (3/2015) và Thủ tướng Giôn Ki thăm chính thức Việt Nam (11/2015). 

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, từ 01-03/12/2016, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Niu Di-lân. Hai bên nhất trí sớm triển khai xây dựng Chương trình Hành động cho giai đoạn mới.

Các cơ chế hợp tác song phương như Tham khảo Chính trị, Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại, Đối thoại Chính sách Quốc phòng được tổ chức đều đặn. Việt Nam và Niu Di-lân đều là thành viên và có sự hợp tác tốt đẹp tại các tổ chức, diễn đàn khu vực, quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, WTO, APEC, ASEM và một số cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN. 
Về kinh tế-thương mại, đầu tư: Kim ngạch thương mại hai chiều duy trì sự ổn định qua các năm, 2015 đạt hơn 700 triệu USD và 11 tháng đầu năm 2016 đạt khoảng 650 triệu USD. Niu Di-lân là đối tác thương mại lớn thứ 31 của Việt Nam, Việt Nam là đối tác lớn thứ 20 của Niu Di-lân. Tính đến tháng 9/2016, Niu Di-lân có 27 dự án còn hiệu lực ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 96 triệu USD, đứng thứ 43/110 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 02 dự án liên doanh đầu tư tại Niu Di-lân. Niu Di-lân dành cho Việt Nam vốn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm, từ 3,2 triệu NZ$ năm tài chính 2003-2004 lên tới 10,5 triệu NZ$ năm tài khóa 2012-2013; tập trung vào các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, nông nghiệp-nông thôn bền vững. 
Hai bên duy trì hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; hợp tác trong khuôn khổ Interpol, Tuyên bố chung ASEAN-Niu Di-lân năm 2005 về hợp tác chống khủng bố quốc tế; duy trì cơ chế Đối thoại Quốc phòng song phương thường niên, lần đầu tiên tổ chức họp Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Quốc phòng (06/11/2015). Niu Di-lân hỗ trợ Việt Nam tổ chức nhiều khóa tập huấn trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 

Về giáo dục đào tạo: Hiện có khoảng 2.500 sinh viên Việt Nam đang học tại Niu Di-lân (đứng thứ 9 trong các quốc gia có sinh viên học tại đây). Hai nước đã ký Thỏa thuận Hợp tác về Giáo dục Đào tạo giai đoạn 2015-2018 (tháng 8/2015), Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục 2015-2017 (tháng 11/2015). 

Tháng 6/2016, Hàng không Niu Di-lân (Air New Zealand) đã chính thức khai trương đường bay thẳng Auckland-Thành phố Hồ Chí Minh (bay theo mùa từ tháng 6 tới tháng 10). 

II. NGOẠI GIAO ĐA PHƯƠNG
1. Ngoại giao đa phương sôi động:
Ngoại giao đa phương diễn ra sôi động, nổi bật là hoạt động của Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam, góp phần củng cố và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam các nước, các tổ chức quốc tế, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; đấu tranh, vận động và tranh thủ dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong các vấn đề như biên giới lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, dân chủ nhân quyền… 

Việt Nam đã chủ động tham gia, phát huy vai trò tích cực, có trách nhiệm trong các tổ chức quốc tế và khu vực, góp phần triển khai mạnh mẽ chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng; đã đề xuất các sáng kiến, tích cực phối hợp với các nước trên các diễn đàn Liên hợp quốc, WTO, UNESCO, Francophonie, APEC, ASEM, ASEAN, Không liên kết, Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân, Hội nghị Phối hợp hành động các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Hội đồng Thống đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)..., góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy đối thoại và hợp tác. 

Từ năm 2014, Việt Nam đã cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thể hiện trách nhiệm của chúng ta đóng góp vào các nỗ lực nhằm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. 

Tại các hội nghị của ASEAN, đặc biệt là Cấp cao ASEAN 24, AMM 47, ARF 21, Việt Nam đã chủ động phối hợp với các nước thành viên ASEAN thúc đẩy duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực (lần đầu tiên trong 20 năm qua ASEAN ra một Tuyên bố riêng, quan trọng về Biển Đông); củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và làm sâu sắc thêm quan hệ của ASEAN với các đối tác đối thoại. 

Việt Nam đã chủ trì thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) vào năm 2015; đã hoàn thành tốt Báo cáo rà soát định kỳ phổ quát (UPR) về tình hình nhân quyền chu kỳ II và được nhiều nước đánh giá cao.

Để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả của đối ngoại đa phương trong tình hình mới nước ta hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, ngày 12/8/2014, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức “Hội nghị đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam” tại Hà Nội. Đây là hội nghị đầu tiên về đối ngoại đa phương ở quy mô toàn quốc nhằm tổng kết các bài học kinh nghiệm thực tiễn, góp phần tăng cường nhận thức, đồng thuận của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; đề ra những định hướng lớn cho tăng cường và phát huy hiệu quả đối ngoại đa phương, phục vụ phát triển đất nước.

2. Quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc:

2.1. Tham gia và đóng góp chung của Việt Nam tại Liên hợp quốc 

Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (LHQ) ngày 20/9/1977. Kể từ đó, quan hệ của Việt Nam với LHQ ngày càng phát triển. Ngay sau khi tham gia LHQ, Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của các nước thành viên Liên hợp quốc để Đại hội đồng LHQ khóa 32 (1977) thông qua Nghị quyết 32/2 kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế viện trợ, giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Mặt khác, chúng ta cũng tranh thủ được sự giúp đỡ về nguồn vốn, chất xám, kỹ thuật của LHQ phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế–xã hội của đất nước. LHQ trở thành một diễn đàn để Việt Nam triển khai các yêu cầu của chính sách đối ngoại. Vị thế và vai trò của Việt Nam tại LHQ ngày càng được nâng cao. Việt Nam cũng đã chủ động và tích cực phối hợp với các nước Không liên kết và đang phát triển để đấu tranh và bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ như nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ các nước, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực... đồng thời và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Ngày nay, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, việc đẩy mạnh mối quan hệ này và nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng nguồn hỗ trợ của LHQ nhằm phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội là rất cần thiết.
Ngày 13/10/2016, Đại hội đồng LHQ đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Antonio Guterres, quốc tịch Bồ Đào Nha làm Tổng thư ký mới của LHQ với nhiệm kỳ từ 1/1/2017-31/12/2021.

Quá trình Việt Nam tham gia LHQ có thể tạm chia thành các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1977-1986

Việt Nam chính thức gia nhập LHQ năm 1977, song một số tổ chức quốc tế đã viện trợ cho Việt Nam từ năm 1975. Trong giai đoạn này, Việt Nam vừa phải giải quyết những hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải tổ chức lại nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu và từng bước khôi phục sản xuất. LHQ đã tích cực giúp Việt Nam giải quyết những khó khăn nhiều mặt với tổng viện trợ đạt hơn 500 triệu USD. Các tổ chức tài trợ chính bao gồm: Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Chương trình Lương thực thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), Cao Ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR), và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Các tổ chức này đã hỗ trợ đáng kể cho đầu tư của Chính phủ Việt Nam về các hạng mục phát triển xã hội, tập trung trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Hợp tác với LHQ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nâng cao trình độ công nghệ và thúc đẩy tiến bộ về khoa học-kỹ thuật ở Việt Nam, phục hồi và xây dựng mới một số cơ sở sản xuất, tăng cường năng lực phát triển. Đồng thời trong bối cảnh bao vây cấm vận, hợp tác với LHQ tạo điều kiện để ta tiếp cận được nguồn viện trợ của nhiều nước phương Tây.

- Giai đoạn 1986-1996

Đây là giai đoạn Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới, theo đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiến hành đổi mới chính sách kinh tế, chính sách xã hội. Cho tới cuối những năm 1980, LHQ chiếm tới gần 60% tổng số viện trợ cho Việt Nam ngoài nguồn từ các nước xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, viện trợ không hoàn lại của LHQ cho Việt Nam đạt trên 630 triệu USD. Từ đầu những năm 1990, nhiều nước trong Tổ chức hợp tác và phát triển (OECD), các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực nối lại viện trợ cho Việt Nam nhưng LHQ vẫn chiếm 30% viện trợ kỹ thuật từ bên ngoài.

Trong giai đoạn này, một số tổ chức đã nâng mức hỗ trợ như Quỹ Phát triển nông nghiệp (IFAD), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO). Một số tổ chức khác cũng bắt đầu có hoạt động viện trợ trực tiếp như Chương trình kiểm soát Ma túy LHQ (UNDCP), Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và thêm nhiều nước song phương cũng như các tổ chức tài chính tiền tệ như Ngân hàng thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tham gia trong các loại hình dự án hỗn hợp đa-song phương.

Các dự án hợp tác là nguồn hỗ trợ đáng kể cho Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách phát triển, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan và trình độ cán bộ trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời LHQ tiếp tục có những đóng góp có giá trị đối với việc nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, phát triển nguồn nhân lực khoa học-kỹ thuật, và giải quyết các vấn đề xã hội khác của Việt Nam.
- Giai đoạn 1997-2011

Trong giai đoạn 1997-2000, LHQ dành ưu tiên cho các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và các chính sách xã hội; cải cách và quản lý phát triển; quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên; và điều phối viện trợ, quản lý nhà nước và huy động nguồn lực.

Trong giai đoạn hợp tác 2001-2005, LHQ có ba ưu tiên chính là thúc đẩy hơn nữa cải cách, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, LHQ chuyển mạnh hướng hỗ trợ kỹ thuật sang hỗ trợ các biện pháp cải cách về chính sách và thể chế kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, hành chính công, luật pháp, lập kế hoạch đầu tư công, phát triển hệ thống ngân hàng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực khác phòng chống HIV/AIDS và các bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện quyền bình đẳng nam nữ, tổ chức hàng năm Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ v.v.. Những ưu tiên chính trong giai đoạn này là thúc đẩy cải cách, tư vấn trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi nhiều bộ luật quan trọng, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ thực hiện Chương trình 135, lồng ghép với việc thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), hỗ trợ trong các nỗ lực bảo vệ thiên nhiên, nâng cao nhận thức của người dân về môi trường, xây dựng chiến lược và chính sách, nâng cao năng lực quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường và đa dạng sinh học. Trong giai đoạn 2006-2011, viện trợ của LHQ cho Việt Nam đạt trên 400 triệu USD. 

Trong giai đoạn 2007-2011, thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, làm bạn với tất cả các nước, Việt Nam đã tranh thủ diễn đàn Liên hợp quốc làm cở sở để tăng cường quan hệ với các tổ chức trong hệ thống Liên hợp quốc, mở rộng quan hệ song phương và đa phương với các nước và tổ chức quốc tế. Hoạt động nổi bật nhất trong giai đoạn này là Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm Uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia vào cơ quan quan trọng nhất của Liên hợp quốc về hoà bình, an ninh quốc tế trong bối cảnh HĐBA phải xử lý khối lượng công việc đồ sộ do xuất hiện nhiều vấn đề an ninh phức tạp, thêm vào đó là những thách thức an ninh toàn cầu mới và tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu trầm trọng nhất lịch sử thế giới hiện đại.

Việt Nam tích cực thương lượng và trở thành thành viên chính thức của Công ước Cấm Vũ khí Hoá học (CWC) năm 1998, tham gia đàm phán và là một trong những nước đầu tiên ký Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) năm 1996, tham gia và trở thành thành viên của Hội nghị Giải trừ Quân bị (CD) năm 1996. Ngoài ra, ta sớm tham gia vào quá trình chuẩn bị cho các Hội nghị lớn như Hội nghị Kiểm điểm NPT 2000, 2005 và 2010; Hội nghị về chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí nhỏ năm 2001, 2003... 

Việt Nam cũng tham gia đầy đủ và thực chất vào các cơ chế hoạch định chính sách của LHQ, như phục vụ việc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch ĐHĐ LHQ năm 1997, tham gia Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) (1998-2000).

Việt Nam không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút viện trợ của các tổ chức phát triển LHQ mà còn chủ động xây dựng các hình thức hợp tác và tham gia vào các tổ chức này. Mô hình hợp tác 3 bên (ban đầu giữa Việt Nam, FAO, Xê-nê-gan về trồng lúa) đã được mở rộng và áp dụng rộng rãi, được coi là hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam. Ta cũng chủ động tham gia sâu hơn vào hệ thống LHQ thông qua việc là thành viên Hội đồng chấp hành UNDP/UNFPA (nhiệm kỳ 2000 - 2002), ECOSOC (1998 - 2000)… Trong giai đoạn này, Việt Nam đã tích cực phối hợp với các tổ chức phát triển LHQ thực hiện thí điểm sáng kiến “Một Liên hợp quốc”, được cộng đồng các nhà tài trợ đánh giá cao.

- Giai đoạn 2012-2016

Trong giai đoạn hợp tác 2012-2016, trong khuôn khổ Sáng kiến Thống nhất Hành động - Một LHQ (DaO), Chính phủ Việt Nam và LHQ đang tích cực phối hợp triển khai Kế hoạch chung tiếp theo của LHQ giai đoạn 2012-2016, phù hợp với dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội (SEDP) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (SEDS) của Việt Nam. Kế hoạch chung này ưu tiên 3 lĩnh vực trọng tâm chính là: chất lượng tăng trưởng, bảo trợ xã hội và tiếp cận các dịch vụ xã hội; tăng cường tiếng nói và nâng cao quản trị công. Một cấu phần quan trọng của Sáng kiến Thống nhất Hành động - Một LHQ là Một Ngôi nhà chung, được cụ thể hóa bằng việc xây dựng Ngôi nhà Xanh chung LHQ tại Hà Nội. Đây là Ngôi nhà chung LHQ đầu tiên thân thiện với môi trường, được khánh thành nhân dịp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon vào thăm Việt Nam tháng 5/2015. Là một trong tám nước thí điểm triển khai Sáng kiến Thống nhất hành động trên thế giới, nhìn chung, sáng kiến này đã đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường gắn kết hệ thống của các tổ chức LHQ tại Việt Nam. 
Kể từ 01/01/2014, Việt Nam chính thức trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2014-2016). Tháng 6/2014, Việt Nam lần đầu tiên cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Hiện nay, Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò thành viên của ECOSOC nhiệm kỳ 2016-2018 và hiện đang tích cực vận động ứng cử vào HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021. 
Sự hợp tác giữa Việt Nam và LHQ là một ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ cũng như về vai trò của LHQ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo. Tuy tổng số tiền viện trợ của LHQ dành cho Việt Nam trong hơn 30 năm qua chỉ hơn 2 tỉ USD nhưng đã có ý nghĩa hết sức to lớn vì LHQ tập trung hỗ trợ nhiều lĩnh vực thiết yếu về phát triển kinh tế, xây dựng thể chế, pháp luật, giải quyết nhiều vấn đề xã hội cấp bách. LHQ cũng đã hỗ trợ ta trong những giai đoạn khó khăn nhất sau chiến tranh trong điều kiện ta bị bao vây, cấm vận. Sự hợp tác này đã đạt được những kết quả tốt và có tác dụng tích cực, đáp ứng được yêu cầu của Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn. Những kết quả này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của Việt Nam và LHQ trong việc khắc phục những mặt còn tồn tại, mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác hai bên, hỗ trợ tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam và góp phần nâng cao vai trò của LHQ trong thời kỳ mới.

2.2. Hoạt động và đóng góp của Việt Nam - thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

(i) Về Hội đồng Nhân quyền:

Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc được thành lập ngày 15/3/2006 (Tiền thân là Uỷ ban Nhân quyền LHQ thuộc Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ - ECOSOC), gồm 47 thành viên được bầu theo nhiệm kỳ 3 năm theo phân bổ địa lý giữa các khu vực. Nhiệm vụ chính của HĐNQ là theo dõi, đánh giá và khuyến nghị các quốc gia về việc bảo đảm quyền con người, xem xét các khiếu nại về vi phạm quyền con người, cung cấp các nghiên cứu chuyên môn, đóng góp vào quá trình pháp điển hóa quyền con người. Đáng chú ý, HĐNQ có cơ chế rất đặc thù là Rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR), là diễn đàn dành cho tất cả các nước cùng đánh giá, khuyến nghị nhằm hỗ trợ tất cả các nước trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người  (khác với chức năng kiểm điểm của các Ủy ban Công ước hoặc cơ chế Thủ tục Đặc biệt của HĐNQ). 

Trong giai đoạn 2014 - 2016, HĐNQ đã tổ chức 9 phiên họp thường kỳ, 7 phiên họp đặc biệt khẩn cấp về một số tình hình nhân quyền tại các nước cụ thể, với 447 cuộc họp chính thức, trên 1.000 cuộc tham vấn, thông qua 295 nghị quyết, 135 quyết định, 15 Tuyên bố chủ tịch; tăng mạnh so với các giai đoạn trước đó. Nội dung hoạt động của HĐNQ rất phong phú, đa dạng, bám sát quan tâm của cộng đồng quốc tế, từ việc bảo vệ quyền con người trong các cuộc xung đột vũ trang, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, các nhóm thiểu số…), bảo vệ quyền con người trong xử lý các vấn đề toàn cầu (phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, cuộc khủng hoảng di cư). Cũng trong giai đoạn này, HĐNQ đã xem xét, thông qua các báo cáo và khuyến nghị UPR chu kỳ 2 cho hơn 150 nước, trong đó có Việt Nam. 

HĐNQ là diễn đàn lớn để các nước thể hiện cam kết và thành tựu về bảo đảm quyền con người, cũng như khẳng định vị thế của mình trên các vấn đề chính trị toàn cầu. Do đó thường có trên dưới 100 đoàn cấp cao (kể cả cấp Nguyên thủ) dự các Hội nghị cấp cao (đầu năm); đồng thời, bầu cử vào HĐNQ mang tính cạnh tranh rất cao. 

(ii) Hoạt động và đóng góp của Việt Nam trong HĐNQ:

Việt Nam được bầu làm thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2014-2016 với số phiếu rất cao (184/192) và là một trong những thành viên được bầu với số phiếu cao nhất lịch sử HĐNQ. Trong nhiệm kỳ này, Việt Nam đã tham gia đóng góp trên tinh thần nghiêm túc, có trách nhiệm, chủ động, tích cực và xây dựng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Việt Nam đã tham gia phát biểu, thảo luận tại hàng trăm cuộc họp, xây dựng và thương lượng các nghị quyết, quyết định của HĐNQ, đóng góp vào việc bảo đảm các giá trị chung về quyền con người. Lãnh đạo Cấp cao và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam trực tiếp tham gia nhiều phiên họp quan trọng của HĐNQ trong giai đoạn này, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Khóa 25 (tháng 3/2014), khẳng định cam kết và các ưu tiên của Việt Nam khi trở thành thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2014-2016, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Khóa 32 (tháng 6/2016), trực tiếp giới thiệu sáng kiến của Việt Nam về “biến đổi khí hậu và quyền trẻ em”.

Cùng trong thời gian làm thành viên HĐNQ, Việt Nam đã đối thoại thẳng thắn, xây dựng và bảo vệ thành công báo cáo UPR chu kỳ 2, chấp nhận 182/227 khuyến nghị. Việt Nam nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị này, trong đó, TTCP đã ban hành Kế hoạch tổng thể để thực hiện; đồng thời nhiều Bộ, ngành cũng ra các kế hoạch riêng liên quan. Đối với UPR của các nước, Việt Nam đã tích cực tham gia, đóng góp xây dựng; đồng thời trực tiếp làm thành viên Nhóm Troika thay mặt HĐNQ xem xét các báo cáo UPR của 9 nước.

Với ưu tiên thể hiện trong các cam kết tự nguyện của mình, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, hoạt động nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác tại HĐNQ, hướng HĐNQ vào việc bảo vệ quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương cũng như nỗ lực ứng phó với các vấn đề toàn cầu được các nước quan tâm. Cụ thể, Việt Nam tham gia Nhóm Nòng cốt về “Biến đổi khí hậu” tại HĐNQ (cùng Philippines và Bangladesh), làm tác giả của nghị quyết 32/33 về “Biến đổi khí hậu về quyền trẻ em” được HĐNQ đồng thuận thông qua tại Khóa 32 (tháng 6/2016) với hơn 110 nước tham gia đồng bảo trợ. Việt Nam cũng tích cực tham gia đóng góp trên các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt đối xử và chống bạo lực với phụ nữ, với người đồng tính chuyển giới (LGBT), chống buôn bán người, bảo đảm quyền y tế, quyền giáo dục, xóa đói giảm nghèo… Trong đó, Việt Nam đã tổ chức thành công 7 cuộc tọa đàm quốc tế bên lề các khóa họp HĐNQ tại Geneva với sự tham dự đông đảo của các nước, các tổ chức quốc tế cũng như các diễn giả và đại biểu từ các cơ quan và tổ chức nghề nghiệp ở Việt Nam. Đáng chú ý có các tọa đàm về “tạo điều kiện cho người khuyết tật trong môi trường làm việc”, “giáo dục phụ nữ và trẻ em gái về phòng chống buôn bán người”, “bảo vệ quyền của người lao động trên biển”…

Việt Nam được ASEAN tín nhiệm đề cử làm Điều phối viên của ASEAN tại HĐNQ 2014-2016, với nhiều hoạt động năng động, góp phần tăng cường hình ảnh, vị thế của tổ chức này tại HĐNQ. Các nước Nhóm Châu Á cũng nhất trí đề cử Việt Nam đại diện Châu Á tham gia Nhóm Công tác về Tình hình thuộc Thủ tục khiếu nại của HĐNQ (một trong ba cơ chế chính của HĐNQ).
Các nước, kể cả các nước đang phát triển hoặc phương Tây đều đánh giá cao cách tiếp cận thúc đẩy đối thoại và hợp tác của Việt Nam; trong nhiều trường hợp Việt Nam được các nước tín nhiệm coi như “cầu nối” giữa các nhóm nước khác biệt về điều kiện chính trị, xã hội, tôn giáo trong các cuộc thương lượng về nhiều chủ đề phức tạp liên quan đến bình đẳng giới, nhóm LGBT, quyền sức khỏe… Nhiều nước cử đoàn hoặc mời Việt Nam cử đoàn trao đổi trực tiếp tại các Thủ đô về chủ đề HĐNQ hoặc UPR. 

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ thành viên HĐNQ 2014 - 2016, Việt Nam đã có đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tăng cường tính hiệu quả, minh bạch và cân bằng trong công việc của HĐNQ; đóng góp xây dựng giá trị chung của nhân loại; đồng thời tăng cường tiếng nói, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần bảo vệ lợi ích của Việt Nam và các nước đang phát triển. Trong quá trình tham gia, Việt Nam đã đề cao chính sách, thành tựu, nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người; thúc đẩy được các vấn đề thuộc lợi ích chính đáng của mình cũng như góp phần đấu tranh, phản bác những luận điệu, thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. 
2.3. Kết quả Việt Nam đạt được trong việc thực hiện MDGs và SDGs 
2.3.1 Kết quả thực hiện MDGs:

(tham khảo nội dung của Bộ tài liệu 2015)

2.3.2. Tình hình thực hiện SDGs:
(tham khảo nội dung của Bộ tài liệu 2015)
- Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát các chiến lược, chính sách, các chương trình, kế hoạch ở cấp quốc gia theo ngành/lĩnh vực so với 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu để đề xuất các SDG của Việt Nam (VSDGs); chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các Mục tiêu SDGs và đã trình Thủ tướng Chính phủ chờ phê duyệt. 

- Chủ trương của Việt Nam:

+ Chính phủ Việt Nam quyết tâm nỗ lực nhằm thực hiện thành công các SDGs giống như với các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trước đây; chủ trương đưa phát triển bền vững thành định hướng thường xuyên, lâu dài và lồng ghép các SDGs vào mọi chiến lược, chương trình quốc gia về phát triển. 

+ Việt Nam chủ trương coi nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. Tuy nhiên Việt Nam cũng gặp nhiều thách thức trong việc thực hiện các SDGs như (i) thách thức về xóa nghèo; (ii) thách thức về chênh lệch mức sống; (iii) thách thức về nguồn lực; (iv) thách thức về biến đổi khí hậu (do Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu). Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực từ đối tác quốc tế, đặc biệt là hỗ trợ về nguồn lực, công nghệ, nâng cao năng lực để hoàn thành các SDGs. 

+ Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy thực hiện các SDGs. Mới đây, từ 7-9/3/2017, Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc khu vực Á-Âu về tăng cường thuận lợi hóa trung chuyển, thương mại và thực hiện Chương trình nghị sự 2030. 
3. Hoạt động và đóng góp của Việt Nam trong Phong trào Không liên kết
(Tham khảo nội dung của Bộ tài liệu 2015)

4. Việt Nam tại các diễn đàn pháp lý đa phương

4.1. Tại các diễn đàn pháp lý đa phương

4.1.1. Ủy ban VI Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ)

Hàng năm, Việt Nam đều tham gia thảo luận các vấn đề pháp lý tại Ủy ban 6 ĐHĐ LHQ. Đây là diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên LHQ thể hiện lập trường, quan điểm và ý chí của mình về các vấn đề pháp lý quốc tế đang trong quá trình pháp điển hóa hoặc đang được thế giới quan tâm. Những vấn đề mà Việt Nam tham gia thảo luận trong những năm gần đây gồm có các biện pháp loại trừ khủng bố quốc tế; pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế; phạm vi và áp dụng quyền tài phán phổ quát; trách nhiệm hình sự của các viên chức và chuyên gia LHQ khi đang làm nhiệm vụ; và các vấn đề đang được xem xét tại Ủy ban Luật pháp quốc tế như nguyên tắc hoặc dẫn độ hoặc truy tố, điều khoản tối huệ quốc, miễn trừ tài phán hình sự nước ngoài của các quan chức nhà nước.

4.1.2. UB Phòng chống tội phạm và Tư pháp hình sự của LHQ 
Uỷ ban Phòng chống tội phạm và Tư pháp hình sự của LHQ (CCPCJ) trực thuộc Hội đồng Kinh tế Xã hội của LHQ, có chức năng chính là đưa ra khuyến nghị về biện pháp, chính sách trong lĩnh vực phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia (như tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế), thúc đẩy hợp tác tăng cường tính hiệu quả và công bằng của các hệ thống hành chính tư pháp hình sự, thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và quy tắc của LHQ về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự. CCPCJ trực tiếp thảo luận các nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp của Hội nghị cấp cao LHQ về ngăn ngừa tội phạm và tư pháp hình sự (UN Crime Congress), cũng như triển khai thực hiện các nội dung được thống nhất tại các Hội nghị này.

Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 25 tại Viên, Cộng hòa Áo từ ngày 23-27/5/2016 do Đại sứ ta tại Áo làm trưởng đoàn. Phát biểu tại Hội nghị, đoàn Việt Nam đã khái quát thành tựu của ta trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm khủng bố; thực thi các Công ước UNTOC và UNCAC; đánh giá cao sự hợp tác của UNODC với Việt Nam thông qua Chương trình quốc gia 2012-2017 và kêu gọi hợp tác quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật trong phòng, chống tội phạm mạng.

Bên cạnh đó, tại Phiên thảo luận về vai trò của CCPCJ trong Hội đồng kinh tế xã hội, Đoàn đã có phát biểu về vai trò của nghề cá đối với phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam; khẳng định các vi phạm về đánh bắt cá đối với nghề cá quy mô nhỏ như Việt Nam và các nước Đông Nam Á không phải là tội phạm nghiêm trọng, không có mối liên hệ với các tội phạm xuyên quốc gia trên biển như mua bán người, mua bán người di cư, mua bán vũ khí trái phép…; đề nghị UNODC có cách tiếp cận thận trọng trong vấn đề hình sự hóa tội đánh bắt cá trái phép. Phát biểu của đại diện ta đã được nhiều nước ủng hộ và chia sẻ quan điểm.

4.1.3. Cơ quan của LHQ về tội phạm và ma túy (UNODC)

Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) được thành lập năm 1997. Tiền thân của UNODC là Chương trình kiểm soát Ma tuý (UNDCP) và Trung tâm ngăn chặn tội phạm quốc tế (CICP) của Liên hợp quốc. UNODC đặt trụ sở tại Viên, Áo. Nguồn tài chính của UNODC chủ yếu dựa  trên các khoản đóng góp tự nguyện của các chính phủ thành viên (chiếm tới 90% ngân sách). Ngoài ra, UNODC được một số các tổ chức tài trợ quốc tế tài trợ qua các chương trình, dự án cụ thể. Ngân sách hoạt động của UNODC giai đoạn 2016-2017 là khoảng 700 triệu USD. 

UNODC được thành lập nhằm các mục tiêu hỗ trợ các quốc gia thành viên LHQ đấu tranh phòng, chống và điều trị ma túy, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức và khủng bố. UNODC hoạt động trên 3 trụ cột:

- Nghiên cứu và phân tích nâng cao kiến thức và hiểu biết về các vấn đề ma tuý, tội phạm trên thế giới; và mở rộng cơ sở dữ liệu phục vụ cho các quyết định về chính sách và hoạt động của các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế; trên cơ sở các kinh nghiệm thu được, UNODC xây dựng các chủ trương sách lược hành động để đối phó hiệu quả; 

- Thiết lập hệ thống pháp qui hỗ trợ các quốc gia trong việc phê chuẩn và thực hiện các hiệp ước quốc tế; giúp xây dựng hệ thống pháp luật quốc gia phòng chống ma túy, tội phạm và khủng bố; Cung cấp các dịch vụ thư ký và chuẩn bị nội dung cho các tổ chức được thành lập theo cc điều ước quốc tế và các tổ chức điều hành;

- Thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật trên thực địa nhằm giúp các quốc gia thành viên tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm và khủng bố. 

Về cơ cấu tổ chức: Đứng đầu UNODC là một Tổng Giám đốc. Hiện nay Tổng Giám đốc của UNODC đồng thời là Phó Tổng thư ký LHQ, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Viên là Ngài Yuri Viktorovich Fedotov (Quốc tịch Nga, nhậm chức ngày 9/7/2010). Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng giám đốc và Ban thư ký. Bộ máy của UNODC gồm hơn 500 nhân viên làm việc tại Trụ sở chính và tại 22 Văn phòng UNODC khu vực và tại Văn phòng liên lạc của UNODC tại New York . Về cơ cấu, gồm có 4 Ủy Ban là 1) Ban Điều hành; 2) Ban Điều ước và các vấn đề pháp lý; 3) Ban nghiên cứu và các vấn đề quan hệ công cộng và 4) Ban Quản lý. 

Về các lĩnh vực hoạt động của UNODC: Theo chức năng  nhiệm vụ, hoạt động của UNODC gồm các Chương trình toàn cầu phòng, chống ma tuý (sản xuất, buôn bán và các tội phạm liên quan tới ma tuý, điều trị người nghiện ma túy), chống tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia, chống tham nhũng, chống buôn bán người, chống buôn bán động vật hoang dã, chống khủng bố và chống rửa tiền. Trên cơ sở các nguyên tắc đó, UNODC giúp đỡ các quốc gia đấu tranh chống ma tuý, tội phạm và khủng bố vv... Hiện nay, các lĩnh vực UNODC tập trung ưu tiên hỗ trợ bao gồm:

+ Thực hiện cách tiếp cận lồng ghép các vấn đề ma tuý và tội phạm

+ Đặt các vấn đề ma tuý va tội phạm trong bối cảnh phát triển bền vững

+ Cân bằng các hoạt động giữa ngăn chặn và thực thi pháp luật

+ Lựa chọn các hoạt động trên cơ sở có tầm nhìn chiến lược và nắm rõ tình hình

+ Giúp thiết lập các thể chế nhằm thúc đẩy áp dụng những kinh nghiệm thực tế tốt nhất của quốc tế.

+ Khai thác các nguồn lực để tận dụng sức mạnh của hợp tác.

Về quan hệ Việt Nam - UNODC: Văn phòng đại diện Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của LHQ đặt trụ sở tại Việt Nam năm 1993. Từ thời điểm đó, UNODC bắt đầu triển khai một chương trình toàn diện hợp tác với Việt Nam phòng chống ma tuý, tội phạm và khủng bố.  Năm 1993, UNODC đã ký Văn bản thỏa thuận hợp tác (MOU) với Việt Nam.

Tại Việt Nam, Văn phòng của UNODC tập trung hỗ trợ Việt Nam các hoạt động sau: 

+ Vận động chính phủ phê chuẩn và thực hiện các Công ước và Nghị định liên quan đến ma túy, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, chống tham nhũng, chống khủng bố, chống buôn bán người, chống buôn bán động vật hoang dã. 

+ Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ các cơ quan kiểm soát ma tuý của Việt Nam tăng cường năng lực phát hiện, điều tra, ngăn chặn và bắt giữ tội phạm ma tuý. 

+ Giúp kiện toàn hệ thống pháp luật và tư pháp của Việt nam trong phòng chống ma tuý và các loại tội phạm khác. 

+ Cắt giảm nhu cầu ma tuý thông qua tuyên truyền giáo dục và nâng cao chất lượng công tác cai nghiện.

+ Hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khoẻ và cộng đồng liên quan đến tiêm chích ma tuý và lây nhiễm HIV/AIDS.

+ Tăng cường hiểu biết của toàn dân về tệ nạn ma tuý và nâng cao năng lực phòng chống tội phạm.

Các dự án của UNODC triển khai tại Việt nam đạt hiệu quả cao, được UNODC đánh giá cao. Trong điều kiện đang gặp khó khăn về tài chính, UNODC vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính và kĩ thuật cho Việt Nam trong nhiều dự án phòng chống ma túy, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, chống tham nhũng, chống khủng bố, chống buôn bán người, chống buôn bán động vật hoang dã... UNODC cũng thường xuyên có đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam. Đặc biệt, Tổng Giám đốc UNODC Yuri Fedetov đã thăm Việt Nam vào tháng 12/2014 và tháng 11/2016.

UNODC bắt đầu triển khai các Chương trình dự án hợp tác phòng chống ma tuý từ năm 1992. Các mục tiêu hợp tác chính giữa UNODC và Việt Nam gồm: (i) nâng cao năng lực cho các cơ quan kiểm soát ma tuý của Việt nam; (ii) giúp kiện toàn hệ thống pháp luật và tư pháp của Việt nam trong phòng chống ma tuý và các loại tội phạm khác; (iii) cắt giảm nhu cầu ma tuý thông qua tuyên truyền giáo dục và nâng cao chất lượng công tác cai nghiện; (iv) tăng cường hiểu biết của toàn dân về tệ nạn ma tuý; (v) phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin, báo cáo quốc tế và các tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, phối hợp xây dựng phim, triển lãm tranh về phòng, chống ma túy.

Trong giai đoạn 1992-2004, UNODC đã hỗ trợ Việt Nam trên 10 triệu đô la Mỹ thông qua 12 dự án tập trung vào các mục tiêu: nâng cao năng lực ngăn chặn buôn lậu ma tuý, đặc biệt la ma tuý tổng hợp (Amphetamine Stimulants và tiền chất); hỗ trợ pháp lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma tuý trong cộng đồng và đồng bào thiểu số. Trong giai đoạn 2004-2007, UNODC tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 9,14 triệu đô la Mỹ trong công tác cai nghiện ma túy và phòng chống buôn bán người ở Việt Nam.

Trong giai đoạn 2012-2017, UNODC cam kết hỗ trợ Việt Nam 14,5 triệu USD cho 5 dự án, trong đó có phòng chống ma túy và phòng chống HIV. Bên cạnh đó, UNODC đã thiết lập 14 Văn phòng Liên lạc qua biên giới (BLO) tại nhiều tỉnh giáp biên với Trung Quốc, Lào và Campuchia nhằm tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp bắt giữ tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác ở khu vực biên giới. Các hoạt động của UNODC gồm đào tạo, nâng cao năng lực, tập huấn cho cán bộ BLO và hỗ trợ kỹ thuật cho các BLO.

4.1.4. UB luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc
Ủy ban luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) có chức năng phát triển và hài hòa hóa pháp luật về thương mại quốc tế thông qua xây dựng các công ước, luật mẫu và quy tắc được chấp nhận toàn cầu; các hướng dẫn và khuyến nghị liên quan đến áp dụng pháp luật, cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về xây dựng pháp luật cho các nước. Hoạt động của UNCITRAL bao gồm khóa họp thường niên của Ủy ban và các phiên họp làm việc của 6 Nhóm công tác. Việt Nam chưa là thành viên của UNCITRAL, tuy nhiên, theo thông lệ của UNCITRAL, các nước không là thành viên được mời tham gia với tư cách quan sát viên và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp; kết quả cuộc họp được thông qua bằng đồng thuận. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam tham gia thảo luận và làm việc thực chất tại các Khóa họp thường niên của UNCITRAL và các phiên họp của Nhóm công tác II về Trọng tài và Hòa giải. Gần đây nhất là Khóa họp thường niên lần thứ 49 của UNCITRAL tại New York, và Phiên họp lần thứ 66 của Nhóm công tác II. Đây là nhóm công tác quan trọng của UNCITRAL và được hầu hết các nước thành viên quan tâm, tham dự. Kết quả làm việc nổi bật trong năm 2016 của UNCITRAL và Nhóm công tác II là đã hoàn thiện và thông qua Bộ Ghi chú về việc sắp xếp các thủ tục trọng tài và đang triển khai xây dựng bộ tài liệu liên quan đến việc cho thi hành các thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế đạt được bằng hình thức hòa giải. Ngoài ra, trong năm 2016, Việt Nam lần đầu tiên tham gia phiên họp của Nhóm công tác V về Luật phá sản với tư cách quan sát viên. 

Các hoạt động của UNCITRAL quy tụ nhiều chuyên gia, học giả hàng đầu trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế, luật đầu tư quốc tế và trọng tài quốc tế và đại diện của các trung tâm trọng tài quốc tế như Trung tâm trọng tài ICSID. Tham gia các hoạt động này, Việt Nam đã tiếp xúc và thiết lập quan hệ với một số chuyên gia, học giả, trọng tài viên, luật sư, tạo cơ sở để tăng cường hợp tác giữa hai bên trong đào tạo và trao đổi học thuật, kinh nghiệm về lĩnh vực trọng tài quốc tế. 

4.1.5. Ủy ban Luật pháp quốc tế

Ngày 03/11/2016, tại khóa họp 71 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ứng
viên của Việt Nam, Đại sứ, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao đã trúng cử thành
viên Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021. Việc ứng viên Việt Nam trở thành thành viên của cơ quan quan
trọng này của Liên hợp quốc thể hiện vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của
Việt Nam, ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của Việt Nam trong việc tham gia
tích cực, có trách nhiệm đối với các công việc chung của cộng đồng quốc tế và
mong muốn tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào các tổ chức quốc tế thuộc hệ
thống Liên hợp quốc. 
4.2. Tại các diễn đàn đa phương liên quan đến đại dương và Luật biển 
Trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia và có nhiều đóng góp tích cực, thực chất vào các diễn đàn liên quan đến đại dương và Luật biển. 

4.2.1. Trong khuôn khổ các hội nghị, hội thảo về thực thi Công ước LHQ về Luật biển 1982: 
Hội nghị thường niên các quốc gia thành viên Công ước LHQ về Luật biển 1982 (SPLOS) là diễn đàn lớn nhất liên quan đến Công ước Luật biển 1982. Đây là dịp để các quốc gia thành viên xem xét một các tổng quát các vấn đề liên quan đến việc thực thi Công ước hàng năm. Tại Hội nghị, các quốc gia thành viên sẽ xem xét các báo cáo của các cơ quan được thành lập theo quy định của Công ước, cũng như bầu các thẩm phán của Tòa án Quốc tế về Luật biển, thành viên của Ủy ban ranh giới ngoài thềm lục địa. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký Công ước ngay trong ngày đầu tiên Công ước được mở ký. Trong những năm qua, từ khi Công ước có hiệu lực năm 1994, Việt Nam đã luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định có liên quan của Công ước, tham dự đầy đủ và có nhiều đóng góp thực chất tại các Hội nghị thường niên. Việt Nam dự các Hội nghị này còn là cơ hội để Việt Nam chia sẻ với bạn bè quốc tế những thành tựu ta đã đạt được trong những năm qua như việc tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của quốc gia thành viên theo Công ước, thành tựu về phát triển kinh tế biển và những nỗ lực trong việc thực thi các mục tiêu phát triển bền vững biển và đại dương thuộc Mục tiêu phát triển thứ 14 của Chương trình nghị sự Các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của LHQ. Hội nghị này cũng là diễn đàn quan trọng để ta thông báo về các diễn biến tình hình Biển Đông và lập trường, chủ trương của ta trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, góp phần quan trọng cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

Bên cạnh đó, theo quy định của Công ước Luật biển và quy chế hoạt động của Cơ quan Quyền lực quốc tế đáy đại dương (ISA) - một cơ quan được lập ra để thực thi Công ước, hàng năm ta cũng đều cử đoàn tham dự cuộc họp thường niên của Đại Hội đồng Cơ quan Quyền lực. Hội nghị là diễn đàn để xem xét và đưa ra các quy định, khuyến nghị liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên ở đáy đại dương - di sản chung của nhân loại. Trong năm vừa qua, Việt Nam đã tích cực tham gia tiến trình thảo luận xây dựng Bộ quy định về khai thác tại Vùng cũng như Báo cáo định kỳ về quá trình hoạt động của Cơ quan Quyền lực quốc tế đáy đại dương theo Điều 154 của Công ước.

4.2.2. Trong khuôn khổ Liên hợp quốc: 
Việt Nam cũng tham gia tích cực và có trách nhiệm vào quá trình thảo luận để xây dựng báo cáo của TTK LHQ về đề mục Đại dương và Luật biển tại ĐHĐ LHQ. Đây là báo cáo hàng năm tổng quát nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến Đại dương và Luật biển, được ĐHĐ LHQ thông qua tại kỳ họp cuối năm. 

Bên cạnh những diễn đàn thường niên của LHQ, từ năm 2008, ĐHĐ LHQ rất quan tâm đến vấn đề đa dạng sinh học tại khu vực ở ngoài quyền tài phán quốc gia và đã tổ chức một Nhóm Công tác để trao đổi về vấn đề này. Việt Nam đã theo dõi tích cực hoạt động của Nhóm Công tác và từ năm 2012 trở lại đây, khi Nhóm Công tác bắt đầu thảo luận các vấn đề thực chất của việc bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực ngoài quyền tài phán quốc gia, Việt Nam đã tham gia đầy đủ, tích cực vào diễn đàn này. Ta cũng đã gửi lập trường của Việt Nam liên quan đến các vấn đề thảo luận tại Nhóm Công tác cho Ban thư ký LHQ.

5. Quan hệ Việt Nam-ASEAN:

5.1. Khái quát về Cộng đồng ASEAN:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

5.1.1. Thông tin cơ bản về ASEAN:

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

5.1.2. Sự hình thành Cộng đồng ASEAN 2015:

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

5.1.3. Tình hình triển khai trong năm 2016:
Năm 2016, Lào với cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2016 đã đề ra 8 ưu tiên hành động, trong đó gồm: triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; thu hẹp khoảng cách phát triển; thuận lợi hóa thương mại; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển du lịch; kết nối; thúc đẩy việc làm thỏa đáng; và bảo tồn, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa ASEAN với chủ đề “Đưa tầm nhìn thành hiện thực vì một Cộng đồng ASEAN năng động”.

Hợp tác ASEAN đã đạt được những kết quả tích cực trong năm đầu triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể trên cả 3 trụ cột Cộng đồng, cùng 8 ưu tiên (gồm triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; thu hẹp khoảng cách phát triển; thuận lợi hóa thương mại; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển du lịch; kết nối; thúc đẩy việc làm thỏa đáng; và bảo tồn, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa ASEAN) trong năm Lào Chủ tịch ASEAN 2016 với chủ đề “Đưa tầm nhìn thành hiện thực vì một Cộng đồng ASEAN năng động”, cụ thể: 
Về chính trị-an ninh, gần 50% (141/290) các biện pháp, dòng hành động APSC đã và đang được triển khai. 
Về kinh tế, tiếp tục hoàn tất Lộ trình xây dựng Cộng đồng AEC 2015 (còn lại 46 biện pháp thực hiện trong năm 2017) và tích cực khởi đầu triển khai AEC 2025 (đến nay đã hoàn tất 18 kế hoạch triển khai hợp tác ngành, lĩnh vực).

Về văn hóa-xã hội, đang tích cực cụ thể hóa Kế hoạch tổng thể ASCC với 109 dòng hành động (đến nay 9/15 cơ quan chuyên ngành đã lập chương trình, kế hoạch công tác 2016-2020). 
Về xây dựng thể chế, nhiều biện pháp được triển khai nhằm tăng cường bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN; đề xuất cập nhật Hiến chương ASEAN vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày ký; thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Nét mới trong quá trình triển khai lần này là công tác giám sát, theo dõi thực thi đã được cải tiến, có phân công cụ thể, thời hạn rõ ràng, chú trọng đánh giá số lượng, chất lượng và tác động thực thi.

Đáng kể nhất là Kế hoạch Tổng thể kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch công tác Sáng kiến hội nhập ASEAN giai đoạn 3 (2016-2020) hỗ trợ CLMV thu hẹp khoảng cách phát triển đã được Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 thông qua, bổ sung vào Gói văn kiện Tầm nhìn ASEAN 2025. Hiện ASEAN đã xem xét Quy chế hoạt động, xác định cơ chế điều phối khu vực và tiến hành cử đầu mối điều phối quốc gia, thúc đẩy tham vấn với các đối tác nhằm huy động nguồn lực để triển khai hiệu quả.

Các nước ASEAN đều nhấn mạnh nhu cầu củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong bối cảnh ngày càng có nhiều thách thức phức tạp đối với ASEAN; nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các kế hoạch đã đề ra với các ưu tiên và biện pháp phù hợp, như: duy trì hòa bình và ổn định khu vực, trong đó có Biển Đông và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; tăng thương mại và đầu tư nội khối, thuận lợi hóa thương mại, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ cao, sáng tạo, kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển; tăng cường giao lưu nhân văn và nâng cao ý thức cộng đồng, nhất là năm 2017 kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 10 năm ký Hiến chương ASEAN, bảo đảm người dân khu vực cảm nhận và thụ hưởng lợi ích của Cộng đồng ASEAN; nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN cũng như các diễn đàn do ASEAN giữ vai trò chủ đạo, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất với các đối tác.

- Tình hình ký kết và phê duyệt các hiệp định, thỏa thuận của ASEAN: Theo Ban Thư ký ASEAN, đến tháng 8/2016 có tổng số 217 văn kiện pháp lý ASEAN thuộc 3 trụ cột hợp tác, gồm có 153 văn kiện đã có hiệu lực và đang được ASEAN triển khai (4 hiệp định có hiệu lực trong năm 2016); còn 23 văn kiện pháp lý trong trụ cột chính trị-an ninh và kinh tế chưa có hiệu lực.

5.1.4. Ý nghĩa của Cộng đồng ASEAN:

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

5.1.5. Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025:

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

5.2. Sự tham gia và vai trò của Việt Nam trong ASEAN: 

5.2.1. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam:
a. Về tổng thể: 

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

b. Về chính trị-an ninh: 

Việt Nam đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm đoàn kết và thống nhất cũng như phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; luôn kiên trì củng cố, tăng cường đoàn kết và thống nhất ASEAN trên cơ sở các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của ASEAN, nhất là nguyên tắc “đồng thuận” và “không can thiệp”, khéo léo xử lý những khác biệt nảy sinh giữa các nước thành viên và trong quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, thúc đẩy lập trường và tiếng nói chung trong việc xử lý những vấn đề khu vực, hạn chế sự can thiệp và chi phối của các nước bên ngoài. 

Sự chủ động của Việt Nam được thể hiện qua vai trò đi đầu thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực, thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin, xây dựng và chia sẻ các quy tắc, chuẩn mực chung trong ứng xử giữa các quốc gia, phát huy giá trị của các cơ chế và công cụ bảo đảm an ninh khu vực, trong đó đáng kể là: đưa Hiệp ước TAC năm 1976 trở thành bộ quy tắc chỉ đạo mối quan hệ không chỉ giữa các nước ASEAN mà cả giữa ASEAN với các nước ngoài khu vực; ký Hiệp ước Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) năm 1995 và vận động 5 nước có VKHN tham gia Nghị định thư của Hiệp ước; thúc đẩy ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ quy tắc (COC); nâng cao hiệu quả hoạt động của các diễn đàn/cơ chế do ASEAN khởi xướng và giữ vai trò chủ đạo, trong đó có các diễn đàn về chính trị - an ninh khu vực như ARF và ADMM Cộng, để thu hút sự tham gia tích cực và đóng góp xây dựng của các đối tác vào việc duy trì hòa bình và an ninh khu vực.   

Các cơ quan liên quan của ta (ngoại giao, quốc phòng và an ninh) ngày càng tham gia tích cực và sâu rộng vào các hoạt động đối thoại và hợp tác khu vực nhằm xử lý những thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống, nhất là trong việc ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo… 

Trong năm 2016, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy xây dựng và phát huy giá trị các công cụ và cơ chế bảo đảm an ninh khu vực; tăng cường đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực; xây dựng lòng tin và chuẩn mực ứng xử, xử lý những thách thức an ninh phi truyền thống, những vấn đề nảy sinh trong quan hệ với các đối tác. Ta đã tham gia tích cực và thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế, diễn đàn khu vực như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+); tham gia xây dựng các kế hoạch công tác với những nội dung phù hợp với lợi ích của ta và chủ trì/đồng chủ trì các hoạt động thực tiễn tại các kênh hợp tác ngoại giao, quốc phòng, công an, trong đó có đăng cai họp Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc và Nhóm công tác chung về DOC (6-2016), Nhóm Chuyên gia ADMM+ lần 4 về Hành động mìn nhân đạo (10-2016), Cuộc họp đặc biệt Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền AICHR (10-2016) và Hội thảo AICHR về các biện pháp tuyên truyền hiệu quả chống mua bán người, Khóa đào tạo ARF về ngoại giao phòng ngừa, Diễn đàn Cảnh sát giao thông ASEAN lần thứ nhất (10-2016); đề xuất ARF thông qua Tuyên bố về Tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; thúc đẩy thực hiện toàn diện và hiệu quả Tuyên bố (DOC) và sớm hình thành Bộ quy tắc (COC) về Ứng xử của các bên ở Biển Đông.
c. Về kinh tế:

Các Bộ/ngành của ta đã chủ động, tham gia đầy đủ và tích cực vào tiến trình liên kết kinh tế ASEAN ngay từ đầu trong tất cả các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ; tích cực tham gia xây dựng các quy định, thỏa thuận quan trọng của ASEAN cũng như việc thực hiện các cam kết. Việt Nam là một trong hai nước có tỷ lệ thực hiện cao nhất các biện pháp ưu tiên trong Kế hoạch tổng thể xây dựng xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2015 (với tỉ lệ 95,5%, sau Xinh-ga-po), cụ thể là:

- Về thương mại hàng hóa: với việc thực hiện lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu trong ASEAN, Việt Nam đã đưa thuế suất về 0-5% đối với khoảng 90% số dòng thuế và được linh hoạt giữ thuế suất đối với 7% số dòng thuế còn lại tới năm 2018. Đến nay, đây là mức cắt giảm thuế nhập khẩu cao nhất trong tất cả các FTA mà Việt Nam đã ký. Về biện pháp phi thuế quan, cơ bản cam kết trong ASEAN hiện nay chưa đi quá cam kết trong WTO, trừ cam kết về hạn ngạch thuế quan. Theo đó, đến năm 2018, Việt Nam sẽ phải xóa bỏ hạn ngạch thuế quan với 4 mặt hàng là đường (đường tinh luyện, đường thô), muối, trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu. Các biện pháp phi thuế quan của ta đến nay đều phù hợp với các cam kết. 

- Về thương mại dịch vụ: các cam kết trong ASEAN cơ bản giống với cam kết chung của Việt Nam trong Hiệp định khung của WTO về thương mại dịch vụ (GATS), cũng không trực tiếp làm thay đổi thể chế của ngành dịch vụ Việt Nam. Việc cam kết phụ thuộc vào tình hình thực tế đã mở cửa và trong khuôn khổ pháp luật hiện hành. Hiện nay, các rào cản quan trọng nhất trong các ngành và phân ngành nhạy cảm (viễn thông, tài chính, ngân hàng, phân phối, năng lượng...) vẫn đang được duy trì.

- Về đầu tư: Việt Nam đã tham gia Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) với các nội dung bao trùm cả về tự do hóa đầu tư, bảo hộ đầu tư, thuận lợi hóa đầu tư và xúc tiến đầu tư; dành đối xử như nhau cho các nhà đầu tư ASEAN và nhà đầu tư ngoài ASEAN; chia sẻ quan điểm với các nước thành viên ASEAN khác trong việc tạo ra một thể chế đầu tư tự do, mở cửa, thuận lợi và cạnh tranh nhằm thúc đẩy đầu tư nội khối và thu hút đầu nước ngoài vào ASEAN. Ta đã xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật phù hợp, áp dụng thống nhất, tiêu biểu là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; nới lỏng các quy định đối với lĩnh vực bán lẻ, ngân hàng, giáo dục...

- Các Bộ/ngành của ta cũng tích cực triển khai các hoạt động trong các lĩnh vực khác, nổi bật là: củng cố khả năng cạnh tranh về lương thực, thực phẩm, nông lâm nghiệp của ASEAN; xúc tiến hợp tác về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; thông qua các văn kiện pháp lý làm cơ sở hợp tác trong các lĩnh vực vận tải hàng không, đường bộ; tăng cường trao đổi thông tin dữ liệu về khoáng sản; các hoạt động, chương trình bảo vệ người tiêu dùng; các chương trình, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việt Nam cũng là một trong những nước đi đầu trong triển khai/thí điểm các biện pháp về thuận lợi thương mại như Cơ chế một cửa ASEAN, tự chứng nhận xuất xứ, cơ sở dữ liệu thương mại…
Nhiều đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho khu vực thông qua triển khai các sáng kiến hội nhập và kết nối ASEAN được các nước ghi nhận và đánh giá cao. Tuyên bố Hà Nội về Thu hẹp khoảng cách phát triển (năm 2001) do ta chủ động đề xuất được các nước nhất trí thông qua, trong đó đề ra các phương hướng cụ thể để triển khai Sáng kiến hội nhập (IAI). Trên cương vị Chủ tịch Nhóm đặc trách về Kết nối ASEAN năm 2010, Việt Nam đã cùng các nước thành viên khác hoàn tất xây dựng Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN, tạo sự liên kết chặt chẽ hơn về hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin, nhất là ở khu vực Tiểu vùng Mê Công, tạo nền tảng mở rộng kết nối ra toàn khu vực Đông Á. Năm 2016, ta đã tổ chức tham vấn quốc gia và chủ động đưa ra các ý kiến có giá trị trong soạn thảo Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch công tác IAI giai đoạn III (2016-2020).
Việt Nam cũng góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các nước đối tác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN nhằm đảm bảo lợi ích cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong đàm phán và triển khai các FTA ASEAN+1, như đảm nhiệm vai trò điều phối hợp tác kinh tế ASEAN-EU, chủ tọa đàm phán Dịch vụ trong Hiệp định kinh tế đối tác toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP), chủ tọa nhóm Đầu tư trong đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Năm 2016, Việt Nam đã tham gia đầy đủ, tích cực vào các cuộc họp các cấp trong tất cả các lĩnh vực liên quan và phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN rà soát, triển khai các cam kết về thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư; tích cực, chủ động phối hợp với ASEAN xây dựng và thông qua các kế hoạch hành động chiến lược trong các lĩnh vực chuyên ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025. Với vai trò điều phối hợp tác kinh tế ASEAN-EU, Việt Nam đã đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai bên, được EU và ASEAN đánh giá cao. Việt Nam cũng đảm nhiệm tốt vai trò chủ trì đàm phán Hiệp định thương mại dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định đối tác toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) và chủ tọa Nhóm Đầu tư (đại diện ASEAN) đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Với vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15, Việt Nam đã chủ trì, điều phối hợp tác năm 2016 và xác định ưu tiên cho năm 2017. 

d. Về văn hóa-xã hội:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

Năm 2016, Việt Nam đã tích cực đề xuất sáng kiến, đóng góp vào những tiến triển trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân như họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 9 (9-2016) và đăng cai tổ chức Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 4 (6-2016); tham dự và xếp thứ ba Kỳ thi tay nghề ASEAN tại Malaixia (9-2016); hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (2014-2016) gồm đăng cai tổ chức các cuộc họp, hội nghị ASEAN và với đối tác+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc).

d. Về quan hệ đối ngoại: 
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

Trong năm 2016, Việt Nam đã làm tốt vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, trong đó tổ chức họp Quan chức cao cấp ASEAN-Ấn Độ tại Hà Nội (3-2016), thúc đẩy hoàn tất Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Ấn Độ; dự thảo và thông qua Danh mục các hoạt động ưu tiên thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN-Ấn Độ 2016-2018 (gồm dự án Trung tâm phát triển phần mềm ở Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm tiếng Anh và công nghệ thông tin ở Nha Trang...). Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có nhiều đóng góp về tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), đàm phán xây dựng và thông qua các văn kiện họp Cấp cao ASEAN với các đối tác, Cấp cao kỷ niệm với Trung Quốc và Nga, Cấp cao đặc biệt với Hoa Kỳ, thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản; đóng góp xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch hành động ASEAN-Liên Hợp Quốc giai đoạn 2016-2020, góp phần đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN cũng như sự quan tâm và ủng hộ của đối tác.

e. Về hợp tác nghị viện ASEAN:  

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

f. Về công tác ngoại giao nhân dân:

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

Trong năm 2016, Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF) 2016 được tổ chức tại Đông Ti-mo thu được kết quả tốt, hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức đoàn 17 đại biểu thuộc các tổ chức nhân dân Việt Nam tham dự (APF 2017 sẽ tổ chức tại Phi-líp-pin). Tuy nhiên, hợp tác APF cũng đặt ra một số vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân chủ, nhân quyền và xã hội dân sự.

5.2.2. Ý nghĩa của việc tham gia ASEAN đối với Việt Nam:

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

5.2.3. Tác động của Cộng đồng ASEAN đối với Việt Nam:

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

5.2.4. Định hướng tham gia của Việt Nam trong thời gian tới:

a. Định hướng chung:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

b. Định hướng trong năm 2017:

- Phi-líp-pin, nước Chủ tịch ASEAN 2017, đã nêu chủ đề “Đối tác tạo sự đổi thay, gắn kết với toàn cầu” (Partnering for change, Engaging the world) với 6 ưu tiên gồm: (i) Hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, tiếp tục thúc đẩy quyền của phụ nữ, trẻ em, lao động di cư và tạo thuận lợi cho thanh niên, (ii) Ứng phó với các thách thức an ninh, gồm giải quyết hòa bình các tranh chấp về lãnh thổ thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tận dụng các cơ chế hiện có nhằm đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống (khủng bố và ma túy), (iii) Triển khai hợp tác an ninh biển, gồm bảo tồn đa dạng sinh học biển, khai thác hải sản bền vững, an toàn và an ninh hàng hải, (iv) Thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và dựa trên sáng tạo thông qua hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảm chi phí kinh doanh, (v) Nâng cao khả năng tự chống chịu của ASEAN với các cơ chế và sáng kiến về quản lý thảm họa, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, (vi) Nâng cao vai trò ASEAN như hình mẫu của tổ chức khu vực và là đối tác toàn cầu. 

- Định hướng tham gia ASEAN của Việt Nam năm 2017 gồm: i) Tiếp tục thúc đẩy triển khai các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025 trên 3 trụ cột, tạo động lực và sức sống mới cho hợp tác ASEAN; phối hợp triển khai các ưu tiên Năm Phi-líp-pin Chủ tịch ASEAN 2017; ii) Phát huy vai trò nòng cốt củng cố đoàn kết, hợp tác và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN; phối kết hợp với ASEAN trong Năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch APEC 2017; iii) Tiếp tục đóng góp đưa quan hệ giữa ASEAN với các Đối tác đối thoại đi vào chiều sâu và thực chất; khuyến khích các đối tác chủ chốt của ASEAN tăng cường hợp tác có chất lượng và hiệu quả hơn; iv) Thúc đẩy các vấn đề liên quan đến Biển Đông tại các diễn đàn ASEAN và với các đối tác; vận động sự ủng hộ và đóng góp tích cực của các đối tác nhằm duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, đạt tiến triển thực chất trong thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm xây dựng COC; v) Tham gia cập nhật Hiến chương ASEAN, qua đó tiếp tục cải tiến thể thức và hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và các khuôn khổ hợp tác ASEAN và với các đối tác.

- Năm 2017 là năm kỷ niệm 50 năm ASEAN hình thành và phát triển, là dịp quan trọng vừa đề cao thành công và đóng góp của ASEAN trong nửa thế kỷ qua vừa quảng bá, nâng cao vị thế và hình ảnh của ASEAN ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. 
Ở cấp khu vực có 4 hoạt động lớn: i) Lễ tôn vinh các nhà sáng lập ASEAN: ii) Giải thưởng doanh nghiệp xã hội thanh niên ASEAN; iii) Tôn vinh Tấm gương ASEAN về bảo tồn đa dạng sinh học; iv) Làm Video kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. 
- Ở cấp quốc gia, đây cũng là dịp để Việt Nam tuyên truyền, quảng bá tới các giới, tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về các thành tựu quan trọng của ASEAN, sự tham gia của Việt Nam và lợi ích thu được, qua đó thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, nâng cao ý thức Cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, trong đó có các hoạt động do Bộ Ngoại giao và các Bộ ngành liên quan chủ trì. Theo đó, các cơ quan đại diện được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền như tiệc chiêu đãi ngoại giao đoàn và sở tại nhân dịp Tuần ASEAN (28/7-08/8), phối hợp cùng các cơ quan đại diện các nước ASEAN tuyên truyền, quảng bá về ASEAN tại nước sở tại.

6. Quan hệ Việt Nam-ASEM:
Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) hội tụ hầu hết các đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam, chiếm 19 trong số 25 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của Việt Nam, chiếm khoảng 70% đầu tư trực tiếp nước ngoài, 70% tổng giá trị thương mai quốc tế và 80% lượng khách du lịch quốc tế, 14 trong 16 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký hoặc đang đàm phán là với các đối tác ASEM. 
Qua 2 thập kỷ tham gia ASEM, Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, năng động và có trách nhiệm, phát huy vai trò và vị thế tại Diễn đàn, nổi bật là việc chủ trì tổ chức thành công HNCC ASEM 5 (2004), 05 Hội nghị Bộ trưởng trong các lĩnh vực kinh tế (2001), công nghệ-thông tin (2006), ngoại giao (2009), giáo dục (2009) và lao động (2012). 

Việt Nam đã tích cực khởi xướng và đi đầu thúc đẩy, triển khai nhiều sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ ASEM. Đến nay, Việt Nam đã đề xuất và triển khai 22 sáng kiến, đồng bảo trợ 25 sáng kiến, đưa Việt Nam trở thành một trong những thành viên tích cực nhất của Diễn đàn cùng nhiều sáng kiến thiết thực với địa phương, doanh nghiệp và người dân, như quản lý nguồn nước, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, tăng trưởng xanh, an ninh lương thực, kinh tế, thông tin, y tế, văn hóa, giáo dục… Việt Nam là một trong những nước đi đầu khởi xướng và duy trì cơ chế hợp tác đầu tiên trong ASEM về quản lý nguồn nước là “Đối thoại ASEM về phát triển bền vững”, trong đó tập trung hợp tác tiểu vùng các nước ven sông Mê Công-Đa-nuýp, góp phần nâng hợp tác tiểu vùng Mê Công lên tầm liên khu vực.

Đồng thời, Việt Nam đã đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt trong ASEM (Điều phối viên Nhóm châu Á trong hai nhiệm kỳ 1999-2000 và 2001-2002, Chủ tịch Nhóm Thư ký về hợp tác về giáo dục giai đoạn 2009-2011), Phó Giám đốc điều hành Quỹ Á-Âu giai đoạn 2008-2012. Hiện nay, ta đang phát huy vai trò tích cực trong 5 Nhóm hợp tác chuyên ngành về quản lý bền vững nguồn nước, quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai, đào tạo nghề, giáo dục và công nghệ thông tin.

Trong năm 2017, Việt Nam tổ chức 03 hoạt động bao gồm: (i) Hội nghị ASEM về Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững (nửa đầu 2017); (ii) Cuộc họp Hội đồng Thống đốc Quỹ Á-Âu lần thứ 37 (tháng 11-12/2017); (iii) Hội nghị Mô phỏng Hội nghị Cấp cao ASEM dành cho cán bộ trẻ các bộ, ngành và cơ quan đại diện thành viên ASEM tại Việt Nam (tháng 5-6/2017).

7. Quan hệ Việt Nam-APEC 

7.1. APEC đối với Việt Nam: 
- APEC là cơ chế hợp tác kinh tế khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với nước ta. 13 trong 25 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của nước ta là thành viên APEC. 18 trong 20 nền kinh tế thành viên APEC đã ký kết hoặc đang đàm phán thỏa thuận FTA với nước ta. 75% tổng kim ngạch thương mại; 78% FDI, 38% ODA và 79% khách du lịch của nước ta hiện nay đến từ các nền kinh tế thành viên APEC; 80% du học sinh của nước ta đang học tập tại các nền kinh tế thành viên APEC. 7 thành viên APEC hiện nằm trong tốp 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là: Hoa Kỳ (đứng đầu), Trung Quốc (thứ 2), Nhật Bản (thứ 3), Hàn Quốc (thứ 4), Hồng Công-Trung Quốc (thứ 5), Ma-lai-xi-a (thứ 9) và Xinh-ga-po (thứ 10). Hầu hết các đối tác này cũng là các đối tác đầu tư hàng đầu ở Việt Nam.
- Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC ngày 14/11/1998, tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 6 tại Ma-lai-xi-a. Trong 18 năm qua, Việt Nam tích cực tham gia và đóng góp thiết thực cho hợp tác APEC. Nổi bật là việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ nhà Năm APEC 2006, đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 18 và hơn 100 sự kiện, Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 6 về Phát triển nguồn nhân lực tại Hà Nội tháng 9/2014.

Việt Nam đã chủ động đề xuất và tham gia 90 dự án trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, phòng chống thiên tai, an ninh lương thực, phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ, biến đổi khí hậu, tài chính, thông tin truyền thông, y tế, chống khủng bố…

- Tham gia APEC và tăng cường hợp tác với các thành viên và doanh nghiệp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mang lại cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam cơ hội lớn về kinh tế và phát triển. Doanh nghiệp có điều kiện mở rộng thị trường, thu hút đầu tư nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm, tri thức quản lý của các tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới, có môi trường làm ăn, kinh doanh thuận lợi; các doanh nhân có điều kiện đi lại thuận lợi hơn. Các vùng miền, địa phương có thêm nhiều cơ hội để phát triển, quảng bá, giao lưu, thu hút đầu tư và nguồn lực quốc tế. Người dân có nhiều sự lựa chọn về hàng hóa, dịch vụ với giá hợp lý hơn; có thêm nhiều cơ hội để du lịch, giao lưu, đi du học…

7.2. Năm APEC Việt Nam 2017:
7.2.1. Ý nghĩa:

- Đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của nước ta từ nay đến 2020. Năm APEC 2017 cùng với việc hoàn tất các cam kết gia nhập WTO năm 2018, đảm nhận vai trò Chủ tịch Cộng đồng ASEAN năm 2020, ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021… sẽ góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, triển khai chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương của Đại hội Đảng lần thứ XII, và hoàn tất Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. 
- Đây cũng là đóng góp quan trọng của nước ta đối với các quan tâm chung của APEC trong bối cảnh mới, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác, hợp tác của nước ta với các thành viên APEC, các doanh nghiệp và bạn bè trong khu vực, và là hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm nước ta tham gia APEC (11/1998-11/2018). 

7.2.2. Chủ đề và các ưu tiên:

Năm APEC Việt Nam 2017 sẽ diễn ra với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Ý nghĩa của chủ đề thể hiện trên ba khía cạnh: 
Thứ nhất, phản ánh quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên APEC về tìm kiếm “động lực mới” cho hội nhập, liên kết và tăng trưởng kinh tế của châu Á - Thái Bình Dương. 
Thứ hai, thể hiện mẫu số chung, mục tiêu dài hạn của APEC và châu Á - Thái Bình Dương về “vun đắp một tương lai chung”, đó là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng. 
Thứ ba, thể hiện kỳ vọng về những phát triển mới của APEC trong năm 2017, góp phần khẳng định vị thế của Diễn đàn trong cục diện mới.

Để cụ thể hóa chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lại chung”, Việt Nam đã đề xuất 4 hướng ưu tiên lớn sau: 

(i) Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm. 

(ii) Đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng.

(iii) Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số. 

(iv) Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những trọng tâm trên là nhằm đáp ứng nhu cầu chung về khôi phục đà tăng trưởng và liên kết sâu rộng ở khu vực, góp phần hoàn tất các Mục tiêu Bogor và thực hiện Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về phát triển bền vững đến năm 2030.

7.2.3. Quy mô và các hoạt động chính:

Là Chủ nhà Năm APEC 2017, nước ta sẽ tổ chức khoảng 200 hội nghị, hoạt động lớn nhỏ ở khắp các tỉnh thành cả nước. Các sự kiện chính của Năm APEC Việt Nam 2017 bao gồm: 

- Hội nghị không chính thức của các quan chức cao cấp (ISOM) tại Hà Nội.

- Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) tại Nha Trang.

- Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ 2 (SOM 2) tại Hà Nội.

- Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại (MRT) tại Hà Nội.

- Đối thoại chính sách cao cấp về đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số tại Hà Nội.

- Bàn tròn chính sách cao cấp về du lịch bền vững tại Hạ Long.

- Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp 
bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, tại thành phố Cần Thơ. 

- Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ 3 (SOM 3), tại thành phố 
Hồ Chí Minh.

- Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEMM), tại thành phố 
Hồ Chí Minh.

- Đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế, tại thành phố Huế.

- Hội nghị Bộ trưởng Tài chính (FMM), tại thành phố Hội An.

- Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25, tại Đà Nẵng
Trong số các hoạt động này, Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 05-11/11/2017. Khoảng hơn 10.000 đại biểu quốc tế, trong đó có Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên thế giới cũng như đại diện các cơ quan truyền thông lớn của quốc tế sẽ đến dự. 
Dự kiến, trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra nhiều sự kiện, bao gồm 6 hoạt động chính. Khởi đầu là Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp (CSOM) và Cuộc họp Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) nhằm hoàn tất chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị của các nhà Lãnh đạo cấp cao. Tiếp đó là Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế (AMM) lần thứ 29 và Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp (CEO Summit). Các nhà Lãnh đạo sẽ có cuộc Đối thoại với đại diện Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) và họp Hội nghị Cấp cao lần thứ 25. 

7.2.4. Đăng cai Năm APEC 2017 giúp tạo cơ hội cho các địa phương:

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)                                                                         

III. QUAN HỆ VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
1. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN):

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
2. Quy định pháp lý:

Bám sát chủ trương trên, các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động và viện trợ PCPNN liên tục được cải tiến theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, tạo môi trường pháp lý ổn định cho các tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với công tác này. Các văn bản gồm có: Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam; Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Quyết định 40/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017; Quyết định 765/2013/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Ủy ban công tác về tổ chức PCPNN-là cơ chế liên ngành-được thành lập để cơ quan phối hợp trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN. Ủy ban gồm 9 thành viên do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Chủ nhiệm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban và 07 thành viên khác (đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Nội vụ; đại diện các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung ương, Ngân hàng Nhà nước). Các cơ quan này thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với từng khía cạnh trong hoạt động của các tổ chức PCPNN có liên quan đến lĩnh vực và nhiệm vụ của ngành mình: Bộ Ngoại giao (cấp Giấy đăng ký, đầu mối quản lý hoạt động của tổ chức và quản lý lao động làm việc cho các tổ chức này...); Bộ Kế hoạch-Đầu tư (quản lý các khoản viện trợ, công tác thẩm định/ phê duyệt dự án viện trợ, giám sát/đánh giá hiệu quả sử dụng các khoản viện trợ, đảm bảo minh bạch và phi lợi nhuận...). Cơ quan thường trực của Ủy ban là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thực hiện chức năng hỗ trợ/hướng dẫn hoạt động của các tổ chức PCPNN và hỗ trợ các cơ quan/ tổ chức trong nước trong quan hệ với các tổ chức PCPNN. 

Các tổ chức PCPNN muốn hoạt động tại Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo trình tự thủ tục đề nghị cấp Giấy đăng ký theo quy định nêu tại Điều 6 Nghị định 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và Thông tư 05/2012/TT-BNG hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên. Ngày 02/6/2016, Bộ Ngoại giao có quyết định 2445/QĐ-BNG ban hành thủ tục hành bộ thủ tục hành chính về cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký và chấm dứt hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam. Các dự án và khoản viện trợ PCPNN phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo trình tự và thẩm quyền nêu tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 07/2010/TT-BKHĐT. 
Các văn bản nêu trên công khai tại website của Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN http://conmingo.gov.vn.

Trong quá trình hoạt động, các tổ chức có quyền lợi, trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam và cần bảo đảm tuân thủ nội dung của Giấy đăng ký, minh bạch về tài chính và sử dụng đúng mục đích các khoản viện trợ; định kỳ gửi báo cáo hoạt động tới Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh có đăng ký hoạt động. Các dự án viện trợ của các tổ chức PCPNN cần có đối tác thực hiện là các tổ chức Việt Nam, phù hợp với lĩnh vực ưu tiên Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN, đồng thời phù hợp với kế hoạch phát triển của từng địa phương, bộ, ngành có dự án hợp tác.

3. Quan hệ giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN:

Trong những năm qua, cùng với chính sách đổi mới, các tổ chức PCPNN đã vào Việt Nam với số lượng và giá trị viện trợ ngày càng tăng và đã có đóng góp nhất định cho xóa đói-giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Không chỉ vậy, hoạt động của các tổ chức PCPNN đã góp phần không nhỏ cho công tác đối ngoại nhân dân, làm nhân dân thế giới hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước con người Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, thúc đẩy quan hệ và hợp tác với nhân dân thế giới. 

Cho đến nay, đã có gần 1.000 tổ chức PCPNN có quan hệ với Việt Nam. Trong số đó, Bộ Ngoại giao đã cấp 514 giấy đăng ký các loại cho các tổ chức (tính đến tháng 01/2017). Trong đó, 32% các tổ chức đến từ khu vực Bắc Mỹ, 43% các tổ chức đến từ khu vực Châu Âu (chủ yếu là Tây Âu) và 25% còn lại là các tổ chức đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Trong 10 năm qua, tổng giá trị viện trợ của các tổ chức PCPNN dành cho Việt Nam đạt trên 2,5 tỷ đô la Mỹ, được triển khai trong 28.000 chương trình/dự án; trong đó trên 1 tỷ đô la đến từ khu vực Bắc Mỹ (47%), trên 800 triệu đô la từ Châu ÂU (34%) và trên 450 triệu đô la từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (19%). Trong giai đoạn 2010-2016, mặc dù nguồn ngân sách tài trợ bị cắt giảm do tác động trực tiếp của bối cảnh kinh tế thế giới và chính sách tài trợ của nhiều quốc gia, các tổ chức PCPNN vẫn tiếp tục dành cho Việt Nam sự quan tâm thích đáng, với giá trị cam kết liên tục duy trì ở mức 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm, phân bổ trong hơn 2000 năm chương trình dự án lớn nhỏ được triển khai ở khắp 63 tỉnh, thành.

Về lĩnh vực, viện trợ của các tổ chức PCPNN chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên trong Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN. Các dự án trải dài từ cấp cơ sở và mang tính vi mô (triển khai ở cấp địa phương, cộng đồng, giải quyết các vấn đề cụ thể trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu và cứu trợ khẩn cấp) đến cấp trung ương và mang tính chính sách vĩ mô (như các dự án hỗ trợ xây dựng chính sách, xây dựng luật, nghiên cứu chính sách...).

Về đối tác, tuy còn ở mức độ khác nhau, tất cả các tỉnh, thành phố và các bộ, ban ngành, tổ chức nhân dân, các tổ chức Hội Trung ương đều đã có quan hệ viện trợ với các tổ chức PCPNN thuộc các quốc tịch khác nhau. Hoạt động của các tổ chức PCPNN nhìn chung được đánh giá là có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ và người hưởng lợi, giúp giới thiệu và triển khai nhiều mô hình, cách làm mới mang lại hiệu quả cao. 

Để ghi nhận những đóng góp của các tổ chức PCPNN, nhiều tổ chức đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân, Huy chương hữu nghị và nhiều hình thức khen thưởng khác. 

B. LĨNH VỰC KINH TẾ
I.  Kinh tế Việt Nam: 

1. Tổng quan tình hình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam:
1.1 Tình hình phát triển kinh tế-xã hội:
Kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới năm 1986 đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô trong suốt thời kỳ đổi mới cơ bản duy trì ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong giai đoạn 1991-2010 đạt khoảng 7,5%. Từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới. Năm 2016, GDP bình quân đầu người đạt 2.215 USD, tăng trưởng GDP đạt 6,21%, lạm phát cơ bản được kiềm chế, thị trường tài chính-tiền tệ ổn định. 

Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hấp dẫn trong khu vực. Đến cuối năm 2016, tổng số dự án FDI tại Việt Nam đã lên đến 22.509 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 293 tỷ USD - đây là một con số rất lớn nếu so sánh với 11 năm trước đây, theo đó FDI tại Việt Nam chỉ đạt khoảng hơn 40 tỷ USD. FDI đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam: bổ sung nguồn vốn cho nền kinh tế (chiếm 23,4% vốn đầu tư xã hội năm 2016), thúc đẩy xuất khẩu (chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016), đóng góp vào thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động. FDI đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp và góp phần đưa Việt Nam tham gia chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu. Để tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 2014, Luật Đầu tư (sửa đổi) 2014 và Luật Nhà ở (sửa đổi) 2014…

Môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng đã thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp này đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc cải cách kinh tế của Việt Nam từ dược phẩm, thiết bị y tế, công nghiệp nặng, vật liệu xây dựng, cho tới các lĩnh vực thương mại, dịch vụ như siêu thị, tài chính, ngân hàng… như Samsung, Coca Cola, Mc Donald, KFC, Bayer, Bosch, KPMG, Holcim, Siemens, ABB, Electrolux.... Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu kinh tế, Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng bảo đảm an sinh và công bằng xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo nhanh và bền vững đạt kết quả tích cực với tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm, từ 58% trong đầu thập niên 1990 xuống 5,8%-6,0% năm 2016. Theo Báo cáo phát triển con người toàn cầu (HDR) năm 2015 của UNDP, chỉ số phát triển con người toàn cầu (HDI) của Việt Nam liên tục tăng trong 24 năm qua và năm 2014 được xếp thứ 116/188, tức là ở thứ hạng trên của nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình. Năm 2015, Việt Nam đã hoàn thành 6/8 nhóm Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, bao gồm xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, giáo dục phổ thông và y tế… Việt Nam đã tích cực thực hiện Chương trình Nghị sự 21, thực hiện mục tiêu đảm bảo bền vững về môi trường và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Bài học quan trọng nhất là Việt Nam đã lồng ghép các mục tiêu MDGs vào các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đổi mới cơ chế chính sách, phương thức huy động nguồn lực phát triển, biết lựa chọn ưu tiên cao hơn cho các vùng phát triển chậm, các nhóm dân cư nghèo, dễ bị tổn thương. Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội đã được cải thiện đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Tiềm lực khoa học-công nghệ tiếp tục được tăng cường cả về cơ sở vật chất và nhân lực. Thành tựu khoa học-công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp, y tế, công nghệ tế bào, tế bào gốc, vi sinh, ghép tim… được ứng dụng rộng rãi. Trong lĩnh vực thông tin, với trên 52 triệu người sử dụng internet, chiếm 54% dân số, Việt Nam hiện xếp thứ 5 ở Châu Á – Thái Bình Dương về tỷ lệ dân số có kết nối internet sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia. Việt Nam đã thu hẹp đáng kể khoảng cách phát triển so với các nền kinh tế khác trong khu vực. 

Bên cạnh những thành tựu phát triển, Việt Nam cũng phải xử lý những thách thức liên quan đến chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế. Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 cũng tác động không thuận tới ổn định kinh tế vĩ mô và một số hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng phải ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu. Nhằm tranh thủ những cơ hội từ hội nhập quốc tế và ứng phó với các thách thức phát triển, Việt Nam đang chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Việt Nam cũng đang thực hiện ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế:
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của Quốc hội tháng 4/2016 nêu rõ mục tiêu tổng quát: “Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. … Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.  

Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016-2020 đạt 6,5-7% và GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.200-3.500 USD; cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ được xây dựng hiện đại, hiệu quả, trong đó tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% GDP; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30-35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5% /năm.

Chính phủ Việt Nam tập trung vào thực hiện các đột phá chiến lược: (i) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; (ii) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao thông qua đổi mới toàn diện nền giáo dục toàn dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; (iii) Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững đang được triển khai, trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu tài chính-ngân hàng, trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

Chính phủ Việt Nam tích cực triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và Chiến lược phát triển dạy nghề 2011-2020, tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội.
2. Một số quy định pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2015:
2.1. Luật Đầu tư 2014:  

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
2.2. Luật Doanh nghiệp 2014: 

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
2.3. Luật Nhà ở 2014:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
2.4. Luật kinh doanh bất động sản 2014: 

Luật Kinh doanh bất động sản (KDBĐS) 2014 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Một số điểm mới của Luật KDBĐS 2014 là:

- Chủ đầu tư phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.
- Muốn kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp.  
- Vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng.

- Vốn tự có khi thực hiện đầu tư dự án của chủ đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha và không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

- Chủ đầu tư dự án BĐS được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh.

- Môi giới BĐS phải qua sát hạnh kiến thức môi giới.

- Việc huy động vốn và cho vay để thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội sẽ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Bỏ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân KDBĐS phải bán, cho thuê, cho thuê mua BĐS thông qua sàn giao dịch BĐS.
2.5. Luật Điều ước quốc tế:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
2.6. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vỗn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Ngày 16/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thay thế cho Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP đã có nhiều điểm mới so với Nghị định số 38/2013/NĐ-CP trong việc xây dựng một quy trình hoàn chỉnh từ khâu tiếp nhận, quản lý, sử dụng đến giám sát, đánh giá vốn ODA và vốn vay ưu đãi, giảm bớt gánh nặng về các thủ tục hành chính cho cơ quan chủ quản, đặc biệt là trong các dự án hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ phi dự án. 

3. Một số vấn đề kinh tế được dư luận quan tâm:
3.1. Tái cơ cấu kinh tế:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
3.2. Vấn đề nợ công:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
- Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030   

Ngày 27/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 958/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030. 

Với mục tiêu từng bước giảm dần nợ công, đến năm 2030 nợ công không quá 60% GDP, trong đó nợ Chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP, Chiến lược  lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 (Chiến lược) đặt ra 5 nhóm mục tiêu cụ thể, 8 định hướng huy động vốn và sử dụng vốn vay. 

Việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng phải nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các doanh nghiệp thực hiện vay trả nợ theo nguyên tắc tự vay tự trả và tự chịu trách nhiệm, trừ trường hợp có cam kết của Chính phủ. Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có trách nhiệm và nghĩa vụ sử dụng vốn vay đúng mục đích, không được sử dụng vốn vay ngắn hạn để đầu tư cho các dự án trung và dài hạn, tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn. Tiếp tục ưu tiên cấp bảo lãnh Chính phủ cho các doanh nghiệp vay vốn trong và ngoài nước trong khuôn khổ hạn mức bảo lãnh Chính phủ hàng năm để đầu tư chương trình, dự án trọng điểm, chương trình tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu và tín dụng chính sách của nhà nước và các chương trình, dự án quan trọng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Chiến lược đưa ra một số giải pháp thực hiện, trong đó đáng chú ý là các giải pháp: 

- Nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, tạo môi trường bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bảo đảm quyền bình đẳng về cơ hội và mức độ tiếp cận đối với các nguồn lực, nhất là đất đai, vốn tín dụng đầu tư, thông tin có giá trị pháp lý về doanh nghiệp. 

- Có biện pháp thích hợp để yêu cầu các doanh nghiệp đang có tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định phải xây dựng lộ trình giảm tỷ lệ này xuống mức cho phép, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. 

- Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, củng cố, tăng cường năng lực, hiệu quả, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. 

- Tiếp tục khống chế mức vay vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty trên vốn chủ sở hữu không quá 3 lần. Các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước chỉ đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề hỗ trợ, liên quan trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chính; không đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản (trừ ngành nghề kinh doanh chính) và chậm nhất đến năm 2015 hoàn thành việc thoái vốn đã đầu tư vào các lĩnh vực này. 

Chiến lược được thực hiện thông qua 2 giai đoạn 5 năm, giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020 và cụ thể hóa theo 14 đề án chi tiết. 

3.3. Cơ hội đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
3.4. Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017

Chính phủ đã ra Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 nhằm các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát bình quân dưới 5%/năm; giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP.

- Quy mô nợ công hàng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Đến 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

- Phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém được Chính phủ phê duyệt xử lý theo phương án riêng). Phấn đấu giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4. Nâng cao quy mô và hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bảo hiểm. Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt 30% GDP, doanh thu ngành bảo hiểm đạt tối thiểu 4% GDP.

- Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư. Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công đạt mức chất lượng tiếp cận 04 nước ASEAN phát triển nhất (ASEAN-4). Tỷ trọng đầu tư nhà nước khoảng 31-34% tổng đầu tư toàn xã hội.

- Giai đoạn 2016-2020, hàng năm có khoảng 30-35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm cao hơn 5,5%; tốc độ tăng năng suất nội ngành đóng góp hơn 60% vào tăng năng suất lao động năm 2020.

- Đến năm 2020, tỷ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp đạt khoảng 25%; tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%.

- Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 30-35%; thu hẹp khoảng cách năng lực cạnh tranh quốc gia với các nước ASEAN-4. 
II. Sự tham gia của Việt Nam trong các tổ chức kinh tế quốc tế: 

1. Việt Nam - thành viên chính thức của WTO: 

Gia nhập WTO từ năm 2007, Việt Nam được WTO và các thành viên đánh giá cao về nỗ lực thực hiện nghiêm túc các cam kết gia nhập, đồng thời có đóng góp tích cực vào các hoạt động chung trong WTO, nổi bật gồm: 
(i) tham gia phối hợp xây dựng lập trường đàm phán thúc đẩy Vòng Doha, cụ thể Việt Nam đã triển khai thực hiện Gói cam kết Bali của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 và Gói cam kết Nairobi của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 10; 
(ii) tham gia Phiên họp rà soát chính sách thương mại toàn cầu lần thứ 5 (5/2015); 
(iii) chủ động phối hợp quan điểm với các thành viên chủ chốt và các nhóm nước trong WTO mà ta là thành viên (Nhóm các thành viên mới gia nhập-RAMs, Nhóm các nước xuất khẩu nông sản-CAIRNS và Nhóm các nước đang phát triển khu vực châu Á-Asian Developing Members) để bảo vệ, thúc đẩy lợi ích và nâng cao tiếng nói của ta trong đàm phán đa phương. Việt Nam cũng tích cực tham gia trao đổi thông tin, phối hợp lập trường và thảo luận các vấn đề liên quan đến WTO tại Ủy ban ASEAN tại Geneva (ACG) và Nhóm nước Bạn của Hệ thống (Friends of the System).

Việt Nam tham gia đàm phán các hiệp định đa phương và nhiều bên trong khuôn khổ WTO như Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA), Hiệp định Công nghệ Thông tin (ITA) và hiện đang là quan sát viên của Hiệp định Mua sắm Chính phủ (GPA). Ngày 16/01/2017 vừa qua, Chủ tịch nước cũng đã ra Quyết định phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS).

Việt Nam tích cực, chủ động tranh thủ Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam trong các tranh chấp thương mại quốc tế. Ta đã khởi kiện Hoa Kỳ trong hai vụ kiện liên quan việc áp thuế chống bán phá giá với mặt hàng tôm đông lạnh (DS404 và DS429) và khởi kiện Indonesia về việc áp dụng biện pháp tự vệ với mặt hàng tôn lạnh (DS496). Tháng 07/2016, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận thực thi phán quyết của WTO về việc chấm dứt áp thuế chống bán phá giá với doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam, qua đó cơ bản giải quyết dứt điểm 02 vụ kiện tại WTO với Hoa Kỳ. Trong quá trình tố tụng, ta cũng đã tận dụng tốt các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và tư vấn luật trong WTO.

Việc tham gia tích cực tại WTO trong 10 năm qua đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta từng bước hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tham gia WTO cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với Việt Nam, như sức ép cạnh tranh gia tăng ngay tại thị trường trong nước, cùng với những yếu kém cố hữu của nền kinh tế như năng lực cạnh tranh ở cả ba cấp độ (nền kinh tế, doanh nghiệp và sản phẩm) còn thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu, các thiết chế của thị trường vận hành chưa đồng bộ… Đây là những nguyên nhân chính, gây trở ngại cho việc tận dụng triệt để những cơ hội mà việc tham gia WTO có thể mang lại.

2. Hiệp định TPP:
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với sự tham gia của 12 quốc gia, gồm Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Mexico, Peru, Chile, Singapore, Malaysia, Brunei và Việt Nam, đóng góp trên 40% GDP và khoảng 30% trao đổi thương mại toàn cầu.
Đàm phán TPP được chính thức khởi động vào tháng 12/2009, với vòng đàm phán đầu tiên diễn ra tại Melbourne, Australia vào tháng 3/2010. Sau gần 6 năm đàm phán với 35 phiên chính thức, 5 Cuộc họp Cấp cao (bên lề các Hội nghị Cấp cao APEC), 15 Hội nghị Bộ trưởng và gần 200 cuộc đàm phán giữa kỳ và song phương, đàm phán TPP đã kết thúc tại Atlanta, Hoa Kỳ vào ngày 5/10/2015. Tiếp đó, Hiệp định TPP đã được ký kết vào ngày 4/2/2016 tại Auckland, New Zealand (nước lưu chiểu Hiệp định).

Hiệp định TPP gồm 30 chương, không chỉ bao gồm những nội dung của một FTA truyền thống như thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực phi kinh tế - thương mại như lao động, môi trường, gắn kết chính sách, chính sách cạnh tranh, chuỗi cung ứng, mua sắm chính phủ, chống tham nhũng, cơ chế giải quyết tranh chấp v.v… Các nước TPP thống nhất sẽ hoàn tất phê chuẩn trong vòng 2 năm sau khi ký kết. Trong trường hợp không đủ toàn bộ các nước ký kết ban đầu hoàn thành thủ tục phê chuẩn trong nước, Hiệp định TPP sẽ có hiệu lực khi có ít nhất 6 nước thành viên thông báo hoàn tất thủ tục pháp lý nội bộ, với GDP chiếm ít nhất 85% GDP cộng gộp của tất cả các nước tham gia TPP (điều này có nghĩa là cả Hoa Kỳ và Nhật Bản phải phê chuẩn để TPP có hiệu lực).

Tại Hoa Kỳ, sau khi TPP được ký kết, Chính quyền Obama đã nỗ lực thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định. Ngày 23/1/2017, sau khi chính thức tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định TPP. Tiếp đó, ngày 30/1/2017, Quyền Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã hoàn tất thủ tục theo quy định của Hiệp định, bằng việc chính thúc thông báo tới New Zealand (nước lưu chiểu) và các nước thành viên TPP.

Đến nay, mới có Nhật Bản hoàn tất phê chuẩn TPP. Australia và New Zealand khẳng định sẽ không từ bỏ TPP bởi lợi ích kinh tế - thương mại, đồng thời để ngỏ khả năng mời thêm một số nước tham gia. Một số thành viên khác như Singapore, Malaysia, Chile, Mexico khẳng định ủng hộ liên kết kinh tế khu vực, thúc đẩy các thỏa thuận khác như RCEP, FTAAP.

Ngày 6/11/2016, ta đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình đổi mới, chuyển đổi mô hình phát triển hướng đến bền vững và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng thời đẩy mạnh chuẩn bị trong nước để đảm bảo thực thi hiệu quả các cam kết FTA mà Việt Nam đã và sẽ tham gia.

3. Về việc công nhận quy chế kinh tế thị trường (KTTT) của Việt Nam:
Trong cam kết gia nhập WTO, ta chấp nhận là nền kinh tế phi thị trường cho đến ngày 31/12/2018
. Việc bị coi là nền kinh tế phi thị trường khiến ta chưa có vị thế bình đẳng trong quan hệ thương mại với các nước, nhất là trong các vụ kiện chống bán phá giá nhằm vào hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam
. Theo đó, ngay từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã xác định việc vận động các đối tác sớm công nhận quy chế KTTT của Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, để có vị thế bình đẳng với tư các thành viên WTO trong quan hệ thương mại quốc tế.

Trong nước, Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ trì vận động chính trị - ngoại giao và Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì trao đổi kỹ thuật, để thúc đẩy các đối tác sớm công nhận ta là nền KTTT. Cho đến nay, thông qua việc tích cực vận động chính trị - ngoại giao và trao đổi kỹ thuật, kết hợp với lồng ghép trong các đàm phán FTA, đã có 66 đối tác công nhận quy chế KTTT của Việt Nam, trong đó có nhiều nước là thành viên G20 và OECD, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Canada, Mexico…
 Riêng trong năm 2016, Việt Nam đã vận động thành công 07 đối tác, gồm Canada, Mexico, Israel, Kuwait, Qatar Hồng Công và Paraguay đã công nhận quy chế KTTT của Việt Nam bằng hình thức trao công hàm ngoại giao.

Với hai đối tác lớn là Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ, ta chú trọng vận động ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, kết hợp trao đổi kỹ thuật thông qua nhóm công tác song phương về KTTT đồng thời tận dụng kênh đàm phán FTA. Đến nay, EU đã công nhận Việt Nam đạt 2/5 tiêu chí của nền KTTT theo nội luật của EU. Với Hoa Kỳ, trong năm 2016, ta đã thúc đẩy thành công việc nâng cấp và tăng tần suất trao đổi về vấn đề công nhận KTTT giữa hai bên lên 03 phiên họp (02 phiên cấp kỹ thuật và 1 phiên cấp Thứ trưởng).

4. Các khuôn khổ hợp tác trong tiểu vùng sông Mê Công:
4.1. Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS):
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

Theo luân phiên giữa các nước thành viên GMS, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 22 (dự kiến tháng 9/2017 tại Hà Nội) và Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 6 (dự kiến Quý I/2018 tại Hà Nội).

4.2. Hợp tác ACMECS:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

Tháng 10/2016, Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công HNCC ACMECS 7 với chủ đề “Hướng tới Tiểu vùng Mê Công năng động và thịnh vượng”. HNCC ACMECS 7 tập trung thảo luận hai nội dung chính gồm: (i) Tăng cường kết nối khu vực nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế ACMECS; và (ii) Các định hướng hợp tác vì phát triển bền vững tại khu vực Mê Công. 
Tại HNCC ACMECS 7, các nhà Lãnh đạo đã nhất trí hai mục tiêu chính của hợp tác trong giai đoạn tới là: (i) Tăng cường gắn kết trong khu vực nhằm tạo điều kiện cho các nền kinh tế tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao sức cạnh tranh; và (ii) Hỗ trợ các nước thành viên ACMECS thực hiện thành công chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hà Nội, nhất trí thúc đẩy các nội dung hợp tác ưu tiên của ACMECS trong thời gian tới bao gồm giao thông, tạo thuận lợi cho thương mại - đầu tư, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp và môi trường. Các nhà Lãnh đạo cũng thống nhất tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 8 tại Thái Lan vào năm 2018.

4.3. Hợp tác trong Ủy hội sông Mê Công:

4.3.1. Hợp tác tại Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC)
(i) Về sông Mê Công và vai trò của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

Mê Công dài khoảng 4,800km chảy qua 6 nước là Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Về lượng nước, Trung Quốc đóng góp khoảng 15-18%, Lào khoảng 35%, Thái Lan khoảng 18%, Campuchia khoảng 20% và Việt Nam khoảng 11%. Diện tích của lưu vực sông Mê Công của 4 nước hạ lưu khoảng 795,000km2 với khoảng 65 triệu dân của trên 100 dân tộc và có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế của các nước ven sông. 

Đối với Việt Nam, sông Mê Công có một vai trò đặc biệt, nuôi dưỡng hai vùng kinh tế trọng điểm là ĐBSCL và Tây Nguyên, với gần 60% tổng lượng dòng chảy hàng năm của Việt Nam và khoảng 23% tổng dân số nước ta (ĐBSCL có diện tích trên 40.000 km2, chiếm 12% tổng diện tích tự nhiên cả nước, bao gồm 13 tỉnh và thành phố với số dân trên 17 triệu người, hàng năm đóng góp đến 27% GDP với 90% số lượng gạo xuất khẩu và gần 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam).

Tuy nhiên, lưu vực sông Mê Công hiện đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn liên quan đến vấn đề nguồn nước như tình trạng ngập mặn và những tác động khác của biến đổi khí hậu; hiện là một trong 5 lưu vực sông lớn trên thế giới có dòng chảy bị suy giảm nhiều nhất do hạn hán; tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính.

(ii) Hợp tác tại Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC)
Ủy ban sông Mê Công quốc tế đã được thành lập từ 1956 dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc để điều phối tài trợ và quản lý tài nguyên trong lưu vực. Trong những thập kỷ 60s-70s, do chiến tranh, bất ổn chính trị và chia rẽ trong khu vực nên các hoạt động hợp tác Mê Công rất khó khăn, có lúc bị gián đoạn, song vẫn được duy trì và khẳng định sự cần thiết.

Đến 1995, sau bầu cử tại Campuchia, bốn nước (Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam) đã ký Hiệp định hợp tác Mê Công 1995 và thành lập Ủy hội sông Mê Công (thay cho Ủy ban sông Mê Công). Hiệp định này là cơ sở pháp lý duy nhất trong vùng nhằm quản lý và phát triển lưu vực sông Mê Công. Hiệp định còn tiến xa hơn các văn kiện của các tổ chức lưu vực sông quốc tế khác về các quy định cụ thể và chặt chẽ về quy chế sử dụng nước, trong đó có 05 bộ Thủ tục quy định về đảm bảo dòng chảy mùa khô; số lượng nước; chất lượng nước, thông báo, tham vấn trước khi xây dựng các công trình dòng chính Mê Công.

MRC hiện đang triển khai Kế hoạch Chiến lược chu kỳ 5 (2016-2020) gồm 7 kết quả chính và hơn 190 hoạt động với tổng kinh phí ước tính khoảng 60 triệu USD. Mục tiêu của Kế hoạch Chiến lược là nhằm thực hiện các ưu tiên chiến lược của Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, tiếp tục thực hiện chuyển giao các chức năng chủ chốt về quản lý lưu vực sông về cho quốc gia và các hoạt động của cải tổ Ban Thư ký Ủy hội. 

Từ 2010, Ủy hội đã quyết định tổ chức Hội nghị cấp cao 04 năm một lần. Hội nghị cấp cao lần thứ nhất của MRC được tổ chức tại Hủa Hỉn, Thái Lan (tháng 4/2011). Hội nghị cấp cao lần thứ 2 của MRC được tổ chức vào tháng 4/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh.

4.3.2. Tình hình phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mê Công

Trong những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tăng nhanh, các nước thượng lưu vực Mê Công mở rộng từ khai thác dòng nhánh sang khai thác dòng chính:

+ Trung Quốc: có kế hoạch xây dựng 14 công trình thủy điện dòng chính Mê Công. 

+ Lào: có kế hoạch xây 9 đập thủy điện. 
+ Campuchia: có kế hoạch xây 2 đập thủy điện.
+ Thái Lan: có nhu cầu chính là nước tưới tiêu cho nông nghiệp tại vùng Đông Bắc
.

4.3.3. Những nỗ lực ta đã triển khai thời gian qua
(i) Thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững sông Mê Công:

Việt Nam đã tích cực tham gia hợp tác tại các tổ chức khu vực, quốc tế về nguồn nước, như MRC, ASEAN, ASEM, APEC, Liên hợp quốc, Diễn đàn nước Thế giới, Mạng lưới cộng tác nước toàn cầu, Tổ chức lưu vực sông quốc tế; tăng cường hợp tác Mê Công với các đối tác như Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á…

Việt Nam đã đăng cai Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 của MRC tại Tp. HCM tháng 4/2014 với chủ đề “An ninh nước, năng lượng, lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu của Lưu vực sông Mê Công”. Trong năm 2015, Việt Nam đã tổ chức: i) 01 phiên thảo luận về an ninh nguồn nước trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU) 132 (Hà Nội, 3/2015) và Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ ASEM với chủ đề “Phối hợp hành động trong quản lý nguồn nước nhằm định hình Chương trình nghị sự sau 2015” tại Bến Tre (6/2015).

Ngoài ra, ta cũng tích cực, chủ động tham gia và thúc đẩy nội dung về bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước trong các cơ chế hợp tác khu vực liên quan, như Tiểu vùng Mê Công Mở rộng (GMS), Sáng kiến Hạ nguồn Mê Công (LMI) của Mỹ, hợp tác Mê Công - Nhật Bản, Mê Công - Hàn Quốc, hợp tác Mê Công - Lan Thương.

Tại các cuộc họp và diễn đàn quốc tế, ta đã kiến nghị thiết lập đường dây nóng giữa 6 nước ven sông để kịp thời chia sẻ thông tin và xử lý các tình huống khẩn cấp như xả lũ đột ngột, hạn hán, tai nạn gây ô nhiễm nguồn nước; thành lập nhóm công tác để nghiên cứu biện pháp thúc đẩy phối hợp giữa Hợp tác Mê Công - Lan Thương và MRC. 

Trong khuôn khổ hợp tác Mê Công-Lan Thương, ta chủ động đưa nội dung hợp tác về nguồn nước thành một trong những lĩnh vực ưu tiên tại cơ chế hợp tác này. Hiện ta tích cực thúc đẩy hoạt động của Nhóm công tác nguồn nước và việc thành lập Trung tâm Hợp tác Tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương tại Trung Quốc. Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ, ngành liên quan đã và đang tham gia tích cực với Nhóm công tác về nguồn nước để giúp chúng ta có cơ hội trao đổi, đối thoại với Trung Quốc về hợp tác phát triển bền vững sông Mê Công-Lan Thương, trong đó có vấn đề phát triển thuỷ điện.

(ii) Trực tiếp trao đổi về các dự án thủy điện dòng chính Mê Công:
Theo quy định của Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công năm 1995 và Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận của MRC (Thủ tục PNPCA), các quốc gia có các đề xuất sử dụng nước cần xem xét các quan ngại của các quốc gia chịu tác động. Các công trình thuỷ điện dòng chính cần tuân thủ quá trình Tham vấn trước theo Thủ tục PNPCA. Là quốc gia hạ lưu, Việt Nam đã yêu cầu các quốc gia thượng lưu tuân thủ các quy định của Hiệp định Mê Công và các văn bản liên quan. Trong quá trình tham vấn trước đối với các công trình thuỷ điện Xa-ya-bu-ri và Đôn Sa-hông, ta đã yêu cầu Lào chia sẻ thông tin, tổ chức thêm các hoạt động tham vấn các bên liên quan, nghiên cứu thấu đáo tác động và các biện pháp giảm thiểu tác động; chỉnh sửa các thiết kế và có quy trình vận hành, giám sát phù hợp để tránh gây các tác hại đáng kể cho hạ du. 
(iii) Chủ động phối hợp triển khai các nghiên cứu đánh giá tác động của thủy điện dòng chính như: nghiên cứu của Ủy ban Mê Công Việt Nam (có mời chuyên gia của  Lào và Campuchia tham gia) có tên là “Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy điện dòng chính Mê Công đối với khu vực đồng bằng sông Cửu long” (Delta Study); và nghiên cứu củ3a MRC có tên là "Nghiên cứu chung về phát triển và quản lý bền vững lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các tác động của thủy điện dòng chính" dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2017.
Kết quả nghiên cứu của các dự án trên sẽ là cơ sở khoa học, khách quan để đánh giá các tác động và tìm ra các giải pháp toàn diện, lâu dài, đáp ứng thỏa đáng lợi ích của các bên liên quan, phù hợp với Hiệp định Mê Công 1995.

(iv) Tham gia Công ước LHQ về Luật sử dụng các nguồn nước xuyên biên giới vì các mục đích phi giao thông thủy năm 1997:
Tháng 4/2014, Việt Nam đã chính thức tham gia Công ước LHQ về Luật sử dụng các nguồn nước xuyên biên giới vì các mục đích phi giao thông thủy năm 1997 (là thành viên thứ 35 tham gia, vừa đủ để Công ước chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2014). Việc tham gia của ta được LHQ đánh giá rất cao.

Đến nay Công ước đã có 36 thành viên tham gia, trong MRC ta là nước đầu tiên. Hiện ta đang tích cực vận động các thành viên ASEAN và các nước khác xem xét tham gia Công ước, qua đó góp phần tăng cường các cơ chế pháp lý, tạo thuận lợi cho việc quản lý và phát triển bền vững nguồn nước sông Mê Công. 

(v) Thúc đẩy hợp tác với các nước khác tham gia hợp tác Mê Công, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực:
- Về hợp tác Mê Công, các nước đối tác luôn có vai trò quan trọng trong nhiều thập kỷ qua. Hiện nay MRC có 14 đối tác phát triển và đang tích cực thúc đẩy rộng hợp tác liên lưu vực sông, trong đó có sông Hằng (qua 5 nước Châu Á: Ấn Độ, Trung Quốc, Nepal, Buhtan và Bangladesh), sông Đa-nuýp (qua 10 nước châu Âu Đức, Áo, Hungary, Slovakia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Moldova, Ukraine, Romania), sông Nile (qua 4 nước bắc Phi: Uganda, Ethiopia, Ai Cập, Sudan), sông Amazone (qua 8 nước Nam Mỹ: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuado Guyana, Peru, Surriname, Venezuela) và sông Mississippi (Canada, Mỹ). Ta tích cực thúc đẩy hợp tác với các đối tác này. 

- Theo 26 thỏa thuận tài trợ hiện nay cho 13 chương trình, dự án của Mê Công, hàng năm khoản tài trợ chiếm khoảng 12-15 triệu USD. Tuy nhiên, các khoản này sẽ giảm dần theo lộ trình Ven sông hóa để 04 nước Hạ lưu tự chủ hoàn toàn về tài chính cho các hoạt động của Ủy hội từ năm 2030.

4.4. Hợp tác Mê Công với các đối tác:

4.4.1. Hợp tác Mê Công-Nhật Bản:

Hội nghị Cấp cao Mê Công-Nhật Bản lần 8 (Viêng Chăn, 7/9/2016) đã tập trung trao đổi tình hình triển khai hợp tác Mê Công-Nhật Bản thời gian qua và thảo luận về phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Các nhà Lãnh đạo hoan nghênh các kết quả đã đạt được tại các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 8, 9 và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế lần thứ 8, gồm “Kế hoạch hành động Mê Công-Nhật Bản nhằm hiện thực hóa Chiến lược Tokyo năm 2015” và “Tầm nhìn phát triển công nghiệp Mê Công” giai đoạn 2016-2018. 
Trên cơ sở Kế hoạch và Tầm nhìn, Nhật Bản và các nước đang triển khai được nhiều kết quả cụ thể, thực chất. Theo Kế hoạch hành động, trong tổng số 315 dự án, Việt Nam có 63 dự án chung với các nước, 48 dự án song phương; ngoài ra Việt Nam đã đề xuất thêm 35 dự án và được Nhật Bản ghi nhận. Tại Tầm nhìn, trong tổng số khoảng 235 dự án, Việt Nam tham gia trên 115 dự án đa phương và song phương. Sau một năm triển khai các Kế hoạch và Tầm nhìn trên, Nhật Bản đã cam kết tài trợ hơn một phần ba số tiền được công bố là 750 tỷ Yên, tương đương 7,3 tỷ đô la Mỹ, cho các dự án/chương trình cụ thể. 
Về kết nối cơ sở hạ tầng, Hội nghị hoan nghênh Sáng kiến “Tăng cường hợp tác cơ sở hạ tầng chất lượng cao” được Thủ tướng A-bê công bố ngày 23/5/2016 tại Hội nghị “Chiến lược hợp tác kinh tế và cơ sở hạ tầng lần thứ 24” với trị giá 200 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản cũng đã tuyên bố khu vực Mê Công là ưu tiên cao trong việc triển khai sáng kiến trên. Đồng thời, Lãnh đạo các nước Mê Công cũng đánh giá cao Sáng kiến kết nối Mê Công-Nhật Bản được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ chín với các dự án cam kết cụ thể nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng “cứng” và “mềm” của Hành lang kinh tế Đông-Tây, Hành lang kinh tế phía Nam và đặc biệt là Kết nối Viêng Chăn-Hà Nội. 
Về phát triển nguồn nhân lực, Lãnh đạo các nước Mê Công đánh giá cao sáng kiến của Nhật Bản về hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghiệp được công bố vào năm 2015 nhằm đào tạo khoảng 40.000 người trong lĩnh vực công nghiệp với thời hạn ba năm tới. Nội dung nguồn nước sông Mê Công nói riêng và ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung nhận được sự quan tâm cao của Hội nghị như một lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Các Lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng sống còn của việc quản lý và phát triển bền vững nguồn nước sông Mê Công và cam kết tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực và quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên trong Tuyên bố chung Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác và hỗ trợ Uỷ hội sông Mê Công giải quyết các thách thức liên quan tới lĩnh vực này.

4.4.2. Hợp tác Mê Công-Hoa Kỳ:

HNBT Hợp tác Hạ nguồn Mê Công-Mỹ (LMI) lần thứ 9 (24-25/7/2016 tại Viêng Chăn, Lào) đã thảo luận về các biện pháp phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, phục vụ phát triển kinh tế xã hội cân bằng với bảo vệ môi trường tại tiểu vùng Mê Công. Hội nghị đã chính thức khởi động chương trình Đối tác cơ sở hạ tầng bền vững (SIP), giai đoạn đầu tập trung đào tạo và nâng cao năng lực cho các chuyên gia về cơ sở hạ tầng của các nước Mê Công.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, ngoài sáu lĩnh vực hợp tác ưu tiên, LMI sẽ tập trung vào các lĩnh vực mà các nước Mê Công có nhu cầu như bảo đảm an ninh nguồn nước-năng lượng-lương thực, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nhằm phát triển cân bằng và bền vững tại tiểu vùng. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung, Kế hoạch Hành động LMI giai đoạn 2016-2020 sửa đổi với mục tiêu tăng cường hợp tác với các nước thuộc nhóm Những Người bạn của Hạ nguồn Mê Công (gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Niu Di-lân, EU, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á).

4.4.3. Hợp tác Mê Công-Hàn Quốc:
Tại HNBT Mê Công-Hàn Quốc lần thứ 4 (Seoul, 28-29/7/2014), các bên đã thông qua Kế hoạch Hành động Mê Công-Hàn Quốc giai đoạn 2014-2017 và Tuyên bố đồng Chủ tịch về kết quả Hội nghị. Quy trình sử dụng Quỹ đã được thống nhất tại HNBT Mê Công-Hàn Quốc lần 4 (Seoul, Hàn Quốc, 28-29/7/2014).

Năm 2016, lần đầu tiên các nước triển khai đề xuất các dự án để thực hiện bằng Quỹ Mê Công-Hàn Quốc. Hội nghị đã thông qua bảy dự án mới sử dụng Quỹ Hợp tác Mê Công-Hàn Quốc, trong đó có dự án của Việt Nam, “Xây dựng mô hình ba bên giữa các viện nghiên cứu- ngành-chính phủ, phục vụ phát triển kỹ năng và đẩy mạnh công nghiệp hóa tại Việt Nam”, do Bộ Công Thương đề xuất.

Trong thời gian tới, Hợp tác Mê Công-Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên bao gồm cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, tăng trưởng xanh, quản lý nguồn nước, nông nghiệp và phát triển nông thôn và phát triển nguồn nhân lực. 
4.4.4. Hợp tác Mê Công-Sông Hằng:

HNBT Mê Công-Sông Hằng (MGC) lần 7 đã được tổ chức tại Viêng Chăng, CHDCND Lào ngày 25/7/2016. Hội nghị đã hoan nghênh nỗ lực của phía Ấn Độ trong hoàn thành một số dự án như Bảo tàng Dệt may truyền thống Châu Á tại Siêm Riệp, Cam-pu-chia, Chương trình học bổng MGC, 20 dự án cho các nước Mê Công sử dụng Quỹ Dự án Hiệu quả nhanh, trong đó Việt Nam có năm dự án với tổng số vốn tài trợ 250.000 USD. 

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung và Kế hoạch Hành động MGC giai đoạn 2016-2018, trong đó các bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, kết nối Mê Công-Ấn Độ, nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. MGC sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động, dự án cụ thể như thành lập các nhóm công tác, các chương trình đào tạo nhân lực, các hoạt động xúc tiến du lịch chungphù hợp với nhu cầu của các nước Mê Công và bối cảnh thay đổi ở khu vực. Ấn Độ cam kết tiếp tục đóng góp một triệu USD/năm vào Quỹ Dự án Hiệu quả nhanh cho bốn nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam, theo đó mỗi nước sẽ được tài trợ khoảng 250.000 USD/năm. 

Hội nghị nhất trí sẽ tổ chức HNBT MGC lần 8 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 tại Phi-lip-pin năm 2017. 

4.4.5. Hợp tác Mê Công-Lan Thương:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

4.5. Tam giác phát triển CLV:
Cho đến nay, CLV đã tổ chức 9 Hội nghị cấp cao và 10 Hội nghị Ủy ban Điều phối, trong đó đã đạt được một số thỏa thuận và triển khai.

Những văn kiện đã được thông qua: (i) Năm 2004: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội khu vực TGPT CLV và năm 2010: Bản điều chỉnh Quy hoạch tổng thể đến năm 2020; (ii) Năm 2008: Bản ghi nhớ về việc xây dựng các Chính sách Ưu đãi đặc biệt cho Khu vực TGPT CLV và năm 2010: và Bản Ghi nhớ sửa đổi về việc Xây dựng các Chính sách Ưu đãi cho khu vực để phù hợp với bối cảnh mới của khu vực và quốc tế. (iii) Năm 2016: thông qua “Hiệp định về xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia-Lào-Việt Nam”, “Báo cáo nghiên cứu về việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su”. 
HNCC CLV 9 (tháng 11/2016) đã rà soát tình hình hợp tác trong hai năm qua, đặc biệt là việc triển khai các quyết định của HNCC CLV 8 (tháng 10/2014, Viêng Chăn). Hội nghị đánh giá cao những kết quả đạt được trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại-đầu tư, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch. Nhiều hoạt động hợp tác thiết thực giữa ba nước đã được triển khai như Lễ thông xe ba bên thực hiện Bản ghi nhớ giữa ba nước CLV về vận tải đường bộ (9/2015); chuỗi sự kiện Diễn đàn thanh niên, Hội chợ xúc tiến thương mại và du lịch, Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch khu vực Tam giác phát triển CLV. Hội nghị cũng đã thảo luận về những khó khăn, thách thức trong triển khai các chương trình hợp tác như tình hình bất ổn của kinh tế thế giới và khu vực, chênh lệnh về trình độ phát triển giữa các nước thành viên, hạn chế về nguồn lực và nhận thức về tầm quan trọng của cơ chế hợp tác. 

Thủ tướng ba nước đã ký Tuyên bố chung về hợp tác khu vực Tam giác Phát triển CLV khẳng định cam kết phát triển khu vực Tam giác thành một điển hình trong hợp tác khu vực của ba nước CLV. Trong thời gian tới, hợp tác CLV đẩy mạnh hơn huy động nguồn lực, trong đó có vận động các nhà tài trợ để phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng. 

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng ba nước khẳng định cam kết chính trị đối với hợp tác Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam và nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực an ninh-chính trị, kinh tế- thương mại, văn hóa, giáo dục, môi trường. 
4.6. Hợp tác Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam (CLMV):

Tại HNCC CLMV lần thứ 8 (Hà Nội, 10/2016), các nhà Lãnh đạo nhất trí phối hợp triển khai các nội dung hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực giao thông, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, công nghiệp, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Đại diện các đối tác phát triển (WB, ADB) cam kết tiếp tục hỗ trợ cho các nước CLMV trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung của HNCC CLMV 8 và nhất trí Cam-pu-chia sẽ chủ trì tổ chức HNCC CLMV lần thứ 9 cùng địa điểm với HNCC ACMECS lần thứ 8. Lãnh đạo bốn nước cũng thông qua danh sách 16 dự án ưu tiên và đề nghị Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ các nước CLMV tìm kiếm nguồn tài chính cho việc thực hiện các dự án này.

5. Biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn ở Việt Nam

5.1. Biến đổi khí hậu (BĐKH)

Thời gian qua, vấn đề biến đổi khí hậu (BĐKH) có nhiều thay đổi lớn, đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ứng phó với BĐKH trên quy mô toàn cầu và ở cấp độ quốc gia. 

Trên quy mô toàn cầu, diễn biến của BĐKH ngày càng phức tạp; biểu hiện của BĐKH đã xác lập các kỷ lục mới, vượt xa mô hình dự báo. Năm 2015 là năm nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt mức kỷ lục, là năm nóng nhất trong lịch sử khí tượng của nhân loại. Nhiệt độ đại dương toàn cầu ở cả độ sâu 700 m và 2.000 m đều đạt mức kỷ lục. Các cực trị khí hậu thay đổi, gây thiệt hại, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. 

Công tác ứng phó với BĐKH toàn cầu đã đặt dấu mốc quan trọng vào năm 2015 khi Thỏa thuận toàn cầu mới về BĐKH (Thỏa thuận Pa-ri) có tính lịch sử được thông qua vào tháng 12/2015 tại Pa-ri sau 20 năm đàm phán. Thỏa thuận mới đã tạo ra khuôn khổ vững chắc thúc đẩy các quốc gia hợp tác và nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính (KNK) của quốc gia nhằm đảm bảo mức phát thải KNK toàn cầu đạt đỉnh sớm nhất có thể để kiềm chế mức tăng nhiệt độ Trái đất ở mức dưới 2 độ C và nỗ lực lực đạt mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ XXI. Thỏa thuận mới cũng đề ra nội dung cụ thể về cam kết tài chính, chuyển giao công nghệ, yêu cầu về báo cáo thực hiện cam kết giảm phát KNK... Điều này đặt ra yêu cầu đòi hỏi các quốc gia cần phải xem xét, điều chỉnh thể chế, chính sách về BĐKH trong nước phù hợp với yêu cầu mới, đồng thời để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc giảm nhẹ thiệt hại, mất mát và đảm bảo mục tiêu giảm phát thải KNK chung của toàn cầu trong những năm tới. 

Tại Việt Nam, diễn biến BĐKH ghi nhận nhiều kỷ lục. Các cực trị thời tiết thay đổi dị thường. Ở nhiều nơi, nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng trên 40 độ. Đây là mức nhiệt chưa từng xảy ra suốt vài thập kỷ trở lại đây ở nhiều địa phương trên cả nước hoặc ở Sapa nhiệt độ đột ngột giảm sâu xuống còn 12,6 độ C vào giữa mùa hè. Dưới tác động của BĐKH, cực trị khí hậu thay đổi đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, gây tổn thất lớn về người và tài sản tại nhiều địa phương trên cả nước. 
Trong năm 2016, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng tới sản xuất và kinh doanh với ước tính thiệt hại lên tới $1.7 tỷ đô-la Mỹ. Tác động của BĐKH tại Việt Nam là nghiêm trọng; diễn biến của BĐKH thực tế diễn ra nhanh hơn nhiều so với các dự báo. 

5.2. Hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Từ cuối năm 2014, El Nino đã ảnh hưởng đến Việt Nam, làm cho nhiệt độ tăng cao, thiếu hụt lượng mưa, là nguyên nhân gây ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, gây thiệt hại nặng nề và tiếp tục đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất và dân sinh. Các khu vực bị ảnh hưởng là Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL. Theo dự báo, El Nino sẽ tiếp tục ảnh hưởng và kéo dài tới nước ta.

ĐBSCL bị ảnh hưởng nặng nhất của hạn hán và xâm nhập mặn. Do mùa mưa năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm, dòng chảy thượng nguồn Mê Công bị thiếu hụt, mực nước thấp nhất trong vòng 90 năm qua nên xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm so với cùng kỳ trung bình nhiều năm gần 2 tháng, chưa từng xuất hiện trong lịch sử quan trắc xâm nhập mặn. Do ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống dân sinh của 10/13 tỉnh thành phố trong khu vực (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang và Vĩnh Long) đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Về trồng trọt: tổng diện tích lúa thiệt hại trong năm 2016 là khoảng 258.300ha, tập trung tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. 

Về nước sinh hoạt: xâm nhập mặn ảnh hưởng đến một số vùng sử dụng nước mặt, nhất là các vùng chưa được cấp nước, tập trung ở các khu vực cửa sông, ven biển. Hiện có khoảng 204.000 hộ gia đình (khoảng 800.000 người) và nhiều trường học, trạm xá, khách sạn, nhà máy sản xuất bị thiếu nước.

Về lâm nghiệp: nhiều khu vực đang nằm trong mức độ cảnh báo cháy cao (cấp 4, cấp 5), đặc biệt là hai cánh rừng lớn U Minh Thượng và U Minh Hạ.

Về thủy sản: Lượng bốc hơi lớn, thiếu nước ngọt bổ sung nên ảnh hưởng đến sinh trưởng của tôm và phát sinh dịch bệnh.

5.3. Các khuôn khổ pháp lý quốc tế về BĐKH và giảm rủi ro thiên tai
- UNFCCC là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên về hợp tác ứng phó với BĐKH toàn cầu, được 155 nước tham gia ký kết tại Hội nghị LHQ về Môi trường và Phát triển tại Rio de Janeiro, Brazil năm 1992 (Hội nghị Rio 1992); Công ước có hiệu lực từ năm 1994 và đến này đã có 195 nước phê chuẩn. Mục tiêu của UNFCCC là ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu. Bên cạnh khẳng định lại nguyên tắc cơ bản về chủ quyền, UNFCCC xác định 5 nguyên tắc thực hiện là: “trách nhiệm chung nhưng có sự phân biệt”, “phát triển bền vững”, “thận trọng”, “xem xét đầy đủ nhu cầu riêng và hoàn cảnh đặc thù các nước đang phát triển” và “không phân biệt, không hạn chế trong thương mại quốc tế”.

Theo UNFCCC, các bên tham gia đều có trách nhiệm thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính quốc gia, thực hiện các chương trình/hành động quốc gia nhằm giảm thiểu BĐKH và trình báo cáo quốc gia định kỳ cho cơ quan của Công ước (Hội nghị các bên tham gia Công ước, gọi tắt là COP). Bên cạnh đó, các bên thuộc Phụ lục I của Công ước, là các nước phát triển và có nền kinh tế chuyển đổi (hiện có tổng cộng 42 nước thuông Phụ luc I, trong đó không bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi), phải có nghĩa vụ cắt giảm phát thải khí nhà kính chỉ còn ở ngưỡng mức năm 1990 vào năm 2000
; các bên thuộc Phụ lục II (gồm khoảng 2/3 nước thuộc Phụ lục I) có nghĩa vụ cung cấp các nguồn tài chính và chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển thực hiện Công ước.

- Nghị định thư Kyoto (KP) được thông qua tại COP3 UNFCCC năm 1997 tại Tokyo, Nhật Bản, có hiệu lực từ năm 2005 và đến nay có 193 nước phê chuẩn (Mỹ chưa phê chuẩn KP). KP quy định nghĩa vụ pháp lý của các bên thuộc Phụ lục I UNFCCC là giảm tổng lượng phát thái khí nhà kính xuống thấp hơn mức phát thải của năm 1990 với tỷ lệ trung bình là 5,2% trong thời kỳ cam kết đầu tiên 2008-2012 theo các mức cắt giảm cụ thể; các thời kỳ tiếp theo được kỳ vọng có tỷ lệ cắt giảm cao hơn nhằm giới hạn nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng không quá 2°C vào cuối thế kỷ 21. Bên cạnh đó, KP đưa ra 03 cơ chế hợp tác linh hoạt là Cơ chế Cùng Thực hiện (JI), Cơ chế Mua bán Quyền Phát thải (ET) và Cơ chế Phát triển Sạch (CDM)
 để giúp các nước thuộc Phụ lục I giảm chi phí trong việc đáp ứng chỉ tiêu giảm phát thải bằng việc đạt được giảm phát thải với chi phí thấp nhất tại các nước khác thay vì thực hiện giảm phát thải tại nước mình và thành lập các quỹ giúp các nước đang phát triển thích ứng với BĐKH.

- Thỏa thuận Pa-ri về BĐKH (Thỏa thuận Pa-ri), thông qua tại COP21 UNFCCC tháng 12/2015 tại Pa-ri, Pháp, được nhìn nhận như một văn kiện lịch sử đạt được sau 20 năm không tìm được tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế trong vấn đề ứng phó với BĐKH. Thỏa thuận Pa-ri có hiệu lực từ ngày 04/11/2016, gồm 29 điều khoản, tập trung vào 5 vấn đề lớn và sẽ thay thế Nghị định thư Kyoto từ năm 2020. Đến ngày 15/3/2017, có 134/197 quốc gia đã phê chuẩn/phê duyệt Thỏa thuận Pa-ri, trong đó có Việt Nam. 

Thỏa thuận mới đã tạo ra khuôn khổ vững chắc thúc đẩy các quốc gia hợp tác và nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải KNK của quốc gia nhằm đảm bảo mức phát thải KNK toàn cầu đạt đỉnh sớm nhất có thể để kiềm chế mức tăng nhiệt độ Trái đất ở mức dưới 2 độ C và nỗ lực lực đạt mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ XXI. Thỏa thuận mới cũng đề ra nội dung cụ thể về cam kết tài chính, chuyển giao công nghệ, yêu cầu về báo cáo thực hiện cam kết giảm phát KNK... Điều này đặt ra yêu cầu đòi hỏi các quốc gia cần phải xem xét, điều chỉnh thể chế, chính sách về BĐKH trong nước phù hợp với yêu cầu mới, đồng thời để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc giảm nhẹ thiệt hại, mất mát và đảm bảo mục tiêu giảm phát thải KNK chung của toàn cầu trong những năm tới. 

- Khung hành động Sendai về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Khung hành động Sendai) được thông qua tại Hội nghị toàn cầu lần thứ 3 của LHQ về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào tháng 3/2015 tại Sendai, thay thế cho Khung hành động Hyogo về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2005. Khung hành động Sendai nhấn mạnh ưu tiên đánh giá rủi ro thiên tai, đặc biệt trong quá trình phát triển, tiếp cận quản lý rủi ro toàn diện hơn, hướng tới nỗ lực giảm bớt tổn thất do thảm họa gây ra trong tương lai. 
5.4. Nỗ lực của Việt Nam và thách thức trong thời gian tới

(i) Nỗ lực của Việt Nam
- Việt Nam là một trong các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do tác động của BĐKH, đặc biệt là do tác động của nước biển dâng, vì có đường bờ biển dài, dân cư tập trung đông tại các vùng đồng bằng ven biển và các hoạt động kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và lâm nghiệp
. Trong khi đó, dân số Việt Nam chỉ chiếm 1% dân số thế giới và lượng khí CO² phát thải của Việt Nam chỉ chiếm 0,4% tổng lượng CO² phát thải trên toàn cầu. Nhận thức tầm quan trọng của cuộc chiến chống BĐKH, bên cạnh việc tham gia cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy đạt được các thoả thuận đa phương ứng phó với BĐKH, Việt Nam cũng đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp cụ thể để ứng phó với BĐKH, cụ thể như: 

- Xây dựng và thực hiện Chương trình hành động quốc gia thực hiện Thỏa thuận Pa-ri, Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, Chiến lược Quốc gia về BĐKH, Chiến lược Tăng trưởng Xanh (xác định trong giai đoạn 2012-2020, Việt Nam sẽ giảm cường độ phát thải khí nhà kính 8-10% so với năm 2010, giảm tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP từ 1-1,5%/năm)… Bên cạnh đó, Việt Nam luôn thể hiện cam kết mạnh mẽ đóng góp cho nỗ lực chung toàn cầu như: tham gia Chương trình UN-REDD và xây dựng Chương trình Quốc gia về REDD+; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế thực hiện các dự án CDM tại Việt Nam.
- Thành lập Uỷ ban Quốc gia về BĐKH (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 43/QĐ-TTg, ngày 09/01/2012) để chỉ đạo, điều phối các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chương trình, chiến lược quốc gia về BĐKH, chương trình tăng trưởng xanh, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua chống mất rừng và suy thoái rừng… và các chương trình khác có liên quan đến việc ứng phó với BĐKH; chỉ đạo, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế ứng phó với BĐKH.

- Thành lập Ban Công tác đàm phán về BĐKH (Quyết định của TTCP số 80/QĐ-TTg, ngày 12/1/2012) để tăng cường vai trò và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong đàm phán quốc tế về BĐKH trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng quốc gia; huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với BĐKH.

- Xây dựng và triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (Quyết định của TTCP số 158/2008/QĐ, ngày 02/12/2008) với mục tiêu tổng quát là đánh giá mức độ tác động của BĐKH và xây dựng kế hoạch hành động có tính khả thi để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. 

- Xây dựng Chiến lược Quốc gia về Biến đổi Khí hậu (Quyết định của TTCP số 2139/QĐ-TTg, ngày 05/12/2011) để xác định quan điểm, tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH, xác định các mục tiêu chiến lược nhằm tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển nền kinh tế các-bon thấp, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh BĐKH và góp phần tích cực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với BĐKH. Để thực hiện Chiến lược, Việt Nam đang triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia về Biến đổi Khí hậu (Quyết định của TTCP số 1474/QĐ-TTg, ngày 05/10/2012).

- Xây dựng Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh (Quyết định của TTCP số 1393/QĐ-TTg, ngày 25/9/2012) với nhiệm vụ trọng tâm là giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; trong giai đoạn 2012 đến 2020 giảm cường độ phát thải khí nhà kính 8-10% so với năm 2010, giảm tiêu thụ năng lượng trên đơn vị GDP từ 1-1,5% mỗi năm; giảm lượng phát thải khí nhà kính trong ngành năng lượng 10-20% so với các kịch bản phát triển thông thường.

- Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương khóa XI (tháng 6/2013) đã thông qua Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2020, về cơ bản chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế: Ta chủ động thúc đẩy mạnh hợp tác quốc tế về BĐKH được đẩy mạnh. Bên cạnh các đối tác truyền thống, các mối quan hệ hợp tác với các đối tác, nhà tài trợ mới cũng không ngừng được tăng cường, mở rộng. Ngoài các đối tác phát triển tham gia chính thức Chương trình SP-RCC như đã nêu ở trên, Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Canada, Na Uy, Phần Lan, Ngân hàng phát triển châu Á, Chương trình phát triển của LHQ (UNDP), Chương trình môi trường của LHQ (UNEP) và nhiều đối tác khác trong việc hỗ trợ Việt Nam ứng phó với BĐKH.

+ Tích cực huy động các nguồn hỗ trợ quốc tế, xây dựng quan hệ đối tác trong ứng phó với BĐKH: (i) huy động được 138 triệu USD năm 2010, 142,5 triệu USD năm 2011 và 248 triệu USD năm 2012 từ Nhật Bản, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Úc và Ngân hàng Thế giới để thực hiện Chương trình Hỗ trợ Ứng phó với BĐKH (SP-RCC); (ii) tham gia Chương trình UN-REDD và xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia về REDD+ với sự tài trợ của Na-Uy (Na-Uy đã hỗ trợ 4,38 triệu USD cho Việt Nam thực hiện Chương trình UN-REDD giai đoạn I 2009-2012 và REDD+; bên lề COP18, Việt Nam và Na-Uy đã ký kết Tuyên bố chung  hợp tác thực hiện REDD+, qua đó Na-Uy sẽ tài trợ 100 triệu USD); (iii) thực hiện Thoả thuận Đối tác Chiến lược Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với BĐKH và quản lý nước (Hà Lan đang hỗ trợ 4,25 triệu USD để xây dựng Kế hoạch Châu thổ sông Cửu Long); (iv) thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Đan Mạch - Việt Nam trong lĩnh vực BĐKH, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh (Đan Mạch đang hỗ trợ 40 triệu USD để thực hiện Chương trình thích ứng và giảm thiểu tác động của BĐKH); (v) xây dựng Hợp tác Phát triển Phát thải thấp Việt Nam - Mỹ
...

+ Đến nay đã có nhiều dự án, chương trình hợp tác song phương, đa phương về BĐKH đã được xây dựng, triển khai như: đã phối hợp với Hà Lan xây dựng Kế hoạch Châu thổ sông Cửu Long trong khuôn khổ Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với BĐKH và quản lý nước cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tích cực hợp tác với Nhật thực hiện cơ chế Tín chỉ chung (JCM); hợp tác với các nước và Ngân hàng thế giới xây dựng Đối tác thị trường các-bon (PMR); hợp tác với Na Uy để triển khai các hoạt động REDD+; hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế khác như DANIDA, JICA, GIZ, UNDP để triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kinh phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMAs)…

+ Các kết quả hợp tác với các nhà tài trợ, đối tác phát triển trong khuôn khổ đa phương và song phương một mặt đã tạo nguồn lực tài chính quan trọng để tăng cường nguồn lực ứng phó với BĐKH tại Việt Nam, mặt khác cũng đã tạo ra cơ hội để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ… góp phần tích cực vào việc hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH và nâng cao khả năng đóng góp của Việt Nam cùng cộng đồng thế giới ứng phó với BĐKH.

(ii) Thách thức

- Mặc dù đạt được một số kết quả quan trọng trong ứng phó với BĐKH thời gian qua nhưng công tác ứng phó với BĐKH, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát thải ít-các bon tại Việt Nam còn không ít những khó khăn, thách thức. Đó là các vấn đề về xây dựng và ban hành kịp thời và đồng bộ chính sách, pháp luật về BĐKH; cơ chế điều phối, cơ chế giải quyết vấn đề liên ngành, liên vùng trong ứng phó với BĐKH; tăng cường hiệu quả đầu tư cho hoạt động BĐKH; cơ chế, chính sách thúc đẩy sự tham gia của tư nhân, cộng đồng trong ứng phó với BĐKH; vấn đề huy động nguồn lực ứng phó với BĐKH, thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế…

- Bên cạnh đó, chính sách, hoạt động ứng phó với BĐKH quốc gia còn chịu nhiều tác động chung từ chính sách BĐKH toàn cầu. Thời gian qua, chính sách BĐKH toàn cầu thời gian qua có nhiều thay đổi, đặc biệt sau khi Thỏa thuận Pa-ri được thông qua tại COP21. Nếu trước đây thực hiện nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt, các quốc gia đã phát triển phải chịu trách nhiệm lịch sử trong việc cắt giảm phát thải KNK thì nay xu hướng chung cho thấy các quốc gia không phân biệt trình độ phát triển đều phải thực hiện nghĩa vụ cắt giảm phát KNK; các cam kết giảm phát thải KNK ngày càng có xu hướng siết chặt hơn đối với các quốc gia đang phát triển. Trên quy mô toàn cầu cũng đang dần hình thành các chính sách giảm phát thải KNK có thể tạo ra các rào cản mới trong thương mại; chính sách xuất khẩu khí thải qua các nước đang phát triển có xu hướng tăng... Nếu các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam không có lựa chọn phù hợp, hài hòa chính sách quốc gia với quốc tế thì khó vượt qua những rào cản, thách thức mới đang hình thành; việc chuyển hóa các cơ hội, tận dụng các cơ chế chính sách mới về BĐKH toàn cầu để thay đổi tư duy, chuyển hóa thành động lực phát triển mới sẽ gặp nhiều khó khăn. 
C. LĨNH VỰC VĂN HÓA
I. Các thỏa thuận trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam với các nước:
Tính đến hết năm 2016, Việt Nam đã ký 412 văn kiện hợp tác song phương về văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học, giáo dục và thông tin. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực nói trên, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin với nhân dân các nước.
II. Việt Nam với UNESCO và các diễn đàn văn hóa thế giới khác:

1. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO)

- Tính đến hết năm 2016, UNESCO đã công nhận 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 11 di sản văn hóa phi vật thể thế giới, 6 di sản tư liệu khu vực và thế giới, 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới và 1 công viên địa chất thế giới tại Việt Nam. 
- Năm 2016, Việt Nam đã chính thức giới thiệu ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2019 và bắt đầu quá trình vận động cho vị trí này.  

2. Tổ chức Liên minh các nền văn minh: 

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)

III. Thông tin giới thiệu các di sản thế giới tại Việt Nam:
1. Di sản Văn hóa phi vật thể: 

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt 
Ngày 01/12/2016, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. 
Quan niệm thế giới tự nhiên được chia thành các phủ: trời, rừng, nước và đất dưới sự cai quản của các nữ thần, người Việt theo tín ngưỡng thờ Mẫu thờ cúng các nữ thần cùng với cá vị thánh là những nhân vật trong lịch sử hoặc huyền thoại, có công với dân, đất nước và có quyền năng trong các điện thờ. Sức mạnh và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ Mẫu chính là đáp ứng nhu cầu tâm linh của người Việt, cầu tài, cầu lộc, sức khỏe, làm ăn, buôn bán, những niềm mong ước tốt đẹp cho cuộc sống hàng ngày.

2. Di sản Tư liệu: 

- Mộc bản Trường học Phúc Giang 

Mộc bản Trường học Phúc Giang được UNESCO chính thức công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 5/2016 tại Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Huế, Việt Nam.

Mộc bản Trường học Phúc Giang do dòng họ Nguyễn Huy khởi tạo trong thời kỳ hoạt động văn hóa của họ từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 20, được sử dụng để dạy và học tại trường học Phúc Giang, làng Trường Lưu, Can Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam. 

Các tấm mộc bản này đại diện cho những bộ sách được lựa chọn của dòng họ Nguyễn Huy được hoàn thành bằng những bản viết tay thư pháp, khắc ngược lên gỗ thị đực. Nội dung viết về nhiều mảng lịch sử, chính trị, xã hội, tư tưởng, văn hóa, quan hệ ngoại giao và những tư tưởng thừa kế và phát triển Nho giáo. 

- Văn thơ trên kiến trúc cung đình Huế (2016)

Văn thơ trên kiến trúc cung đình Huế được UNESCO chính thức công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 5/2016 tại Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Huế, Việt Nam.

Văn thơ trên kiến trúc cung đình Huế là di sản tư liệu phản ánh lại nhân sinh quan của các vị vua nhà Nguyễn (1802-1945) về lịch sử, độc lập dân tộc, văn hóa, tư tưởng lãnh đạo đất nước và cuộc sống của con người. Văn thơ trên kiến trúc cung đình Huế đặc biệt có tính trang trí cao và độc đáo, bao gồm khoảng 3.000 tấm thư họa trên các loại chất liệu phong phú: gỗ, đã, đồng, pháp lam, gốm sứ, sơn mài…

IV. Các nội dung cần đẩy mạnh vận động tại địa bàn ngoài nước trong lĩnh vực văn hóa:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
D. CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG, BẢO HỘ CÔNG DÂN
I. Về công tác cộng đồng 

1. Kết quả triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW trong năm 2016: 
Tiếp tục triển khai sâu rộng và toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), trong đó có một số hoạt động chính như:

- Xây dựng, trình TTCP ký duyệt Nghị quyết số 27-NQ/CP ngày 05/4/2016 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW trong tình hình mới giai đoạn 2016-2020.
- Ban hành Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TƯ/TW trong tình hình mới giai đoạn 2016-2020.

- Công tác vận động NVNONN về Việt Nam hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai tích cực và thường xuyên cả ở trong và ngoài nước. Các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp tổ chức và hỗ trợ NVNONN tổ chức nhiều hoạt động như “Diễn đàn Chuyên gia trí thức NVNONN với phát triển Kinh tế và Hội nhập ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020”, Hội thảo phát triển Việt Nam với chủ đề “Những lựa chọn chính sách trong 5 năm tới 2016-2020”, “Hội thảo Quốc tế về Biển Đông”, Chương trình Gặp gỡ Việt Nam. 

- Triển khai các hoạt động thường niên như Xuân Quê hương, đoàn kiều bào thăm Trường Sa, Trại hè Việt Nam, tập huấn giáo viên dạy tiếng Việt.

- Tổ chức thành công Hội nghị NVNONN toàn thế giới với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế” (tháng 11/2016) và Chương trình “Thủ tướng gặp gỡ chuyên gia, trí thức và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu”. Các hoạt động đã thu hút sự quan tâm và tham gia rộng rãi của lực lượng chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nhà khoa học, nhà văn hóa kiều bào tiêu biểu, có uy tín ở nhiều nước trên thế giới; đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp cụ thể, thiết thực đối với các vấn đề phát triển cấp bách cũng như lâu dài, bền vững của đất nước, góp phần hình thành cơ chế hợp tác, trao đổi thường xuyên giữa trí thức kiều bào và trong nước. 
2. Một số chính sách đối với NVNONN:
(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
II. Công tác bảo hộ công dân công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

(Tham khảo nội dung trong Bộ tài liệu 2015)
* Thông tin liên hệ của Phòng Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài - Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao:

- Website: lanhsuvietnam.gov.vn

- Email: baohocongdan@gmail.com hoặc bhls-cls@mofa.gov.vn

- Điện thoại: 04.3799.3122 / 04.3799.2364/04.3799.3140. Fax: 04.3799.3141

- Đường dây nóng Bảo hộ công dân 24/7: 0981848484. 
E. CÔNG TÁC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI LÃNH THỔ, BIỂN ĐẢO
I. Các vấn đề trên biển

1. Hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo
1.1. Nhà nước ban hành chính sách và củng cố hệ thống pháp luật về biển

Năm 1992, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về kinh tế biển. Năm 2007, Hội nghị Trung ương 4 khóa X đã thông qua Chiến lược biển tới năm 2020; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết triển khai Chiến lược biển Việt Nam.

Nhà nước từng bước củng cố hệ thống văn bản pháp luật về biển: năm 1977, Chính phủ ra Tuyên bố về lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; năm 1982, Chính phủ ra Tuyên bố về đường cơ sở; năm 1994, Quốc hội ra Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; năm 2003, Quốc hội thông qua Luật Biên giới quốc gia; năm 2012, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Biển Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhà nước ta cũng ban hành Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Dầu khí, Luật Thủy sản, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo… Đây là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của mình theo quy định của luật pháp quốc tế.

Ta cũng đã và đang tích cực tìm kiếm, sưu tầm các tài liệu, chứng cứ pháp lý, lịch sử khẳng định, củng cố quá trình thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ. 
Từ năm 2013, Bộ Ngoại giao đã thiết lập và phổ biến số điện thoại đường dây nóng 18001771 để tiếp nhận thông tin từ các cá nhân, tổ chức liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Về mặt quốc tế, tháng 5/2009 ta đã hoàn thành và trình lên Liên hợp quốc Báo cáo quốc gia của Việt Nam và Báo cáo chung với Ma-lai-xi-a về ranh giới ngoài thềm lục địa. Việc xây dựng Báo cáo quốc gia xác định Ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam đã được tiến hành khẩn trương dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trên cơ sở khoa học và theo đúng quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

1.2. Bảo vệ và phát triển cơ sở hạ tầng tại các đảo, bãi Việt Nam quản lý tại Trường Sa

Ta đã bảo vệ vững chắc các đảo, bãi thuộc quần đảo Trường Sa. Hiện nay ta đang quản lý 21 đảo, bãi với 33 điểm đóng quân. Chính phủ đã chú trọng công tác xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất như bến cảng, điện, đèn biển, hệ thống thông tin, phủ sóng phát thanh, truyền hình, điện thoại… nhằm nâng cao điều kiện sinh hoạt cho cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ và nhân dân sinh sống trên đảo; đồng thời, hỗ trợ ngư dân ra đánh bắt ở vùng biển Trường Sa.

1.3. Giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển Việt Nam

Ta đã duy trì hệ thống các nhà giàn DK trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam để hỗ trợ cho hoạt động quản lý vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Các hoạt động dầu khí, đánh bắt hải sản và các hoạt động kinh tế khác của ta vẫn đang được triển khai bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam và các vùng biển khác do ta quản lý. Các tập đoàn dầu khí lớn của Nga, Mỹ, Ca-na-đa, Úc, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc... tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với ta trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.

1.4. Từng bước giải quyết tranh chấp trên biển với các nước láng giềng

Do điều kiện của Biển Đông, một số vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của một số nước láng giềng. Đó là vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ và khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Căm-pu-chia, Việt Nam và Thái Lan, Việt Nam và Ma-lai-xi-a, Việt Nam-Ma-lai-xi-a và Thái Lan ở trong Vịnh Thái Lan và giữa Việt Nam và In-đô-nê-xia ở Nam Biển Đông.

Căn cứ vào các quy định liên quan của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam và một số nước láng giềng đã từng bước giải quyết và phân định ranh giới vùng biển chồng lấn, cụ thể: ký Hiệp định phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với Thái Lan năm 1997; ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc năm 2000; ký Hiệp định phân định thềm lục địa với In-đô-nê-xia năm 2003. Ngoài ra, năm 1982, ta và Căm-pu-chia đã ký Hiệp định về vùng nước lịch sử; năm 1992, ta và Ma-lai-xi-a đã ký Thỏa thuận về xác định khu vực thăm dò và khai thác chung dầu khí (MOU 1992), theo đó hai bên tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác chung dầu khí tại một phần vùng chồng lấn thềm lục địa giữa hai nước.

Tháng 10/2011, ta đã ký với Trung Quốc “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”, trong đó xác định giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; những tranh chấp liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương, những vấn đề liên quan đến các nước khác thì trao đổi với các bên liên quan. Đây là những nội dung hết sức quan trọng tạo cơ sở cho việc bàn bạc giải quyết vấn đề trên biển giữa ta với Trung Quốc và các bên liên quan. Thực hiện Thỏa thuận nêu trên cũng như các thỏa thuận khác của Lãnh đạo cấp cao hai bên, ta và Trung Quốc đã thiết lập 03 cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển, bao gồm: Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, Nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển.

1.5. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Nhà nước Việt Nam trước sau như một khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường này được thể hiện nhất quán trong các văn bản pháp quy về biển đã được ban hành như Nghị quyết của Quốc hội năm 1994 phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật Biên giới quốc gia 2003, Luật Biển Việt Nam 2012… cũng như trong các phát biểu, tuyên bố chính thức khác của Việt Nam.

Đồng thời, ta đã đấu tranh kiên quyết, phù hợp trên thực địa và trên mặt trận ngoại giao trước các vi phạm của các nước đối với chủ quyền biển đảo Việt Nam; chủ động nêu vấn đề Biển Đông trong các cuộc tiếp xúc ở tất cả các cấp với nhiều nước, tại các diễn đàn đa phương như Hội nghị các cấp ASEAN, Diễn đàn an ninh khu vực (ARF), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng (ADMM+) và các hội nghị quốc tế khác; chủ động xây dựng và lưu hành tại Liên hợp quốc các tài liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bác bỏ và phản đối các hành động sai trái xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Các hoạt động ngoại giao kênh học giả được triển khai đa dạng, đồng bộ; các cuộc hội thảo đã thu hút hàng trăm học giả hàng đầu thế giới nghiên cứu về Biển Đông từ các nước.

Ngay khi các vụ việc phức tạp nảy sinh trên biển, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, ta đã kịp thời triển khai các biện pháp đấu tranh kiên quyết với các bên liên quan để bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia Việt Nam ở Biển Đông.

Đối với việc Trung Quốc công khai, ráo riết triển khai các hoạt động xây dựng, lấn biển quy mô lớn và vận hành các công trình trên các đảo xây dựng trái phép, tiến hành quân sự hóa các vị trí chiếm đóng tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, lập trường của Việt Nam là kiên quyết phản đối, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng và quân sự hóa tại các quần đảo này. Lập trường này đã được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ khẳng định trước công luận trong và ngoài nước. Ta đã triển khai các hoạt động đấu tranh ngoại giao ở nhiều cấp, kể cả cấp cao nhất, dưới nhiều hình thức và tại nhiều diễn đàn (trong hội đàm, đàm phán với Trung Quốc hay tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Liên hợp quốc). Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp, trao công hàm và phát biểu phản đối Trung Quốc. Trong năm 2016, ta đã giao thiệp, điện đàm và tiếp xúc trên 30 lần với Trung Quốc, trao song phương ít nhất 12 công hàm phản đối, đồng thời Phái đoàn ta tại Liên hợp quốc đã 8 lần gửi công hàm tới Phái đoàn các nước tại Liên hợp quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kiên quyết phản đối các hành vi của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tại các diễn đàn, hội nghị ASEAN (Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nghị Cấp cao, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ), ta đã chủ động nêu quan ngại và phản đối các hoạt động xây dựng, tôn tạo quy mô lớn và quân sự hóa của Trung Quốc; phối hợp với các nước ASEAN yêu cầu các bên ký kết DOC phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ DOC, nhất là Điều 5, không được có những hành vi làm phức tạp tình hình hay mở rộng tranh chấp; thúc đẩy các hội nghị ra Tuyên bố đề cập nội dung bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động phá vỡ nguyên trạng và quân sự hóa, đề nghị các bên liên quan thực hiện kiềm chế và tuân thủ DOC.

Liên quan đến vụ kiện Trọng tài Biển Đông giữa Phi-líp-pin và Trung Quốc, là một bên có quyền lợi liên quan, Đảng và Nhà nước ta đã và đang triển khai nhiều biện pháp, hoạt động nhằm khẳng định và bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông. Ngay từ khi Phi-líp-pin khởi kiện, ta đã theo dõi sát các diễn biến của vụ kiện để có ứng xử phù hợp bảo vệ những lợi ích chính đáng của ta. Đại diện Bộ Ngoại giao đã 10 lần phát biểu, bày tỏ quan điểm của Việt Nam về vụ kiện. Ta đã cử Đoàn đi dự 2 Phiên tranh tụng (về vấn đề thẩm quyền tháng 7/2015 và về nội dung tháng 11/2015) với tư cách quan sát viên để thể hiện sự quan tâm của ta đối với vụ kiện, đồng thời gửi Tuyên bố của Bộ Ngoại giao thể hiện quan điểm của Việt Nam đối với vụ kiện lên Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (ngày 05/12/2014) để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam. Ngay sau khi Tòa ra phán quyết cuối ngày 12/7/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu hoan nghênh việc Tòa trọng tài đưa ra phán quyết cuối cùng.

1.6. Đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận thông tin, tuyên truyền

Trong những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo luôn được Đảng, Chính phủ chú trọng, quan tâm đúng mức và chỉ đạo sát sao, qua đó góp phần không nhỏ vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển; góp phần củng cố, tăng cường đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Bộ Ngoại giao đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin cập nhật cho cán bộ, nhân dân về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo, nhất là những vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên biển, dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với thực tiễn, trình độ, nhận thức của đối tượng tuyên truyền, để các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ về bản chất vấn đề; đồng thời giải đáp một cách kịp thời các thắc mắc, băn khoăn của người dân, cán bộ về những diễn biến liên quan đến công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tính riêng năm 2016, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao đã tham gia nói chuyện, giảng bài trực tiếp cho khoảng 15.000 người thuộc các đối tượng khác nhau tại các Hội nghị, Hội thảo, lớp tập huấn của Ủy ban, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí, các trường Đại học tổ chức. Trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, đấu tranh dư luận, ta đã phát huy cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, phát ngôn, tổ chức các cuộc họp báo quốc tế… nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho báo chí, dư luận trong và ngoài nước về các diễn biến, vụ việc, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề Biển Đông, phản đối các hành động vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Các cơ quan báo chí và cơ quan hữu quan Việt Nam tích cực đưa tin, bài, làm phim tư liệu, phóng sự… khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phản đối những hoạt động vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; phản bác các thông tin, lập luận sai trái, liên quan đến vấn đề Biển Đông. Lãnh đạo Cấp cao ta phát biểu, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài về quan điểm của Việt Nam trên vấn đề Biển Đông đã tạo tiếng vang và hiệu ứng tốt trong dư luận quốc tế. Bên cạnh đó, ta đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm ở trong nước và quốc tế, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều chuyên gia, học giả, nhà báo uy tín của Việt Nam và nước ngoài. Thông qua đó, các chuyên gia, học giả đã có nhiều bài viết phân tích tình hình thực tế ở Biển Đông, ủng hộ lập trường của Việt Nam đăng trên báo chí nước ngoài. Bên cạnh đó, ta cũng đã xuất bản nhiều ấn phẩm, tài liệu với hình thức đa dạng, bằng nhiều thứ tiếng, về biển đảo phục vụ công tác đấu tranh, thông tin tuyên truyền đối nội và đối ngoại.
1.7. Bảo vệ và hỗ trợ ngư dân hoạt động trong vùng biển Việt Nam

Bên cạnh việc kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh quốc gia trên biển, Đảng và Nhà nước luôn hết sức quan tâm đến việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất bình thường của ngư dân ta trong các vùng biển của Việt Nam. Chính phủ đã chỉ đạo các ngành hữu quan triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, vừa để hỗ trợ ngư dân, vừa để bảo vệ hoạt động của ngư dân ta trong vùng biển Việt Nam. Khi có vấn đề phức tạp nảy sinh trên biển, ta đã kiên quyết đấu tranh với các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân ta.

Tình trạng ngư dân ta vi phạm vùng biển của các nước khai thác hải sản trái phép và bị bắt giữ, phạt nặng còn phổ biến. Đối với trường hợp tàu cá và ngư dân bị bắt giữ hoặc bị ngược đãi, Bộ Ngoại giao kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ ngư dân phù hợp, tiến hành giao thiệp ngoại giao, trao công hàm, cử ngay cán bộ ngoại giao đến gặp ngư dân nắm tình hình, đề nghị các bên đối xử nhân đạo đối với ngư dân ta… Đối với những trường hợp nước ngoài bắt giữ, xua đuổi, đập phá và tịch thu tài sản ngư dân ta bất hợp pháp, ta kiên quyết phản đối và đấu tranh dưới nhiều hình thức, ở nhiều cấp khác nhau, yêu cầu thả vô điều kiện tàu cá, ngư dân và chấm dứt các hành động tương tự. Bên cạnh đó, các Bộ ngành, lực lượng chức năng của ta tổ chức tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ hoạt động nghề cá của ngư dân ta trên thực địa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Chính phủ cũng chú trọng chính sách khuyến khích, hỗ trợ bà con ngư dân bám biển, đánh bắt hải sản xa bờ; tăng cường đầu tư nâng cao năng lực quản lý trên biển của các ngành chức năng để bảo vệ hoạt động đánh bắt cá của ngư dân ta trong vùng biển Việt Nam, kịp thời hỗ trợ ngư dân ta khi cần thiết; đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ đối với bà con ngư dân ta khi bị tai nạn trên biển và chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thúc đẩy đàm phán với các nước liên quan về hợp tác song phương trong lĩnh vực nghề cá, cũng như xây dựng cơ chế xử lý vấn đề ngư dân bị nước ngoài bắt. Chúng ta đã thành lập lực lượng kiểm ngư với nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi xa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tháng 7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân ta tổ chức khai thác, đánh bắt xa bờ, phát triển sản xuất thủy sản hiệu quả, bền vững. Mặt khác, các Bộ, ngành ở Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật để giúp ngư dân ta hiểu và tôn trọng pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhận biết và tôn trọng vùng biển của các nước láng giềng.

2. Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với việc giải quyết các vấn đề trên biển

2.1. Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Trong quá trình tìm kiếm một giải pháp cơ bản, lâu dài cho các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, các bên liên quan cần kiềm chế, cùng nỗ lực duy trì hòa bình ổn định, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ nghiêm túc Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, trong đó có 5 nguyên tắc chung sống hòa bình; thực hiện hiệu quả và đầy đủ DOC và Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông (2012), sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). 

2.2. Tranh chấp ở Biển Đông hết sức phức tạp: có tranh chấp liên quan đến hai nước như vấn đề quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc; có tranh chấp liên quan đến nhiều bên trong khu vực như vấn đề quần đảo Trường Sa; có những vấn đề liên quan đến cả các nước ở ngoài khu vực như vấn đề hòa bình ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải. Quan điểm của Việt Nam hết sức rõ ràng là những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương; những vấn đề liên quan đến nhiều bên thì bàn bạc giữa các bên liên quan. 

Việt Nam tích cực, chủ động thúc đẩy đàm phán với các nước láng giềng về các vấn đề trên biển, cụ thể là: i) Đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc; ii) Đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và In-đô-nê-xia; iii) Đàm phán mô hình hợp tác chung tại vùng thềm lục địa chồng lấn giữa Việt Nam-Ma-lai-xi-a-Thái Lan. Trong giải quyết vấn đề biển đảo với Trung Quốc, Việt Nam kiên trì thực hiện Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc ký tháng 10/2011, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

2.3. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích của mình ở Biển Đông; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo đúng các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và phù hợp với tình hình thực tế của ta. Công khai hóa, minh bạch hóa vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. 
Mặt khác, Việt Nam sẵn sàng cùng các bên liên quan tiến hành hợp tác cùng phát triển ở những khu vực thực sự có tranh chấp phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Việt Nam sẽ nỗ lực cùng các bên liên quan thúc đẩy hợp tác về an toàn biển, nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển, cứu hộ cứu nạn trên biển, phòng chống tội phạm trên biển nhằm góp phần xây dựng lòng tin, vì hòa bình thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

2.4. Việt Nam kiên quyết bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông. “Đường chín đoạn” được vẽ ra một cách tùy tiện, mơ hồ, không có tọa độ, luôn thay đổi (lúc đầu là 11 đoạn, sau chỉ còn lại 9 đoạn, và gần đây mở rộng thành 10 đoạn) và không được bất cứ nước nào trên thế giới công nhận. Yêu sách “đường chín đoạn” hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và lịch sử, trái với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là một bên tham gia, và điều này đã được khẳng định tại phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa Trọng tài vụ kiện giữa Phi-líp-pin và Trung Quốc.

Phán quyết đã khẳng định rõ ràng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để yêu sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong “đường chín đoạn”; quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên trong phạm vi “đường chín đoạn” bị xóa bỏ do chúng không phù hợp với chế định vùng đặc quyền kinh tế trong Công ước; Trung Quốc đã gây ra các tổn hại môi trường không thể khắc phục do hoạt động xây dựng, bồi đắp trên 7 cấu trúc ở Trường Sa. Phán quyết đã mở ra một thực trạng pháp lý mới đối với tranh chấp ở khu vực Biển Đông, tạo cơ hội cho việc giải quyết tranh chấp, thúc đẩy hợp tác trong khu vực Biển Đông do phán quyết đã thu hẹp tranh chấp một cách đáng kể, làm rõ quy chế pháp lý của các cấu trúc ở Trường Sa và bác bỏ yêu sách theo “đường chín đoạn”, hai trong những vấn đề gai góc nhất trong tranh chấp ở Biển Đông.

2.5. Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không và nỗ lực cùng các bên liên quan bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải cho tàu thuyền của các nước qua lại Biển Đông phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và hoan nghênh nỗ lực và đóng góp của tất cả các nước vào việc duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Là một quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN, Việt Nam luôn thực hiện đầy đủ nghiêm túc DOC, nỗ lực cùng các nước ASEAN thúc đẩy xây dựng COC, đóng góp thiết thực vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

II. Biên giới trên đất liền

1. Biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc
Đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc dài 1449,566 km, tiếp giáp giữa 7 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam với tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc. 

Phía Việt Nam có 34 huyện, thành phố biên giới, trong đó tỉnh Điện Biên có 01 huyện Mường Nhé; tỉnh Lai Châu có 04 huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn; tỉnh Lào Cai có 05 huyện, thành phố: Si Ma Cai, Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai; tỉnh Hà Giang có 07 huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và Xín Mần; tỉnh Cao Bằng có 09 huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hoà, Thạch An; tỉnh Lạng Sơn có 05 huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập; tỉnh Quảng Ninh có 03 huyện, thị: Hải Hà, Bình Liêu và thành phố Móng Cái.

Trước đây, đường biên giới giữa hai nước được hoạch định bằng các Công ước năm 1887 và 1895 giữa Pháp và nhà Thanh. Năm 1993 ta và Trung Quốc ký thoả thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ giữa hai nước. 

Ngày 30/12/1999, hai Bên ký Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Sau khi Hiệp ước có hiệu lực, từ năm 2001 đến năm 2008, Việt Nam và Trung Quốc đã triển khai công tác phân giới, cắm mốc tại thực địa trên toàn tuyến. 

Ngày 31/12/2008, Chính phủ hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã long trọng tuyên bố hoàn thành công tác PGCM, đánh dấu một mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước, kết quả hai Bên đã cắm trên toàn tuyến 1378 mốc chính và 422 mốc phụ. 

Ngày 18/11/2009, Chính phủ hai nước đã ký kết 03 văn kiện Nghị định thư phân giới, cắm mốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là 03 văn kiện). 

Ngày 14/7/2010, tại cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam)-Thiên Bảo (Trung Quốc), hai Bên đã tổ chức Lễ tuyên bố 03 văn kiện chính thức có hiệu lực và hai nước sẽ chính thức quản lý đường biên giới theo Nghị định thư phân giới, cắm mốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. 
Tháng 11/2015, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đại diện Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân. 
Hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quản lý và bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững và tăng cường ổn định, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và phục vụ tốt hơn cho phát triển ở các địa phương biên giới. Các cơ chế hợp tác quản lý biên giới trên đất liền như Ủy ban Liên hợp biên giới; Đại diện Biên giới; Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu… tiếp tục phát huy tốt vai trò trên thực tế. Các lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ, xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh ở khu vực biên giới. Hoạt động tuần tra song phương, trao đổi thông tin, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, giao lưu hữu nghị giữa các lực lượng chức năng quản lý biên giới cả ở cấp Trung ương và cấp địa phương được triển khai ngày càng hiệu quả. Điển hình là tháng 3/2016, Bộ Quốc phòng hai nước đã tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 3, trong năm qua, hai bên cũng đã tiến hành 54 lần tuần tra song phương, qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý ổn thỏa các sự việc phát sinh trên biên giới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ biên giới. Tháng 5/2016, hai nước đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc tại Nam Ninh (Trung Quốc) và đánh giá tích cực các kết quả tốt đẹp của việc triển khai các văn kiện này đối với vấn đề biên giới trên bộ giữa hai nước nói riêng và quan hệ hai nước nói chung. 

Trong năm 2016, hai Bên cũng đã tích cực thúc đẩy hoàn tất các thủ tục nội bộ của mỗi nước để Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân chính thức có hiệu lực. Kể từ ngày 16/6/2016, 02 Hiệp định này chính có hiệu lực, là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam và Trung Quốc hợp tác khai thác tiềm năng du lịch ở khu vực Thác Bản Giốc cũng như quản lý, khai thác, điều tiết lợi thế giao thông vận tải thủy ở cửa sông Bắc Luân, góp phần củng cố đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu kinh tế-thương mại, du lịch và văn hóa ngày càng tăng cao giữa hai nước, năm 2016, công tác hỗ trợ các địa phương biên giới Việt Nam-Trung Quốc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tiếp tục được chú trọng. Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan của cả hai bên xác định chính xác hướng đi đường biên giới trên đất liền phục vụ đấu nối giao thông trên biên giới, hỗ trợ mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Sóc Giang (Cao Bằng)-Bình Mãng (Quảng Tây), thực hiện các dự án kết nối cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương hai bên biên giới tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của các địa phương biên giới nói riêng và cả nước nói chung.
2. Biên giới Việt Nam-Lào

Đường biên giới Việt Nam-Lào dài 2.337,459 km, tiếp giáp giữa 10 tỉnh của Việt Nam (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum) với 10 tỉnh của Lào (Phông Sa Lỳ, Luổng Phạ Băng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Sạ Vẳn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn, Xiêng Khoảng, Sê Kông và Ắt Tạ Pư). Trên toàn tuyến biên giới hai nước hiện có tổng số 33 cửa khẩu đang hoạt động (trong đó có 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính, 18 cửa khẩu phụ). 

Phía Việt Nam có 35 huyện biên giới, trong đó: tỉnh Điện Biên có 3 huyện (Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên); tỉnh Sơn La có 6 huyện (Sốp Cộp, Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ); tỉnh Thanh Hoá có 5 huyện (Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hoá, Mường Lát); tỉnh Nghệ An có 6 huyện (Quế Phòng, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương); tỉnh Hà Tĩnh có 3 huyện (Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê); tỉnh Quảng Bình có 5 huyện (Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hoá, Tuyên Hoá); tỉnh Quảng Trị có 2 huyện (Đa Krông, Hướng Hoá); tỉnh Thừa Thiên Huế có 01 huyện A Lưới; tỉnh Quảng Nam có 2 huyện (Tây Giang, Nam Giang); tỉnh Kon Tum có 2 huyện (Đăk Glei, Ngọc Hồi).
Trong tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của hai quốc gia Việt Nam và Lào, do có nhiều điểm tương đồng về địa lý tự nhiên, kinh tế-xã hội và văn hóa, suốt trong giai đoạn từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII-XVIII, biên giới giữa hai nước về cơ bản được định hình theo ranh giới địa lý tự nhiên, nhưng luôn có sự biến động. Trong thời kỳ Đông Dương thuộc Pháp, đường biên giới giữa hai nước dần đi vào ổn định và được thể hiện tương đối đầy đủ trên bản đồ tỷ lệ 1/100.000 do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản đến thời điểm hai nước giành được độc lập. 

Năm 1976, Việt Nam và Lào thống nhất nguyên tắc giải quyết biên giới giữa hai nước là: “Lấy đường biên giới trên bản đồ tỷ lệ 1/100.000 của Pháp (bản đồ Bonne của Sở Địa dư Đông Dương) in năm 1945 khi hai nước tuyên bố độc lập làm căn cứ chính. Nơi nào không có bản đồ của Pháp in năm 1945 thì dùng bản đồ của Pháp in trước hoặc sau một vài năm”. Thực hiện nguyên tắc này, hai bên đã đàm phán và ngày 18/7/1977 đã ký Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam-Lào. 

Căn cứ Hiệp ước hoạch định năm 1977, hai bên bắt đầu tiến hành phân giới cắm mốc trên thực địa từ năm 1978 và cơ bản hoàn thành công tác này vào năm 1986, đánh dấu bằng việc ký Nghị định thư về việc phân giới trên thực địa và cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào ngày 24/01/1986. Trong quá trình phân giới cắm mốc trên thực địa, hai bên đã thống nhất điều chỉnh hướng đi của đường biên giới theo sông suối và một số điểm cho phù hợp thực tế địa hình ở thực địa, những điều chỉnh đó đã được hai bên ghi nhận bằng việc ký Hiệp ước bổ sung hoạch định biên giới ngày 24/01/1986 và Nghị định thư bổ sung về phân giới cắm mốc biên giới ngày 16/10/1987. Trong giai đoạn này, hai bên đã xây dựng tổng số 214 mốc quốc giới tại 199 vị trí trên thực địa. 

Sau khi hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên thực địa, ngày 01/03/1990 hai bên ký Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào và ngày 31/8/1997 ký Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định về quy chế biên giới, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho công tác bảo vệ và quản lý biên giới giữa hai nước. Cùng với việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt Hiệp định về quy chế biên giới, hai bên đã cùng nhau giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau phân giới cắm mốc nhằm hoàn thiện chất lượng đường biên giới giữa hai nước: Năm 2003, hai bên hoàn thành dự án thành lập bộ bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam-Lào tỷ lệ 1/50.000, trong quá trình thực hiện việc lập bản đồ hai bên đã giải quyết xong 19 khu vực tồn đọng trong phân giới cắm mốc trước đây; năm 2006, hai bên phối hợp với Trung Quốc xây dựng cột mốc ngã ba biên giới và ngày 10/10/2006 ký Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới Việt Nam-Lào-Trung Quốc, làm cơ sở để ngày 16/11/2007 hai bên ký Hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới về điều chỉnh sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào; năm 2008, hai bên phối hợp với Căm-pu-chia xây dựng cột mốc ngã ba biên giới và ngày 26/8/2008 ký Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới Việt Nam-Lào-Căm-pu-chia. 

Đặc biệt là, từ năm 2008, hai bên đã cùng nhau thực hiện việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, đến năm 2013 đã hoàn thành công tác này trên thực địa, xác định và xây dựng 905 vị trí, tương ứng với 1002 cột mốc và cọc dấu (không kể mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Căm-pu-chia) khang trang, hiện đại trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Ngày 16/3/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào, đánh dấu việc kết thúc thắng lợi “Dự án của tình hữu nghị Việt-Lào”. Nhân dịp này, hai Bên đã ký Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào, tạo thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất về đường biên giới giữa hai nước. Với kết quả này, giữa hai nước đã có một đường biên giới rõ ràng được ghi nhận chi tiết trong các văn kiện pháp lý và được đánh dấu bằng một hệ thống mốc quốc giới chính quy, hiện đại, bền vững trên thực địa; tạo thuận lợi cho việc hợp tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và việc xử lý thỏa đáng những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý biên giới.

Bên cạnh đó, để giải quyết về cơ bản vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào, ngày 08/7/2013, hai bên ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào. Hai bên đã thống nhất cơ chế và đầu mối hợp tác thực hiện Thoả thuận; kế hoạch, lộ trình triển khai; thể thức và nội dung của các mẫu giấy tờ liên quan. Hai nước đã hoàn thành các thủ tục gia hạn hiệu lực Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào thêm 03 năm kể từ ngày gia hạn (14/11/2016). Trong năm 2016, hai bên đã tổ chức triển khai thí điểm song phương công tác điều tra, thống kê, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú tại 01 cặp xã/bản biên giới Việt Nam-Lào để rút kinh nghiệm và triển khai trên toàn bộ vùng biên giới giữa hai nước.
Trong năm, Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 25 giữa Đoàn đại biểu biên giới hai nước nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác quản lý biên giới, cửa khẩu biên giới, phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch trong khu vực biên giới, thực hiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào… cũng như trao đổi về phương hướng hợp tác quản lý biên giới trong thời gian tới nhằm góp phần tạo dựng đường biên giới chung Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Cũng trong năm 2016, các địa phương biên giới, các lực lượng chức năng hai Bên đã tích cực phối hợp, triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát, hợp tác, trao đổi, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên biên giới. Nhân dân hai bên thường xuyên qua lại giao lưu, hợp tác, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh, học tập, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Tình hình trên đã góp phần duy trì tốt sự ổn định trong khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực biên giới giữa hai nước, góp phần tích cực tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. 

3. Biên giới trên đất liền Việt Nam-Căm-pu-chia 

Đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Căm-pu-chia dài khoảng 1.137 km, tiếp giáp giữa 10 tỉnh của Việt Nam (Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang) với 9 tỉnh của Căm-pu-chia (Ra Ta Na Ki Ri, Môn Đun Ki Ki, Cra Chê, Tbang Khmum, Svay Riêng, Prây Veng, Kần Đan, Tà Keo và Kăm Pốt). Trên toàn tuyến biên giới hai nước hiện có tổng số 49 cửa khẩu đang hoạt động (trong đó có 10 cửa khẩu quốc tế, 09 cửa khẩu chính, 30 cửa khẩu phụ). 

Phía Việt Nam có 34 huyện biên giới và tương đương, trong đó: Tỉnh Kon Tum có 01 huyện Sa Thầy; tỉnh Gia Lai có 3 huyện (Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông); tỉnh Đắc Lắc có 2 huyện (Buôn Đôn, Ea Súp); tỉnh Đắc Nông có 4 huyện (Tuy Đức, Đăk Song, Đăk Mil, Cư Jut); tỉnh Bình Phước có 3 huyện (Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập); tỉnh Tây Ninh có 5 huyện (Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng); tỉnh Long An có thị xã Kiến Tường và 5 huyện (Đức Huệ, Thạnh Hoá, Mộc Hoá, Vĩnh Hưng, Tân Hưng); tỉnh Đồng Tháp có thị xã Hồng Ngự và 2 huyện (Hồng Ngự, Tân Hồng); tỉnh An Giang có thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và 3 huyện (An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn); tỉnh Kiên Giang có thị xã Hà Tiên và 01 huyện Giang Thành.
Đường biên giới giữa Việt Nam và Căm-pu-chia được hình thành từ thế kỷ XVII-XVIII cho đến khi thực dân Pháp chiếm đóng Nam Kỳ (1867) và áp đặt chế độ bảo hộ ở Căm-pu-chia. Đường biên giới pháp lý giữa hai nước hiện nay được đàm phán ký kết trên cơ sở kế tục đường biên giới do thực dân Pháp để lại, được thể hiện khá đầy đủ trên 26 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/100.000 do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản đến trước năm 1954.

Ngày 20/7/1983, hai bên ký Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam-Căm-pu-chia. Một trong nội dung pháp lý quan trọng nhất của Hiệp ước thể hiện tại Điều 1, đã ghi rõ: “Trên đất liền, hai bên coi đường biên giới hiện tại giữa hai nước được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/100.000 của Sở Địa dư Đông Dương (SGI), thông dụng trước năm 1954 hoặc gần năm 1954 nhất, là đường biên giới quốc gia giữa hai nước” và cũng thống nhất nguyên tắc là “ở những nơi “đường biên giới chưa được vẽ trên bản đồ, hoặc hai bên đều thấy chưa hợp lý thì hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Căm-pu-chia, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế”. Cùng ngày 20/7/1983, hai bên ký Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia Việt Nam-Căm-pu-chia, trong đó đã thoả thuận những biện pháp tạm thời nhằm duy trì việc quản lý biên giới ổn định, tạo thuận lợi cho việc hoạch định và phân giới cắm mốc biên giới giữa hai nước.

Thực hiện Hiệp ước nguyên tắc năm 1983, hai bên đã đàm phán và ký Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam-Căm-pu-chia ngày 27/12/1985. Sau khi Hiệp ước hoạch định biên giới có hiệu lực, từ năm 1986 đến 1988, hai bên phân giới được hơn 200 km đường biên giới và xây dựng được 72 cột mốc biên giới trên thực địa. Đến đầu năm 1989, công việc phân giới cắm mốc tạm dừng lại theo đề nghị của phía Căm-pu-chia.
Ngày 10/10/2005, hai bên ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985. Thực hiện Hiệp ước hoạch định năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005, hai bên đã thống nhất cùng nhau tiến hành phân giới, xây dựng tổng số 371 cột mốc tại 314 vị trí trên thực địa toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Căm-pu-chia. 

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, công tác phân giới cắm mốc trên thực địa chính thức khởi động trên toàn tuyến biên giới đất liền giữa hai nước từ tháng 9/2006. Hai bên tiếp tục thúc đẩy công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền, tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm sớm hoàn tất công tác này trong thời gian tới. Tính đến nay, hai bên đã phân giới được khoảng 928,9km, xây dựng 312/371 cột mốc chính, thống nhất vị trí dự kiến của 1.524 cột mốc phụ và 210 cọc dấu bổ sung trên bản đồ (UMT tỷ lệ 1/50.000) nhằm làm rõ thêm hướng đi của đường biên giới, hoàn thành trên 83% khối lượng công việc. Trong năm 2016, với nỗ lực của cả hai bên, tình hình biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia trong năm 2016 nói chung ổn định, công tác phối hợp quản lý biên giới tiếp tục được thực hiện trên cơ sở các văn kiện pháp lý và thỏa thuận về biên giới đã được ký kết giữa hai bên. Tại Cuộc họp Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc giữa hai nước tháng 10/2016, hai bên đã đạt thêm một số kết quả tích cực qua đó góp phần thúc đẩy việc giải quyết các đoạn biên giới chưa được phân giới cắm mốc nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế giữa các địa phương có liên quan…/.
PHỤ LỤC 1: LÃNH ĐẠO CẤP CAO, LÃNH ĐẠO BỘ NGOẠI GIAO 
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CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

HÃNG THÔNG TẤN TASS (NGA) VÀ KYODO NEWS (NHẬT BẢN)

Câu hỏi 1: Xin Chủ tịch nước cho biết nhiệm vụ chính của người đứng đầu Nhà nước là gì? Những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là gì? (Hãng Thông tấn Tass)

Trả lời: Tôi có thể nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của Chủ tịch nước như sau: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực lập pháp, hành pháp; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân. 

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong 5 năm tới là:

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đưa đất nước cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Câu hỏi 2: Là một trong những nước có vai trò hàng đầu trên vũ đài chính trị ở khu vực, Việt Nam nhìn thấy tương lai của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương như thế nào? (Hãng Thông tấn Tass)

Trả lời: Châu Á-Thái Bình Dương là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế - chính trị, chiến lược ngày càng quan trọng trên thế giới. Đây cũng là tiêu điểm của liên kết kinh tế khu vực với sự hình thành hàng loạt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, có quy mô và tầm ảnh hưởng rất lớn, mở ra nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ không những cho khu vực mà cả toàn cầu… Tôi luôn tin tưởng vào tương lai tốt đẹp và ảnh hưởng to lớn của khu vực này đối với các vấn đề kinh tế, chính trị và giải quyết những thách thức toàn cầu. Nhưng để niềm tin ấy trờ thành hiện thực, các quốc gia, trong đó vai trò của các nước lớn là rất quan trọng, cần chung sức, chung lòng, ra sức bảo đảm an ninh, giữ gìn hòa bình, ổn định làm cho Châu Á – Thái Bình Dương ngày càng phồn vinh, đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng trên toàn thế giới. 

Câu hỏi 3: Xin Chủ tịch nước đánh giá vai trò của di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong cuộc sống của đất nước Việt Nam ngày nay? (Hãng Thông tấn Tass)

Trả lời: Cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ở thời đại hiện nay. Đối với người dân Việt Nam, di sản lớn nhất của Người là tư tưởng, đạo đức và uy tín quốc tế.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại. Tư tưởng của Người là kim chỉ nam, là cẩm nang cho chúng tôi trên con đường đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước trước đây và đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.
Đạo đức, nhân cách của Người cũng là một tấm gương mà cá nhân tôi hay bất cứ người dân Việt Nam nào đều cố gắng noi theo. Đó là tấm gương mẫu mực về đời tư trong sáng, đức sống giản dị, khiêm tốn, đồng thời nghiêm khắc với tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực,… Vượt lên trên tất cả, ở Hồ Chí Minh là hiện thân của sự phấn đấu quên mình vì dân, vì nước, là công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân. Người là kết tinh những giá trị cao quý nhất của văn hóa - đạo đức Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người rất mực trung thành, suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; Người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế; Nhà văn hóa lớn của dân tộc. Người không chỉ được nhân dân Việt Nam, những người yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới tin yêu, ngưỡng mộ, mà cả những người ở bên kia chiến tuyến cũng luôn tôn kính, khâm phục.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa 47 năm rồi. Nhưng di sản to lớn của Người vẫn có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam hiện nay có nhiều điều để nói nhưng di sản lớn nhất của Người để lại cho chúng tôi là: Tư tưởng đạo đức, phong cách và uy tín quốc tế.    


Câu hỏi 4: Năm 2015 là năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga. Chủ tịch nước đánh giá những lĩnh vực nào đạt được nhiều tiến bộ và những lĩnh vực tiềm năng nào chưa đạt được trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, đặc biệt là trong quan hệ kinh tế thương mại? Quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Nga sẽ có bước phát triển như thế nào với việc Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu ký Hiệp định Thương mại tự do vào tháng 5/2015? Xin Ngài cho biết những nhiệm vụ mới trong lĩnh vực năng lượng và khai thác dầu khí? (Hãng Thông tấn Tass)

Trả lời: Quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga chúng ta có bề dày lịch sử hơn 65 năm. Nói đến Liên bang Nga là nói đến những tình cảm gần gũi, thân thiết bởi nước Nga từng là hậu phương lớn của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nước Nga cũng là nơi rất nhiều thế hệ người Việt Nam đến sinh sống, học tập và trưởng thành để từ đó cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước chúng ta.


Tôi rất vui mừng được chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ chính trị không ngừng được tăng cường với độ tin cậy cao. Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa… được đẩy mạnh. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước. Trong thời gian tới, hai nước cần triển khai đồng bộ và thiết thực hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực thế mạnh để tăng cường hiệu quả hợp tác, nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước.

Cách đây 1 năm, Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đã ký Hiệp định Thương mại tự do và đến nay, Việt Nam, Liên bang Nga, Kazakhstan đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do nói trên sẽ tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với Liên bang Nga nói riêng và giữa các nước thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung. Theo đó, các cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thông thoáng cho các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, đồng thời cũng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga.      

Tôi tin rằng lĩnh vực năng lượng và dầu khí sẽ tiếp tục là một trong những trụ cột trong hợp tác kinh tế song phương Việt Nam-Liên bang Nga. Bên cạnh các dự án thăm dò và khai thác dầu khí đang được triển khai tích cực, hai nước cần tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, hoạt động, trong đó có lĩnh vực lọc hóa dầu, xây dựng đường ống, sản xuất nhiên liệu hóa lỏng, cung cấp dầu thô dài hạn cho nhà máy lọc dầu… 

Câu hỏi 5: Xin Chủ tịch nước đánh giá vai trò và tác dụng của cơ chế đối thoại thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác Việt – Nga ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương? Các sáng kiến và lĩnh vực mà Việt Nam và Nga nên tập trung để phối hợp thúc đẩy vai trò của hai nước tại khu vực, trước hết là trong khuôn khổ ASEAN – Nga? (Hãng Thông tấn Tass)

Trả lời: Việc duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cơ chế này góp phần tạo dựng sự tin cậy chính trị cao, chỉ rõ quan điểm về những vấn đề chiến lược, đánh giá, chỉ đạo kịp thời, sát sao việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được cũng như thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy tháo gỡ những khó khăn trong hợp tác song phương.

Trên trường quốc tế, hợp tác Việt – Nga là biểu tượng của sự phát triển năng động, hiệu quả, nhất là tại các cơ chế hợp tác của ASEAN như ARF, EAS, ASEAN+1, ADMM+…) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Việt Nam đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng của Nga tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng như những đóng góp của Nga trong APEC. Tôi rất ấn tượng với những thành công của APEC 2012 do Nga đăng cai tổ chức và bày tỏ hy vọng rằng, với kinh nghiệm tổ chức của mình, Chính phủ và nhân dân Nga sẽ tiếp tục ủng hộ và phối hợp, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC năm 2017.

Trong khuôn khổ ASEAN – Nga, các bạn cũng đã chứng kiến, sau 20 năm phát triển quan hệ đối tác đối thoại và 10 năm thực hiện Tuyên bố chung ASEAN – Nga về Quan hệ Đối tác toàn diện và tiến bộ, những kết quả đạt được rất đáng trân trọng. Đây cũng là minh chứng cho mong muốn, quyết tâm của các quốc gia ASEAN, của Việt Nam và Liên bang Nga trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện, thực chất cả về song phương và đa phương, hướng đến tầm đối tác chiến lược. Trên tinh thần đó, Việt Nam đánh giá cao vai trò của Nga, một cường quốc Á – Âu có lợi ích gắn liền với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong việc xây dựng một cấu trúc khu vực bền vững. Chúng tôi hy vọng Nga tiếp tục phát huy vai trò cường quốc và có trách nhiệm trong việc định hình cấu trúc khu vực thông qua việc tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác ASEAN-Nga, hỗ trợ ASEAN tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của các cơ chế đối thoại cũng như các khuôn khổ pháp lý quốc tế, có tiếng nói và đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở khu vực. 

Trong thời gian tới, với tư cách là thành viên ASEAN, đồng thời là đối tác chiến lược toàn diện của Nga, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa ASEAN và Nga, qua đó nâng cao hơn nữa vai trò của Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga tại khu vực Đông Nam Á cũng như Châu Á – Thái Bình Dương, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển, thịnh vượng trên thế giới.
Câu hỏi 6: Xin Chủ tịch nước đánh giá về thực trạng và triển vọng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nga? Xin Ngài cho biết những biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng – kỹ thuật quân sự giữa hai nước? (Hãng Thông tấn Tass)
Trả lời: Trong những năm đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, Việt Nam đã nhận được sự trợ giúp to lớn của Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây, sau này là Liên bang Nga về vũ khí, khí tài, trang thiết bị cũng như những đóng góp hết sức quý báu của các chuyên gia, trong đó có chuyên gia quân sự. Hiện nay, hợp tác quốc phòng vẫn là lĩnh vực hợp tác quan trọng, đang được hai nước quan tâm thúc đẩy trên cơ sở cùng có lợi. Hai bên cũng duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả của Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự, cơ chế Đối thoại chiến lược Quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng và thực hiện trao đổi đoàn các cấp. 

Tôi cho rằng, trong thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự, nhất là trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý phù hợp với mức độ hợp tác. Hai bên cũng cần thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở quốc phòng của hai bên, mở rộng hợp tác về sửa chữa, nâng cấp vũ khí, khí tài, đồng thời đưa hợp tác kỹ thuật quân sự lên tầm cao mới, từ quan hệ “mua – bán” thông thường tiến tới chuyển giao công nghệ, xem xét thành lập liên doanh sản xuất, bảo dưỡng và nâng cấp vũ khí, khí tài.

Câu hỏi 7: Trong những năm qua ngày càng nhiều khách du lịch Nga sang thăm Việt Nam và khách du lịch Việt Nam sang Nga. Xin Ngài Chủ tịch đánh giá những triển vọng phát triển hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và Nga trong thời gian tới? Theo Chủ tịch, phải làm thế nào để du khách Nga đi du lịch nhiều hơn nữa tới Việt Nam? (Hãng Thông tấn Tass)  

Trả lời: Người Nga luôn là những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Du khách Nga là một trong mười nhóm khách quốc tế có thời gian lưu trú dài nhất tại đất nước chúng tôi. Trong giai đoạn năm 2011 – 2015, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam đã tăng từ 100 nghìn lên đến 400 nghìn lượt. Tôi tin rằng, trong thời gian tới, triển vọng hợp tác về du lịch sẽ tiếp tục phát triển bởi Việt Nam là một đất nước có tình hình chính trị ổn định, an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo, lại có điều kiện tự nhiên ưu đãi, nhiều danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa độc đáo, ẩm thực đặc sắc… có sức thu hút mạnh mẽ du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam đang đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, chắc chắc sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, có sức hấp dẫn đối với du khách Nga.

Mặt khác, nhân dân Việt Nam cũng luôn hướng đến đất nước Nga tươi đẹp, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nền văn hóa, nghệ thuật phong phú, kỳ vĩ và con người Nga đôn hậu, đáng mến với một tình cảm đặc biệt. Nhiều người Việt Nam đã từng sinh sống, học tập, làm việc tại Nga, coi nước Nga là quê hương thứ hai của mình...Những lý do trên, sẽ làm nên cầu nối đặc biệt để hợp tác du lịch giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Phát triển du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm, củng cố nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước hiện nay và mai sau. 

Câu hỏi 8: Chủ tịch nước mong đợi điều gì từ Nhật Bản trong công cuộc phát triển của Việt Nam? (Kyodo News)

Trả lời: Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ gắn bó từ lâu đời, nhiều giá trị văn hóa tương đồng, nhân dân hai nước có tình cảm hữu nghị chân thành, thân thiện. Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã có những bước phát triển vượt bậc mà tiêu biểu là việc nâng khuôn khổ quan hệ lên  “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á” vào tháng 3/2014. Sự tin cậy lẫn nhau giữa Chính phủ và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố, tăng cường với các cuộc thăm viếng, tiếp xúc của lãnh đạo, nhân dân hai nước. Hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhất là trên các lĩnh vực như ODA, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thương mại du lịch... Đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa diễn ra sôi động; sự hiểu biết của nhân dân về hai đất nước ngày càng sâu sắc. Tôi cũng muốn nói thêm, nhân dân Việt Nam rất ngưỡng mộ tính cách kiên cường, quả cảm và tinh thần trách nhiệm cao của con người Nhật Bản... đã tạo nên bản sắc riêng, là nhân tố quan trọng giúp các bạn vượt qua khó khăn, thách thức đưa Nhật Bản trở thành đất nước phồn vinh, thịnh vượng như ngày nay. 

Trên cơ sở đường lối đối ngoại nhất quán của mình, Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Trong thời gian tới, tôi cho rằng hai bên cần chú trọng phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên, bổ trợ cho nhau và triển khai có hiệu quả hợp tác theo Kế hoạch hành động đã được hai bên xây dựng. Tôi đánh giá cao hỗ trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản và sự đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản trong thời gian qua, đã góp phần thiết thực vào sự phát triển của kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Tôi mong muốn Nhật Bản tiếp tục dành nguồn vốn ODA cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, phát triển hạ tầng... Đồng thời, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trực tiếp giữa các địa phương, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trong các ngành, lĩnh vực chủ chốt khác như giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Tôi tin tưởng trong thời gian tới quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu và đạt được những thành quả tốt đẹp.


Câu hỏi 9: Xin Chủ tịch nước cho biết quan điểm của Ngài về giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông? Chủ tịch nước mong nhận được sự ủng hộ gì từ cộng đồng quốc tế và Nhật Bản trong giải quyết vấn đề này? (Kyodo News)

Trả lời: Chúng ta đều biết, Biển Đông có vị trí địa-chính trị, chiến lược, kinh tế hết sức quan trọng. Chỉ tính từ nửa cuối thế kỷ 20 đến nay, Biển Đông là địa bàn liên tục trải qua tranh chấp, bất ổn, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương và cả thế giới. Chính vì vậy, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải hàng không ở khu vực Biển Đông không phải là lợi ích của riêng ai, mà là lợi ích, khát vọng chung của các nước trong khu vực cũng như cả thế giới. 

Như các bạn đã chứng kiến, thời gian qua các hoạt động gây bất ổn làm thay đổi nguyên trạng, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)... đã làm suy giảm lòng tin và gia tăng căng thẳng khiến các quốc gia trong khu vực, cộng đồng quốc tế cảm thấy bất an, đã nhiều lần phải lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc.  

Việt Nam có chủ quyền và hoàn toàn có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tôi luôn có lập trường rõ ràng, nhất quán trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tôi muốn nhắc lại ở đây rằng, Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, coi trọng tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước, nhất là các nước láng giềng. Đây là điều kiện tiên quyết để gìn giữ môi trường hòa bình, hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển. Đối với các tranh chấp ở Biển Đông, chúng tôi luôn kiên trì và kiên quyết giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, trên cơ sở luật pháp quốc tế cũng như các cam kết khu vực, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). 

Trên tinh thần đó, chúng tôi đề nghị các quốc gia trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, tiếp tục có những đóng góp thiết thực, mang tính xây dựng nhằm duy trì hòa bình, ổn định và tôn trọng luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông. Chúng tôi cam kết sẵn sàng làm hết sức mình để cùng với các nước duy trì mục tiêu chung này./.
CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN HÃNG THÔNG TẤN AFP (PHÁP)

Câu hỏi 1: Xin Chủ tịch nước đánh giá quan hệ Việt Nam – Pháp và những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước từ khi thiết lập đến nay? 

Trả lời: Quan hệ Việt Nam-Pháp mang những chuẩn mực đặc biệt giữa hai dân tộc từng có mối liên hệ sâu sắc trong lịch sử; nhất là giữa một nước công nghiệp phát triển hàng đầu ở châu Âu với một đất nước đang phát triển năng động, tích cực hội nhập quốc tế ở châu Á. 

Như các bạn đã biết, 43 năm trước đây, Việt Nam và Pháp đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng quan hệ bền lâu. Trải qua năm tháng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố, phát triển.

Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Phơ-răng-xoa-Mít-tơ-răng (Francois Mitterrand) tới Việt Nam trong năm 1993 có thể coi là một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Pháp. Tiếp theo đó, những chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước đã từng bước thúc đẩy, tăng cường và đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp lên những tầm cao mới, để đến năm 2013, hai nước đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. 

Với khuôn khổ hợp tác mới, sâu rộng hơn, mạnh mẽ hơn, trong 03 năm qua, chúng ta đã được chứng kiến những thành quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến khoa học-công nghệ, văn hóa-giáo dục… Pháp hiện là bạn hàng lớn thứ 5 của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu và là một trong những nhà tài trợ ODA song phương hàng đầu cho Việt Nam. Kim ngạch thương mại trong năm 2015 đạt 4,2 tỷ USD minh chứng rõ nét cho sự hợp tác phát triển giữa hai nước. Các cơ chế trao đổi, chỉ đạo quan hệ trong các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng… được thúc đẩy và triển khai sâu rộng. Hai nước đã ký hầu hết các văn bản pháp lý cần thiết cho mở rộng hợp tác như hiệp định khung về hợp tác kinh tế, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định tránh đánh thuế hai lần và hàng loạt hiệp định hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể khác mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung trên thế giới.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Câu hỏi 2: Thưa Chủ tịch nước, cuộc chiến tranh với Pháp trong quá khứ có ảnh hưởng đến quan hệ hiện nay của hai nước? 

Trả lời: Sự phát triển phong phú, cùng với những thành quả đã, đang và sẽ tiếp tục đạt được trong quan hệ Việt Nam-Pháp, có lẽ là đáp án sinh động và thuyết phục trả lời cho câu hỏi của các bạn rồi.

Tôi xin nói thêm, cũng như nhân dân Pháp và nhân loại tiến bộ trên thế giới, nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát để giành lấy, giữ gìn, bảo vệ hòa bình, độc lập, tự do. Cùng với đó, từ truyền thống nhân văn của mình, nhân dân Việt Nam còn biết khép lại quá khứ, nỗ lực hướng tới tương lai, một tương lai tốt đẹp với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững không chỉ riêng cho hai quốc gia chúng ta, mà còn đóng góp vào nền hòa bình, tự do, công bằng, bác ái, thịnh vượng chung cho mọi người trên trái đất này. Tôi rất tâm đắc với nhận xét của nhà văn Pháp, Víc-tô-Huy-gô (Victor Hugo), đại ý: “Tương lai có rất nhiều tên,…đối với người hay sợ hãi nó là Điều chưa biết;  với ai dũng cảm, nó là Cơ hội”.

Câu hỏi 3: Xin Chủ tịch nước cho biết Việt Nam kỳ vọng hai nước sẽ hợp tác  những nội dung gì trong lĩnh vực quốc phòng?

Trả lời: Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các nước, trong đó có Pháp, vì hòa bình, ổn định, cùng có lợi.


Thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành nội dung quan trọng trong 5 trụ cột của Đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong thời gian tới, nhiều hướng hợp tác được tăng cường hoặc có thể mở ra như trong hỗ trợ nhau tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; trong bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; trong phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh mạng, an ninh phi truyền thống… Theo đó, việc xây dựng một tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng là yêu cầu cần thiết để tiến trình hợp tác ngày càng phong phú, hiệu quả hơn. 

Tháng 6 vừa qua, tôi đã tiếp và có cuộc nói chuyện thú vị với ngài Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Giăng-Ivét-Lơ-Đơ-ri-an (JeanYves Le Drian) trong chuyến thăm Việt Nam. Ngài Bộ trưởng đã nói đến sự quan tâm của Pháp về vấn đề gìn giữ hòa bình, ổn định trên vùng biển, vùng trời trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; về nguyên tắc thượng tôn pháp luật khi xem xét, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tôi nhận thấy đây là những quan điểm mà Việt Nam hoàn toàn chia sẻ. Qua cuộc phỏng vấn này, một lần nữa chúng tôi khẳng định luôn ủng hộ Pháp có một vai trò tích cực và xây dựng, để hai nước chúng ta có thể cùng đóng góp thiết thực trong nỗ lực thúc đẩy, bảo vệ các lợi ích chung của cộng đồng quốc tế./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

TRẢ LỜI BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TRẢ LỜI CHO
BÁO CHÍ TRUNG QUỐC
(nhân dịp tham dự Hội nghị CAEXPO)

Câu hỏi 1: Việt Nam và Trung Quốc hai nước núi liền núi, sông liền sông, quan hệ láng giềng hữu nghị như tình anh em đồng chí. Năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - chính trị của hai nước sâu rộng hơn trên nhiều mặt. Với cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong nhiệm kỳ lần này, Thủ tướng nhìn nhận thế nào về quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc? Trong nhiệm kỳ công tác của mình, Thủ tướng sẽ có những biện pháp gì để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta? 


Trả lời: Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng có tình hữu nghị truyền thống lâu đời, mặc dù trong lịch sử quan hệ giữa hai nước cũng có những lúc thăng trầm, song hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. 

Thời gian qua, với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực tiếp tục có những bước phát triển quan trọng. Các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên hơn. Đặc biệt, các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong năm 2015 đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, lành mạnh, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định và không ngừng đi vào chiều sâu. Thực tiễn cho thấy, việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc là phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Với tinh thần đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ ổn định, hữu nghị và lâu dài với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; chân thành mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi. Đây cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong thời gian tới, để triển khai tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, tôi cho rằng hai bên cần thực hiện tốt một số công việc sau:  

Một là, duy trì gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao; tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các Bộ, Ban, ngành và địa phương hai nước nhằm củng cố tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các mặt hợp tác đạt tiến triển thực chất; mở rộng giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. 

Hai là, tích cực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa hai nước; phát huy tốt vai trò và hiệu quả của các cơ chế hợp tác về kinh tế - thương mại, tài chính tiền tệ, cơ sở hạ tầng; thúc đẩy quan hệ thương mại phát triển theo hướng cân bằng hơn.

Ba là, thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc kiểm soát bất đồng, không có  hành động làm phức tạp thêm tình hình; thúc đẩy các cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển đạt được tiến triển; cùng ASEAN thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được thỏa thuận về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước, các cấp, các ngành hai bên sẽ không ngừng nỗ lực đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Việt Nam – Trung Quốc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Câu hỏi 2: Năm nay là năm đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước chủ đề của Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Thủ tướng đánh giá thế nào về ý nghĩa của CAEXPO đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và ASEAN?
Trả lời: Trước hết thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi xin gửi lời chào đến Đảng Cộng sản Nhân dân Trung Quốc anh em, đặc biệt tới tỉnh Quảng Tây và các tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam.

Là nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống với Trung Quốc, ngay từ Hội chợ CAEXPO đầu tiên tổ chức năm 2004 đến nay, Việt Nam luôn coi trọng và tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ này ở cấp lãnh đạo Chính phủ, trong đó tôi đã hai lần dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự vào các năm 2011 và 2015. 

Việt Nam luôn là một trong những quốc gia có số lượng doanh nghiệp và quy mô gian hàng tham dự lớn nhất tại các kỳ hội chợ. Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam tham gia Hội chợ với vai trò “nước chủ đề”, tôi cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, khẳng định mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như quan hệ ASEAN – Trung Quốc.

Những năm gần đây, quan hệ ASEAN - Trung Quốc phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược. Trung Quốc cũng đã trở thành một trong những đối tác kinh tế hàng đầu, quan trọng nhất của ASEAN và ngược lại ASEAN là đối tác lớn thứ 3 của Trung Quốc. Thành công của hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc có sự đóng góp rất lớn từ những sáng kiến kết nối khu vực do ASEAN và Trung Quốc đề xuất, trong đó có Hội chợ Trung Quốc - ASEAN.

Kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 2004 đến nay, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh đầu tư, thương mại Trung Quốc - ASEAN đã trở thành diễn đàn trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, trở thành điểm đến của đông đảo doanh nghiệp Trung Quốc, ASEAN và các đối tác ngoài khu vực.

Việt Nam mong muốn và sẵn sàng thông qua sự kiện này để cùng với Trung Quốc và các nước ASEAN mở rộng giao lưu hữu nghị, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển phồn vinh của khu vực.
Câu hỏi 3: Nhân dịp Thủ tướng sắp sang thăm chính thức Trung Quốc và đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng đến Trung Quốc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, trước chuyến thăm, Thủ tướng mong muốn chia sẻ điều gì với người dân Trung Quốc?


Trả lời: Tôi rất vui mừng được đến thăm Trung Quốc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Tôi được biết người Trung Quốc có câu “Ngoại giao của quốc gia cốt ở sự thân thiết của người dân”. Điều này luôn đúng ở mọi thời đại, bởi nhân dân là nhân tố có ý nghĩa quan trọng góp phần làm nên mối quan hệ bang giao giữa các quốc gia. Tình cảm hữu nghị, thân thiện, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước, trong đó có thế hệ trẻ, là cơ sở quan trọng cho sự phát triển bền vững của quan hệ chính trị và hợp tác kinh tế giữa các quốc gia.
Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng của mỗi nước, nhân dân hai nước Việt - Trung đã kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn. Đây là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước cần được giữ gìn, kế thừa và phát huy. 

Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng với Chính phủ và nhân dân Trung Quốc tăng cường hữu nghị, mở rộng giao lưu hợp tác, củng cố tin cậy, giải quyết các khác biệt, cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững./.   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TRẢ LỜI

CHO BÁO ASAHI SHINBUM (NHẬT BẢN)

(nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao G7 mở rộng)

Câu hỏi 1: Chính phủ Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản. Là Thủ tướng mới, Ngài đánh giá thế nào về mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản cho tới nay và muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác như thế nào với Nhật Bản trong tương lai? 
Trả lời: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 43 năm, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có những bước tiến dài, phát triển vượt bậc, toàn diện và sâu sắc. Không chỉ là đối tác chiến lược sâu rộng, Việt Nam và Nhật Bản còn là bạn bè tin cậy, văn hóa tương đồng, lợi ích tương hợp và kinh tế tương hỗ, cùng đóng góp tích cực vào củng cố hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Có thể nói, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay.

Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2015 đạt trên 28 tỷ USD. Hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có sự hiện diện của hầu hết các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, với trên 3.000 dự án và tổng vốn đăng ký 39 tỷ USD. Hai nước đang cùng triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng của Việt Nam. Hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân cũng hết sức sôi động. Năm 2015, gần 700 nghìn lượt người Nhật Bản đã đến thăm Việt Nam và gần 200 nghìn  người Việt Nam đến Nhật Bản. Có được sự phát triển vượt bậc này là nhờ tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo và sự ủng hộ to lớn của nhân dân hai nước, đồng thời cũng phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới hiện nay, đó là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển thịnh vượng.

Việt Nam khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán với Nhật Bản. Chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào củng cố hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong khu vực. Tập trung vào những hướng lớn sau: 

Một là, triển khai Kế hoạch hành động đối với 06 ngành công nghiệp trong Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó mong muốn Nhật Bản tích cực hợp tác phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Hai là, thúc đẩy liên kết kinh tế thông qua tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư để đạt mục tiêu đến năm 2020 tăng gấp đôi kim ngạch thương mại và đầu tư như đã nêu trong Tuyên bố chung năm 2014, triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác kinh tế song phương (VJEPA). 

Việc Cộng đồng ASEAN thành lập vào năm 2015 cũng như việc Việt Nam và Nhật Bản cùng tham gia xây dựng các liên kết kinh tế khu vực như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ mở ra những cơ hội mới để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh. Việt Nam đánh giá cao và mong muốn các công ty Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh vào Việt Nam, trong đó có những hình thức mới như hợp tác đối tác công tư (PPP). 

Ba là, Việt Nam mong muốn Nhật Bản duy trì ODA ở mức cao, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường, nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ triển khai hiệu quả các dự án quy mô lớn, tái cơ cấu kinh tế và tăng trưởng bền vững. Chúng tôi hoan nghênh việc Nhật Bản triển khai Chương trình “đối tác cơ sở hạ tầng chất lượng” ở châu Á, một sáng kiến của Thủ tướng Shinzo Abe và mong muốn Việt Nam sẽ trở thành đối tác ưu tiên của Nhật Bản trong chương trình này.

Bốn là, tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và khoa học kỹ thuật. Đây là các lĩnh vực mà cả hai nước đều có nhu cầu và tiềm năng phát triển, tạo điều kiện chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển bền vững. 

Năm là, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam - một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. 

Với quyết tâm đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế một cách chủ động, tích cực và sâu rộng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng một đất nước Việt Nam thân thiện, hòa bình, ổn định, có nền kinh tế phát triển năng động với những cam kết mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với chuẩn mực và cam kết quốc tế. Việt Nam là một người bạn chân thành, một đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản - đối tác chiến lược sâu rộng của Việt Nam. 

Câu hỏi 2: Nhiều dự án lớn ở Việt Nam đang sử dụng kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản như nhà máy điện nguyên tử, đường sắt cao tốc Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới sự điều hành của Chính phủ mới, liệu có sự thay đổi nào trong xu hướng ứng dụng công nghệ của Nhật Bản trong những dự án này không? 

Trả lời: Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và là quốc gia có trình độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Hiện nay, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp ODA song phương lớn nhất, đầu tư trực tiếp lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Hỗ trợ ODA của Chính phủ và đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trong những năm qua. Với ưu thế về vốn, kỹ thuật, công nghệ, nhiều công trình xây dựng tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản như cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2 Sân bay quốc tế Nội Bài… đã trở thành biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức tốt đẹp giữa hai nước.

Thời gian tới, Việt Nam mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản và kết nối hai nền kinh tế, tiếp tục triển khai các dự án lớn theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thu hút nhiều hơn đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó ưu tiên lĩnh vực công nghệ cao và chuyển giao công nghệ, trên cơ sở mang lại lợi ích cho hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Câu hỏi 3: Hướng tới lộ trình cắt giảm thuế quan vào năm 2018, ngành công nghiệp ô-tô của Nhật Bản khi đầu tư sang Việt Nam quan tâm rằng liệu họ có được hưởng những ưu đãi, hỗ trợ gì không? 

Trả lời: Việt Nam và Nhật Bản hiện đang hợp tác triển khai Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong Khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, tập trung vào 06 ngành mà hai bên đã lựa chọn, trong đó có công nghiệp hỗ trợ như sản xuất, lắp ráp ô tô và phụ tùng ô tô. 

Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến phát triển công nghiệp hỗ trợ và đã thành lập các khu công nghiệp để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này; ban hành những chính sách hỗ trợ và danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trong ngành dệt may, da giầy, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ôtô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm phụ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. Các sản phẩm được ưu tiên phát triển sẽ được xem xét áp dụng cơ chế ưu đãi. Tôi mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực này.

Câu hỏi 4: Ngày 12/4/2016, hai tàu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã lần đầu tiên ghé vào cảng Cam Ranh. Hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ngài đánh giá như thế nào về tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước? Chính phủ Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ này như thế nào trong tương lai? 

Trả lời: Hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, sự tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai nước cũng có những tiến triển mới. Các cơ quan, đơn vị an ninh, quốc phòng của hai nước thường xuyên tiến hành các hoạt động giao lưu, thăm viếng lẫn nhau, trong đó có việc các tàu của Cảnh sát biển, Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản thăm các cảng biển Việt Nam, góp phần tích cực vào việc tăng cường sự tin cậy và cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi đánh giá cao việc Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đồng thời mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như cứu hộ, cứu nạn, quân y, công nghệ và trang thiết bị để rà phá bom, mìn, xử lý chất độc hóa học, chất độc đi-ô-xin còn lại sau chiến tranh...

Câu hỏi 5: Việt Nam có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân hợp tác với Nga và Nhật Bản. Xin Ngài cho biết kế hoạch xây dựng cụ thể? 

Trả lời: Phát triển điện hạt nhân vì mục đích hoà bình là chính sách nhất quán của Việt Nam. Chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch phát triển điện hạt nhân của mình; đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến phức tạp, các yêu cầu về công nghệ cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người và môi trường luôn được đưa lên hàng đầu.

Việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân được lựa chọn theo từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể từng địa điểm và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước.

Về hai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, hiện chúng tôi đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác Nga và Nhật Bản để có thể sớm lựa chọn được phương án triển khai tốt nhất với công nghệ tiên tiến nhất và đã được kiểm chứng, cho phép sử dụng hiệu quả năng lượng hạt nhân để phát triển kinh tế bền vững, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.
Câu hỏi 6: Nhiều chuyên gia phân tích TPP và AEC sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Để hưởng lợi từ những hiệp định nói trên Việt Nam cần phải tiến hành cải cách cơ chế kinh tế. Xin cho biết Việt Nam sẽ có những chính sách gì để cải cách kinh tế? 
Trả lời: Việc tham gia Hiệp định TPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là một trong những bước hội nhập sâu rộng hơn của Việt Nam vào kinh tế thế giới và khu vực. Để khai thác hiệu quả lợi ích của các thỏa thuận này nói riêng và hội nhập quốc tế sâu rộng nói chung, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, tập trung vào các trọng tâm sau:

Trước hết, tiếp tục cải cách thể chế kinh tế thị trường để hội nhập đầy đủ và sâu rộng hơn nữa, trong đó ưu tiên điều chỉnh, bổ sung các chính sách pháp luật để bảo đảm tương thích với các cam kết hội nhập quốc tế.

Thứ hai, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tạo dựng một cơ cấu kinh tế có năng lực cạnh tranh cao, tham gia hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu quả. Trước hết cần đổi mới tư duy quản lý, xây dựng Chính phủ phục vụ và kiến tạo phát triển. Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả và hiệu lực của bộ máy nhà nước. 

Thứ tư, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh để chủ động tham gia và khai thác hiệu quả các cơ hội, lợi ích từ hội nhập quốc tế.

Câu hỏi 7: Ngài mong đợi sự ủng hộ như thế nào của Nhật Bản trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông? 

Trả lời: Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của cộng đồng quốc tế cùng giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, vì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở khu vực. Trên tinh thần đó, Nhật Bản, với vai trò là một nước lớn trong khu vực, cần tiếp tục đóng vai trò tích cực hơn nữa thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và khu vực, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông. Chúng tôi cũng hy vọng Nhật Bản có những sáng kiến hiệu quả giúp tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở các vùng biển quốc tế, trong đó có Biển Đông.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TRẢ LỜI

CHO KYODO NEWS (NHẬT BẢN)

(nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao G7 mở rộng)
Câu hỏi 1: Xin Ngài cho biết những chủ đề chính sẽ thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến đi? 

Trả lời: Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của tôi trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh “Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” giữa 2 nước Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục phát triển rất tốt đẹp.

- Tôi sẽ cùng với Ngài Thủ tướng Shinzo Abe trao đổi về những định hướng lớn và các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực, trọng tâm là tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ…. 

- Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán về chính sách đối ngoại với Nhật Bản. Tôi mong rằng, kết quả chuyến đi sẽ tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Câu hỏi 2: Ngài trông đợi sự hợp tác như thế nào từ phía Nhật Bản để phục vụ công cuộc phát triển ở Việt Nam? Xin Ngài cho biết quan điểm về nguồn vốn ODA từ Nhật Bản? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 3: Giới doanh nghiệp Nhật Bản phản ánh một số trở ngại khi đầu tư kinh doanh ở Việt Nam như thủ tục hành chính và thủ tục thuế phức tạp. Chính phủ Việt Nam sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? 

Trả lời: Chúng tôi cho rằng thành công của các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cũng chính là thành công của Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng đầu tư kinh doanh thành công ở Việt Nam

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực từ tháng 7/2015 đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt đã tạo sân chơi bình đẳng, không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài; thủ tục cấp phép đầu tư được đơn giản hóa hơn, lĩnh vực và địa bàn khuyến khích đầu tư được quy định cụ thể và minh bạch hơn. 

Từ năm 2014 đến nay, hàng năm Chính phủ Việt Nam đều ban hành Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung vào: (i) Tái cơ cấu kinh tế hướng tới phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh; (ii) Giải quyết các “nút thắt cổ chai” về thu hút đầu tư, nhất là thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực; (iii) Tăng cường áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị và quản lý kinh tế phù hợp với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; (iv) Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và đối thoại với các nhà đầu tư. 

Các nỗ lực của Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Năm 2015, Việt Nam đã tăng 12 bậc trong xếp hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (ở vị trí thứ 56 trong tổng số 140 quốc gia), tăng 3 bậc về xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới.

Ngay sau khi được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ, tôi đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường công khai, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là về đầu tư, kinh doanh, thuế, hải quan, đất đai, xây dựng... 

Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với khoảng 2.000 doanh nghiệp, 3.000 dự án và tổng vốn đăng ký 39 tỷ USD. Từ năm 2003, Chính phủ hai nước đã triển khai hiệu quả Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và được các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao. Các công ty Nhật Bản đều kinh doanh, đầu tư rất thành công tại Việt Nam. Theo JETRO, có tới 70% doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam đã lên kế hoạch mở rộng kinh doanh. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe các nhà đầu tư Nhật Bản tư vấn, góp ý về các giải pháp hiệu quả, khả thi tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn làm ăn, kinh doanh tại đất nước chúng tôi.

Câu hỏi 4: Xin Ngài cho biết thời điểm bắt đầu xây dựng và đi vào hoạt động của nhà máy điện Ninh Thuận mà Nhật Bản đã được chọn làm đối tác? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 5: Ngài mong đợi sự ủng hộ như thế nào của Nhật Bản trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TRẢ LỜI

CHO HÃNG NHK (NHẬT BẢN)

(nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao G7 mở rộng)

Câu hỏi 1: Hội nghị G7 mở rộng tại Nhật Bản vào cuối tháng 5 này sẽ thảo luận về sự phát triển của châu Á. Vậy Ngài có hy vọng gì vào Hội nghị này? 
Trả lời:

- Chúng tôi hoan nghênh, đánh giá cao Nhật Bản và cá nhân Ngài Thủ tướng Shinzo Abe đã rất nỗ lực trong việc xây dựng Chương trình nghị sự và tổ chức Hội nghị G7 mở rộng phù hợp với các quan tâm chung của thế giới và khu vực, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, căng thẳng địa - chính trị và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt.

- Việt Nam mong rằng, các nước tham dự sẽ có tiếng nói và hành động thiết thực đóng góp tích cực vào củng cố môi trường hòa bình, ổn định và giải quyết các vấn đề chung của toàn cầu và khu vực, nhất là các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống khủng bố, an ninh lương thực, nguồn nước, hàng hải, hàng không… 

- Lần đầu tiên tham dự Hội nghị G7 mở rộng, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào thảo luận những vấn đề nêu trên.
Câu hỏi 2: Đối với Việt Nam, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những vấn đề quan trọng. Chính phủ Việt Nam có hy vọng gì về vốn ODA của Nhật Bản? Trung Quốc mới thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) với các nước trên thế giới bao gồm Việt Nam. Xin Ngài cho biết lập trường của Chính phủ Việt Nam đối với AIIB? 
Trả lời: Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là nước cung cấp viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn và luôn trân trọng sự hỗ trợ quý báu và hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

Tôi đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Nhật Bản trong việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng - một trong ba đột phá chiến lược của Việt Nam. Với nguồn vốn ODA của Nhật Bản, Việt Nam đã có nhiều công trình hạ tầng lớn, hiện đại mang tầm khu vực như: hầm Hải Vân, cầu Cần Thơ, cầu Thanh Trì, đường Vành đai 3 Hà Nội, cầu Nhật Tân và Nhà ga hành khách T2 Sân bay Quốc tế Nội Bài, các cảng Cái Lân, Hải Phòng, Tiên Sa, Cái Mép - Thị Vải, hệ thống tưới Phan Rí - Phan Thiết (Bình Thuận)... Đây chính là những biểu tượng sống động cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng và tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội và đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa ở Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì cung cấp ODA để xây dựng, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, ưu tiên các dự án có tiêu chuẩn và chất lượng cao. Chúng tôi đánh giá cao Sáng kiến của Ngài Thủ tướng Shinzo Abe về phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao ở châu Á và mong muốn Việt Nam trở thành đối tác ưu tiên trong triển khai Sáng kiến này.
Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) là một sáng kiến góp phần thúc đẩy hội nhập và liên kết kinh tế khu vực, tạo thêm một kênh huy động nguồn lực cho các nước châu Á để phát triển cơ sở hạ tầng. Việt Nam đã và đang phối hợp với các nước thành viên xây dựng AIIB trở thành một ngân hàng minh bạch, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi ủng hộ AIIB tăng cường phối hợp với các nước và tổ chức quốc tế, trong đó có ADB, cùng thúc đẩy phát triển bền vững cơ sở hạ tầng ở châu Á vì lợi ích và thịnh vượng chung của cả khu vực.

Câu hỏi 3: Chính phủ Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản. Là Thủ tướng mới, Ngài đánh giá thế nào về mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản cho tới nay và muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác như thế nào với Nhật Bản trong tương lai? 
Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 4: Ngày 12/4/2016, hai tàu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã lần đầu tiên ghé vào cảng Cam Ranh. Hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ngài đánh giá như thế nào về tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước? Chính phủ Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ này như thế nào trong tương lai? 
Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 5: Việt Nam có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân hợp tác với Nga và Nhật Bản. Xin Ngài cho biết kế hoạch xây dựng cụ thể? 
Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 6: Nhiều chuyên gia phân tích TPP và AEC sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Để hưởng lợi từ những hiệp định nói trên Việt Nam cần phải tiến hành cải cách cơ chế kinh tế. Xin cho biết Việt Nam sẽ có những chính sách gì để cải cách kinh tế? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 7: Quân sự hóa ở Biển Đông là một trong những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang lo ngại. Dù có nhiều chỉ trích từ các nước, Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động ở Trường Sa và Hoàng Sa. Là Thủ tướng mới của Việt Nam, Ngài sẽ xử lý vấn đề này như thế nào? 

Trả lời: Hòa bình, hợp tác và phát triển là lợi ích, nguyện vọng của mọi quốc gia, các dân tộc trên thế giới. Mỗi quốc gia, dù lớn, hay nhỏ, bên cạnh việc chăm lo lợi ích của riêng mình, đều phải quan tâm và có trách nhiệm đối với các vấn đề chung của khu vực, thế giới và tôn trọng lợi ích chính đáng của các nước khác. Đây là nền tảng nhận thức cơ bản để thúc đẩy các cơ chế hợp tác, xây dựng lòng tin, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Như chúng ta đều thấy rõ, thời gian qua tình hình Biển Đông xuất hiện những diễn biến mới căng thẳng, phức tạp, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. Những diễn biến này chủ yếu đến từ các hoạt động xây dựng, cải tạo trên quy mô lớn từ các đá, bãi ngầm thành các đảo nhân tạo. Cùng với đó là các hoạt động đẩy mạnh xây dựng, bố trí quân sự, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không quốc tế, làm xói mòn lòng tin chính trị giữa các quốc gia, ảnh hưởng đến lợi ích các nước trong và ngoài khu vực. 

Lập trường, quan điểm của Việt Nam trong việc gìn giữ chủ quyền và giải quyết tranh chấp rất rõ ràng, nhất quán. Tôi xin nhấn mạnh ba điểm: (i) Việt Nam hết sức coi trọng việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định hợp tác cùng có lợi, vì mục tiêu phát triển. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước, nhất là các nước láng giềng, khu vực, bạn bè truyền thống và các đối tác lớn; (ii) Việt Nam kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như các cam kết, thỏa thuận khu vực, trong đó có Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý; (iii) trên tinh thần đó, chúng tôi sẵn sàng làm hết sức mình để cùng ASEAN và các đối tác duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. 

Câu hỏi 8: Tòa án trọng tài thường trực sắp ra phán quyết về vụ kiện của Phillipines. Xin Ngài cho biết lập trường của Chính phủ Việt Nam về vụ kiện này? 

Trả lời: Lập trường trước sau như một của Việt Nam là các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Tôi cho rằng các quy định và thủ tục của Công ước 1982, kể cả việc giải quyết mọi tranh chấp có liên quan đến việc giải thích và áp dụng Công ước bằng các biện pháp hòa bình cần được tuân thủ và thực thi đầy đủ.

Việt Nam là một quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tôi bảo lưu các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, các quyền và lợi ích tại các vùng biển xác lập theo Công ước 1982. Chính vì vậy, chúng tôi cũng hy vọng Tòa Trọng tài sẽ giải thích và áp dụng các quy định liên quan của Công ước 1982 để đưa ra phán quyết công bằng và khách quan./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TRẢ LỜI

CHO BÁO NIKKEI (NHẬT BẢN)

(nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao G7 mở rộng)
Câu hỏi 1: Xin Ngài cho biết những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư từ Nhật Bản, có sự thay đổi nào trong thời gian tới hay không? Nếu có, đó là những thay đổi gì? 

Trả lời: Thu hút FDI là chính sách nhất quán của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, Việt Nam được nhiều nhà đầu tư đánh giá là một điểm đến hấp dẫn trong khu vực nhờ có sự ổn định chính trị - xã hội, lực lượng lao động trẻ dồi dào, cần cù và thân thiện, thị trường trong nước ngày càng mở rộng… Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực từ tháng 7/2015 không phân biệt trong các chính sách ưu đãi đầu tư, các nhà đầu tư trong và ngoài nước được tự do đầu tư kinh doanh trong những lĩnh vực mà Hiến pháp và pháp luật không cấm. Thủ tục cấp phép đầu tư được đơn giản hóa hơn; lĩnh vực và địa bàn khuyến khích đầu tư được quy định cụ thể và minh bạch hơn. 

Việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách và thực hiện các cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới thời gian tới sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh rộng mở, thông thoáng hơn nữa cho các nhà đầu tư. Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản, tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Câu hỏi 2: Nhiều dự án lớn ở Việt Nam đang sử dụng kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản như nhà máy điện nguyên tử, đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới sự điều hành của Chính phủ mới, liệu có sự thay đổi nào trong xu hướng ứng dụng công nghệ của Nhật Bản trong những dự án này không? 

Trả lời: Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và là quốc gia có trình độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Hiện nay, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp ODA song phương lớn nhất, đầu tư trực tiếp lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Hỗ trợ ODA của Chính phủ và đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trong những năm qua. Với ưu thế về vốn, kỹ thuật, công nghệ, nhiều công trình xây dựng tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản như cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2 Sân bay quốc tế Nội Bài… đã trở thành biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức tốt đẹp giữa hai nước.

Thời gian tới, Việt Nam mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản và kết nối hai nền kinh tế, tiếp tục triển khai các dự án lớn theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thu hút nhiều hơn đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó ưu tiên lĩnh vực công nghệ cao và chuyển giao công nghệ, trên cơ sở mang lại lợi ích cho hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Câu hỏi 3: Hướng tới lộ trình cắt giảm thuế quan vào năm 2018, ngành công nghiệp ô-tô của Nhật Bản khi đầu tư sang Việt Nam quan tâm rằng liệu họ có được hưởng những ưu đãi, hỗ trợ gì? Để cho ngành công nghiệp ô-tô phát triển hơn thì không thể thiếu được việc đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất linh kiện. Vậy việc đầu tư phát triển ngành này sẽ được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: Việt Nam và Nhật Bản hiện đang hợp tác triển khai Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong Khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, tập trung vào 06 ngành mà hai bên đã lựa chọn, trong đó có công nghiệp hỗ trợ như sản xuất, lắp ráp ô tô và phụ tùng ô tô. 

Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến phát triển công nghiệp hỗ trợ và đã thành lập các khu công nghiệp để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này; ban hành những chính sách hỗ trợ và danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trong ngành dệt may, da giầy, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ôtô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm phụ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. Các sản phẩm được ưu tiên phát triển sẽ được xem xét áp dụng cơ chế ưu đãi. Tôi mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực này.

Câu hỏi 4: Ngày 12/4/2016, lần đầu tiên hai tàu chiến của Nhật Bản cập cảng Cam Ranh. Có phải trong tương lai sẽ tiếp tục có những chuyến thăm như vậy? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 5: Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Ngài muốn dồn sức cho vấn đề gì nhất? Và để thực hiện điều đó, Ngài sẽ thực hiện những chính sách cụ thể nào? 

Trả lời: 

- Như các bạn đã biết, sau 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thời gian tới, tuy phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thống nhất hành động với quyết tâm cao nhất, kiên quyết đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển, gắn bó và phục vụ Nhân dân; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, bảo đảm công bằng, minh bạch; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp./. 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TRẢ LỜI

CHO YOMIURI SHIMBUN (NHẬT BẢN)

(nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao G7 mở rộng)

Câu hỏi 1: Ngài trông đợi sự hợp tác như thế nào từ phía Nhật Bản để phục vụ công cuộc phát triển ở Việt Nam? Xin Ngài cho biết quan điểm về nguồn vốn ODA từ Nhật Bản? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 2: Xin Ngài cho biết thời điểm bắt đầu xây dựng và đi vào hoạt động của nhà máy điện Ninh Thuận mà Nhật Bản đã được chọn làm đối tác? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 3: Nhiều chuyên gia phân tích TPP và AEC sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Để hưởng lợi từ những hiệp định nói trên Việt Nam cần phải tiến hành cải cách cơ chế kinh tế. Xin cho biết Việt Nam sẽ có những chính sách gì để cải cách kinh tế? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 4: Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Ngài muốn dồn sức cho vấn đề gì nhất? Và để thực hiện điều đó, Ngài sẽ thực hiện những chính sách cụ thể nào? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 5: Năm nay, Việt Nam sẽ kỷ niệm 30 năm thực hiện chính sách Đổi mới. Xin Thủ tướng cho biết ý kiến về việc này? Liệu chúng tôi có thể trông đợi Việt Nam sẽ có một chính sách tương tự như vậy trong tương lai hay không? 
Trả lời: Là những phóng viên thường trú tại Việt Nam, chắc các bạn đều có thể cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ của đất nước chúng tôi. Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Bằng những biện pháp cải cách sâu sắc và toàn diện, quá trình đổi mới đã đem lại cho đất nước chúng tôi những thành tựu phát triển to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, được nhân dân đồng tình ủng hộ, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Việt Nam đã có những thay đổi vượt bậc, trong đó thay đổi lớn nhất chính là thế và lực của Việt Nam hiện nay.

Từ một quốc gia nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã gia nhập nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, trở thành một nền kinh tế năng động, đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng, trung bình khoảng 7% trong giai đoạn 1991-2015. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, gấp 11,5 lần sau hơn 20 năm (đạt trên 2.100 USD năm 2015 so với mức 200 USD vào đầu những năm 1990). Quy mô nền kinh tế tăng nhanh và cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch theo hướng hiện đại. Hội nhập quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước theo nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế. Văn hóa - xã hội có bước phát triển tích cực. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Những thành tựu nêu trên là tiền đề quan trọng để chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới trong thời gian tới, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Câu hỏi 6: Quân sự hóa ở Biển Đông là một trong những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang lo ngại. Dù có nhiều chỉ trích từ các nước, Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động ở Trường Sa và Hoàng Sa. Là Thủ tướng mới của Việt Nam, Ngài sẽ xử lý vấn đề này như thế nào? 
Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CHO KÊNH TRUYỀN HÌNH CHANNEL NEWSASIA (SINGAPORE)


Câu hỏi 1. Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Ngài muốn dồn sức cho vấn đề gì nhất? Và để thực hiện điều đó, Ngài sẽ thực hiện những chính sách cụ thể nào? Nếu chỉ có một mục tiêu duy nhất, Thủ tướng muốn thực hiện điều gì? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

Câu hỏi 2. Chúng tôi được biết Thủ tướng đã có thời gian học tập tại Xinh-ga-po. Bài học kinh nghiệm lớn nhất mà Thủ tướng học được từ Xinh-pa-po là gì? 


Trả lời: Cám ơn câu hỏi rất thú vị của bạn. Trong quá trình phát triển đất nước, Xinh-ga-po đã đạt được những thành tựu to lớn, đáng ngưỡng mộ, có trình độ kinh tế phát triển cao và có mức sống hàng đầu thế giới. 


Mô hình phát triển của Xinh-ga-po là một mô hình phát triển thành công ở khu vực. Trong đó, kinh nghiệm quản trị quốc gia của Xinh-ga-po có lẽ là điều nhiều nước khác muốn tham khảo, học tập. Nhìn vào lịch sử phát triển của Xinh-ga-po, có thể thấy việc thực hiện quản trị quốc gia một cách hiệu quả đã giúp Xinh-ga-po vươn lên từ một nước đang phát triển trở thành một nước phát triển hàng đầu, như cố Thủ tướng Xinh-ga-po Lý Quang Diệu đã nói là từ “thế giới thứ ba sang thế giới thứ nhất”.

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CHO

BÁO JIJI PRESS (NHẬT BẢN)


Câu hỏi 1. Xin Thủ tướng cho biết triển vọng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong tương lai? Thủ tướng mong đợi gì từ Nhật Bản? Xin Ngài cho biết mong muốn hình ảnh của Việt Nam như thế nào trong mắt người Nhật Bản? 
Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)


Câu hỏi 2. Ngài nhận định thế nào về tình hình Biển Đông? Việt Nam có kế hoạch gì để giữ chủ quyền tại Biển Đông, ví dụ như hợp tác chiến lược với Nhật Bản hoặc các nước khác?


Trả lời: Thời gian vừa qua tình hình Biển Đông xuất hiện những diễn biến phức tạp mới. Những hành động làm thay đổi nguyên trạng, vi phạm luật pháp quốc tế đã làm suy giảm lòng tin và gia tăng căng thẳng, gây quan ngại sâu sắc không chỉ cho các nước trong khu vực mà còn cho nhiều quốc gia trên thế giới.

- Lập trường, quan điểm, chủ trương của Việt Nam trong việc gìn giữ chủ quyền và giải quyết tranh chấp là rõ ràng, nhất quán. 


Tôi xin nhấn mạnh ba điểm:


+ Thứ nhất, Việt Nam hết sức coi trọng việc gìn giữ môi trường hòa bình, hợp tác cùng có lợi để phục vụ mục tiêu phát triển; kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, coi trọng tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước. 

+ Thứ hai, Việt Nam kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và trên cơ sở luật pháp quốc tế cũng như các cam kết, thỏa thuận khu vực, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông; tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý. 

+ Thứ ba, trên tinh thần đó, chúng tôi sẵn sàng làm hết sức mình để cùng ASEAN và các nước duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. 

Chúng tôi cũng đề nghị các quốc gia trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, tiếp tục có những đóng góp thiết thực, mang tính xây dựng nhằm duy trì hòa bình, ổn định và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Biển Đông.

 Câu hỏi 3. Xin Thủ tướng cho biết mục đích của việc thay đổi vị trí xây dựng của hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 tại tỉnh Ninh Thuận ? Nguyên nhân việc hoãn vận hành nhà máy điện hạt nhân đến năm 2028 ? 

Trả lời: (Tham khảo nội dung đã trả lời ở trên)

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CHO

HÃNG REUTERS (ANH)

Câu hỏi 1. Xin Thủ tướng cho biết những chính sách ưu tiên của Chính phủ mới và các vấn đề cấp bách phải giải quyết? 

Trả lời: Đại hội Đảng lần thứ XII và Kỳ họp Quốc hội vừa qua đã xác định những mục tiêu chủ yếu của Việt Nam trong 5 năm tới (trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5% - 7%; GDP bình quân đầu người 3.200 - 3.500 USD vào năm 2020 và sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại). Chúng tôi đã xác định nhiệm vụ bao trùm là đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó tập trung thực hiện những trọng tâm ưu tiên sau đây: 


- Một là, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng; tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

- Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giải phóng mọi tiềm năng, lợi thế của toàn xã hội cho phát triển. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính tinh gọn, chuyên nghiệp, trong sạch; bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân đi đôi với tuân thủ pháp luật; đẩy lùi và ngăn chặn hiệu quả tham nhũng, lãng phí. 


- Ba là, cải thiện môi trường tự nhiên và xã hội, gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế; chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực, nguồn nước; đồng thời nỗ lực giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân.


- Bốn là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gìn giữ hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước.


- Năm là, tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tích cực và chủ động đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.


Câu hỏi 2. Hiện nay các nhà đầu tư đang rất kỳ vọng vào nền kinh tế Việt Nam nhưng một số ý kiến quan ngại rằng quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra chậm trong giai đoạn Chính phủ mới này. Xin Thủ tướng cho biết quan điểm về nhận định này?


Trả lời: Những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới trong 30 năm qua đã tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục phát triển và tăng trưởng bền vững. Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Bên cạnh kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, chúng tôi đang tiếp tục đổi mới toàn diện, sâu sắc; triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với việc Cộng đồng Kinh tế ASEAN bắt đầu đi vào hoạt động năm 2016 và hoàn tất ký kết nhiều FTA quan trọng như Hiệp định TPP, FTA Việt Nam-EU, Việt Nam đang từng bước trở thành một tâm điểm kết nối nhiều nền kinh tế trong và ngoài khu vực. Tất cả những nỗ lực này mang lại diện mạo mới cho nền kinh tế, tạo động lực để Việt Nam phát triển năng động hơn và bền vững hơn.


Cải cách và hội nhập quốc tế là chủ trương nhất quán và xuyên suốt trong toàn bộ quá trình Đổi mới của Việt Nam. Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua đã khẳng định tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới. Chúng tôi đang khẩn trương và quyết liệt triển khai các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp để trở thành động lực phát triển kinh tế của đất nước. 


Câu hỏi 3. Quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước đang bị chỉ trích diễn ra chậm và các công ty tiến hành cổ phần rất nhỏ. Chính phủ mới sẽ làm gì để thay đổi quá trình này? 


Trả lời: Trong bối cảnh chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, Việt Nam thực hiện nhất quán chủ trương đổi mới và cải cách doanh nghiệp nhà nước, coi tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một trong ba trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.


Trải qua hơn 20 năm cải cách từ đầu những năm 1990, số lượng doanh nghiệp nhà nước giảm đáng kể từ 12.000 xuống còn dưới 800 doanh nghiệp. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được thực hiện quyết liệt trong giai đoạn 2011-2015, tập trung vào cổ phần hoá, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cũng trong giai đoạn này, Việt Nam đã có những cải cách quan trọng về thể chế liên quan; đồng thời các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới được đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện đã góp phần thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo công bằng, bình đẳng với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong nước.


Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, thiết yếu; đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành, cổ phần hóa và bán hết phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo cơ chế thị trường; tăng cường quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu; nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động; đổi mới mô hình quản lý và giám sát của Nhà nước và tăng cường công khai, minh bạch.


Câu hỏi 4.Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam nhưng hiện nay một số ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ đang phản đối TPP. Thủ tướng có quan ngại về điều này và Việt Nam làm gì để góp phần thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định của các nước thành viên?


Trả lời: Sau gần 6 năm đàm phán, Hiệp định TPP được ký kết đầu năm 2016, thể hiện quyết tâm, nỗ lực vượt bậc và sự linh hoạt, sáng tạo của 12 quốc gia thành viên hướng tới một hiệp định cân bằng, toàn diện, tiêu chuẩn cao, quan tâm thỏa đáng đến lợi ích của các thành viên, góp phần mở rộng tiềm năng hợp tác và làm sâu sắc quan hệ giữa các nước thành viên, thúc đẩy xu thế liên kết đa tầng nấc, cũng như duy trì môi trường khu vực hòa bình, ổn định, phát triển năng động.


Với vai trò là thành viên chủ chốt của TPP, Hoa Kỳ là quốc gia hiểu rõ tầm quan trọng của Hiệp định này, trong đó có lợi ích chiến lược cũng như kinh tế - thương mại. Tôi tin tưởng rằng Hiệp định TPP sẽ sớm được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, góp phần tạo động lực để sớm đưa Hiệp định đi vào thực thi, vì lợi ích của 12 quốc gia thành viên và vì một khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động và thịnh vượng.


Về phía Việt Nam, chúng tôi đang tập trung hoàn tất các thủ tục để sớm trình phê chuẩn Hiệp định TPP ngay tại Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV (dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7/2016); đồng thời khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm thực thi nghiêm túc và đầy đủ các cam kết. Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng việc cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.


Với tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao, chúng tôi sẽ cùng các quốc gia thành viên TPP phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hết sức thúc đẩy phê chuẩn TPP theo đúng lộ trình đề ra, để cùng phát huy hiệu quả những cơ hội, lợi ích mà Hiệp định mang lại, phục vụ cho mục tiêu phát triển quốc gia và góp phần duy trì sự năng động và vai trò đầu tàu về tăng trưởng kinh tế của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.



Câu hỏi 5. Việt Nam đã thay đổi nhiều trong những năm qua. Xin Thủ tướng cho biết sức mạnh lớn nhất của Việt Nam hiện nay và những năm tiếp theo? 


Trả lời: Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và một nền kinh tế năng động. Thế và lực của Việt Nam đã lớn mạnh hơn nhiều. Đây chính là nền tảng để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong thời gian tới. 


Việt Nam đã duy trì môi trường hoà bình, ổn định để tập trung vào phát triển đất nước. Đây là điều kiện tiên quyết để phát huy những nguồn lực, giá trị nội tại và thu hút những nguồn lực từ bên ngoài.


Việt Nam quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện với những bước đi phù hợp và chính sách đúng đắn, góp phần giải phóng sức lao động, năng lực sản xuất và phát huy hiệu quả các nguồn lực. 


Việt Nam có nguồn tài nguyên quý giá là nguồn nhân lực cần cù, sáng tạo, năng động và đầy nhiệt huyết, có khả năng tiếp cận nhanh với những thành tựu phát triển của thế giới. Những đặc tính quý báu đó sẽ càng được phát huy khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới./.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TRẢ LỜI

CHO HÃNG THÔNG TẤN TASS (NGA)

(nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga)
Câu 1: Xin cho biết đánh giá của Ngài về quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược VN-Nga thời gian qua và định hướng hợp tác trong thời gian tới?

Trả lời: Việt Nam và Nga gắn bó với nhau bởi tình hữu nghị bền chặt giữa dân tộc và nhân dân hai nước, mối quan hệ đó đã được thử thách trong những năm tháng gian khổ khi Việt Nam chiến đấu chống ngoại xâm, thống nhất đất nước cũng như trong giai đoạn chuyển đổi đầy khó khăn của hai nước. Trên nền tảng vững chắc đó, xuất phát từ lợi ích của cả hai bên, ý chí chính trị, quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước, Việt Nam và Nga đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2001 và nâng cấplên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 7/2012. Năm 2015, hai nước chúng ta đã cùng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Có thể nói, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga thời gian qua đã phát triển rất năng động, đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là quan hệ chính trị với độ tin cậy cao thông qua việc duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch...ngày càng được mở rộng và hiệu quả. Tôi đánh giá cao việc Việt Nam là nước đầu tiên mà Liên minh Kinh tế Á – Âu đã ký Hiệp định Thương mại tự do, mở ra một giai đoạn mới quan trọng trong việc mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Việt Nam và Nga nói riêng và giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu nói chung.
Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, tôi sẽ chuyển đến Tổng thống Nga V. Putin, Thủ tướng Nga Đ. Medvedev và các nhà lãnh đạo, nhân dân Nga tình cảm sâu sắc, sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, tiếp tục khẳng định chính sách của Việt Nam là ưu tiên củng cố tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ thảo luận về các biện pháp để khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng tầm hợp tác giữa hai nước chúng ta, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, khoa học - giáo dục, văn hóa… phát triển hiệu quả hơn nữa, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước và nhu cầu phát triển của mỗi quốc gia. 

Câu hỏi 2: Theo Thủ tướng, quan hệ ASEAN-Nga đã phát triển như thế nào trong 20 năm qua? Hai bên cần lưu ý những lĩnh vực nào còn tiềm năng?

Trả lời: Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, chúng ta thực sự vui mừng khi chứng kiến hợp tác ASEAN-Nga đã phát triển sâu rộng và toàn diện về nhiều mặt thông qua việc triển khai Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác toàn diện và tiến bộ ASEAN-Nga và Kế hoạch Hành động toàn diện 2005-2015. Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều đánh giá cao sự tham gia tích cực của Nga tại các cơ chế, khuôn khổ hợp tác khu vực do ASEAN sáng lập và dẫn dắt như Cấp cao Đông Á, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+)… ASEAN đánh giá cao việc Nga luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và tăng cường hợp tác xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ở khu vực, trong đó có chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai và cứu trợ thảm họa, an ninh hàng hải...



Trong thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác cụ thể, thực chất trong những lĩnh vực mà ASEAN quan tâm và Nga có thế mạnh như khoa học-công nghệ, năng lượng, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh hàng hải, chủ nghĩa khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu. ASEAN cũng mong muốn Nga tích cực hỗ trợ ASEAN thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng 2025, triển khai Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) và Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI). Trước mắt, cần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động ASEAN-Nga giai đoạn 2016-2020 và tăng cường củng cố đối thoại và hợp tác trong khuôn khổ EAS, ARF, ADMM+ trên cơ sở coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN.


Câu hỏi 3: Xin Thủ tướng chia sẻ một số vấn đề mà phía Việt Nam muốn thảo luận trong khuôn khổ Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Nga ?


Trả lời: Tôi đánh giá cao việc Tổng thống Nga V.Putin đã mời các nhà Lãnh đạo ASEAN dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm20 năm quan hệ Đối tác ASEAN-Nga  tại Sochi từ 19-20/5/2016. Đây là dịp rất tốt để các nhà Lãnh đạo ASEAN và Nga tập trung thảo luận về định hướng chiến lược thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga trong giai đoạn mới.

Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN, đồng thời là một người bạn thân thiết của Nga, Việt Nam mong muốn Cộng đồng ASEAN được củng cố vững chắc và ngày càng đóng vai trò lớn hơn tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, hợp tác ASEAN – Nga ngày càng được tăng cường mà thông qua đó, vai trò và vị thế của Nga ở khu vực và trên thế giới cũng như tầm quan trọng của Nga đối với hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực ngày càng được nâng cao. 


Về phía Việt Nam, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục chủ động tham gia, tích cực đề xuất những biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện ASEAN-Nga đi vào chiều sâu. Chúng tôi mong muốn Nga tham gia nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn trong việc hỗ trợ ASEAN thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng 2025, triển khai Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) và Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI), thực hiện hiệu quả Chương trình hành động ASEAN-Nga giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, cả ASEAN và Nga cần tăng cường củng cố đối thoại và hợp tác trong các khuôn khổ chung của ASEAN như tôi vừa nêu trên, để qua đó bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực cũng như nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của ASEAN và Nga trên trường quốc tế./.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC 
TRẢ LỜI CHO TẠP CHÍ FIRST (ANH)

Câu hỏi 1: Xin Ngài Thủ tướng cho biết những thành tựu nổi bật Việt Nam đã đạt được trong các năm qua?

Trả lời: Sau ba thập kỷ Đổi mới, từ một nước kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình và là trong những nền kinh tế đang phát triển năng động trong khu vực và trên thế giới. Từ năm 1986 đến 2010, GDP bình quân tăng trên 7%/ năm. Trong 5 năm 2011-2015, dù chịu tác động từ suy giảm kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng GDP bình quân gần 6%/năm; năm 2015 là 6,68%, đạt trên 2.100 USD/người (khoảng 5.800 USD nếu tính theo sức mua tương đương). “Đổi mới” đã trở thành cụm từ được thế giới biết đến, gắn với câu chuyện thành công của Việt Nam.

Thành công của công cuộc Đổi mới là nền tảng quan trọng để Việt Nam tự tin hội nhập toàn diện vào đời sống quốc tế. Xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước ASEAN và các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống. Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 187 quốc gia, trong đó có 15 nước đối tác chiến lược (bao gồm cả Anh), 10 nước đối tác toàn diện và là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức, diễn đàn đa phương quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM,  WTO; đã kết nối với hơn 230 thị trường trên toàn cầu, ký kết hơn 90 hiệp định thương mại song phương, đa phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 12 hiệp định thương mại tự do (FTA); đang tiếp tục đàm phán 4 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Khu vực RCEP. 

Việt Nam cũng đạt được những thành tựu rất quan trọng về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền tự do, dân chủ, bảm đảo an sinh xã hội cho người dân. Tại phiên họp tháng 9/2015 của Liên hợp quốc, Việt Nam là một trong 6 quốc gia được vinh danh về hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), nhất là về xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi coi trọng phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, lấy việc xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh vừa là mục tiêu trung tâm và vừa là động lực phát triển.

Câu hỏi 2: Xin Ngài Thủ tướng giới thiệu đôi nét về văn hóa và di sản Việt Nam?

Trả lời: Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử và giàu truyền thống văn hóa, có sự giao thoa của nền văn minh Ấn Độ và văn hóa Trung Hoa, của văn hóa Á Đông với văn hóa phương Tây. Tôn giáo ở Việt Nam cũng rất phong phú với sự du nhập và hội tụ của các tôn giáo lớn như Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Ki tô giáo, Hồi giáo, kết hợp với tín ngưỡng dân gian thờ cúng tổ tiên. Trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, Việt Nam luôn là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, hiểu rõ những giá trị của hòa bình và hữu nghị. Con người Việt Nam hòa hiếu, thân thiện, hiếu học, coi trọng giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng đa dạng văn hóa, khoan dung tôn giáo.

Sự phong phú và giàu màu sắc văn hóa của Việt Nam được thể hiện rõ qua các lễ hội, nhạc cụ, các loại hình nghệ thuật dân gian gắn liền với lịch sử, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, mùa màng, ngành nghề, địa phương, dân tộc, tôn giáo. Nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như Ca trù, Nhã nhạc Cung đình Huế, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương… Việt Nam cũng là một đất nước nổi tiếng với nhiều di sản văn hoá, danh lam, thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, như vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An… được UNESCO công nhận là di sản của thế giới.

Tất cả những điều đó hội tụ nên một nền văn hóa Việt Nam đầy màu sắc, đậm đà bản sắc, một đất nước Việt Nam tươi đẹp, thanh bình, là điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách quốc tế. Những nét văn hóa đó cũng tạo nên con người Việt Nam hiền hòa, trọng tín trong đại gia đình Việt Nam với 54 dân tộc anh em là bạn, là đối tác tin cậy của các dân tộc trên thế giới.

Câu hỏi 3: Xin Thủ tướng cho biết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cuả Việt Nam và những thách thức Việt Nam cần vượt qua để đạt được mục tiêu này?

Trả lời: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước (tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%/năm, nâng mức GDP bình quân đầu người năm 2020 từ 3.200 - 3.500 USD/năm). Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hoá, thực hiện dân chủ, tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Giữ gìn hoà bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao vị thế trên trường quốc tế. 
Thế giới đang có nhiều chuyển biến phức tạp, đặt ra những thách thức lớn về chính trị, an ninh, kinh tế, biến đổi khí hậu, lương thực, nguồn nước… tác động trực tiếp đến Việt Nam. Đó là nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, tăng trưởng thiếu bền vững, sức cạnh tranh và năng suất lao động thấp hay vấn đề dân số già hóa. Hội nhập và liên kết sâu rộng, ngày càng chặt chẽ hơn với nền kinh tế thế giới cũng khiến Việt Nam chịu nhiều rủi ro hơn trước những bất ổn trên thị trường toàn cầu. Đó là mối đe dọa của biến đổi khí hậu, nước biển dâng mà Việt Nam là một trong các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất. Đó còn là nguy cơ tụt hậu khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng, nếu không nắm bắt, khai thác được cơ hội.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa đổi mới toàn diện, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế với nhiều hình thức sở hữu, vận hành đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả theo quy luật thị trường, cạnh tranh công bằng, bình đẳng. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ. Tiếp tục thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chính phủ Việt Nam cũng đề cao việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Câu hỏi 4: Xin Thủ tướng cho biết cơ hội đầu tư và thương mại của Việt Nam đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, tài chính, sản xuất, công nghệ, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và công nghệ thông tin?

Trả lời: Thành công của Việt Nam trong 30 năm đổi mới, không thể không nhắc đến sự đồng hành và đóng góp đáng kể của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài. Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một thành phần không tách rời trong nền kinh tế quốc gia, là một trong những nguồn lực quan trọng cho phát triển của Việt Nam. 

Chúng tôi luôn coi thành công của doanh nghiệp, của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của Việt Nam và thất bại của họ cũng là thất bại của chúng tôi. Theo đó, Chính phủ Việt Nam luôn cam kết và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Đó là những quy định về bảo hộ về vốn, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cùng với các chính sách ưu đãi về thuế, về đất, về ngoại hối, về nhân lực. Đó cũng là việc tạo ra cơ hội và môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch. Đó còn là việc duy trì môi trường chính trị, an ninh ổn định. 
Chính phủ Việt Nam thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó tái cơ cấu nền kinh tế hướng tới phát triển bền vững, tháo gỡ các trở ngại về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực; tăng cường áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị và quản lý kinh tế. Để đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành một xung lực cho phát triển, năm nay chúng tôi phát động năm quốc gia khởi nghiệp và cam kết mạnh mẽ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Theo báo cáo môi trường kinh doanh mới công bố tháng 10/2016 của Ngân hàng thế giới, Việt Nam đã tăng 9 bậc, xếp thứ 82/190 nước; Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam đứng thứ 56/140 nước.

Đặc biệt, quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam mở ra những cơ hội lớn trong một số lĩnh vực tạo động lực cho tăng trưởng bền vững, cụ thể là:

Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, tiếp tục gia tăng đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, trong đó ưu tiên mô hình hợp tác công-tư (PPP). 
Là nền kinh tế có lợi thế so sánh về nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản là hướng ưu tiên thu hút đầu tư nhằm xây dựng và phát triển các chuỗi sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông nghiệp cho thị trường Việt Nam và khu vực. 
Chú trọng phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ thân thiện với môi trường và công nghệ vũ trụ. Những lĩnh vực này được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, chi phí sử dụng hạ tầng cơ sở, tiền thuê đất… 
Hướng tới một nền công nghiệp chế tạo, tự động hoá với giá trị gia tăng cao trên nền tảng làm chủ khoa học công nghệ, sử dụng máy móc thiết bị hiện đại và thị trường tiêu thụ sản phẩm toàn cầu. 
Phấn đấu đến năm 2020, đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.

Câu hỏi 5: Việt Nam đóng vai trò gì trong thương mại toàn cầu và khu vực, trong các thể chế đa phương như ASEAN và APEC?

Trả lời: Việt Nam ngày càng gắn kết hơn với thế giới, với độ mở rất lớn về kinh tế. Với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA), đất nước chúng tôi trở gắn kết với 55 đối tác, trong đó có các trung tâm kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, đồng thời, đóng góp tích cực cho xu thế hội nhập và liên kết kinh tế ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế mở nhất trong khu vực Đông Nam Á với tổng kim ngạch thương mại 2016 đạt gần 360 tỉ USD, tương đương hơn 1,7 lần GDP của Việt Nam, thu hút gần 300 tỉ USD đầu tư nước ngoài (với hơn 22.000 dự án). 

Việt Nam đã cùng các nước ASEAN thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 và đang tiếp tục hoàn thiện để đưa AEC trở thành một cộng đồng gắn kết cao hơn, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm. Việt Nam cũng đã tham gia đề xuất nhiều sáng kiến làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại – đầu tư và các nội hàm của phát triển bền vững như nông nghiệp xanh, an ninh lương thực, an sinh xã hội trong APEC, ASEM; thực hiện đầy đủ các cam kết và đóng góp tích cực cho hợp tác chung trong WTO, phê chuẩn và thực hiện Hiệp định thuận lợi hóa thương mại (TFA), góp phần thúc đẩy xu thế hợp tác và thuận lợi hóa thương mại ở cấp độ toàn cầu. 

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, gắn kết Việt Nam ngày càng sâu sắc với dòng chảy của thế giới. 

Trong năm 2017, Việt Nam sẽ một lần nữa đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao các nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để cùng các nền kinh tế thành viên có một kỳ Hội nghị thành công tốt đẹp, có nhiều sáng kiến, cũng như tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu.  

Câu hỏi 6: Xin Ngài Thủ tướng đánh giá về quan hệ Việt Nam – Anh, EU trong tương lai?

Trả lời: Nếu để đánh giá về quan hệ giữa Việt Nam và Anh, và giữa Việt Nam và EU trong tương lai, tôi xin gói gọn trong hai từ “tiềm năng và cơ hội”. 

Hiện tại, EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam (sau Trung Quốc), thị trường lớn thứ hai của Việt Nam (sau Mỹ), là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu và cung cấp hỗ trợ phát triển không hoàn lại lớn nhất của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam có 6 nước thành viên EU là đối tác chiến lược, trong đó có Anh - đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu. 

Về quan hệ Việt Nam - Anh, hai nước có rất nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Chúng tôi mong muốn Chính phủ Anh tiếp tục cùng Chính phủ Việt Nam tăng cường cơ chế đối thoại song phương, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ, đồng thời, giúp Việt Nam triển khai Quỹ Thịnh vượng mới để xây dựng các dự án ứng phó với biển đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Anh đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam; phối hợp thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh. 
Với Liên minh Châu Âu (EU), việc hai bên ký Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) năm 2012 đã tạo nền tảng chiến lược tin cậy về chính trị, đối ngoại, là cơ sở cho sự phát triển toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ. Chúng tôi đã phê chuẩn Hiệp định này trong tháng 10/2016 và rất mong EU sớm phê chuẩn để đưa quan hệ Việt Nam - EU phát triển toàn diện, sâu sắc trong thời gian tới.

Hiện nay, hai bên đang hướng tới việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) vào năm 2017, mở ra cơ hội to lớn cho cả Việt Nam và EU. Thứ nhất, các nhà xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt trong các ngành Việt Nam có thế mạnh như dệt may, giày dép, nông thủy sản sẽ có mặt tại thị trường EU rộng lớn và các doanh nghiệp EU trong các ngành công nghệ cao, dịch vụ tài chính, ngân hàng sẽ được tiếp cận một thị trường Việt Nam đầy tiềm năng. Thứ hai, EVFTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư, công nghệ có chất lượng cao của EU vào Việt Nam. Đất nước tôi cũng sẽ trở thành điểm kết nối các hoạt động thương mại – đầu tư của EU với các nước trong khu vực ASEAN. Thứ ba, doanh nghiệp hai bên sẽ được tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các hoạt động mua sắm công. 

Với nền tảng trên, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU và Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Anh sẽ phát triển năng động, thực chất, sâu sắc và hiệu quả.

Câu hỏi 7: Xin Thủ tướng nhận định về tương lai Việt Nam trong 20 năm tới?

Trả lời: Trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng, văn minh, có môi trường sống trong lành, nơi người dân được thụ hưởng đời sống kinh tế, văn hoá và tinh thần cao. Việt Nam sẽ có nền kinh tế thị trường hoàn thiện, liên kết chặt chẽ với thế giới và là điểm đến được yêu thích của giới đầu tư, kinh doanh và khách du lịch quốc tế.

Đây không phải là những mục tiêu xa vời. Những gì Việt Nam đã làm được trong 30 năm đổi mới đã tạo cơ sở vững chắc, khát vọng và niềm tin mạnh mẽ để Chính phủ và người dân quyết tâm hiện thực hóa những mục tiêu này. 

Tuy nhiên, chúng tôi không thoả mãn với những gì đã đạt được. Chúng tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của những thành quả mà Việt Nam đã làm được trong suốt quá trình đổi mới đất nước và cũng nhận thức rất rõ những yếu kém, tồn tại và khó khăn, thách thức đang ở phía trước. 

Để viết tiếp câu chuyện thành công của Việt Nam, chúng tôi sẽ phải tiếp tục đổi mới, cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thế giới. Chúng tôi cũng phải tiếp tục xây dựng một môi trường hoà bình để phục vụ công cuộc phát triển và củng cố hơn nữa các mối quan hệ quốc tế theo hướng thực chất, hiệu quả.

Với những cam kết và quyết tâm của Chính phủ, khát vọng, ý chí và nỗ lực của người dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam, của cộng đồng doanh nghiệp, cùng sự hợp tác của các đối tác quốc tế, Việt Nam nhất định sẽ thành công./.
PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG PHẠM BÌNH MINH 
TRẢ LỜI BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI

PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG PHẠM BÌNH MINH

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TẬP ĐOÀN KINH DOANH OBG


Câu hỏi 1: 
Xin ông cho biết mục tiêu của Việt Nam trong hội nhập ASEAN và APEC?

            Trả lời: Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Phù hợp với xu thế đó, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với phương châm “đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại, là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”.

Việc gia nhập ASEAN năm 1995, tham gia sáng lập Diễn đàn ASEM năm 1996, trở thành thành viên của APEC năm 1998 đã khẳng định quyết tâm này của Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với các cơ chế hợp tác và liên kết khu vực. Tham gia ASEAN và APEC, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên duy trì và xây đắp một môi trường hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực. 



Với ASEAN, ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, chúng tôi xác định vận mệnh của Việt Nam gắn liền với vận mệnh chung của ASEAN. Ngoài các mục tiêu cụ thể trong quan hệ với từng nước thành viên, mục tiêu hàng đầu trong quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN là xây dựng một Hiệp hội đoàn kết và có khả năng vượt qua khác biệt. Chúng tôi sẽ thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể trên 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội; tăng cường kết nối ASEAN với các nền kinh tế lớn trên thế giới; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mang lại những lợi ích thiết thực như đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển lao động. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mục tiêu thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt, và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa ASEAN và các đối tác.

         
Với APEC, nơi hội tụ các đối tác kinh tế, chính trị và chiến lược hàng đầu của Việt Nam, tham gia diễn đàn sẽ tạo đà cho kinh tế Việt Nam hội nhập với thế giới, có thêm các nguồn lực để đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tái cơ cấu kinh tế, làm sâu sắc quan hệ và gắn kết Việt Nam với các nền kinh tế thành viên. Qua gần 20 năm gia nhập APEC, Việt Nam đã và đang có cơ hội đóng góp vào các quan tâm chung của khu vực về tự do hóa thương mại và đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng và các nội dung thiết thực khác, qua đó, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong khu vực, trong đó có người dân Việt Nam. 



Câu hỏi 2: Năm 2017, Việt Nam sẽ lần thứ hai đăng cai HNCC APEC. Xin Ông cho biết ý nghĩa của sự kiện này?


         Trả lời: Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam và là sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất chúng tôi tổ chức từ nay đến năm 2020. Hơn 200 hoạt động APEC sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước, với nội dung trải rộng từ kinh tế - thương mại, các vấn đề phát triển đến ứng phó với các thách thức toàn cầu và nhiều nội dung khác. Lãnh đạo 20 nền kinh tế cùng hàng nghìn lượt đại biểu, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực, phóng viên… sẽ đến Việt Nam tham dự các hoạt động này. 


          Sự kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Thứ nhất, đây là đóng góp lớn nhất của Việt Nam đối với APEC kể từ năm 2006, hướng tới kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập APEC. Là nền kinh tế chủ nhà, Việt Nam sẽ có vai trò chủ chốt trong việc xác định chủ đề, các ưu tiên và các nội dung hợp tác của APEC trong năm 2017, qua đó, cùng các thành viên APEC góp phần tạo những động lực mới cho liên kết và tăng trưởng khu vực, củng cố vai trò cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương của APEC. 



Thứ hai, đây là bước triển khai đường lối đối ngoại hội nhập sâu rộng, toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả đối ngoại đa phương, thể hiện  hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động, hiện đại, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng và định hình các thể chế đa phương.



Thứ ba, với Việt Nam, APEC 2017 sẽ là cú huých góp phần triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2020. Các nội hàm hợp tác của APEC đều rất phù hợp và là chất xúc tác tạo thêm động lực cho các ưu tiên trong nước của Việt Nam, đặc biệt là về tái cơ cấu kinh tế, tạo dựng môi trường kinh doanh và đầu tư ngày càng minh bạch, thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm. APEC 2017 cũng là cơ hội kết nối doanh nghiệp và quảng bá văn hóa đất nước, con người và tiềm năng hợp tác của Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố đăng cai tổ chức các sự kiện của APEC 2017.



Câu hỏi 3: Việt Nam có thể thúc đẩy hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và hội nhập với các thị trường nào, bao gồm cả các khu vực thương mại tự do thế hệ mới?



Trả lời: Như tôi đã khẳng định ở trên, chính sách đối ngoại của Việt Nam là rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế. 
Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ chính thức ngày càng đi vào chiều sâu và ổn định với 187 quốc gia, trong đó có 15 nước là đối tác chiến lược, 10 nước là đối tác toàn diện và là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Các điểm nhấn nổi bật trong các mối quan hệ này là:




Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế mở nhất ở Đông Nam Á với tổng kim ngạch thương mại trong năm 2015 đạt gần 328 tỷ USD, gấp hơn 1,5 lần GDP, thu hút hơn 21.000 dự án đầu tư FDI với số vốn thực hiện gần 300 tỷ USD, gắn kết chặt chẽ Việt Nam với nhiều chuỗi sản xuất/cung ứng khu vực và quốc tế. 



Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN đã thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) với quy mô thị trường gần 630 triệu dân, tổng GDP năm 2015 hơn 2400 tỷ USD và đang triển khai Kế hoạch tổng thể AEC đến 2025 nhằm hướng tới một cộng đồng kinh tế hội nhập sâu rộng, gắn kết; cạnh tranh, sáng tạo, năng động; tự cường, phát triển toàn diện, lấy người dân làm trung tâm; và hội nhập toàn cầu.



Việt Nam cũng đã tham gia 10 khu vực mậu dịch tự do (FTA) song phương và khu vực và hiện đang thúc đẩy 6 thỏa thuận trong đó có các FTA thế hệ mới như FTA song phương Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP). Các FTA này đi vào triển khai sẽ giúp Việt Nam trở thành tâm điểm của mạng lưới gắn kết 58 đối tác, trong đó có các trung tâm kinh tế lớn như EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ. 



Trong thời gian tới, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng hướng đến phát triển đồng đều và bền vững, đồng thời, tiếp tục hội nhập, liên kết kinh tế nhằm gắn kết Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn với hệ thống kinh tế toàn cầu. Với sự ủng hộ và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.



Câu hỏi 4: Tầm quan trọng của việc tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước và đưa khái niệm phát triển bền vững vào tầm nhìn, chiến lược cũng như chính sách của Việt Nam là gì? 



Trả lời: Quan điểm về phát triển bền vững không ngừng được hoàn thiện, phát triển và đến nay đã trở thành yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển của Việt Nam. Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững. Ngay từ năm 1991, trong Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, Việt Nam đã xác định rõ “tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường”. Ở trong nước, yêu cầu về phát triển bền vững đã được đưa vào các bộ luật và các chiến lược, chương trình phát triển của Việt Nam (Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược 2001- 2010, Chiến lược 2011-2020 và nhiều văn bản cụ thể khác). Trên bình diện quốc tế, Việt Nam đã ký kết nhiều công ước quốc tế liên quan đến phát triển bền vững, là một trong những quốc gia đi đầu thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, tham gia thúc đẩy Chương trình Nghị sự 2030 và ký kết Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. 



Ở góc độ kinh tế, mô hình phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay nhấn mạnh yếu tố tăng năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo cơ chế thị trường. Nhà nước tập trung vào những việc mà thị trường làm không tốt, tổ chức và quản lý thị trường tốt hơn nhằm bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch và chống độc quyền. Bên cạnh đó, phát triển bền vững cũng gắn liền với việc phát huy tối đa nội lực, tài năng, trí tuệ sáng tạo, qua đó tận dụng tiềm năng phát triển đất nước, hòa mình vào dòng chảy thời đại, vì lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia./.

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP PHÁT NGÔN NĂM 2016 THEO CHỦ ĐỀ
Bảng chú giải:

BHCD = bảo hộ công dân;   PƯ = phản ứng;  v/v = về việc;  BNG = Bộ Ngoại giao
;   VN = Việt Nam;   TQ = Trung Quốc;
 X = không trả lời;   ĐNĐN = đối nội, đối ngoại;
HBTK = họp báo thường kỳ;   TTXVN = Thông tấn xã Việt Nam;   TTBC = Thông tin Báo chí;   ĐSQ = Đại sứ quán;   KTĐN = kinh tế đối ngoại;   QHĐN = quan hệ đối ngoại;   CQBC= cơ quan báo chí;   PGCM = phân giới cắm mốc

	TT
	Nội dung hỏi
	Ngày/

Người trả lời
	Nội dung trả lời

	BẢO HỘ CÔNG DÂN (52/200)

	1. 
	Tàu cá Bình Định bị đâm chìm ngày 9/1
	13/01

Cục trưởng CLS Lý Quốc Tuấn
	Vụ việc đang được các cơ quan Việt Nam xác minh, điều tra thủ phạm. Dù trong bất kỳ tình huống nào, việc tàu của bất cứ nước nào gây ra vụ việc trên mà bỏ đi, không tổ chức cứu nạn cho thường dân là đáng lên án, kể cả từ góc độ pháp lý lẫn nhân đạo.

Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực liên lạc với các ngư dân bị nạn cũng như các cơ quan quốc tế và các nước liên quan để điều tra thủ phạm. Hiện nay, toàn bộ ngư dân Việt Nam đã được cứu và đưa vào bờ.

Đây là đường hàng hải quốc tế đông đúc, do vậy, đề nghị ngư dân Việt Nam trong khi làm ăn trên biển cần hết sức cảnh giác, đề phòng các trường hợp tương tự xảy ra.

	2. 
	Có công dân VN là nạn nhân nổ bom Brussels không?
	22/03

Lê Hải Bình
	Ngay sau khi được tin xảy ra các vụ tấn công khủng bố bằng bom, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ ngay lập tức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để kiểm tra xem có công dân Việt Nam là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được thông tin có nạn nhân nào là người Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đang tiếp tục khẩn trương tìm hiểu thông tin đồng thời lên các phương án sẵn sàng hỗ trợ, giải quyết các yêu cầu khẩn cấp của công dân Việt Nam

	3. 
	Tình hình công dân VN trong động đất tại Ecuador
	18/04

Lê Hải Bình
	Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê kiêm nhiệm Ecuador, khu vực xảy ra động đất không có công dân Việt Nam sinh sống. Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê kiêm nhiệm Ecuador đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thêm về tình hình công dân Việt Nam có bị ảnh hưởng bởi trận động đất hay không để có thể hỗ trợ, giúp đỡ.

	4. 
	Công dân Việt Nam tại khu chung cư Làng Sen, thành phố Odessa (Ukraine) bị khám xét, tịch thu tài sản
	26/05

Cục trưởng Cục Lãnh sự Lý Quốc Tuấn
	Trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã liên tiếp gặp đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo về vụ việc và đề nghị Bộ Ngoại giao Ukraine làm việc ngay với các cơ quan chức năng nước này làm rõ vụ việc và có các biện pháp khẩn cấp cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Odessa.

Đoàn công tác của Đại sứ quán cũng đã làm việc với lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Odessa để thống kê số tài sản bị thu giữ, hướng dẫn bà con làm đơn trình báo chính quyền địa phương. Đoàn công tác cũng đã gặp và làm việc Phó Tỉnh trưởng, các Phó Thị trưởng và Giám đốc Công an tỉnh Odessa để tìm hiểu vụ việc, đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh, đưa ra các biện pháp giải quyết cụ thể, bảo vệ quyền lợi chính đáng của động đồng người Việt Nam tại đây. Đoàn công tác cũng đã đề nghị bà con bình tĩnh, đoàn kết, tránh có những hành động vi phạm pháp luật sở tại, cùng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để giải quyết vụ việc, ổn định cuộc sống.

	5. 
	Tàu An Biên và 15 thuyền viên về nước
	10/03

Vụ TTBC
	Theo thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, vừa qua, Cục Nhập cư Philippines đã ký lệnh thả tàu An Biên cùng 16 thuyền viên. Đây là kết quả của những nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, Công ty phái cử Bình Minh và các đơn vị chức năng trong nước.

Trước đó, tàu An Biên bị bắt ngày 22/2/2015 do chuyên chở 152.000 bao gạo không có giấy phép nhập khẩu chính ngạch. Tàu thuộc sở hữu của Công ty cho thuê tài chính I thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tàu An Biên chỉ bị phạt hành chính và tịch thu 152.000 bao gạo.

Theo thông báo của Công ty Bình Minh, 16 thuyền viên đã về nước an toàn.

	6. 
	03 ngư dân bị Papua New Guinea bắt giữ về nước
	10/03

Vụ TTBC
	Vừa qua, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi đưa về nước 02 ngư dân Nguyễn Văn Điền và Trương Quang Thăng bị Papua New Guinea bắt giữ do vi phạm vùng biển, đánh bắt trái phép. Ngày 05/03/2016, hai ngư dân đã về đến địa phương an toàn, tình trạng sức khỏe tốt.

Như vậy cho đến nay, 03 ngư dân trên tổng số 15 ngư dân thuộc tàu cá QNg 95996TS bị Papua New Guinea giam giữ đã về nước (trước đó là ngư dân Hồ Quang Dân bị ốm nặng). Cục Lãnh sự đang tiếp tục theo dõi, phối hợp với phía Papua New Guinea, Tổ chức Di cư quốc tế và các Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Philippines hoàn tất các thủ tục đưa 13 ngư dân ngư dân còn lại về nước khi án phạt kết thúc (dự kiến vào 11/3/2016).

	7. 
	Có người Việt là nạn nhân trong vụ nổ ở Ấn Độ không?
	10/04

Lê Hải Bình
	Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh những thông tin về những công dân Việt Nam là nạn nhân vụ tai nạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết cho tới nay, chưa có thông tin về thiệt hại đối với người Việt tại Ấn Độ trong vụ việc này.

	8. 
	Tàu tuần tra Đài Loan phóng tên lửa nhầm vào tàu cá khiến 3 thủy thủ bị thương, trong đó có 1 người VN
	02/07

Vụ TTBC
	Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc xác minh vụ việc và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Chiều ngày 01/7/2016, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, phía Đài Loan đã xác nhận có sự việc 01 tàu cá của Đài Loan gặp nạn, trên tàu có 01 thuyền viên người Việt Nam bị thương nhẹ và đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Hiện thuyền viên này đã bình phục và được xuất viện.

Hiện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang tiếp tục làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để làm rõ những thông tin liên quan, tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với thuyền viên Việt Nam nói trên

	9. 
	Danh tính nghi phạm lừa đảo vé máy bay ở Australia
	14/01

Phạm Thu Hằng
	Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, phía Australia đã bắt giữ nghi can trong vụ việc và đang điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát vụ việc cũng như có các biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với các nạn nhân trong vụ việc này.

	10. 
	56 du khách VN “mất tích” trên đảo Jeju, Hàn Quốc
	17/01

Cục Lãnh sự
	Liên quan đến việc 56 người Việt Nam thuộc nhóm 155 du khách Việt Nam nhập cảnh đảo Jeju, Hàn Quốc ngày 12/1/2016, mất tích và không liên lạc được từ ngày 13/1/2016, theo thông tin ban đầu của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, những du khách này đã chủ động rời khỏi đoàn du lịch mà không thông báo. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại nhanh chóng tìm hiểu vụ việc và xác minh động cơ rời đoàn của những người này cũng như tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân và các thủ tục lãnh sự cần thiết. Đồng thời, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đã có công văn gửi Bộ Công an đề nghị tiến hành điều tra vụ việc.

	11. 
	Lao động VN bị bắt tại Hàn Quốc vì sát hại bạn gái
	19/01

Phạm Thu Hằng
	Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã bắt giữ 01 công dân Việt Nam vì hành vi sát hại bạn gái người Việt Nam và làm bị thương mẹ của nạn nhân. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát vụ việc, hỗ trợ giải quyết hậu sự cho nạn nhân.

	12. 
	Vụ nổ xe khách chở người Việt ở Lào ngày 2/6
	02/06

Lê Hải Bình
	Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va- na-khẹt (Lào), sáng ngày 2/6/2016, một xe khách chở người Việt Nam đi từ Lào về cửa khẩu Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã bất ngờ gặp nạn, khiến 8 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng-chăn và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va- na-khẹt cử cán bộ tới hiện trường đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh Biên phòng tại Quảng Bình để tìm hiểu thông tin và xác minh vụ việc.

Hiện, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va- na-khẹt đã đến hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Lào hỗ trợ thân nhân những người bị nạn để đưa thi hài các nạn nhân về nước.

	13. 
	Kết quả giải quyết vụ việc ở Làng Sen, Ukraine
	02/06

Lê Hải Bình
	Như các phóng viên đã biết, ngay từ khi sự việc xảy ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tích cực tham gia bảo vệ quyền lợi của bà con tại Làng Sen. Cho đến nay, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Ukraine để đảm bảo các quyền lợi chính đáng cũng như thu hồi tiền, tài sản của bà con.

	14. 
	Cảnh sát CPC bắt giữ 93 người VN bị cáo buộc nhập cư trái phép
	05/07

Vụ TTBC
	Ngày 01/7/2016, lực lượng chức năng của Campuchia đã tiến hành kiểm tra một số nhà cho thuê ở phường Niroth, quận Chbar Ampov, Phnom Penh và bắt giữ 84 người Việt Nam đưa về Trung tâm câu lưu người nước ngoài của Tổng Cục Di trú Campuchia với lý do cư trú bất hợp pháp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin và có các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với công dân Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết đa số người bị bắt là người Campuchia gốc Việt Nam cư trú hợp pháp tại Campuchia và đã đề nghị Cục điều tra và Thi hành luật, Tổng cục Di trú – Bộ Nội vụ Campuchia khẩn trương thả tự do cho bà con. Ngay chiều cùng ngày, Campuchia đã thả 74 người và đến chiều ngày 03/7/2016 thả hết những người còn lại. Phía Campuchia cũng cho biết hiện đang tạm giữ giấy tờ của một số trường hợp để thẩm tra xác minh và sẽ trả lại nếu giấy tờ này hợp pháp. Đại sứ quán cũng đã yêu cầu phía Campuchia khẩn trương có biện pháp đối chiếu, xác định số giấy tờ tạm giữ và sớm trả lại để bà con sử dụng.

Đại sứ quán đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc đồng thời có hình thức lưu ý, nhắc nhở bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại Campuchia thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật sở tại.

	15. 
	Thuyền đánh cá Hàn Quốc có 6 thuyền viên VN mất liên lạc ngày 28/2
	03/03

Lê Hải Bình
	Bộ Ngoại giao đã biết thông tin này. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngay lập tức làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại để làm rõ những thông tin liên quan về 06 thuyền viên nêu trên.

	16. 
	Malaysia bắt 42 ngư dân VN, trong đó có 3 thuyền trưởng, tịch thu thiết bị đánh bắt và hơn 8 tấn hải sản
	17/03

Lê Hải Bình
	Chúng tôi đã nhận được thông tin này từ rất sớm và ngay sau khi nhận được thông tin, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại khẩn trương xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp cần thiết đảm bảo quyền lợi hợp pháp của 42 ngư dân này.

	17. 
	Hoàng Thị Hiệu, nghi là nạn nhân buôn người, lao ra khỏi ô tô kêu cứu cảnh sát ở Quế Lâm, TQ
	17/03

Lê Hải Bình
	Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung Quốc nhanh chóng tìm hiểu, xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Theo thông tin ban đầu của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh cung cấp, chị Hoàng Thị Hiệu theo bạn nhập cảnh trái phép tại vùng biên giới Lào Cai – Vân Nam ngày 9/3/2016. Chị Hoàng Thị Hiệu hiện bị tạm giữ tại công an thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc để hợp tác lấy lời khai do nhập cảnh trái phép. Hai người đi cùng xe ô tô bị tình nghi là đối tượng buôn bán người hiện cũng đã bị công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.   

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam.

	18. 
	Hơn 40 lao động VN tại Nhật Bản gửi đơn kêu cứu lên ĐSQ VN tại Nhật Bản
	17/03

Lê Hải Bình
	Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 15/3/2016, Ban Quản lý lao động của Đại sứ quán đã nhận được đơn đề nghị giúp đỡ của đại diện một số lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Theo đó, đại diện số lao động này cho biết sau khi đến Nhật Bản, một số lao động đã phải làm việc trong môi trường độc hại, điều kiện sinh hoạt kém, không đảm bảo sức khỏe…

Ngay sau khi nhận được đơn phản ánh, Ban Quản lý lao động đã làm việc ngay với đại diện Công ty đề nghị phía Công ty xem xét lại việc chủ sử dụng thu các khoản tiền quá cao so với thực tế điều kiện lao động đang ở, sinh hoạt, lao động. Ban Quản lý lao động cũng đề nghị phía Công ty phối hợp với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng kiểm tra điều kiện sinh sống, làm việc của lao động đồng thời gặp gỡ lao động để phối hợp giải quyết các quyền lợi, chế độ của người lao động phù hợp với luật pháp Nhật Bản và thực tế tại địa phương. Trong trường hợp chủ sử dụng lao động không giải quyết các yêu cầu này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đề nghị các cơ quan chức năng của Nhật Bản can thiệp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang theo dõi sát vụ việc và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản nhằm đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam.     

	19. 
	13 gia đình Việt Kiều tại Kumphawapi, Udon Thani, Thái Lan bị hoả hoạn
	24/03

Cục Lãnh sự
	Rạng sáng ngày 23/03/2016 tại Kumphawapi, tỉnh Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan) đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm toàn bộ 23 gian hàng của 16 hộ dân gồm 13 gia đình gốc Việt tại Thái Lan bị thiêu rụi; không có người bị thương vong.

Ngay sau khi được tin về vụ hoả hoạn, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Udon Thani gặp gỡ 13 gia đình bị nạn trong vụ hỏa hoạn để động viên, chia sẻ những mất mát, khó khăn.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán cũng đã làm việc với đại diện chính quyền tỉnh Udon Thani và huyện Kumphawapi, đề nghị phía Thái Lan tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân, nhanh chóng hỗ trợ người dân bị nạn sớm ổn định, tạo điều kiện cho các gia đình có công ăn việc làm để sinh sống. Các cơ quan chức năng Thái Lan cam kết tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho bà con theo quy định. 

Trước mắt, Hội chữ thập đỏ tỉnh Udon Thani đã cấp ngay cho mỗi gia đình 10.000 baht (khoảng 6,5 triệu đồng Việt Nam); Hội chữ thập đỏ huyện Kumphawapi cấp cho mỗi gia đình 3000 baht ( 2 triệu đồng Việt Nam); Hiệp hội doanh nhân Thái – Việt hỗ trợ mỗi gia đình 2000 baht (1,3 triệu đồng Việt Nam) để các gia đình tạm thời vượt qua những khó khăn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Khèn đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam có các hình thức hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

	20. 
	Nghệ sỹ Minh béo (Hồng Quang Minh) bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cho biết sáng ngày 29/3/2016 (giờ địa phương), 02 đại diện của Tổng Lãnh sự đã đến thăm lãnh sự công dân Hồng Quang Minh và làm việc với đại diện trại giam cũng như nhóm luật sư xử lý vụ án. Tổng Lãnh sự quán đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để có các biện pháp bảo hộ công dân theo đúng luật định.

	21. 
	TQ bắt nhóm buôn người đưa 108 lao động VN nhập cư trái phép. Hiện đang bị giam giữ hay bị trục xuất? BHCD ra sao?
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng Lãnh sự đã liên hệ và có công hàm gửi các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Tây để tiến hành bảo hộ công dân. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh cho biết những lao động nói trên hiện đang bị tạm giữ tại Bằng Tường để phục vụ công tác điều tra, được đối xử nhân đạo, điều kiện sức khỏe được bảo đảm. Sau khi sàng lọc, tìm ra đối tượng chủ mưu, những người này sẽ bị trục xuất và trao trả cho các lực lượng chức năng của Việt Nam. 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại giải quyết vụ việc.

	22. 
	Australia bắt giữ 02 tàu cá VN khai thác hải sâm tại vùng biển nước này
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, ngày 27/3/2016, 02 tàu cá cùng 29 ngư dân Việt Nam đã bị phía Australia bắt giữ do vi phạm vùng biển Australia. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã có công hàm gửi các cơ quan chức năng của Australia như Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Lực lượng bảo vệ Biên giới – Bộ Di trú, Cơ quan quản lý nghề cá đề nghị phía Australia nhằm bảo hộ công dân và yêu cầu Australia đối xử nhân đạo với các ngư dân, đồng thời đề nghị phía Australia tạo điều kiện để đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tiếp xúc với các ngư dân Việt Nam nhằm thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

	23. 
	Malaysia bắt giữ 25 ngư dân VN vi phạm vùng biển của nước này
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang làm việc với các cơ quan chức năng trong nước và phía Malaysia để xác minh nhân thân cũng như những thông tin liên quan đến vụ việc đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với các ngư dân Việt Nam.

	24. 
	Thông tin liên quan đến nghi phạm vụ sát hại Hà Thúy Linh
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết ngày 30/3/2016, Công an Trung Quốc đã thông báo cho cơ quan chức năng của Việt Nam về việc ngày 23/3/2016, cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc đã bắt được 02 đối tượng tình nghi là hung thủ cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong của bà Hà Thúy Linh. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý và sẽ được thường xuyên cập nhật thông tin cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực phối hợp vừa qua của phía Trung Quốc trong việc xử lý vụ việc.

	25. 
	Malaysia tuyên bố giảm án tử hình đối với Nguyễn Thanh Ngọc Tuyết
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết Tòa án liên bang Malaysia đã tuyên án 20 năm tù giam đối với công dân Việt Nam Nguyễn Thanh Ngọc Tuyết vì tội vận chuyển ma túy. Trước đó, Nguyễn Thanh Ngọc Tuyết bị bắt tại sân bay Penang, Malaysia vào ngày 26/6/2013 do vận chuyển ma túy. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã nỗ lực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại nhằm bảo vệ các quyền lợi của công dân Nguyễn Thanh Ngọc Tuyết. Vụ việc này cũng được các cơ quan chức năng trong nước và Lãnh đạo Cấp cao của Việt Nam quan tâm, trao đổi với Lãnh đạo các cơ quan thẩm quyền và Lãnh đạo Malaysia.

	26. 
	5 người VN bị bắt vì ăn cắp tiền tại Chiềng Mai, Thái Lan
	05/01

Phạm Thu Hằng
	Sau khi nhận được thông tin liên quan, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khẩn trương làm việc với phía Thái Lan xác minh vụ việc, đề nghị phía Thái Lan đối xử nhân đạo với các công dân Việt Nam, đồng thời Đại sứ quán ta tại Thái Lan có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các công dân này. 

Hiện vụ việc đang được phía Thái Lan tiếp tục điều tra.

	27. 
	Theo số liệu từ Cục Nội vụ Campuchia từ 2015 đến nay có hơn 5000 người bị trục xuất khỏi Campuchia, trong đó phần lớn là người Việt. Xin cho biết phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam về số liệu này và số liệu cụ thể của phía Việt Nam là bao nhiêu và lý do là gì
	04/08

Lê Hải Bình
	Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin và sẽ sớm có câu trả lời cho phóng viên. Chúng tôi xin thông báo thêm trong thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Campuchia để giải quyết các vấn đề của người Việt Nam tại Campuchia. Chúng tôi cũng mong rằng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương của Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đồng thời đảm bảo các quyền lợi và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đảm bảo cho họ sinh sống và làm ăn ổn định.

	28. 
	Indonesia sẽ đánh đắm một số tàu cá nước ngoài đánh cá trái phép, trong đó có tàu cá VN. VN đã trao đổi với phía Indonesia ntn
	04/08

Lê Hải Bình
	Chúng tôi hết sức quan tâm về thông tin phóng viên vừa nêu. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang làm việc với các cơ quan chức năng của Indonesia để xác minh thông tin và có các biện pháp can thiệp phù hợp. 

Liên quan đến vấn đề ngư dân tàu cá bị Indonesia bắt giữ, từ trước tới nay và qua nhiều kênh khác nhau, chúng tôi cũng đã yêu cầu Indonesia khi xử lý ngư dân Việt Nam vi phạm cần dựa trên tinh thần đối xử nhân đạo với các ngư dân.

	29. 
	Thông tin về phiên tòa xét xử Minh Béo tại California ngày 15/4; VN có cử cán bộ dự không?
	14/04

Lê Hải Bình
	Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, sau khi liên hệ với Văn phòng Biện lý quận Cam, Tổng Lãnh sự quán được biết luật sư bào chữa cho Hồng Quang Minh đã được chỉ định. Tổng Lãnh sự quán cũng đã tìm hiểu thêm về những luật sư bào chữa có uy tín cao trong lĩnh vực liên quan đến các cáo buộc đối với Hồng Quang Minh, chuyển những thông tin liên quan về những luật sư nói trên cho Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh để thông báo cho gia đình Hồng Quang Minh trong trường hợp gia đình cần sự hỗ trợ, giúp đỡ. 

Cho đến nay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cũng như các cơ quan đại diện tại Hoa Kỳ luôn theo dõi sát sự việc để đảm bảo quyền cao nhất cho công dân VN. 

	30. 
	Luật sư được chỉ định cho Hồng Quang Minh là luật sư công hay luật sư tư
	14/04

Lê Hải Bình
	Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin và thông báo đến báo Tuổi Trẻ.

	31. 
	Tình hình ngư dân VN bị Thái Lan bắt vì đánh bắt trái phép
	14/04

Lê Hải Bình
	Đại sứ quán VN tại Thái Lan vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Thái Lan để làm rõ những thông tin liên quan và đồng thời cũng đã tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với các ngư dân.

	32. 
	Thông tin người VN và công tác BHCD trong 2 trận động đất tại Nhật Bản ngày 14 và 16/4
	16/04

Lê Hải Bình
	Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cho đến nay chưa có thông tin người Việt Nam là nạn nhân của các vụ động đất. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để nắm tình hình, lên các phương án hỗ trợ cụ thể nếu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản đã mở 03 đường dây nóng (+81) 80 3590 9136 (số hotline của Đại sứ quán) và (+81) 80 3984 6668 và (+81) 80 3904 0198 để tiếp nhận những thông tin liên quan đến tình hình công dân Việt Nam nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ khẩn cấp.

	33. 
	Công tác BHCD đối với Hồng Quang Minh (Minh Béo)
	21/04

Lê Hải Bình
	Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, ngay sau phiên luận tội ngày 15/4, Tổng Lãnh sự quán đã liên hệ với Văn phòng biện lý quận Cam để nắm thêm tình hình và được biết ngày 13/5 tới đây sẽ diễn ra phiên điều trần tại phòng xét xử Tòa án Westminster. Tổng Lãnh sự quán đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ trong trường hợp cần thiết.

	34. 
	Cập nhật tình hình BHCD VN trong động đất tại Nhật Bản
	21/04

Vụ TTBC
	Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, trong những ngày qua, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka vẫn liên tục cập nhật thông tin liên quan đến tình hình động đất và tình hình công dân Việt Nam tại Kumamoto. Theo đó, các công dân Việt Nam vẫn đang tạm trú tại các cơ sở lánh nạn của người dân địa phương; tinh thần ổn định, bình tĩnh. Chính phủ Nhật Bản cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các công dân nước ngoài tại các khu vực liên quan. Đến chiều ngày 19/4, các hãng hàng không Nhật Bản đã bắt đầu khôi phục lại các chuyến bay nội địa tại sân bay Aso Kumamoto sau 3 ngày gián đoạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các công dân Việt Nam đang gặp khó khăn.

	35. 
	Thông tin trên Phnom Penh Post: 30 người VN tấn công đồn biên phòng tỉnh Takeo, CPC
	22/06

Phạm Thu Hằng
	Chúng tôi đang xác minh thông tin này.

	36. 
	2 thuyền viên VN sát hại Thuyền trưởng và Máy trưởng người Hàn Quốc trên tàu cá Gwanghyun 803 tại Ấn Độ Dương
	24/06

Phạm Thu Hằng
	Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại khẩn trương tìm hiểu tình hình. Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 02 thuyền viên Việt Nam sẽ được áp giải về Hàn Quốc xét xử.

Công ty phái cử LOD cũng đã thông báo cho gia đình thuyền viên và chính quyền địa phương nơi 02 thuyền viên cư trú để phối hợp cung cấp thông tin.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng sở tại tiến hành các biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ các công dân Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế.

	37. 
	2 người VN bị bắt vì trộm 500.000 đô-la tại Singapore
	11/01

Cục Lãnh sự
	Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore làm việc ngay với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin cũng như tiến hành thăm lãnh sự đối với 02 công dân bị bắt Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết sáng ngày 07/01/2016, Tòa án Singapore đã tổ chức phiên tòa liên quan đến 02 công dân này. Theo đó, 02 công dân này sẽ tiếp tục bị giam giữ trong 07 ngày để phía Singapore điều tra, thu thập chứng cứ. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và có các biện pháp hỗ trợ 02 công dân này.

	38. 
	Indonesia bắt giữ 02 tàu cá mang cờ VN cùng 25 ngư dân 
	08/3

Đại diện Cục Lãnh sự
	Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại để làm rõ những thông tin liên quan và có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

	39. 
	Thủ tướng Thái Lan nói vụ việc Thái Lan nổ sung vào tàu cá VN bị truyền thông VN thêm thắt
	14/07

Lê Hải Bình
	Chúng tôi đã có thông tin về vụ việc cho báo chí vào ngày 11/7/2016. Theo thông tin từ các cơ quan trong nước, ngư dân Tô Hồng Ngọc, người được cho là mất tích, đã về đến địa phương an toàn. Trước đó, như các bạn đã biết, theo đề nghị sát sao của Việt Nam, phía Thái Lan đã tích cực tìm kiếm ngư dân này. Chiều ngày 13/7/2016, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thông báo cho phía Thái Lan để dừng việc tìm kiếm. 

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng Thái Lan làm rõ những thông tin liên quan khác đồng thời tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, bảo hộ đối với công dân Việt Nam.

	40. 
	Tình hình người Việt trong vụ tấn công bằng xe tải tại Nice, Pháp
	15/07

Cục trưởng

CLS Lý Quốc Tuấn
	Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã  chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp ứng trực, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, các Hội người Việt để tìm hiểu các thông tin liên quan đến công dân Việt Nam. 

Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được thông tin có công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ tấn công. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đang tiếp tục nỗ lực cùng các cơ quan chức năng sở tại xác minh thông tin, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, giúp đỡ đối với những công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Chúng tôi cũng xin thông báo đường dây nóng ứng trực 24/24h +84981848484 để sẵn sàng tiếp nhận thông tin liên quan đến công dân Việt Nam đang gặp khó khăn. 

	41. 
	06 thuyền viên trên tàu cá Hàn Quốc bị mất tích 
	08/03
Đại diện Cục Lãnh sự
	Liên quan đến vụ việc 6 thuyền viên làm việc trên tàu cá Hàn Quốc số hiệu Dong Kyung 201 mất tích ngày 28/2/2016, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho đến ngày 8/3/2016, 01 thi thể thuyền viên người Việt đã được tìm thấy. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại nỗ lực tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích còn lại. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng Việt Nam nhanh chóng xác minh thân nhân của 6 thuyền viên mất tích để thông báo cũng như lên các phương án hỗ trợ cần thiết đối với các thân nhân những thuyền viên gặp nạn.

	42. 
	Thông tin về 02 lao động VN bị cướp bắn chết tại Angola và công tác BHCD
	09/03

Phạm Thu Hằng
	Ngày 09/03/2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cho biết theo thông báo của các cơ quan chức năng sở tại, anh Đặng Quốc Nghĩa đã bị 02 đối tượng làm thuê người bản địa sát hại và cướp tài sản tại nơi làm việc ở Luanda, Angola vào ngày 03/03/2016 và anh Nguyễn Viết Hậu bị sát hại tại nơi làm việc ở tỉnh Uige, cách thủ đô Luanda 300km vào ngày 05/03/2016.

Ngay sau khi xảy ra các vụ việc nêu trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã ngay lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, sớm đưa những kẻ tội phạm ra xét xử nghiêm minh. Các cơ quan chức năng của Angola cho biết hiện các vụ việc đang được điều tra làm rõ. Những kẻ tình nghi liên quan đang bị truy nã. 

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cũng đã phối hợp chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Angola hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân những nạn nhân giải quyết hậu sự, sớm đưa các thi hài nạn nhân về nước.

Nhân đây, chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và hy vọng gia đình ổn định cuộc sống, sớm vượt qua được những đau thương mất mát to lớn này.

	43. 
	14h ngày 8/7 xảy ra vụ tàu hải quân Thái Lan nổ súng vào 1 tàu cá của tỉnh Bến Tre khiến 2 ngư dân bị thương, trong quá trình áp giải khiến 1 lái tàu mất tích, 2 tàu cá bị chìm
	11/07

Phạm Thu Hằng
	Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, có các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với các ngư dân đang bị tạm giam đồng thời yêu cầu phía Thái Lan khẩn trương tìm kiếm ngư dân bị mất tích. Phía Thái Lan cho biết đang cử các phương tiện tìm kiếm ngư dân này.

Đồng thời, các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước làm rõ những thông tin liên quan để giải quyết vụ việc. Ngày 11/7/2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cử cán bộ thăm lãnh sự 02 ngư dân bị thương. Hiện tình trạng sức khỏe của 02 ngư dân này ổn định.

Tối ngày 11/7, đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội phản đối việc sử dụng vũ lực đối với ngư dân trong bất kỳ trường hợp nào đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Thái Lan điều tra vụ việc.

	44. 
	Cộng đồng người VN ở CPC trở thành mục tiêu bị kỳ thị, tấn công


	22/09

Lê Hải Bình
	Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là luôn quan tâm, tạo điều kiện để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài làm ăn, sinh sống, hòa nhập tốt vào đời sống sở tại. Đối với đồng bào Việt Nam ở Cam-pu-chia, các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với phía Cam-pu-chia để đảm bảo các điều kiện sinh sống và làm ăn thuận lợi cho bà con. Chúng tôi cũng luôn bày tỏ mong muốn rằng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương của Cam-pu-chia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Cam-pu-chia để bà con sinh sống và làm ăn ổn định.

	45. 
	Bé gái 12 tuổi mang thai ở TQ nghi bị bắt cóc là người VN
	13/10

Lê Hải Bình
	Theo thông tin mới nhất từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, trong sáng hôm qua, 12/10/2016, đại diện Tổng Lãnh sự quán đã làm việc với Công an Từ Châu (tỉnh Giang Tô) và trực tiếp gặp gỡ đương sự để làm rõ những thông tin liên quan đến nhân thân. Tuy nhiên, do đương sự nói tiếng Việt rất ít, chủ yếu trao đổi bằng tiếng Trung Quốc nhưng cũng không rõ lời nên những thông tin liên quan đến cá nhân cũng như nhân thân của đương sự cho đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Trên cơ sở những thông tin có được qua gặp gỡ trực tiếp đương sự cũng như qua làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, hiện nay Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục xác minh thông tin. Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc cũng đang tiếp tục theo dõi sát để sớm làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc này.

	46. 
	Nguyễn Huy Thắng, lao động người Việt ở Hàn Quốc thiệt mạng nhưng gia đình chưa đưa thi thể về nước do khó khăn kinh tế
	13/10

Lê Hải Bình
	Chúng tôi vừa được Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thông báo sáng nay là ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã thông báo cho Đại sứ quán các thông tin để cùng phối hợp. Đại sứ quán cũng cho biết đã liên hệ với công ty sử dụng lao động nơi nạn nhân làm việc và được biết phía công ty sẽ hỗ trợ một phần các chi phí liên quan đến việc giải quyết hậu sự. Sáng nay, gia đình nạn nhân đã đến Đại sứ quán làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết để giải quyết hậu sự cho nạn nhân.

	47. 
	Xác minh thông tin cảnh sát Malaysia vừa giải cứu 41 phụ nữ, trong đó có 26 phụ nữ VN khỏi một cơ sở mại dâm trá hình tại Kuala Lumpur. Những người này được cho là nạn nhân buôn người.
	13/10

Lê Hải Bình
	Chúng tôi đã được biết thông tin này. Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia làm việc ngay với các cơ quan chức năng sở tại để làm rõ những thông tin về nhân thân, giấy tờ pháp lý để có các biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ thông báo đến báo chí khi có thông tin cập nhật.

	48. 
	Ngày 2/11/2016, truyền thông quốc tế đưa tin Tổng thống Philippines đã thả 17 ngư dân Việt Nam bị bắt ở vùng biển của Philippines. Các cơ quan chức năng Việt Nam đã nắm được thông tin này chưa và hiện các ngư dân đã được về nước chưa
	03/11

Lê Hải Bình
	Như các bạn đã được thông báo ngay khi các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Philippines ngày 8/9/2016, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines làm việc ngay với các cơ quan chức năng của Philippines để đảm bảo các quyền hợp pháp của ngư dân chúng ta. Như các bạn đã biết, trên cơ sở kết quả của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Philippines, phía Philippines đã thông báo về việc trao trả 17 ngư dân này. Ngay sau khi có thông tin đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng Philippines về danh sách cụ thể của các ngư dân, hình thức và thời gian trao trả ngư dân.

Bộ Ngoại giao cũng đã thông báo đến địa phương, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng để tiếp nhận những ngư dân nói trên trở về Việt Nam.


Nhân dịp này, Việt Nam hoan nghênh việc Tổng thống Philippines đã giải quyết vấn đề tàu thuyền ngư dân trên tinh thần nhân đạo và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines.

	49. 
	6 thuyền viên tàu chở hàng VN bị các tay súng bắt giữ và 1 người khác bị thương sáng 11/11 tại Philippines
	11/11

Lê Hải Bình
	Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines liên lạc khẩn cấp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tìm cách giải quyết vụ việc sớm nhất.

Ngay trong chiều ngày 11/11/2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã liên hệ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Philippines để tìm hiểu thông tin và tìm các biện pháp giải cứu sáu thuyền viên. Đại sứ quán cho biết thuyền viên bị thương trong tình trạng tỉnh táo và đang được điều trị tại Bệnh viện Brent của Philippines. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đã thông báo vụ việc đến các cơ quan chức năng trong nước đề nghị khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của Philippines điều tra vụ việc.

	50. 
	Ngày 21/10/2016, 2 tàu cá VN mang số hiệu  BV 92658TS và BV 92659TS cùng 13 ngư dân đang khai thác hải sản tại vùng chồng lấn trong khu vực đặc quyền kinh tế đang phân định giữa hai nước bị tàu Hải quân Indonesia số hiệu 632 truy đuổi và bắn. 3 ngư dân VN bị thương, trong đó 1 ngư dân đã qua đời vì vết thương nặng
	12/11

Lê Hải Bình
	VN phản đối mạnh mẽ hành vi sử dụng vũ lực của lực lượng chức năng Indonesia đối với tàu cá và ngư dân VN. Hành động này của lực lượng chức năng Indonesia không phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và nguyên tắc đối xử nhân đạo với ngư dân.

VN yêu cầu các cơ quan chức năng Indonesia nhanh chóng điều tra vụ việc, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm đồng thời bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân người phát ngôn tuyên bố.

Ngày 1/11, đại diện Bộ Ngoại giao đã trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Indonesia phản đối hành động của các lực lượng chức năng Indonesia. Đồng thời, Đại sứ quán VN tại Indonesia đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Indonesia theo sát vụ việc, làm rõ thêm những thông tin liên quan và có các biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với các ngư dân đang được điều trị.

Đại sứ quán VN tại Indonesia đang phối hợp làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan chức năng Indonesia để sớm đưa thi thể nạn nhân về nước.

	51. 
	Vụ việc “bé gái 12 tuổi mang thai tại TQ”
	10/11

Phạm Thu Hằng
	Theo thông tin từ các cơ quan chức năng trong nước, đương sự được cho là “bé gái 12 tuổi mang thai tại Trung Quốc” trên thực tế sinh năm 1997 và đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Giang. Hiện đương sự bày tỏ mong muốn ở lại sống cùng chồng tại Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đang làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan chức năng trong nước về nguyện vọng của đương sự.

	52. 
	Có công dân VN bị ảnh hưởng trong vụ tấn công bằng xe tải tại Đức không?
	
	Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã khẩn trương liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại, các hội người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Đức để tìm hiểu thông tin. Cho đến nay, chưa có thông tin người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã mở đường dây nóng +491625391500 ứng trực 24/24h để tiếp nhận thông tin và có thể kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam gặp nạn.

	BIỂN ĐÔNG (85/200)

	53. 
	PƯ trước việc Tòa Trọng tài vụ kiện PLP – TQ sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12/7/2016
	01/07

Lê Hải Bình
	Việt Nam đã được thông báo về việc Tòa Trọng tài sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12/7/2016.

Là quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông và là quốc gia thành viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn Tòa Trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, ủng hộ việc tuân thủ và thực thi đầy đủ tất cả các quy định và thủ tục của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

	54. 
	Trang mạng chính thức của ICAO đăng bản đồ hàng không về FIR Tam Á trong đó có ghi dòng chữ tiếng Trung “thành phố Tam Sa – TQ” và có biểu tượng sân bay trên bãi đá Chữ Thập với dòng chữ tiếng Anh “Sân bay Vĩnh Thử  - Tam Sa”
	15/01

Lê Hải Bình
	Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam đã nhiều lần phát biểu phản đối việc Trung Quốc thiết lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa, sân bay trên các đảo này… Các hành động này của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các quyền hợp pháp khác của Việt Nam ở Biển Đông.

Liên quan đến các bản đồ về FIR Tam Á đăng trên mạng của ICAO, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có công thư gửi ICAO khẳng định rõ chủ quyền của Việt Nam, lưu ý việc Trung Quốc mở đường bay ra đá Chữ Thập đã vi phạm các quy định của ICAO về an toàn hàng không. Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những sự việc này; đồng thời đề nghị ICAO chỉnh sửa lại bản đồ hàng không về FIR Tam Á cho phù hợp.

	55. 
	Ngày 02/01/2016, TQ thực hiện bay thử nghiệm ra sân bay xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập
	02/01

Lê Hải Bình
	Hành động nêu trên của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa; đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, tinh thần của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002; ảnh hưởng hòa bình, ổn định ở Biển Đông; giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tác động tiêu cực đến quan hệ láng giềng và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc; yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hành động tương tự và có hành động thiết thực, cụ thể góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

	56. 
	PƯ v/v ngày 23/3, Đài Loan đưa một nhóm phóng viên ra đảo Ba Bình 
	24/03

Lê Hải Bình
	Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài tiến hành ở hai khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Việc phía Đài Loan bất chấp những quan ngại và phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, đưa phóng viên ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm leo thang căng thẳng, không có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông cũng như quan hệ hai bên.

Chúng tôi kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn bất cứ hành động nào làm leo thang căng thẳng, phức tạp thêm tình hình, đồng thời có những đóng góp tích cực vào nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

	57. 
	Một số quan chức Đài Loan ra khu vực Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của VN
	28/07

Lê Hải Bình
	Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài tại các khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp.
Vừa qua, việc một số quan chức Đài Loan ra khu vực Ba Bình đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan không tái diễn các hành động tương tự, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

	58. 
	Đài Loan tổ chức đưa cựu quan chức cấp cao thăm đảo Ba Bình, phát hành tem có hình ảnh đảo Ba Bình và các quần đảo tại Biển Đông
	12/05

Lê Hải Bình
	Việc phía Đài Loan bất chấp những quan ngại và phản đối của Việt Nam trước đây, tiếp tục tiến hành nhiều hoạt động trái phép, trong đó có các việc tổ chức đoàn cựu quan chức cấp cao ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa và phát hành tem thể hiện yêu sách tại Biển Đông là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình, không có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Những việc làm này của phía Đài Loan không thể thay đổi được sự thực là Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt, không để tái diễn những hoạt động tương tự, cùng Việt Nam và các bên liên quan có những đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông.

	59. 
	Hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ
	19/01

Lê Hải Bình
	Các cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết tối ngày 16/01/2016, giàn khoan Hải Dương 981 đã di chuyển đến vị trí cách đường trung tuyến giả định (giữa hai đường cơ sở Việt Nam – Trung Quốc) khoảng 21,4 hải lý về phía Đông. Ngày 18/01/2016, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội nêu rõ quan ngại của Việt Nam về việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 đến vị trí nêu trên. Đây là khu vực chồng lấn giữa thềm lục địa miền Trung Việt Nam và thềm lục địa đảo Hải Nam Trung Quốc, là khu vực chưa được hai bên phân định. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tiến hành hoạt động khoan và rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này; đồng thời Việt Nam bảo lưu mọi quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực này phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan.

	60. 
	Tổng thống Đài Loan thăm Trường Sa
	28/01

Lê Hải Bình
	Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Việc lãnh đạo Đài Loan, bất chấp quan ngại của Việt Nam và của cộng đồng quốc tế, vẫn tiến hành chuyến đi đến đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại những phát biểu gần đây của phía Đài Loan mong muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Chúng tôi kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay việc vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự, làm leo thang căng thẳng, phức tạp tình hình ở Biển Đông.

	61. 
	PƯ v/v Hoa Kỳ thực hiện FONOP trong phạm vi 12 hải lý của Tri Tôn 
	31/01

Lê Hải Bình
	Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa. Là quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (Điều 17). Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế.

	62. 
	Quan điểm v/v Ấn Độ sẽ đặt trạm vệ tinh ở VN để quan sát tình hình Biển Đông
	03/03

Lê Hải Bình
	Theo tôi được biết, đây là dự án “Xây dựng trạm theo dõi vệ tinh, thu nhận và xử lý dữ liệu viễn thám tại thành phố Hồ Chí Minh” trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ. Phóng viên có thể liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện dự án để tìm hiểu thêm thông tin.

	63. 
	VN chuẩn bị gì trong trường hợp TQ bác phán quyết của Tòa Trọng tài?
	02/06

Lê Hải Bình
	Là quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 

Chúng tôi mong muốn Toà Trọng tài đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và yêu cầu các Bên liên quan tôn trọng nghĩa vụ pháp lý quốc tế được quy định trong Công ước quan trọng này.

	64. 
	VN sẽ nêu vấn đề Biển Đông như thế nào trong Đối thoại Shangri La
	02/06

Lê Hải Bình
	Theo tôi được biết, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri La được tổ chức tại Singapore từ ngày 3-5/6/2016. Tôi tin rằng quan điểm rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về vấn đề Biển Đông sẽ được nêu ra như lâu nay.

	65. 
	Thông tin về cuộc họp SOM ASEAN – TQ về DOC
	02/06

Lê Hải Bình
	Theo tôi được biết, Cuộc họp lần thứ 12 các Quan chức Cao cấp ASEAN – Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) sẽ diễn ra vào ngày 9/6/2016 tại Hạ Long. Trước đó, ngày 8/6/2016, sẽ diễn ra cuộc họp ở cấp làm việc của Nhóm công tác chung ASEAN – Trung Quốc lần thứ 17 về việc thực hiện DOC và tham vấn COC. Đây là cơ chế họp thường xuyên nhằm thúc đẩy việc thực hiện DOC và xây dựng COC.

	66. 
	Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh G7
	02/06

Lê Hải Bình
	Việt Nam hoan nghênh Tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh các nước công nghiệp G7 về các cam kết đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, an ninh biển và tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam đề nghị các bên tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.

	67. 
	PƯ v/v ảnh vệ tinh cho thấy TQ hút cát và tôn tạo 2 vị trí ở quần đảo Hoàng Sa và đang xây dựng một căn cứ trực thăng trên đảo Duncan (Quang Hòa), quần đảo Hoàng Sa. VN có xem xét hành động pháp lý để ngăn chặn TQ không? VN có kế hoạch gì khác để ứng phó với hoạt động tôn tạo của TQ?

http://thediplomat.com/2016/02/satellite-images-china-manufactures-land-at-new-sites-in-the-paracel-islands/
	17/02

Lê Hải Bình
	Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa. Mọi hoạt động xây dựng, cải tạo tại các đảo, đá thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà không được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối.

	68. 
	TQ triển khai 02 hệ thống tên lửa đất đối không đến đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
	19/02

Lê Hải Bình
	Việt Nam hết sức quan ngại về các hành động nói trên của Trung Quốc. Đây là những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động sai trái đó. 

Ngày 19/02/2016, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Cùng ngày, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng đã có công hàm gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc đề nghị cho lưu hành chính thức công hàm Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ quán Trung Quốc nói trên.

	69. 
	TQ điều máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm, đặt hệ thống ra-đa ở một số cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa
	25/02

Lê Hải Bình
	Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi.

Bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục có các hành động không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông mà còn đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực và an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc có những lời nói, hành động trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

	70. 
	PƯ v/v Mỹ xem xét việc bố trí giàn pháo di động ở Biển Đông. Mỹ đã trao đổi với VN v/v này chưa?
	25/02

Lê Hải Bình
	Việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Chúng tôi hy vọng các bên hành động có trách nhiệm, mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông cũng như ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

	71. 
	VN có nêu các diễn biến gần đây trên Biển Đông tại Hội nghị AMM Retreat không?
	25/02

Lê Hải Bình
	Các vấn đề quốc tế và khu vực mà các nước ASEAN quan tâm sẽ được nêu và trao đổi tại Hội nghị Ngoại trưởng AMM Retreat. Bất cứ vấn đề nào đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng sẽ được nêu ra. Như đã trả lời ở câu hỏi trước, các diễn biến gần đây cho thấy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông đang bị đe dọa. 

	72. 
	VN có tham gia tuần tra cùng Hoa Kỳ và các nước liên quan ở Biển Đông không? Chính sách “không liên minh với nước này để chống lại nước khác” có cản trở VN tham gia hoạt động như vậy không?
	25/02

Lê Hải Bình
	Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiến hành các hoạt động  bình thường của mình tại khu vực này phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Chúng tôi cũng khẳng định các hoạt động này của các lực lượng chức năng của Việt Nam có nhiều đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực cũng như trên thế giới. 

Chúng tôi nhiều lần nêu rõ quan điểm của mình rằng Việt Nam tôn trọng quyền đi lại vô hại trong lãnh hải miễn là phù hợp với các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và tôn trọng luật pháp quốc tế. 
Đường lối đối ngoại độc lập và tự chủ của Việt Nam được các nước trong và ngoài khu vực đánh giá cao, và đã góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và quốc tế.

	73. 
	Việc TQ triển khai hệ thống ra-đa, máy bay chiến đấu có khác gì sự leo thang căng thẳng trước đây không? Có nghiêm trọng hơn không?
	25/02

Lê Hải Bình
	Những diễn biến gần đây ở khu vực, đặc biệt ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho thấy nguyên trạng đang bị phá vỡ. Đặc biệt, đáng lo ngại hơn là tình trạng quân sự hóa ở Biển Đông. Chúng tôi cho rằng đây là hai diễn biến hết sức đáng lo ngại, và ảnh hưởng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

	74. 
	CNOOC mời thầu các lô dầu khí ngoài khơi Biển Đông, Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải 2016. Các lô có trong vùng biển VN hay vùng biển chưa phân định giữa 2 nước?
	03/03

Lê Hải Bình
	Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nghiên cứu kỹ nội dung Thông báo mời thầu mà Trung Quốc công bố. Tuy nhiên, lập trường nhất quán của Việt Nam là tại khu vực mà 02 nước đang đàm phán phân định đối với vùng biển thực sự chồng lấn ngoài của vịnh Bắc Bộ,  theo luật pháp và thực tiễn quốc tế, không bên nào được đơn phương hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. 

	75. 
	PƯ v/v TQ đưa tàu chiếm bãi Hải Sâm, Trường Sa
	03/03

Lê Hải Bình
	Một lần nữa Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, mọi hoạt động của các bên tại các khu vực này mà không có sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp.

	76. 
	TQ: 3/4 người dân sống trên đảo Phú Lâm là binh sĩ.
	03/03
Lê Hải Bình
	Một lần nữa Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, mọi hoạt động của các bên tại các khu vực này mà không có sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp.

	77. 
	VN có kiện TQ ra Tòa Trọng tài quốc tế như PLP không?
	03/03

Lê Hải Bình
	Là quốc gia trực tiếp liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Việt Nam sẽ kiên quyết và kiên trì bảo vệ chủ quyền và các quyền, lợi ích hợp pháp của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Cho đến nay, lập trường nhất quán nêu trên của Việt Nam đã góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và được cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

	78. 
	PƯ v/v TQ thông báo tập trận từ 5-11/7/2016 với phạm vi bao trùm quần đảo Hoàng Sa
	04/07

Lê Hải Bình
	Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc ngày 3/7/2016, phía Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận từ ngày 5-11/7/2016 với phạm vi bao trùm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Hành động này của phía Trung Quốc một lần nữa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Việt Nam phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, chấm dứt ngay và không có những hành động đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông hay làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này.

	79. 
	Tòa án Nhân dân tối cao TQ ngày 2/8 ban hành quy định xử lý hình sự đối với các đối tượng, cả người nước ngoài, đánh cá trái phép trong lãnh hải và các vùng biển thuộc chủ quyền của TQ
	04/08

Lê Hải Bình
	Chúng tôi đang tìm hiểu thông tin chính thức và cụ thể về việc này. Chúng tôi cho rằng việc đối xử với ngư dân hoạt động ở Biển Đông trước hết phải phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như các thỏa thuận đã đạt được trong khu vực và trên tinh thần nhân đạo. Chúng tôi cũng bảo lưu các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. 

	80. 
	Trung Quốc đưa tàu du lịch Ngôi sao Vịnh Bắc Bộ 10.000 tấn ra đảo Ốc Hoa; xây dựng cảng hàng không với đường băng 3.500m ở Đảo Cây; lấn biển ở khu vực cụm đảo An Vĩnh
	17/03

Lê Hải Bình
	Việt Nam một lần nữa khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa.

Việc Trung Quốc tiếp tục bồi đắp, mở rộng, xây dựng, làm thay đổi nguyên trạng quần đảo Hoàng Sa và tổ chức du lịch ra quần đảo này, bất chấp sự quan ngại của phía Việt Nam và cộng đồng quốc tế là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Những hành động này không chỉ đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, vi phạm thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương; mà còn vi phạm luật pháp quốc tế và Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa ASEAN – Trung Quốc, làm phức tạp, căng thẳng tình hình ở Biển Đông. 

Việt Nam kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ những hành động nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn những hành động tương tự; tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế; có hành động thiết thực đóng góp vào việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt – Trung, cũng như duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. 

	81. 
	Tàu cá VN gần đây liên tục bị tàu TQ tấn công ở Biển Đông
	17/03

Lê Hải Bình
	Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng, các hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam trong bất kỳ trường hợp nào là không thể chấp nhận được và chúng tôi kiên quyết phản đối. Gần đây nhất, theo các cơ quan chức năng trong nước, tàu cá của tỉnh Quảng Nam mang số hiệu QNa 91939 TS cùng với 10 thuyền viên trên tàu, trong lúc đang hoạt động bình thường tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và cũng là ngư trường truyền thống từ bao đời nay của các ngư dân Việt Nam thì đã bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu 46101 khống chế và lấy đi một số tài sản trên tàu. Đây là các hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm Luật pháp quốc tế cũng như tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động vô nhân đạo này, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi của các lực lượng chức năng Trung Quốc, đồng thời bồi thường thiệt hại cho các ngư dân Việt Nam; không để tái diễn những hành vi tương tự.

	82. 
	PƯ v/v Cục Hải sự TQ thông báo giàn khoan Hải Dương 943 khoan thăm dò ở Biển Đông từ 25/3-31/7. Tọa độ 17-47.5 độ vĩ Bắc, 108-46.00 độ kinh Đông có nằm trong vùng chồng lấn khu vực đang đàm phán VN-TQ không?
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Theo như thông báo của phía Trung Quốc, khu vực giàn khoan Hải Dương 943 của Trung Quốc đang hoạt động thuộc vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, là khu vực Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang đàm phán để phân định.

Vì vậy, các bên liên quan cần tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, không có lợi cho việc đàm phán phân định tại vùng biển này. Việt Nam bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực này phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan.

	83. 
	VN đã có các biện pháp phản đối nào đối với giàn khoan Hải Dương 943
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Như tôi vừa trả lời vị trí của giàn khoan đang nằm trong khu vực Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang đàm phán để phân định.

Vì vậy, chúng tôi không muốn thêm một hành động làm phức tạp tình hình. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ vụ việc này.

	84. 
	Tàu TQ bị bắt tại Hải Phòng vì xâm phạm vùng biển VN
	06/04

Lê Hải Bình
	Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, chiều ngày 31/03/2016, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ tàu Quỳnh Dương Phổ 13056 cùng một thuyền trưởng và hai thuyền viên quốc tịch Trung Quốc đang vận chuyển trái phép khoảng 100 m3 dầu DO trên vùng biển Việt Nam, tại vị trí cách Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ 32 hải lý, cách đường phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ 11 hải lý về phía Tây. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên và hàng hóa trên tàu nói trên không có đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, tàu Quỳnh Dương Phổ 13056 đã được dẫn về neo đậu tại cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đề có các biện pháp xử lý phù hợp.

	85. 
	PƯ v/v giàn khoan Hải Dương 981 của TQ đi vào vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ từ tối ngày 3/4 để tiến hành tác nghiệp
	07/04

Lê Hải Bình
	Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, từ tối ngày 03/4/2016, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã di chuyển đến vị trí có tọa độ 17º3’12 Bắc – 110º04’18 Đông để tác nghiệp. Đây là khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định.

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này, không có thêm các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và có những đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Việt Nam bảo lưu tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực nói trên và quyền sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình được luật pháp quốc tế cho phép để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp đó.

* Chiều ngày 05/4/2016, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.

	86. 
	BTQP TQ Thường Vạn Toàn kêu gọi quân đội, cảnh sát và nhân dân TQ chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên biển
	04/08

Lê Hải Bình
	Hòa bình, ổn định ở Biển Đông là lợi ích và nguyện vọng của các nước trong và ngoài khu vực. Các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. 

Các quan chức các nước cần phát biểu, hành động phù hợp với các tuyên bố chính thức và nghĩa vụ của quốc gia mình là tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.

	87. 
	Bao giờ VN sẽ có tuyên bố chính thức về nội dung phán quyết của Tòa Trọng tài
	04/08

Lê Hải Bình
	Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nghiên cứu nghiêm túc và kỹ lưỡng các nội dung trong Phán quyết của Tòa Trọng tài.

	88. 
	PƯ v/v TQ ra mắt website về Biển Đông trong đó gọi Hoàng Sa, Trường Sa của VNm là Tây Sa, Nam Sa của TQ
	04/08

Lê Hải Bình
	Việc làm này của phía Trung Quốc không thay đổi được thực tế là Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

	89. 
	Trong thông tin của BNG về AMM-49, liên quan tới phán quyết của Tòa Trọng tài có đoạn VN “coi trọng thương lượng và đàm phán” và “bước sang giai đoạn mới để ổn định tình hình, giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế”
	04/08

Lê Hải Bình
	Xin khẳng định lại chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS), bao gồm cả các tiến trình ngoại giao và pháp lý. 


Một trong các biện pháp giải quyết hòa bình là đàm phán, thương lượng. Đối với các vấn đề liên quan đến hai nước thì tiến hành song phương. Đối với những vấn đề liên quan đến các nước và các bên khác thì có sự tham gia của các bên liên quan.

	90. 
	PƯ v/v TQ xây dựng nghĩa trang tại Hoàng Sa
	04/08

Lê Hải Bình
	Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Mọi hoạt động của các bên tại các khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa cho dù dưới bất kỳ mục đích gì đều là phi pháp và không làm thay đổi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

	91. 
	TQ triển khai 16 máy bay chiến đấu J-11 đến quần đảo Hoàng Sa
	14/04

Lê Hải Bình
	Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định ở khu vực. 

Việt Nam kiên quyết phản đối và mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đưa các máy bay chiến đấu ra khỏi khu vực này và không tái diễn các hành động tương tự. 

Là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là nước có vai trò quan trọng ở khu vực, Trung Quốc cần hành động trách nhiệm và xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

	92. 
	PƯ v/v Ngoại trưởng G7 ra tuyên bố bày tỏ quan ngại đối với tình hình Biển Hoa Đông và Biển Đông
	14/04

Lê Hải Bình
	Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Ngoại trưởng các nước công nghiệp G7 về vấn đề an ninh biển theo mục tiêu chung là đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, an ninh biển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật biển 1982. Việt Nam đề nghị các bên có những đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình. ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. 

	93. 
	Vị trí giàn khoan Hải Dương 943 và Hải Dương 981 sau khi VN trao công hàm phản đối
	14/04

Lê Hải Bình
	Từ khi có thông tin về hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 và Hải Dương 943, các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát sao các hoạt động của các giàn khoan này.

	94. 
	Tiến trình đàm phán giữa VN và TQ về phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ
	14/04

Lê Hải Bình
	Trong thời gian qua, Việt Nam và Trung Quốc vẫn tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời hai bên cũng nỗ lực tiến hành những trao đổi, đối thoại để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước. 

	95. 
	Ngoại trưởng Nga nói các bên liên quan trên Biển Đông nên tự giải quyết các tranh chấp, không nên quốc tế hóa vấn đề này
	14/04

Lê Hải Bình
	Lập trường của Việt Nam với vấn đề Biển Đông là rõ ràng, nhất quán và đã được nhắc lại nhiều lần. Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở lập pháp quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về Luật biển 1982 trên tinh thần Tuyên bố chung về Ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Đối với những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương. Còn đối với những vấn đề liên quan đến cả các nước ngoài khu vực ví dụ như vấn đề an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không thì phải được bàn bạc và giải quyết với tất cả các nước có chung lợi ích và có chung mối quan tâm. 

	96. 
	Hạm đội Nam Hải của TQ tập trận trên Biển Đông ngày 17/4; Lần đầu tiên TQ cho máy bay quân sự công khai đáp xuống sân bay trên đá Chữ Thập ngày 18/4
	21/04

Lê Hải Bình
	Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoạt động nói trên của Trung Quốc là một diễn biến mới, làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Mọi hoạt động của nước ngoài ở khu vực này dù với bất kỳ lý do gì mà không được phép của Việt Nam đều là phi pháp.

Việt Nam phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Ngày 20/4/2016, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối.

	97. 
	Phó Chủ tịch Quân ủy TƯ TQ tới đá Chữ Thập, TQ dự kiến đưa đoàn phóng viên đến đảo Phú Lâm, đá Chữ Thập và tuyên bố mở tuyến hàng không dân dụng từ đảo Hải Nam đến đảo Phú Lâm
	21/04

Lê Hải Bình
	Việt Nam hết sức quan ngại trước những thông tin này. Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những hoạt động nêu trên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, gây căng thẳng, phức tạp tình hình ở Biển Đông, ảnh hưởng đến hòa bình ổn định trong khu vực, trái với tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc.

Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt, không để tái diễn các hoạt động tương tự.

	98. 
	Hoa Kỳ và Philippines sẽ tiến hành tuần tra chung ở Biển Đông?
	21/04

Lê Hải Bình
	Duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực. Mọi nỗ lực của các bên vì mục tiêu chung này đều đáng được hoan nghênh.

	99. 
	Ấn Độ đặt trạm quan sát vệ tinh ở TP.HCM để theo dõi Biển Đông
	11/01

Vụ TTBC
	Đây là Dự án “Xây dựng trạm theo dõi vệ tinh, thu nhận và xử lý dữ liệu viễn thám tại thành phố Hồ Chí Minh” trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện dự án. Phóng viên có thể liên hệ trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu thêm thông tin.

	100. 
	PƯ v/v TQ thông báo về thời gian, phạm vi và biện pháp thực thi nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông từ 12h00 ngày 16/5/2016 đến 12h00 ngày 1/8/2016 được đăng tải trên trang thông tin của Chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, TQ và một số tờ báo điện tử của TQ
	17/05

Lê Hải Bình
	Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định vô giá trị này.  Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định phù hợp với các quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Việc làm này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần và lời văn của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

	101. 
	PƯ v/v TQ đưa vào hoạt động trạm hải đăng trên đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của VN
	07/04

Lê Hải Bình
	Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nêu trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, là bất hợp pháp và vô giá trị.

Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có thêm các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.

* Chiều ngày 07/4/2016, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.

	102. 
	Các BTNG ASEAN rút Tuyên bố về Biển Đông tại Hội nghị BTNG ASEAN-TQ
	16/06

Lê Hải Bình
	Tại Hội nghị, các nước ASEAN đã đồng thuận nhất trí về nội dung Tuyên bố báo chí của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, thể hiện những đánh giá của ASEAN về kết quả tích cực của Hội nghị và các vấn đề quan trọng được trao đổi tại Hội nghị, trong đó có lập trường chung của các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Các nước ASEAN cũng nhất trí một trong các hình thức công bố Tuyên bố này là Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, hiện là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, sẽ sử dụng khi họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sau Hội nghị.

Hiện các nước ASEAN đang trao đổi về việc công bố Tuyên bố báo chí này.

	103. 
	Phán quyết PCA: PƯ của VN, quan điểm về tác động của phán quyết, lập trường của VN về các vấn đề chủ quyền ở Biển Đông sau phán quyết, VN có kiện TQ không, ý nghĩa của phán quyết đối với VN, tình hình Biển Đông sau phán quyết có thay đổi không, bước tiếp theo của VN? 
	12/07

Lê Hải Bình
	Việt Nam hoan nghênh việc Tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12/7/2016. Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết.

Việt Nam một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của mình về vụ kiện này như đã được thể hiện đầy đủ trong Tuyên bố ngày 05/12/2014 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Tòa trọng tài. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.

Nhân dịp này, Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

	104. 
	Thông tin trên Facebook cho rằng TQ “gây nhiễu chiến thuật” đối với máy bay quân sự VN
	22/06

Phạm Thu Hằng
	Chúng tôi không bình luận về những thông tin không có cơ sở.

	105. 
	PƯ trước những thông tin gần đây trên báo chí TQ v/v TQ tiếp tục tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng một số công trình ở quần đảo Trường Sa, trong đó có bệnh viện trên Đá Chữ Thập và nông trường trên Đá Xu-bi, cũng như thông tin Tập đoàn Vận tải biển TQ COSCO có kế hoạch tổ chức các tuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa
	24/06

Lê Hải Bình
	Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rõ ràng và nhất quán về vấn đề này. Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Trung Quốc xây dựng, đưa vào sử dụng trái phép các công trình trên các đá, bãi tại khu vực quần đảo Trường Sa hay tổ chức các tuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa đều xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Những hành động phi pháp như vậy không thể làm thay đổi sự thực về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay các hoạt động sai trái nêu trên và không để tái diễn các hành động tương tự; nghiêm túc tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

	106. 
	TQ tiến hành thêm 2 chuyến bay thử nghiệm đến đá Chữ Thập ngày 6/1
	07/01

Lê Hải Bình

(tuyên bố)
	Một lần nữa Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc. Đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực; đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. 

Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động tương tự, không có thêm những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, không có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp.

Việt Nam khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.

	107. 
	VN triển khai tàu ngầm mới tuần tra Biển Đông
	11/01

Phạm Thu Hằng
	Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của phóng viên cho các cơ quan chức năng.

	108. 
	Kyodo News đưa tin ASEAN sẽ không ra tuyên bố chung về Phán quyết của Tòa Trọng tài. Có đúng không? Lý do?
	14/07

Lê Hải Bình
	Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực. 

Như chúng ta đều biết, lập trường nhất quán của ASEAN là giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nêu cao tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác. 

	109. 
	Quan điểm của VN về Phán quyết của Tòa Trọng tài về các khía cạnh: đường 9 đoạn, các thực thể trong đó có bãi Cỏ Rong, hành vi của TQ
	14/07

Lê Hải Bình
	Ngày 12/7/2016, tôi đã có phản ứng phản ánh quan điểm của Việt Nam về việc Tòa Trọng tài ra phán quyết. Cũng trong phản ứng này, tôi đã cho biết Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết.

	110. 
	Với phán quyết của Tòa Trọng tài vừa rồi, VN có cân nhắc kiện TQ không? Nếu có, tiến trình khởi kiện có được đẩy nhanh lên không?
	14/07

Lê Hải Bình
	Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

	111. 
	Có lo ngại rằng TQ sẽ gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. VN đã chuẩn bị gì cho tình huống này
	14/07

Lê Hải Bình
	Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế, Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có các hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông và trong khu vực. 

Về phía Việt Nam, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng mọi biện pháp để góp phần duy trì hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực. 

	112. 
	Có ý kiến rằng nguy cơ xảy ra va chạm với các ngư dân trên biển sẽ gia tăng. VN có chuẩn bị biện pháp tăng cường bảo vệ ngư dân không? 


	14/07

Lê Hải Bình
	Như tôi vừa trả lời, chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế, Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có các hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông và trong khu vực. 

Trong thời gian qua, như các bạn đã biết, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cho ngư dân Việt Nam bám biển và duy trì việc đánh bắt thường xuyên tại các ngư trường truyền thống từ bao đời nay của Việt Nam

	113. 
	Nội dung chính của Tuyên bố 5/12/2014 của BNG VN gửi Tòa Trọng tài
	14/07

Lê Hải Bình
	Vào ngày 5/12/2014, Việt Nam đã gửi Tuyên bố của Việt Nam về Tòa Trọng tài. Tôi xin tóm tắt một số ý chính trong Tuyên bố đó, cụ thể như sau:

Việt Nam ủng hộ việc tuân thủ và thực thi đầy đủ tất cả các quy định và thủ tục của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, kể cả việc giải quyết mọi tranh chấp có liên quan đến việc giải thích hay áp dụng Công ước bằng các biện pháp hoà bình.
Việt Nam bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông, trong đó có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các quyền và lợi ích tại các vùng biển được xác định theo Công ước. 

Việt Nam mong rằng Tòa giải thích và áp dụng các quy định liên quan của Công ước trong vụ kiện để đưa ra phán quyết công bằng và khách quan.

Việt Nam đề nghị Toà đặc biệt quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông và Việt Nam sẽ xem xét các bước đi tiếp để bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia.

	114. 
	VN triển khai bệ phóng tên tửa trên một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa? Tại sao lại cần triển khai vào thời điểm này?
	28/07

Phạm Thu Hằng
	Thông tin đó là không chính xác.

	115. 
	Tàu TQ cướp lưới, ngư cụ của tàu cá QNa 91939TS
	08/03

Phạm Thu Hằng
	Trong bất kỳ trường hợp nào, Việt Nam lên án mạnh mẽ những hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm rõ các thông tin liên quan đến vụ việc để có các biện pháp đấu tranh phù hợp.

	116. 
	Tàu cá Khánh Hòa KH 96440 TS bị đâm chìm tại Hoàng Sa
	09/03

Đại diện Cục Lãnh sự
	Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, sáng ngày 08/03/2016, tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH 96440 TS cùng 05 ngư dân trên tàu đã bị chìm tại khu vực cách đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 41 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ngay lập tức thông báo tới các cơ quan chức năng của Trung Quốc để phối hợp xác minh thông tin, tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân của tàu cá KH 96440 TS. 

Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ xác minh thông tin, theo dõi sát vụ việc và triển khai các biện pháp khẩn cấp cứu nạn 05 ngư dân này.

	117. 
	Tàu Hoa Kỳ USS William P. Lawrence tuần tra FONOP ở Biển Đông
	13/05

Lê Hải Bình
	Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Là quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế.

	118. 
	TQ phủ nhận việc không báo trước về các chuyến bay đi Chữ Thập, vi phạm quy định của ICAO
	12/01

Lê Hải Bình
	Việt Nam kiên quyết bác bỏ các quan điểm sai trái trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/01/2016. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa cũng như đối với quần đảo Hoàng Sa.

Liên quan đến hoạt động bay của Trung Quốc, như đại diện Cục Hàng không Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, cơ quan quản lý FIR Hồ Chí Minh của Việt Nam không hề nhận được bất kỳ thông báo nào của Trung Quốc về kế hoạch bay như họ nói. Vào ngày 30/12/2015, khi đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thông báo cho đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc Trung Quốc sẽ sử dụng tàu bay dân sự thực hiện các chuyến bay ra đá Chữ Thập, Việt Nam đã ngay lập tức phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ hành động này. 

Việc Trung Quốc tuyên bố coi việc cho máy bay ra đá Chữ Thập là “các hoạt động hàng không quốc gia” thực chất là nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý của họ đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Mặt khác, việc Trung Quốc cho máy bay bay ra đá Chữ Thập cho dù là dưới bất kỳ danh nghĩa nào với cách làm như vừa qua cũng đều ảnh hưởng đến an ninh an toàn tự do hàng không ở Biển Đông; đi ngược lại các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Chi-ca-gô năm 1944 về Hàng không dân dụng và các Phụ lục liên quan đến Quy tắc bay qua vùng trời quốc tế, đặc biệt là Phụ lục 2 và Phụ lục 11. 

Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc bay ra đá Chữ Thập, không có thêm các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

	119. 
	TQ điều chiến hạm tới Trường Sa diễn tập tấn công
	13/05

Lê Hải Bình
	Việt Nam kiên quyết phản đối việc Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh, chạy đua vũ trang, quân sự hóa khu vực, đe dọa đến an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không, cũng như hòa bình và ổn định tại Biển Đông.

Việt Nam một lần nữa yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm chỉnh thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), chấm dứt ngay và không để tái diễn những hoạt động đơn phương làm leo thang căng thẳng, phức tạp tình hình; có trách nhiệm đóng góp vào nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

	120. 
	2 tàu TQ số hiệu 46102 và 56103 truy đuổi, đâm chìm tàu QNg 90479 của ông Võ Văn Lựu gần đảo Đá Lồi, Hoàng Sa ngày 9/7; ngăn cản tàu cá VN khác cứu 5 ngư dân Quảng Ngãi
	13/07

Lê Hải Bình
	Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, ngày 9/7/2016, tại khu vực cách đông đông nam đảo Bông Bay, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 34 hải lý, tàu cá Việt Nam mang số hiệu QNg 90479TS cùng 05 ngư dân đã bị 2 tàu hải cảnh Trung Quốc mang các số hiệu 46102 và 56103 truy đuổi, đâm chìm.

Chúng tôi lên án mạnh mẽ các hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam.

Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc khẩn trương điều tra xác minh vụ việc và xử lý nghiêm đối với các nhân viên của hai tàu Trung Quốc mang số hiệu 46102 và 56103 đã có hành vi cố ý đâm chìm tàu cá của Việt Nam, bỏ mặc các ngư dân Việt Nam trong điều kiện nguy hiểm đến tính mạng sau khi tàu bị đâm chìm trên biển. Việt Nam cũng yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, không để tái diễn các hành động tương tự và có hình thức bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam.

Ngày 11/7/2016, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối.

	121. 
	PƯ v/v TQ hạ cánh máy bay dân sự cũng như đưa vào hoạt động một số hải đăng tại các cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa của VN
	14/07

Lê Hải Bình
	Việt Nam một lần nữa khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bất chấp phản đối của Việt Nam và quan ngại của cộng đồng quốc tế, những hoạt động nêu trên của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, phi pháp và không thể làm thay đổi sự thực về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có thêm các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.

	122. 
	BTQP Nhật Bản: Nhật Bản sẽ tăng cường tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông
	22/09

Lê Hải Bình
	Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động của các bên đều phải đóng góp tích cực và xây dựng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông. Khu vực Biển Đông là tuyến đường biển huyết mạch của khu vực cũng như thế giới. Vì vậy, tất cả các nước trong và ngoài khu vực đều có lợi ích và có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực này.

	123. 
	Đài Loan âm thầm xây dựng một số cơ sở trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và các cơ sở này được cho rằng phục vụ mục đích quân sự của Đài Loan
	22/09

Lê Hải Bình
	Chúng tôi rất quan tâm đến thông tin phóng viên nêu và các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin này. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa và vì vậy, việc phía Đài Loan chiếm đóng và tiến hành các hoạt động tại khu vực này là hoàn toàn phi pháp, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và Việt Nam kiên quyết phản đối. 

	124. 
	TQ và Nga tổ chức tập trận chung trên Biển Đông


	22/09

Lê Hải Bình
	Là quốc gia ven biển và là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam cho rằng mọi hoạt động, bao gồm cả hoạt động quân sự tại khu vực Biển Đông cần phải tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam mong rằng tất cả các nước đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

	125. 
	PƯ trước phát biểu của Tổng thống Nga Putin tại TQ về việc Nga không công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện Biển Đông?


	22/09

Lê Hải Bình
	Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ trương giải quyết mọi tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm cả các tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật đối với các vùng biển và đại dương.

	126. 
	V/v Đài Loan xây thêm các cấu trúc ở đảo Ba Bình, khi nào thì xác minh trở thành xác nhận và sau động thái phản đối thì có những động thái nào tiếp theo


	22/09

Lê Hải Bình
	Như tôi đã nói, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin này. Khi nào có những bằng chứng xác thực từ các cơ quan chức năng của Việt Nam thì chúng ta sẽ có những bước đi phù hợp.

	127. 
	PƯ v/v TQ bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân khóa 2 “Thành phố Tam Sa”, tuần tra ở khu vực vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa
	03/10

Lê Hải Binh
	Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là “Thành phố Tam Sa” mà Trung Quốc dựng lên một cách phi pháp và tiến hành tuần tra trái phép ở khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Những hành động phi pháp đó không thể thay đổi sự thực về chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay các hoạt động sai trái nói trên, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc.

	128. 
	PƯ về hoạt động của tàu khu trục Hoa Kỳ USS Decatur ngày 21/10/2016 tại khu vực lân cận quần đảo Hoàng Sa
	24/10

Lê Hải Bình
	Trước hết, Việt Nam khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Là quốc gia ven Biển Đông và quốc gia thành viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại Biển Đông phù hợp với quy định của Công ước, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không. Những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia cần phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam nhấn mạnh tất cả các quốc gia cần có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực, phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.

	129. 
	Mới đây, Philippines và Malaysia đã bày tỏ mong muốn giải quyết tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc qua kênh đàm phán song phương. Xin Người phát ngôn cho biết việc này ảnh hưởng thế nào đối với chính sách ngoại giao của Việt Nam nói chung và tình hình Biển Đông nói riêng
	03/11

Lê Hải Bình
	Như chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ, việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông phải trên cơ sở luật pháp quốc tế và thông qua các biện pháp hòa bình. Cụ thể hơn, các tiến trình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông phải trên cơ sở tinh thần Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), UNCLOS 1982 cũng như các tiến trình ngoại giao và pháp lý khác. Ngoài ra, lập trường nhất quán của Việt Nam là các vấn đề tranh chấp liên quan song phương giải quyết qua kênh song phương, các vấn đề liên quan nhiều bên giải quyết qua kênh đa phương.

	130. 
	Ảnh vệ tinh cho thấy VN kéo dài đường băng trên Đảo Trường Sa Lớn
	22/11

Phạm Thu Hằng
	Chúng tôi đang kiểm tra thông tin này.

	131. 
	PƯ v/v TQ cử máy bay ném bom tầm xa H-6 dọc “đường 9 đoạn”
	16/12

Lê Hải Bình
	Chúng tôi luôn theo dõi sát những diễn biến trên Biển Đông.

Chúng tôi cho rằng mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như trong khu vực và trên thế giới.

	132. 
	Giám đốc điều hành Exxon Mobil Rex Tillerson được Donald Trump chọn làm BTNG Hoa Kỳ. Chính phủ VN, Bộ Công Thương, PetroVietnam đã bao giờ thảo luận với ông Tillerson về áp lực của TQ đối với các hoạt động hợp tác giữa Exxon Mobil và VN ở Biển Đông chưa?
	16/12

Phạm Thu Hằng
	Chúng tôi đã chuyển câu hỏi của phóng viên cho các cơ quan chức năng Việt Nam.

	133. 
	Ảnh vệ tinh cho thấy TQ lắp đặt hệ thống vũ khí trên 7 cấu trúc địa lý ở Biển Đông
	16/12

Lê Hải Bình
	Việt Nam hết sức quan ngại về thông tin này.
Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tôi phản đối mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, phản đối các hoạt động quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

	134. 
	Tàu sân bay Liêu Ninh đi qua Đài Loan
	28/12

Lê Hải Bình
	Việt Nam rất quan tâm đến thông tin này. Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng luật pháp quốc tế, thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Biển Đông phù hợp với quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, trong đó có quyền tự do hàng hải, hàng không và nghĩa vụ sử dụng biển vào mục đích hòa bình. Các nước liên quan cần đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

	135. 
	Từ 22/12, TQ mở đường bay dân sự thường kỳ đến sân bay ở Phú Lâm, Hoàng Sa
	23/12

Lê Hải Bình
	Việc Trung Quốc khai trương đường bay hàng không dân dụng ra Phú Lâm là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nói trên và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

	136. 
	PƯ v/v ngày 8/12, Hải quân TQ tổ chức kỷ niệm cái gọi là “70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa”
	12/12

Lê Hải Bình
	Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ lâu đời của Việt Nam. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hai quần đảo này.
Hoạt động nói trên của Trung Quốc không thể làm thay đổi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đi ngược lại xu thế phát triển quan hệ hiện nay giữa hai nước, gây phức tạp tình hình. Việt Nam kiên quyết phản đối.

	137. 
	Tin tặc được cho là của TQ tấn công hệ thống thông tin và website một số hãng hàng không VN cũng như tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, để lại các thông điệp liên quan đến tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa
	04/08

Lê Hải Bình
	Trước hết, cần khẳng định rằng mọi hành động tấn công mạng, tin tặc cần phải bị lên án và nghiêm trị. 

Như các bạn đã biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đã kịp thời triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn và hoạt động bình thường tại các sân bay. Đồng thời, các cơ quan an ninh mạng của Việt Nam đã vào cuộc để điều tra vụ việc. Chủ trương của Việt Nam, cụ thể là của các cơ quan chức năng của Việt Nam, bao gồm Bộ Ngoại giao, là mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trong đấu tranh phòng và chống các hành vi tin tặc dưới mọi hình thức, trong đó có vụ việc vừa qua.

	KHỦNG BỐ (10/200)

	138. 
	PƯ trước vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra tại thủ đô Dhaka, Bangladesh
	03/07

Lê Hải Bình
	Việt Nam lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức và cho rằng vụ tấn công tại Nhà hàng Holey Artisan, thủ đô Dhaka, Bangladesh tối ngày 1/7/2016 nhằm vào dân thường là một hành động dã man không thể chấp nhận được.

Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Bangladesh và những nước có công dân bị thiệt mạng và gia đình những người bị nạn. Chúng tôi tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng.

	139. 
	Tình hình BHCD trong vụ tấn công khủng bố tại Dhaka, Bangladesh
	03/07

Lê Hải Bình
	Cho đến nay, chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh và nhân viên Văn phòng đại diện của Công ty FPT tại Dhaka nằm trong khu cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 200 m vẫn an toàn, được hướng dẫn hạn chế đi lại trong một thời gian, tránh đến nơi đông người sau 18h hàng ngày.

	140. 
	PƯ v/v các vụ tấn công bằng bom ngày 22/03 tại Brussels, Bỉ
	22/03

Lê Hải Bình
	Chúng tôi hết sức bàng hoàng, phẫn nộ và lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố đẫm máu bằng bom liên tiếp xảy ra tại thủ đô Brussels, Bỉ khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. 

Việt Nam xin chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn mà Chính phủ, nhân dân và gia đình các nạn nhân đang phải hứng chịu và tin tưởng mạnh mẽ rằng với những nỗ lực mà Chính phủ Bỉ đang triển khai, những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng.

	141. 
	PƯ trước vụ tấn công bằng bom ngày 27/3 tại Pakistan
	28/03

Lê Hải Bình
	Chúng tôi phẫn nộ trước các vụ tấn công liên tiếp xảy ra nhằm vào những người dân vô tội mà gần đây nhất là vụ tấn công bằng bom tại Pakistan khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Một lần nữa chúng tôi kịch liệt lên án các vụ tấn công khủng bố và tin tưởng mạnh mẽ rằng những kẻ khủng bố sẽ bị trừng trị thích đáng.

Việt Nam xin chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn mà Chính phủ, nhân dân Pakistan và gia đình những người bị nạn đang phải gánh chịu trong những ngày qua.

	142. 
	Vụ tấn công khủng bố ngày 28/6 tại sân bay Atatturk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
	30/06

Lê Hải Bình
	Chúng tôi xin gửi tới gia đình những người bị nạn, Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ lời chia buồn sâu sắc nhất. Việt Nam lên án vụ khủng bố và tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sớm bị trừng phạt thích đáng.

	143. 
	Vụ tấn công bằng xe tải tại Nice, Pháp
	15/07

Lê Hải Bình
	Chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố tại thành phố Nice, Pháp khiến hàng chục người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công đẫm máu, vô nhân đạo. Chúng tôi lên án mạnh mẽ.

Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Pháp và gia đình những nạn nhân của vụ tấn công và tin tưởng mạnh mẽ rằng Chính phủ và nhân dân Pháp sẽ sớm vượt qua thời khắc khó khăn này.

	144. 
	PƯ về vụ nổ bom tại miền Nam Philippines
	04/09

Lê Hải Bình
	Việt Nam lên án mạnh mẽ những kẻ gây ra vụ nổ bom tại miền Nam Philippines khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương và tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ bị trừng trị đích đáng.

Việt Nam xin gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và hy vọng Chính phủ, nhân dân Philippines và gia đình các nạn nhân sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để ổn định cuộc sống.

	145. 
	PƯ v/v các vụ tấn công bằng xe tải tại Đức và bằng súng tại Thụy Sĩ
	20/12

Lê Hải Bình
	Việt Nam chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân và lên án mạnh mẽ các vụ tấn công vào thường dân vô tội.


	146. 
	PƯ v/v vụ tấn công và bắt giữ con tin tại Burkina Faso tối 15/1
	16/01

Lê Hải Bình
	Việt Nam hết sức lo ngại và lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố diễn ra liên tiếp trong những ngày qua và gần đây nhất tại Burkina Faso ngày 15/1/2016, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin chia sẻ những đau thương mất mát tới gia đình những người bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố và tin tưởng mạnh mẽ rằng thủ phạm gây ra những tội ác này sẽ bị trừng trị thích đáng. 

Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Burkina Faso khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu những thông tin liên quan đến vụ việc cũng như việc có hay không công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc cho biết cho đến nay, chưa có thông tin công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tấn công này. Bộ Ngoại giao yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc tiếp tục theo dõi sát thông tin và có các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ, giúp đỡ, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Burkina Faso.

	147. 
	Các vụ nổ và xả súng ở Jakarta. Thông tin về người Việt trong các vụ nổ, xả súng ở Jakarta.
	14/01

Lê Hải Bình
	Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố ngày 14/1/2016 tại thủ đô Jakarta, Indonesia khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ Indonesia và gia đình các nạn nhân và tin tưởng mạnh mẽ rằng thủ phạm của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã thiết lập đường dây nóng +62811161025 để sẵn sàng hỗ trợ công dân Việt Nam gặp nạn. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, cho đến nay không có thông tin người Việt Nam bị thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công.

	NHÂN QUYỀN (04/200)

	148. 
	PƯ v/v ngày 10/8/2016, BNG Hoa Kỳ ra “Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2015”
	19/08

Lê Hải Bình
	Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động ở Việt Nam.

Việt Nam ghi nhận một số điều chỉnh trong Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2015 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ so với các Báo cáo trước đây, song đáng tiếc Báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.

	149. 
	PƯ v/v BNG Hoa Kỳ công bố Báo cáo Nhân quyền thường niên 2015
	21/04

Lê Hải Bình
	Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2015 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có những ghi nhận về một số thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người. Tuy vậy, báo cáo vẫn tiếp tục dựa trên những thông tin không chính xác, đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan và không phản ánh đúng về thực tế tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam. 

Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện các quyền cơ bản của người dân trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn và cởi mở với các nước, trong đó có Hoa Kỳ về những vấn đề còn có sự khác biệt, qua đó thu hẹp bất đồng, tăng cường hiểu biết, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

	150. 
	Bình luận về phiên tòa xử 4 trong số 42 người vượt biên trái phép sang Úc bằng thuyền tại Bình Thuận ngày 26/5. Việc kết án có trái với cam kết của VN đối với chính quyền Úc không?
	27/05

Phạm Thu Hằng
	Với chính sách nhân đạo, Nhà nước Việt Nam luôn sẵn sàng tiếp nhận trở lại những công dân Việt Nam di cư trái phép ra nước ngoài, không được nước sở tại cho cư trú. Những người này sau khi về nước được chính quyền địa phương tạo điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, những hành vi tổ chức đưa người di cư trái phép, tái phạm di cư bất hợp pháp nhiều lần, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Là thành viên tích cực trong Tiến trình Bali về chống đưa người di cư trái phép, buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia liên quan do Australia và Indonesia đồng khởi xướng từ năm 2002, hợp tác quốc tế trong phòng, chống di cư bất hợp pháp vừa là chủ trương của Nhà nước Việt Nam, vừa là nghĩa vụ của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác song phương, khu vực và quốc tế trong lĩnh vực này.

	151. 
	Bình luận về báo cáo của Amnesty International ngày 12/7 về 18 tù nhân lương tâm
	14/07

Lê Hải Bình
	Các thông tin mà tổ chức Ân xá quốc tế đưa ra là hoàn toàn sai sự thật.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế. Là thành viên của 7 điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người, trong đó có Công ước Chống tra tấn, Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ của một quốc gia thành viên. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng rãi.

	NỘI BỘ (01/200)

	152. 
	Liên quan đến vụ chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh, đặt giả thuyết là nghi phạm bị bắt giữ tại quốc gia mà Việt Nam chưa ký Hiệp định dẫn độ tội phạm thì vấn đề sẽ được xử lý như thế nào? 
	22/09

Lê Hải Bình
	Chúng tôi sẽ chuyển các câu hỏi phóng viên nêu đến các cơ quan chức năng có liên quan. Theo như tôi được biết, các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam đang phối hợp với nhau và với các cơ quan liên quan của quốc tế để giải quyết các vấn đề trong vụ việc này.

	QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI (35/200)

	153. 
	2 ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump đều không ủng hộ TPP. VN có quan ngại gì về vấn đề này không?
	17/03

Lê Hải Bình
	TPP là một liên kết kinh tế - thương mại có ý nghĩa quan trọng, góp phần duy trì sự năng động và vai trò đầu tàu trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc đạt được thỏa thuận TPP, như các bạn đã biết, là kết quả của nỗ lực trong nhiều năm của tất cả 12 quốc gia thành viên TPP, không riêng gì quốc gia nào.TPP cũng thể hiện quyền lợi cũng như là nghĩa vụ của 12 quốc gia thành viên này, vì vậy chúng tôi cho rằng cả 12 quốc gia thành viên đều có nghĩa vụ thực thi các điều khoản đã được quy đinh trong TPP và trước hết 12 nước đều cố gắng phê chuẩn sớm, đưa TPP vào hiệu lực. Chúng tôi hy vọng rằng, các quốc gia thành viên TPP đều đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn để TPP thực sự phát huy giá trị của mình đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mỗi quốc gia thành viên cũng như ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

	154. 
	Quan hệ VN – Hoa Kỳ có xấu đi nếu Hoa Kỳ không thông qua TPP?
	17/03

Lê Hải Bình
	Chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi có tính chất giả định, tuy nhiên ở đây tôi xin nhấn mạnh rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là quan hệ đối tác toàn diện. Như các bạn đã biết, quan hệ đối tác toàn diện được dựa trên rất nhiều các mối quan hệ khác nhau, trên các lĩnh vực khác nhau và chúng tôi không nghĩ rằng bất cứ trở ngại gì trong quá trình phê chuẩn TPP có ảnh hưởng tới quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Bởi như chúng ta đã chứng kiến, trong hơn 20 năm qua kể từ khi bình thường hóa quan hệ, không có TPP, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã phát triển hết sức mạnh mẽ.

	155. 
	Nguồn tin từ Chính phủ VN cho biết Hiệp định TPP sẽ không được đưa ra kỳ họp Quốc hội lần này
	22/09

Lê Hải Bình
	Việt Nam hiện nay đang dành ưu tiên cao cho việc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế pháp lý, đồng thời cũng đang nỗ lực hoàn tất lộ trình sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm thực thi đầy đủ và hiệu quả các cam kết của mình trong TPP.

	156. 
	Việc thay đổi thời hạn và phí thị thực đối với công dân Mỹ
	12/09

Đại diện CLS
	Ngày 4/4/2016, Quốc hội khóa XII đã phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, theo đó, công dân Hoa Kỳ vào Việt Nam với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng, hoặc làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện khác để nhập cảnh Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ được các cơ quan chức năng của Việt Nam cấp thị thực có giá trị nhiều lần trong 01 năm, thay vì có giá trị 03 tháng đối với thị thực hội thảo, hội nghị, du lịch (ký hiệu HN, DL) và 06 tháng đối với thị thực việc riêng (ký hiệu VR). Thỏa thuận này không áp dụng đối với công dân Hoa Kỳ vào du lịch Việt Nam bằng tàu biển hoặc công dân Hoa Kỳ đã nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt của Việt Nam theo diện miễn thị thực, có nhu cầu được cấp thị thực để đi đến các địa điểm khác của Việt Nam. Lệ phí thị thực nhập cảnh có giá trị 01 năm/ nhiều lần được quy định cụ thể tại các thông tư số 156/2015/TT-BTC và số 157/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/10/2015. 

Khi nhập cảnh Việt Nam, công dân Hoa Kỳ được cấp thị thực 01 năm/ nhiều lần với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị sẽ được cấp chứng nhận tạm trú 03 tháng cho mỗi lần nhập cảnh; với mục đích việc riêng sẽ được cấp chứng nhận tạm trú 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh và đối với mục đích làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ được cấp chứng nhận tạm trú 01 năm.

Chính sách này đã nới lỏng quy định về thời hạn thị thực nhập cảnh đối với công dân Hoa Kỳ vào Việt Nam theo các mục đích nêu trên, phù hợp với sự phát triển trong quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư cũng như đảm bảo nguyên tắc đối đẳng có đi có lại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tương ứng, công dân Việt Nam nhập cảnh vào Hoa Kỳ với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng, hoặc làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và đáp ứng các điều kiện khác để nhập cảnh Hoa Kỳ theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ cũng được cấp thị thực có thời hạn 01 năm và được xuất, nhập cảnh nhiều lần. 

Sau khi được Quốc hội phê chuẩn, Thỏa thuận có thể được áp dụng trực tiếp. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thông tin rộng rãi về quy định này và hướng dẫn cụ thể việc triển khai quy định này trên thực tế. Ở trong nước, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cũng đã có hướng dẫn các cơ quan chức năng áp dụng Thỏa thuận.

Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình thực hiện Thỏa thuận. 

	157. 
	3 nhà máy điện hạt nhân của TQ gần biên giới VN đi vào hoạt động. VN đã có phương án nghiên cứu, biện pháp nào để đảm bảo an toàn?
	13/10

Lê Hải Bình
	Chúng tôi cho rằng việc các nước xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần bảo đảm tuân thủ Công ước An toàn hạt nhân và các quy định liên quan của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và môi trường của các nước láng giềng. Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân này.

	158. 
	Theo thông tin báo chí, có một lô hàng khẩu súng quân dụng đã bị hải quan giữ lại tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Báo chí Singapore cho biết đây là lô hàng chuyển đến Singapore nhưng bị gửi nhầm sang TP. Hồ Chí Minh. Xin Bộ Ngoại giao cho biết đã xác minh về lô hàng này chưa và thông tin mới nhất về lô hàng này
	03/11

Lê Hải Bình
	Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của phóng viên đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền phù hợp để trả lời về vấn đề này.

	159. 
	Bình luận về chuyến thăm VN của TTh PLP Duterte. Vấn đề Biển Đông có được thảo luận?
	28/09

Lê Hải Bình
	Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiên lược giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, biển và đại dương, văn hóa, giao lưu nhân dân… trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

	160. 
	Bình luận về việc ông Bob Kerrey làm Chủ tịch HĐQT ĐH Fulbright VN
	02/06

Lê Hải Bình
	Những đau thương, mất mát mà người dân Việt Nam phải trải qua trong chiến tranh là rất to lớn và không gì có thể bù đắp được. Hậu quả chiến tranh là vấn đề mà chính phủ, nhân dân Việt Nam đã và đang không ngừng nỗ lực giải quyết. 

Với truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam và trên tinh thần “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, chúng tôi luôn nỗ lực hợp tác, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Và như các bạn đã biết, một số cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh… để thúc đẩy quan hệ hai nước, hàn gắn vết thương chiến tranh. 

Với tinh thần đó, tôi cho rằng phía Hoa Kỳ cũng như Ban lãnh đạo của Đại học Fulbright sẽ có một quyết định đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển quan hệ đang tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mang lại những lợi ích thiết thực, cụ thể cho nhân dân cả hai nước.

	161. 
	Nghị sỹ Đài Loan Su Chih Fen bị nhân viên sân bay Hà Nội giữ hộ chiếu, kẹt ở sân bay
	04/08

Lê Hải Bình
	Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của quý vị tới cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu chúng tôi có được, bà Fen đã nhập cảnh sai mục đích mà bà khai khi xin visa du lịch vào Việt Nam.

	162. 
	Tổng thống Obama thăm VN tháng 5?
	16/02

Lê Hải Bình
	Theo chúng tôi được biết, tại cuộc hội kiến ngày 16/2/2016 giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ tại Sunnylands, California, Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thông báo sẽ thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5/2016 với mong muốn tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời trao đổi về những biện pháp hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra một giai đoạn hợp tác mới vì hòa bình và phát triển trong quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm cao mới.

	163. 
	LHQ thông qua lệnh trừng phạt CHDCND Triều Tiên
	03/03

Lê Hải Bình
	Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này.

Việt Nam mong muốn các bên liên quan tích cực thúc đẩy đối thoại tìm giải pháp hòa bình cho các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, góp phần thiết thực vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và sẽ tuân thủ nghiêm túc các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

	164. 
	Lệnh trừng phạt của LHQ với Triều Tiên trong đó có các cá nhân đang làm việc tại VN. Các cá nhân sẽ phải chịu hình thức cụ thể gì? Thời gian áp dụng? 
	03/03

Lê Hải Bình
	Việt Nam đã và sẽ nghiêm túc tuân thủ và thực thi đầy đủ Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo đó, các cơ quan liên quan sẽ có các biện pháp cụ thể.

	165. 
	Chuẩn bị cho chuyến thăm VN của Tổng thống Mỹ Obama
	03/03

Lê Hải Bình
	Bên lề Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ tại Sunnylands, California, Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có cuộc hội kiến. Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thông báo sẽ thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5/2016 với mong muốn tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời trao đổi về những biện pháp hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra một giai đoạn hợp tác mới vì hòa bình và phát triển trong quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm cao mới, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Hiện chuyến thăm đang được hai bên thu xếp

	166. 
	Một số chuyên gia lo ngại lượng nước TQ xả nước thủy điện về đến ĐBSCL chỉ còn 3-4%, không đủ đẩy mặn. Hậu quả đối với người dân khu vực ĐBSCL? Động thái của BNG?
	17/03

Lê Hải Bình
	Thông qua các kênh ngoại giao, Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc gia tăng lưu lượng xả nước từ Thủy điện Cảnh Hồng (Vân Nam, Trung Quốc) xuống hạ lưu sông Mê Công để góp phần khắc phục hạn hán cũng như tình trạng xâm nhập mặn tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, ngày 14/3/2016, đại diện Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã gặp đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo từ ngày 15/3 – 10/4/2016, phía Trung Quốc sẽ tăng lưu lượng xả nước từ đập Thủy điện Cảnh Hồng (Vân Nam) xuống khu vực hạ lưu từ mức 1100m3/s lên mức 2190m3/s, gấp đôi so với trung bình cùng kỳ nhiều năm.

Tôi xin nhấn mạnh rằng trước khi có đề nghị với phía Trung Quốc, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp rất chặt chẽ để lên các phương án cụ thể nhằm khắc phục hạn hán tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Đối với các đánh giá cụ thể về tác động, các cơ quan chức năng liên quan sẽ có những đánh giá sâu hơn và chi tiết hơn

Về phía Bộ Ngoại giao, chúng tôi đang tiếp tục tích cực trao đổi với phía Trung Quốc và các quốc gia sông Mê Công để tiếp tục cùng nhau sử dụng bền vững nguồn nước Mê Công, đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực.

	167. 
	2 tàu hộ tống Nhật Bản sẽ thăm Vịnh Cam Ranh vào tháng 4
	17/03

Lê Hải Bình
	Cho đến nay, tôi chưa có thông tin chính thức về việc này. Tôi sẽ chuyển câu hỏi của phóng viên cho Bộ Quốc phòng.

	168. 
	Thái Lan sẽ bơm 47 triệu m3 nước từ sông Mê Công trong 3 tháng tới để phục vụ nông nghiệp nước này; muốn chuyển nước sông Mê Công dài hạn, bất chấp cảnh báo của các chuyên gia môi trường
	17/03

Lê Hải Bình
	Lập trường của Việt Nam về vấn đề sử dụng nguồn nước sông Mê Công đã được chúng tôi nhiều lần nêu rõ. Chúng tôi cho rằng các quốc gia liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc sử dụng bền vững nguồn nước Mê Công, đảm bảo các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công không gây ảnh hưởng đến môi trường của các nước ven sông Mê Công, nhất là các nước hạ nguồn, theo đúng thông lệ quốc tế và các quy định của Ủy hội sông Mê Công để đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực.

Liên quan đến động thái cụ thể của phía Thái Lan, tại cuộc họp lần thứ 42 của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế diễn ra tại Cần Thơ từ 15-17/3/2016, Đoàn Việt Nam đã bày tỏ quan ngại và đề nghị Thái Lan sớm cung cấp thông tin cụ thể về kế hoạch trên.

	169. 
	Tàu chiến Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh ngày 12/04/2016
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Chúng tôi sẽ tìm hiểu thông tin này. Cảng Cam Ranh thường có các tàu quân sự các nước ghé thăm nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết và tạo dựng lòng tin giữa quân đội Việt Nam và quân đội các nước

	170. 
	Báo chí gần đây có lo ngại về vấn đề an ninh khi TQ mở TLSQ tại Đà Nẵng. Đề nghị làm rõ lý do mở TLSQ TQ tại Đà Nẵng và tiến trình mở
	04/08

Lê Hải Bình
	Việc Trung Quốc mở TLSQ tại Đà Nẵng là nhằm tăng cường hợp tác về kinh tế - thương mại và giao lưu hữu nghị giữa các địa phương Trung Quốc với thành phố Đà Nẵng nói riêng và các địa phương ở miền Trung nói chung, đồng thời để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý các vấn đề liên quan đến công tác lãnh sự. Hiện nay, một số nước cũng đã có TLSQ tại thành phố Đà Nẵng.

	171. 
	Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh thăm PLP. Hai nước có thảo luận về tuần tra và tập trận chung ở Biển Đông không
	14/04

Lê Hải Bình
	Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đang tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Philippines tại Philippines.

Về câu hỏi liên quan đến khả năng tổ chức tuần tra chung giữa hai nước, cho đến nay tôi chưa có thông tin như phóng viên nêu. 
Với chính sách đối ngoại cũng như chính sách quốc phòng hòa bình và độc lập, tự chủ của mình, bất cứ sự hợp tác nào của Việt Nam với các bên đối tác cũng đều nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

	172. 
	Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị G7 mở rộng tại Nhật Bản tháng 5
	14/04

Lê Hải Bình
	Theo như tôi được biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao G7 mở rộng được tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng 5/2017. Các thông tin cụ thể hơn chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn phóng viên vào thời gian sớm nhất.

	173. 
	Thông tin cụ thể về việc chuẩn bị cho chuyến thăm VN của TTh Hoa Kỳ Obama
	14/04

Lê Hải Bình
	Đến thời điểm này, hai bên đã tích cực thu xếp cho chuyến thăm và chuyến thăm dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5.

	174. 
	NPN BNG TQ Lục Khảng ngày 12/4 cho biết TQ sẽ tiếp tục xả nước xuống hạ lưu sông Mê Công từ 11/4. Lượng xả nước là bao nhiêu, kéo dài bao lâu, bắt đầu ở chỗ nào?
	14/04

Lê Hải Bình
	Thông qua kênh ngoại giao, ngày 11/04/2016, phía Trung Quốc cho biết căn cứ vào lượng nước trên thượng nguồn cũng như an ninh điều tiết mạng lưới điện, từ ngày 11-20/04/2016, phía Trung Quốc điều chỉnh xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng ở mức 1200m3/s. Từ ngày 21/4/2016 đến hết mùa khô, Thủy điện Cảnh Hồng sẽ lại gia tăng lưu lượng xả nước xuống hạ lưu sông Mê Công. 

Trước đó, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, sau khi Trung Quốc và Lào có thông báo xả nước đập thủy điện để hỗ trợ việc chống hạn và xâm nhập mặn, lượng nước trên đã về tới Việt Nam vào tuần đầu tháng 4/2016, làm gia tăng lưu lượng nước sông Mê Công và hỗ trợ cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong công tác cứu hạn cũng như xâm nhập mặn.

Chúng tôi đánh giá cao việc làm này của phía Trung Quốc, Lào và các quốc gia liên quan trong việc phối hợp, sử dụng bền vững nguồn nước Mê Công, qua đó bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia liên quan cũng như cuộc sống của thường dân ở khu vực này.

	175. 
	Ý nghĩa và kết quả của Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – TQ
	16/06

Lê Hải Bình
	Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc được tổ chức xuất phát từ yêu cầu của ASEAN muốn trao đổi với Trung Quốc về tình hình Biển Đông thời gian qua và trao đổi về quan hệ ASEAN – Trung Quốc, nhất là chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN – Trung Quốc, dự kiến vào tháng 9/2016 tại Lào. Trên tinh thần hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng về các vấn đề cùng quan tâm, Hội nghị đã đạt kết quả tích cực, giúp tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa ASEAN và Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác và các nỗ lực xử lý những thách thức chung.

Theo đó, về quan hệ ASEAN – Trung Quốc, hai bên đã nhất trí về phương hướng và nhiều biện pháp làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối,giáo dục và giao lưu nhân dân; nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ, nhất là Cấp cao kỷ niệm; sơ bộ thống nhất về công tác chuẩn bị cho Cấp cao kỷ niệm (dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố chung của Cấp cao kỷ niệm và Tuyên bố chung ASEAN – Trung Quốc về hợp tác tăng cường năng lực sản xuất).

Đối với vấn đề Biển Đông, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về tình hình và các biện pháp xử lý. Các nước ASEAN đã trực tiếp nêu quan ngại về những diễn biến phức tạp thời gian qua, làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin, nếu không xử lý thoả đáng có thể xảy ra sự cố, ảnh hưởng tới hoà bình, ổn định và an ninh khu vực. ASEAN đã khẳng định lập trường chung và các nguyên tắc của ASEAN, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, không sử dụng và đe doạ sử dụng vũ lực, kiềm chế, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm thông qua COC.

Hai bên cũng thống nhất sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị để sớm triển khai đường dây nóng giữa các quan chức ngoại giao ASEAN – Trung Quốc về các sự cố trên biển và ra Tuyên bố ASEAN – Trung Quốc về thực hiện Bộ quy tắc để tránh va chạm bất ngờ trên biển ở Biển Đông trong dịp Cấp cao kỷ niệm.

	176. 
	VN đã làm gì để thúc đẩy Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương? VN có ưu tiên gì để tận dụng việc này?
	12/05

Lê Hải Bình
	Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ. Việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam từ các quốc gia đối tác là hoàn toàn bình thường, phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ để bảo vệ đất nước. Chúng tôi cũng không liên minh, liên kết quân sự với nước nào để chống lại nước khác.
Chúng tôi hoan nghênh việc Hoa Kỳ tiến tới gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Điều này là phù hợp với xu thế phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện, thể hiện sự tin cậy giữa hai nước. Chúng tôi cũng hoan nghênh gần đây có nhiều tiếng nói ủng hộ trong nội bộ Hoa Kỳ sớm gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận này.

	177. 
	Nhân viên hải quan VN viết bậy lên hộ chiếu đường 9 đoạn của khách TQ
	28/07

Vụ TTBC
	Các cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh thông tin này.

	178. 
	13 người Bắc Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc làm ở 1 nhà hàng tại Đà Nẵng?
	12/04

Phạm Thu Hằng
	Chúng tôi không có thông tin như phóng viên nêu.

	179. 
	Về tuyên bố của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia lên án một số người xúc phạm trên facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, ngày 30/8/2016
	30/08

Lê Hải Bình
	Việc một nhóm người được cho là người VN bày tỏ ý kiến cá nhân của riêng họ trên mạng xã hội không phản ánh quan điểm của VN. Chúng tôi không đồng tình với việc sử dụng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm cá nhân, bày tỏ thái độ kích động, cực đoan, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

VN rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với Cam-pu-chia và trên thực tế trong những năm qua đã nỗ lực cùng phía Cam-pu-chia duy trì và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị tốt đẹp này, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

	180. 
	TQ xả nước cứu hạn hán cho Việt Nam
	14/03

Phạm Thu Hằng
	Chúng tôi cho rằng việc cùng bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước Mê Công là trách nhiệm chung của các quốc gia thuộc lưu vực sông, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia liên quan và cuộc sống của người dân trong khu vực.

Vừa qua, Việt Nam đã thông qua kênh ngoại giao đề nghị phía Trung Quốc gia tăng lưu lượng xả nước từ Thủy điện Cảnh Hồng (Vân Nam, Trung Quốc) xuống hạ lưu sông Mê Công để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Chúng tôi hoan nghênh việc các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết sẽ tích cực phối hợp, sớm triển khai kế hoạch xả nước khẩn cấp trong thời gian từ ngày 15/3 đến 04/4/2016.

	181. 
	Bình luận v/v Nhật Bản công bố thông tin Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản có thể thăm Việt Nam vào mùa xuân năm 2017
	14/09

Lê Hải Bình
	Việt Nam hoan nghênh phía Nhật Bản xem xét việc thu xếp chuẩn bịchuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vào mùa xuân năm 2017.

Việt Nam sẽ cùng Nhật Bản phối hợp chuẩn bị chu đáo để chuyến thăm của Nhà vùa và Hoàng hậu Nhật Bản tới Việt Nam thành công tốt đẹp, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

	182. 
	Tại sao họp báo chung trong chuyến thăm của TTh Philippines Duterte bị hủy bỏ?
	28/09

Lê Hải Bình
	Trong chương trình chuyến thăm không có họp báo chung. Thông tin về các hoạt động và kết quả của chuyến thăm sẽ được cung cấp cho các phóng viên báo chí.

	183. 
	Tàu USS Frank Cable và USS John S. McCain đến Vịnh Cam Ranh trong chương trình giao lưu với Hải quân VN
	05/10

Lê Hải Bình
	Thực hiện kế hoạch giao lưu, trao đổi thường niên giữa hải quân Việt Nam và hải quân Hoa Kỳ theo thỏa thuận của hai bên, từ ngày 28/9 – 01/10/2016, tàu hải quân Hoa Kỳ USS John McCain đã thăm hữu nghị cảng thành phố Đà Nẵng.

Tàu Hoa Kỳ USS John McCain và USS Frank Cable cũng đã ghé đậu kỹ thuật Cảng Quốc tế Cam Ranh trên cơ sở hợp đồng thương mại với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Tân Cảng – Petro Cam Ranh từ ngày 02 – 04/10/2016. Việt Nam hoan nghênh tàu của tất cả các nước ghé đậu kỹ thuật tại Cảng Quốc tế Cam Ranh.

	184. 
	Nga muốn khôi phục căn cứ quân sự tại VN: 2 bộ quốc phòng đã thảo luận ở mức độ nào? Các căn cứ sẽ đặt tại đâu, với mục đích gì? Cam Ranh có nằm trong số đó? Có trái với chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của ĐCS không? 
	13/10

Lê Hải Bình
	Việt Nam luôn thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Trong thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Liên bang Nga cũng như với các đối tác lớn khác trên thế giới đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ như quý vị đã chứng kiến.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba, và cũng không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Tất cả những lập trường tôi đã nêu từ đầu đến giờ đều không thay đổi.

	185. 
	Xin Người phát ngôn cho biết thêm thông tin về Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3 sắp được tổ chức tại Việt Nam
	03/11

Lê Hải Bình
	Thực hiện chủ trương chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, thanh niên hai nước Việt Nam-Trung Quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc tổ chức liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3 tại Việt Nam từ ngày 07-10/11/2016. 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước. 


Với chủ đề “Thanh niên Việt-Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị”, các hoạt động chính của liên hoan sẽ diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố theo các chủ đề “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” tại Lạng Sơn, Quảng Ninh; “Thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch” tại Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ; “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội” tại Lào Cai và chương trình giao lưu nghệ thuật Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc, lễ bế mạc liên hoan sẽ diễn ra tại Hà Nội.

	186. 
	Giám đốc Chương trình Hòa bình (Peace Corps) vừa có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam để chuẩn bị cho sự hiện diện của Chương trình này tại VN. Xin Người phát ngôn cho biết hai bên đã trao đổi về việc triển khai Chương trình này tại Việt Nam như thế nào? Khi nào Chương trình sẽ chính thức bắt đầu
	03/11

Lê Hải Bình
	Như phóng viên đã nêu, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama vào tháng 5 vừa qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký Hiệp định khung về Chương trình Hoà bình (Peace Corps) tại Việt Nam. 

Để triển khai Hiệp định khung đó, từ 31/10-4/11/2016, Giám đốc Chương trình Hoà bình, bà Carrie Hessler-Radelet có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam để trao đổi về Hiệp định thực thi, trong đó có thời điểm triển khai Chương trình này.

	187. 
	PƯ về kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ
	10/11

Lê Hải Bình
	Nhân dịp ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ, ngày 9/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.

Bức điện có đoạn viết: “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế”.

	QUỐC TẾ (13/200)

	188. 
	Bình luận về chuyến thăm Cuba của TTh Hoa Kỳ Obama
	24/03

Lê Hải Bình
	Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Đây là bước đi quan trọng trong việc tiến tới bình thường hoá hoàn toàn quan hệ Cuba – Hoa Kỳ vì lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước và góp phần quan trọng vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

	189. 
	Động đất tại Nhật Bản


	16/04

Lê Hải Bình
	Chúng tôi chân thành chia sẻ những tổn thất to lớn về người và tài sản mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đang phải liên tiếp hứng chịu từ những trận động đất vừa qua. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và tin tưởng mạnh mẽ rằng với những nỗ lực, ý chí của mình, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản sẽ sớm vượt qua thời điểm khó khăn này để ổn định tình hình. 

	190. 
	Động đất tại Ecuador vừa qua khiến hàng trăm người bị thiệt mạng và bị thương
	18/04

Lê Hải Bình
	Chúng tôi hết sức đau buồn khi phải chứng kiến liên tiếp các vụ thiên tai xảy ra trong những ngày qua tại một số quốc gia và gần đây nhất là trận động đất tại Ecuador khiến hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng nghìn người đang phải chịu những tổn thất to lớn về tinh thần và vật chất. 

Việt Nam xin chia sẻ những đau thương, mất mát mà Chính phủ và nhân dân Ecuador đang phải gánh chịu và hy vọng đất nước Ecuador sẽ sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định và phát triển 

	191. 
	Bình luận v/v Triều Tiên tiến hành 2 đợt thử tên lửa tầm trung Musudan
	24/06

Lê Hải Bình
	Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo ngày 22/6/2016, vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là ủng hộ giải quyết mọi bất đồng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua đối thoại và các nỗ lực nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trên bán đảo Triều Tiên cũng như tại khu vực và thế giới; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

	192. 
	ĐSQ Ả-rập Xê-út tại I-ran bị tấn công
	07/01

Lê Hải Bình
	Chúng tôi khẳng định sự cần thiết của việc đảm bảo an toàn, phẩm cách của cán bộ các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và trụ sở các cơ quan đó, phù hợp với các quy định tại Công ước Viên về quan hệ ngoại giao và Công ước Viên về quan hệ lãnh sự.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại các nước liên quan theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh sở tại để đảm bảo an ninh, an toàn cho cán bộ công nhân viên và trụ sở cơ quan đại diện cũng như công dân Việt Nam sinh sống tại các nước này.

	193. 
	PƯ v/v ngày 07/02/2016, Triều Tiên tiến hành vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo
	09/02

Lê Hải Bình
	Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, đã tiến hành vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo ngày 07/02/2016, vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.
Quan điểm nhất quán cuả Việt Nam là ủng hộ mọi nỗ lực nhằm duy trì hoà bình, ổn định và phát triển trên Bán đảo Triều Tiên cũng như tại khu vực và thế giới, ủng hộ giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại, khẳng định các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần được nghiêm túc thực hiện.

	194. 
	Vụ nổ tại bang Kerala, Ấn Độ làm nhiều người thiệt mạng và bị thương
	10/04

Lê Hải Bình
	Chúng tôi hết sức đau buồn khi nhận được thông tin về tai nạn đáng tiếc xảy ra ngày 10/04/2016 tại Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến nhiều người khác bị thương. Chúng tôi xin chia sẻ những đau thương, mất mát này và mong rằng Chính phủ, nhân dân Ấn Độ và gia đình những nạn nhân sớm khắc phục hậu quả vụ việc và ổn định cuộc sống. 

	195. 
	Luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực từ 29/3
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Việt Nam quan tâm đến thông tin này và hy vọng rằng, là một nước lớn trong khu vực, Nhật Bản sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực và mang tính xây dựng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

	196. 
	Bà Aung San Suu Kyi được bổ nhiệm một số chức vụ Bộ trưởng, trong đó có vị trí BTNG của Myanmar
	31/03

Phạm Thu Hằng
	Việt Nam chúc mừng Chính phủ mới của Myanmar. Đều là thành viên cộng đồng ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn phát triển quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Myanmar vì lợi ích của nhân dân hai nước. 

Việt Nam luôn phấn đấu cùng Myanmar và các quốc gia thành viên ASEAN góp phần vào đoàn kết và hợp tác của Cộng đồng ASEAN vì hòa bình ở ổn định của khu vực.

	197. 
	Triều Tiên thử bom nhiệt hạch gây động đất 5.1 richter
	07/01

Lê Hải Bình
	Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa, ủng hộ việc cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này.

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành thử bom nhiệt hạch ngày 06/01/2016, vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan có các hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

	198. 
	PƯ v/v CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân


	10/09

Lê Hải Bình
	Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ủng hộ việc cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này.

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân sáng ngày 9/9/2016, vi phạm nghiêm trọng các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan cần tuân thủ nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có các hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đạo Triều Tiên.

	199. 
	Quan điểm của VN về những diễn biến gần đây tại đường ranh giới giữa Ấn Độ và Pakistan?
	13/10

Lê Hải Bình
	Việt Nam mong muốn Ấn Độ và Pakistan giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

	200. 
	PƯ về vụ ám sát Đại sứ Liên bang Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ
	20/12

Lê Hải Bình
	Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng súng khiến Đại sứ Liên bang Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov bị thiệt mạng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Chính phủ, nhân dân Nga cùng gia đình Đại sứ Andrei Karlov và tin tưởng rằng tội ác này sẽ bị trừng trị thích đáng.


� Trong năm 2016, có trao đổi đoàn cấp cao với 3 nước láng giềng, 7/9 nước ASEAN, 4/5 nước thành viên Hội đồng Bảo an. Nổi bật là các chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc…


� (i) Công ước về các tội phạm và một số hành vi khác thực hiện trên tàu bay 1963, (ii) Công ước về trừng trị việc chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay 1970, (iii) Công ước về việc trừng trị những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng 1971, (iv) Công ước về ngăn ngừa và trừng trị các tội phạm chống lại những người được hưởng bảo hộ quốc tế, kể cả viên chức ngoại giao 1973, (v) Nghị định thư về trừng trị các hành vi bạo lực bất hợp pháp tại các cảng hàng không phục vụ hàng không dân dụng quốc tế 1988, (vi) Công ước về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hành trình hàng hải 1988, (vii) Nghị định thư về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn của những công trình cố định trên thềm lục địa 1988, (viii) Công ước về trừng trị việc tài trợ cho khủng bố 1999, (ix và x) Công ước bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân năm 1979 và Phần sửa đổi năm 2010, (xi) Công ước về chống khủng bố bằng bom, (xii) Công ước về chống bắt cóc con tin, (xiii) Công ước về ngăn chặn hành động khủng bố hạt nhân. 


� Hiệp ước CTBT chưa có hiệu lực, do 8/44 nước có cơ sở hạt nhân và ở Phụ lục II của Hiệp ước đến nay chưa phê chuẩn CTBT.


� Về ngăn chặn việc chuyển giao/vận chuyển WMD, hệ thống phóng và vật liệu lưỡng dụng liên quan, trong đó có các biện pháp ngăn chặn, khám xét và bắt giữ các tàu thuyền, máy bay bị nghi là đang thực hiện các hoạt động phổ biến WMD.


� Về kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng sản xuất vũ khí sinh học, hóa học


� Gồm Ấn Độ, Pakistan và CHDCND Triều Tiên chưa ký, Trung Quốc, Ai Cập, Iran, Israel và Hoa Kỳ chưa phê chuẩn; đây là các nước lò hạt nhân và là thành viên Hội nghị giải trừ quân bị CD tính đến năm 1996.


� Bản Ghi nhớ S/23500, ngày 31/1/1992: Note by the President of the Security Council.


� NAC (New Agenda Coalition) được hình thành từ năm 1998, gồm 8 nước là Bra-xin, Ai-cập, Ai-len, Mexico, New Zealand, Nam Phi, Thụy Điển và Slovenia. NAC hiện có 21 nước tham gia nhưng Thụy Điển và Slovenia lại rút khỏi Liên minh.


� Điều 24, Điều 16 Hiến pháp 2013


� Điều 8, Điều 35, Điều 45 Bộ Luật Dân sự


� Điều 2 Nghị định 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ về việc thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất


� Số liệu của Tổng Cục Hải quan


� Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo đối tác, Cục Đầu tư nước ngoài


� Đến nay, EU đã ký FTA với Xinh-ga-po (tháng 12/2012), kết thúc đàm phán với Việt Nam (tháng 12/2015) và đang đàm phán với Ma-lay-xi-a, Thái Lan, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.


� Nếu Việt Nam không được công nhận là KTTT, EU sẽ so sánh giá xuất khẩu của Việt Nam với giá thành của một nước thứ ba đã được công nhận là KTTT khi điều tra bán phá giá các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Việc EU được chủ động chọn giá tham chiếu gây bất lợi cho ta. Ngược lại, khi Việt Nam là KTTT thì EU phải tham chiếu giá xuất khẩu với giá sản xuất trong nước của Việt Nam khi điều tra bán phá giá.


� Hai tiêu chí còn lại là: Tiêu chí 04: ban hành và áp dụng hệ thống luật thống nhất, hiệu quả và minh bạch, bảo đảm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, sự vận hành hiệu quả của cơ chế phá sản; Tiêu chí 05: có một nền tài chính hoạt động độc lập với Nhà nước, theo luật pháp và có các điều khoản và giám sát đầy đủ.


� Các nước và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam đến hết tháng 01/2017 là: Hàn Quốc (50,9 tỷ USD); Nhật Bản (42,5 tỷ USD); Singapore (39 tỷ USD); Đài Loan (31,9 tỷ USD); EU (22,1 tỷ USD).


� Từ cuối năm 2012, EU đã bắt đầu cử chuyên gia tham vấn, làm việc với Bộ KHĐT và các cơ quan liên quan của Việt Nam, các nước thành viên EU và các nhà tài trợ khác để xây dựng Chiến lược hợp tác mới với Việt Nam giai đoạn 2014 – 2020.


� Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến EU tháng 10/2014, phía EU đã ký cam kết tài trợ 400 triệu Euro của EC dành cho Việt Nam giai đoạn 2014-2020


� Trao đổi đoàn khác: Về phía ta có: Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Cuba (15-17/11), dự HNCC APEC tại Peru (17-20/11) và có nhiều cuộc tiếp xúc song phương bên lề với Nguyên thủ của nhiều nước; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự tang lễ Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Cuba (28/11-30/11); Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm chính thức Colombia (13-16/7); Phó Thủ tướng, BTNG Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương với Lãnh đạo cấp cao Argentina, Granada, Colombia và Mexico dịp dự ĐHĐ LHQ (19-23/9/2016, New York); và Cuba, Venezuela, Haiti, El Salvador dịp dự HNCC KLK (17-18/9, Venezuela). Chủ nhiệm UBĐN Quốc hội Trần Văn Hằng (25-28/1); Đặc phái viên của TBT, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thăm Cuba (8/3)...


� Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Cô-oét, Ca-ta (2009) và An-giê-ri (2015); Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Ả-rập Xê-út, Tuy-ni-di, An-giê-ri (2010); Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Tan-da-ni-a, Mô-dăm-bích, I-ran (2016); Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Ma-đa-gát-xca (2016); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới tại UAE (2016);... và các đoàn cấp cao từ các nước khu vực thăm Việt Nam: Thủ tướng Cô-oét (2007); Thủ tướng Ma-rốc (2008); Tổng thống Pa-le-xtin (2010); Tổng thống I-xra-en (2011); Quốc vương Ca-ta, Tổng thống I-ran (2012); Tổng thống Tan-da-ni-a (2014); Chủ tịch Quốc hội Ả-rập Xê-út, Thủ tướng Cô-oét, Tổng thống I-ran và Phó Tổng thống Nam Phi (2016).


� Được quy định chi tiết tại đoạn 255 của Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO


� Khi Việt Nam bị coi là nền kinh tế phi thị trường, các quốc gia nhập khẩu trong quá trình điều tra có thể sử dụng số liệu về chi phí sản xuất và giá cả của nước thứ ba hoặc tự xác định mức giá khi đưa ra quyết định về hành vi bán phá giá mà không dựa trên sự so sánh với mức giá hay chi phí tại Việt Nam, qua đó, tạo yếu tố bất lợi cho ta. 


� Gồm: Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Thụy Sĩ, Lichtestein, Na Uy, Iceland, Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Venezuela, Ukraina, Angola, Chile, Argentina, Nicaragua, Nam Phi, Belarus, Panama, Mozambique, Sri Lanka, Pakistan, Kazkhstan, Armenia, Bangladesh, Mông Cổ, Haita, Serbia, Cộng hòa Seychelles, Namibia, Congo, Ai Cập, Uruguay, Maroc, Oman, Sudan, Ethiopia, Tanzania, Bờ Biển Ngà, Vanuatu, Afghanistan, Taijikistan, Fiji, Benin, Nepal, UAE, Algieri, St Kitts và Nevis, Burkina Faso, Canada, Mexico, Kuwait, Hồng Công, Israel, Qatar và Paraguay.


� Vùng này chiếm 2/5 dân số Thái Lan; 60% diện tích là canh tác lúa nước trong khi mức đáp ứng tưới tiêu tự nhiên chỉ chiếm 13%.


� Tuy nhiên, tại COP1 (Berlin, Đức, năm 1995), các bên đã kết luận việc đòi hỏi cam kết của các nước thuộc Phụ lục I UNFCCC như trên là không phù hợp (chỉ có 6 năm để thực hiện), do đó đã thống nhất bắt đầu một quá trình thực hiện các hành động phù hợp trong giai đoạn sau 2000, bao gồm việc tăng cường cam kết của các nước thuộc Phụ lục I thông qua việc phê chuẩn một nghị định thư hay một công cụ pháp lý quốc tế nào đó (Nhiệm vụ Berlin). Thoả thuận này đã khởi động việc đàm phán xây dựng Nghị định thư  Kyoto.


� JI và ET liên quan đến hợp tác giữa các nước PT. CDM liên quan đến hợp tác giữa các nước PT và ĐPT; CDM tạo điều kiện cho các nhà đầu tư ở các nước PT thực hiện các dự án giảm phát thải tại các nước ĐPT để nhận được Chứng chỉ giảm phát thải (CERs), CERs được mua bán trên thị trường các-bon quốc tế, số lượng CERs mà mỗi nước PT sở hữu sẽ được tính vào chỉ tiêu giảm phát thải của nước đó.


� Ở Việt Nam, trong khoảng 50 năm qua (1958-2007), nhiệt độ trung bình năm đã tăng 0,5-0,7ºC, mực nước biển trung bình đã dâng thêm 20cm. Theo những nghiên cứu dự báo mới đây, nhiệt độ trung bình của Việt Nam có thể tăng thêm 2,3ºC và mực nước biển có thể dâng thêm 75cm vào năm 2100.


� Nhiều nhà tài trợ như Anh, Đức, Phần Lan, Thuỵ Điển, UNDP, FAO, IFAD… tuy không thiết lập quan hệ đối tác trong lĩnh vực ứng phó BĐKH nhưng đã và đang tài trợ cho Việt Nam nhiều dự án về tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, công nghệ sạch, bảo vệ môi trường, nông nghiệp thích ứng với BĐKH…
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